
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

THUỘC THẨM QUYỀN THAM MƯU GIẢI QUYẾT 

CỦA PHÒNG KINH TẾ 
 

STT Tên thủ tục hành chính Trang só 

I LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN  

1.  Quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản không có người 

thừa kế 

 

II LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘ KINH 

DOANH 

 

1.  Đăng ký thành lập hộ kinh doanh  

2.  Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh  

3.  Đăng ký tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn 

đã đăng ký của hộ kinh doanh 

 

4.  Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh  

5.  Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Cấp đổi sang Giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

 

6.  Đăng ký cập nhật, bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh, 

hiệu đính thông tin đăng ký hộ kinh doanh 

 

7.  Dừng thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh 
 

III LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG, HỖ TRỢ CỦA TỔ 

HỢP TÁC, HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ 

 

1.  Đề nghị thay đổi tên tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, chi 

nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã do xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. 

 

2.  Đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác, Giấy chứng 

nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn 

phòng đại diện đối với trường hợp nội dung kê khai trong hồ sơ đăng 

ký thành lập là giả mạo. 

 

3.  Đăng ký thành lập tổ hợp tác; đăng ký tổ hợp tác trong trường hợp đã 

được thành lập trước ngày Luật Hợp tác xã có hiệu lực thi hành, thuộc 

đối tượng phải đăng ký theo quy định tại khoản 2 Điều 107 Luật Hợp 

tác xã 2023 

 

4.  Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác do bị mất, cháy, rách, 

nát hoặc bị tiêu hủy 

 

5.  Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký tổ hợp tác;  
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6.  Hiệu đính, cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký tổ hợp tác  

7.  Thông báo tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trở lại đối với 

tổ hợp tác 

 

8.  Chấm dứt hoạt động tổ hợp tác  

9.  Dừng thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã  

10.  Dừng thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác  

11.  Dừng thực hiện thủ tục giải thể hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã  

12.  Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài  

13.  Hiệu đính, cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã 

 

14.  Thông báo bổ sung, cập nhật thông tin trong hồ sơ đăng ký hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã 

 

15.  Hiệu đính, cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký chi nhánh, văn phòng 

đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

 

16.  Đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; đăng ký chuyển 

đổi tổ hợp tác thành hợp tác xã; đăng ký khi hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã chia, tách, hợp nhất 

 

17.  Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo địa điểm 

kinh doanh 

 

18.  Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; 

Đăng ký thay đổi nội dung đối với trường hợp hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã bị tách, nhận sáp nhập 

 

19.  Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã  

20.  Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã; Thông báo thay đổi nội dung đăng ký đối với hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã bị tách, nhận sáp nhập 

 

21.  Thông báo về việc thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã 

 

22.  Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã 

 

23.  Thông báo tạm ngừng kinh doanh/ tiếp tục kinh doanh trở lại đối với 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh 
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24.  Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng 

ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng 

ký địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

 

25.  Đăng ký giải thể hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã  

26.  Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

 

27.  Đăng ký nhu cầu hỗ trợ của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã 

 

28.  Thông báo thành lập/thay đổi tổ hợp tác  

29.  Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác  

30.  Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác 

xã (sau đây gọi tắt là Quỹ hợp tác xã) địa phương hoạt động theo mô 

hình hợp tác xã 

 

 

NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

 

I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN 

Mã thủ tục: 3.000410 

    Số quyết định: 4191/QĐ-BTC 

1. Tên thủ tục: Quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản không có 

người thừa kế 

Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh, Cấp Xã 

Loại thủ tục: Loại khác 

Lĩnh vực: Quản lý công sản 

Trình tự thực hiện:  

Trình tự thực hiện:  a1) Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản từ chối 

quyền hưởng di sản của người thừa kế hoặc bản án, quyết định của Tòa án xác định 

người đó không được quyền hưởng di sản thừa kế theo quy định của pháp luật về dân 

sự hoặc kể từ ngày hết thời hiệu yêu cầu chia di sản mà không có người chiếm hữu theo 

quy định của pháp luật dân sự hoặc kể từ ngày nhận được văn bản từ bỏ phần quyền sở 

hữu đối với tài sản sở hữu chung quy định tại khoản 4 Điều 218 Bộ luật Dân sự, tổ chức 

hành nghề công chứng nơi mở thừa kế có trách nhiệm lập 01 bộ hồ sơ gửi cơ quan 

chuyên môn về tài chính thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.  a2) Đối với di sản không có 

người thừa kế thuộc thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp xã, trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại 

khoản a1, cơ quan chuyên môn về tài chính thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã có trách 

nhiệm lập Tờ trình kèm hồ sơ quy định tại khoản a1 trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 
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xã xem xét, quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản. a3) Đối với di sản 

không có người thừa kế thuộc thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

quy định tại khoản a1, cơ quan chuyên môn được Ủy ban nhân dân cấp xã giao thực 

hiện có trách nhiệm lập Tờ trình kèm bản sao hồ sơ quy định tại khoản a1, gửi Ủy ban 

nhân dân cấp xã để tổng hợp gửi Sở Tài chính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

xem xét, quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản. Trong thời hạn 07 ngày, 

kể từ ngày nhận đủ hồ sơ do Ủy ban nhân dân cấp xã gửi, Sở Tài chính trình Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản. 

a4) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ do cơ quan chuyên môn về tài 

chính thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Tài chính trình theo quy định tại khoản a2, 

khoản a3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem 

xét, quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản. Trường hợp tài sản là di sản 

không có người thừa kế là bất động sản thì Quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân 

về tài sản được gửi đến cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh hoặc tổ chức đăng 

ký đất đai và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan. 

I- Cách thức thực hiện:  

 

Hình thức 

nộp 

 

Thời hạn 

giải quyết 

 

Phí, lệ phí 

 

Mô tả 

 

Trực tiếp 

 

14,5 Ngày 

 

 

 

Đối với tài sản thuộc thẩm quyền xác lập của 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: 14,5 ngày. 

 

Trực tiếp 

 

11 Ngày 

 

 

 

Đối với tài sản thuộc thẩm quyền xác lập của 

Ủy ban nhân dân cấp xã: 11 ngày. 

 

Trực tuyến 

 

11 Ngày 

 

 

 

Đối với tài sản thuộc thẩm quyền xác lập của 

Ủy ban nhân dân cấp xã: 11 ngày. 

 

Trực tuyến 

 

14,5 Ngày 

 

 

 

Đối với tài sản thuộc thẩm quyền xác lập của 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: 14,5 ngày. 

 

Dịch vụ 

bưu chính 

 

11 Ngày 

 

 

 

Đối với tài sản thuộc thẩm quyền xác lập của 

Ủy ban nhân dân cấp xã: 11 ngày. 

  

14,5 Ngày 
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Dịch vụ 

bưu chính 

Đối với tài sản thuộc thẩm quyền xác lập của 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: 14,5 ngày. 

II- Thành phần hồ sơ:  

III- Bao gồm 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu 

đơn, tờ 

khai 

 

Số lượng 

 

Báo cáo quá trình mở thừa kế đối với di sản 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 0 

 

Bảng kê chủng loại, số lượng, khối lượng, hiện trạng của di sản, giá 

trị (nếu có thông tin về giá trị) 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 0 

 

Các hồ sơ, tài liệu liên quan đến quá trình mở thừa kế, văn bản từ 

chối quyền hưởng di sản, bản án hoặc quyết định của Tòa án xác 

định người không được quyền hưởng di sản thừa kế (nếu có) 

  

Bản 

chính: 0 

Bản sao: 1 

 

Văn bản từ bỏ phần quyền sở hữu đối với tài sản sở hữu chung quy 

định tại khoản 4 Điều 218 Bộ luật Dân sự 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 0 

Đối tượng thực hiện: Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) 

Cơ quan thực hiện: Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã 

Cơ quan có thẩm quyền: Không có thông tin 

Địa chỉ tiếp nhận HS: Không có thông tin 

Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin 

Cơ quan phối hợp: Không có thông tin 

   Kết quả thực hiện: Quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản 

Căn cứ pháp lý:  

 

Số ký hiệu 

 

Trích yếu 

 

Ngày ban 

hành 

 

Cơ 

quan 

ban 

hành 
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77/NĐ-CP 

 

Nghị định số 77/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính 

phủ quy định thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở 

hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản 

được xác lập quyền sở hữu toàn dân 

 

01-04-

2025 

 

Chính 

phủ 

 

286/2025/NĐ-

CP 

 

Nghị định 286/2025/NĐ-CP ngày 03/11/2025 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản 

công 

 

03-11-

2025 

 

QĐ số 

3606/QĐ-

UBND 

Quyết định số 3606, ngày 03/09/2025 của UBND 

thành phố Hải Phòng về việc cắt giảm thời gian 

giải quyết TTHC liên quan đến người dân, doanh 

nghiệp thực hiện trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

03/09/2025 UBND 

thành 

phố 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không có. 

Từ khóa: Không có thông tin 

Mô tả: Không có thông tin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.   LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘ KINH DOANH 

1. Mã thủ tục: 1.001612 

Số quyết định: 2353/QĐ-BTC 

Tên thủ tục: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 

Cấp thực hiện: Cấp Bộ, Cấp Xã 

Loại thủ tục: TTHC được luật giao quy định chi tiết 

Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 

Trình tự thực hiện:  

* Trường hợp đăng ký trực tiếp hoặc đăng ký qua dịch vụ bưu chính: 

- Chủ hộ kinh doanh hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh 

gửi hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã nơi hộ 
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kinh doanh đăng ký trụ sở hoặc Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã bất kỳ trong phạm vi 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi hộ kinh doanh đăng ký trụ sở. 

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã trao 

giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, kiểm tra điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

hộ kinh doanh theo quy định tại khoản 2 Điều 85 Nghị định số 168/2025/NĐ-CP. Trường 

hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký hộ kinh doanh và gửi thông báo về Cơ quan thuế quản lý trực tiếp hộ kinh doanh cho 

hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ 

không đủ điều kiện cấp, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã thông báo bằng văn bản cho 

người nộp hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. Thông báo phải 

nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

* Trường hợp đăng ký qua mạng thông tin điện tử: 

- Người nộp hồ sơ sử dụng tài khoản định danh điện tử để đăng nhập vào Hệ thống thông 

tin về đăng ký hộ kinh doanh. 

- Người nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký số hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh 

qua mạng thông tin điện tử và thanh toán lệ phí theo quy trình trên Hệ thống thông tin về 

đăng ký hộ kinh doanh. 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh, người nộp hồ sơ sẽ nhận được 

giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin 

điện tử. 

- Các thông tin đăng ký hộ kinh doanh trên Hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh 

được truyền sang Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế để phối hợp, trao đổi thông tin giữa Cơ 

quan đăng ký kinh doanh cấp xã và Cơ quan thuế. 

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp đăng ký hộ kinh doanh, Cơ quan đăng ký kinh doanh 

cấp xã thực hiện cấp đăng ký hộ kinh doanh và thông báo cho hộ kinh doanh về việc cấp 

đăng ký hộ kinh doanh. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện cấp đăng ký hộ kinh doanh, 

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho hộ kinh 

doanh để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

Cách thức thực hiện:  

 

Hình 

thức 

nộp 

 

Thời hạn giải 

quyết 

 

Phí, lệ phí 

 

Mô tả 

 

Trực 

tiếp 

 

Trong thời hạn 

1,5 ngày làm 

 

Lệ phí :  Đồng (- Mức lệ phí cụ thể do Hội đồng nhân 

dân tỉnh quyết định (căn cứ quy định tại Thông tư số 

 

Thời hạn 

giải 
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việc kể từ ngày 

nhận hồ sơ.  

85/2019/TT-BTC). - Người nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh 

doanh nộp lệ phí đăng ký hộ kinh doanh tại thời điểm 

nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh. Lệ phí đăng ký hộ 

kinh doanh có thể nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ 

sơ đăng ký hộ kinh doanh ở cấp xã hoặc chuyển vào tài 

khoản của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã hoặc sử 

dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ 

công quốc gia. Lệ phí đăng ký hộ kinh doanh không 

được hoàn trả cho hộ kinh doanh trong trường hợp hộ 

kinh doanh không được cấp đăng ký hộ kinh doanh. - Lệ 

phí đăng ký kinh doanh không bao gồm tiền sử dụng 

dịch vụ thanh toán điện tử.) 

quyết 

1,5 ngày 

 

Trực 

tuyến 

 

Trong thời hạn 

1,5 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ.  

 

Lệ phí :  Đồng (- Mức lệ phí cụ thể do Hội đồng nhân 

dân tỉnh quyết định (căn cứ quy định tại Thông tư số 

85/2019/TT-BTC). - Người nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh 

doanh nộp lệ phí đăng ký hộ kinh doanh tại thời điểm 

nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh. Lệ phí đăng ký hộ 

kinh doanh có thể nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ 

sơ đăng ký hộ kinh doanh ở cấp xã hoặc chuyển vào tài 

khoản của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã hoặc sử 

dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ 

công quốc gia. Lệ phí đăng ký hộ kinh doanh không 

được hoàn trả cho hộ kinh doanh trong trường hợp hộ 

kinh doanh không được cấp đăng ký hộ kinh doanh. - Lệ 

phí đăng ký kinh doanh không bao gồm tiền sử dụng 

dịch vụ thanh toán điện tử.) 

 

Thời hạn 

giải 

quyết 

1,5 ngày 

 

Dịch 

vụ bưu 

chính 

 

Trong thời hạn 

1,5 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận hồ sơ.  

 

Lệ phí :  Đồng (- Mức lệ phí cụ thể do Hội đồng nhân 

dân tỉnh quyết định (căn cứ quy định tại Thông tư số 

85/2019/TT-BTC). - Người nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh 

doanh nộp lệ phí đăng ký hộ kinh doanh tại thời điểm 

nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh. Lệ phí đăng ký hộ 

kinh doanh có thể nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ 

sơ đăng ký hộ kinh doanh ở cấp xã hoặc chuyển vào tài 

khoản của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã hoặc sử 

dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ 

 

Thời hạn 

giải 

quyết 

1,5 ngày 
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công quốc gia. Lệ phí đăng ký hộ kinh doanh không 

được hoàn trả cho hộ kinh doanh trong trường hợp hộ 

kinh doanh không được cấp đăng ký hộ kinh doanh. - Lệ 

phí đăng ký kinh doanh không bao gồm tiền sử dụng 

dịch vụ thanh toán điện tử.) 

Thành phần hồ sơ:  

Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục thì hồ sơ phải kèm theo một trong những 

giấy tờ sau:  

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu 

đơn, tờ 

khai 

 

Số 

lượng 

 

(i) Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh 

doanh, kèm theo hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh phải có văn bản ủy quyền 

cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký hộ kinh doanh. Văn 

bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. 

  

Bản 

chính: 0 

Bản sao: 

1 

 

(ii) Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh 

doanh, kèm theo hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao hợp đồng 

cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan 

đến đăng ký hộ kinh doanh, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân 

trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký hộ kinh doanh. 

  

Bản 

chính: 0 

Bản sao: 

1 

 

(iii) Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công 

ích thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh thì khi thực hiện thủ tục 

đăng ký hộ kinh doanh, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi 

hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích 

phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và chủ hộ kinh 

doanh. 

  

Bản 

chính: 0 

Bản sao: 

1 

 

(iv) Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không 

phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh thì 

việc ủy quyền thực hiện theo quy định tại mục (ii). 

  

Bản 

chính: 0 

Bản sao: 

1 
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(v) Người ủy quyền và người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký 

hộ kinh doanh chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, trung 

thực và chính xác của việc ủy quyền. Người uỷ quyền và người được ủy 

quyền phải thực hiện xác thực điện tử để được cấp đăng ký hộ kinh 

doanh. Trường hợp việc xác thực điện tử bị gián đoạn thì người ủy 

quyền thực hiện việc xác thực điện tử sau khi được cấp đăng ký hộ kinh 

doanh. Trường hợp người ủy quyền không xác nhận hoặc xác nhận 

không ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh thì Cơ quan 

đăng ký kinh doanh cấp xã yêu cầu hộ kinh doanh báo cáo theo quy 

định tại khoản 6 Điều 22 Nghị định số 168/2025/NĐ-CP. 

Bản 

chính: 0 

Bản sao: 

1 

 

Trường hợp chưa có tài khoản định danh điện tử để thực hiện xác thực 

điện tử thì hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh phải kèm theo bản sao thẻ Căn 

cước hoặc thẻ Căn cước công dân còn hiệu lực của người uỷ quyền. 

  

Bản 

chính: 0 

Bản sao: 

1 

Bao gồm 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu 

đơn, tờ 

khai 

 

Số 

lượng 

 

- Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh; 

 

Mus1-

Pl2.doc 

 

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

- Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành 

viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do các 

thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập. Văn bản ủy quyền này phải 

được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật. 

  

Bản 

chính: 0 

Bản sao: 

1 

Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) 

Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã 

Cơ quan có thẩm quyền: Không có thông tin 

Địa chỉ tiếp nhận HS: trụ sở cơ quan 

Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin 

Cơ quan phối hợp: Không có thông tin 
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Kết quả thực hiện: Thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung của Cơ quan 

đăng ký kinh doanh cấp xã, Giấy chứng nhận đăng ký  hộ kinh doanh 

Căn cứ pháp lý:  

 

Số ký hiệu 

 

Trích yếu 

 

Ngày ban 

hành 

 

Cơ 

quan 

ban 

hành 

 

85/2019/TT-

BTC 

 

Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền 

quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Tài chính 

ban hành 

 

29-11-

2019 

 

Bộ Tài 

chính 

 

59/2020/QH14 

 

Luật 59/2020/QH14 

 

17-06-

2020 

 

 

168/2025/NĐ-

CP 

 

Nghị định về đăng ký doanh nghiệp 

 

30-06-

2025 

 

Chính 

phủ 

 

68/2025/TT-

BTC 

 

Thông tư ban hành biểu mẫu sử dụng trong đăng 

ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh 

 

01-07-

2025 

 

Bộ Tài 

chính 

 

76/2025/QH15 

 

Luật số 76/2025/QH15 Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Doanh nghiệp 

 

17-06-

2025 

 

 

151/2025/NĐ-

CP 

 

Quy định về phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh 

nghiệp 

 

12-06-

2025 

 

Chính 

phủ 

QĐ số 

3606/QĐ-

UBND 

Quyết định số 3606, ngày 03/09/2025 của UBND 

thành phố Hải Phòng về việc cắt giảm thời gian 

giải quyết TTHC liên quan đến người dân, doanh 

nghiệp thực hiện trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

03/09/2025 UBND 

thành 

phố 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện: (i) Hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ 

kinh doanh khi có đủ các điều kiện sau đây: - Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị 

cấm đầu tư kinh doanh; - Tên của hộ kinh doanh được đặt theo đúng quy định tại Điều 88 

Nghị định số 01/2021/NĐ-CP; - Có hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh hợp lệ; - Nộp đủ lệ phí 

đăng ký hộ kinh doanh theo quy định. (ii) Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông 
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tin điện tử được chấp thuận khi có đầy đủ các yêu cầu sau: - Có đầy đủ các giấy tờ và nội 

dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh 

bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được 

đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bằng bản giấy. Chủ 

hộ kinh doanh, các thành viên hộ gia đình hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký 

hộ kinh doanh có thể sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực 

tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 

Điều 5g (bổ sung tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT ngày 18/4/2023 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2021/TT-

BKHĐT); - Các thông tin đăng ký hộ kinh doanh được kê khai trên hệ thống thông tin về 

đăng ký hộ kinh doanh phải được nhập đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ 

đăng ký hộ kinh doanh bằng bản giấy; trong đó có thông tin về số điện thoại, thư điện tử 

của người nộp hồ sơ; - Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử phải được 

xác thực bằng chữ ký số của chủ hộ kinh doanh hoặc người được chủ hộ kinh doanh ủy 

quyền thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục 

đăng ký hộ kinh doanh, hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử phải kèm 

theo các giấy tờ, tài liệu quy định tại khoản 4 Điều 84 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP. 

Từ khóa: Đăng ký, thành lập, hộ kinh doanh 

Mô tả: Không có thông tin 

 

2. Mã thủ tục: 2.000720 

Số quyết định: 2353/QĐ-BTC 

Tên thủ tục: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 

Cấp thực hiện: Cấp Bộ, Cấp Xã 

Loại thủ tục: TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết 

Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 

Trình tự thực hiện:  

* Trường hợp đăng ký trực tiếp hoặc đăng ký qua dịch vụ bưu chính: 

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi một trong các nội dung về: tên hộ kinh 

doanh, địa chỉ trụ sở, chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh, 

vốn kinh doanh, ngành, nghề kinh doanh, nội dung đăng ký thuế của hộ kinh doanh, trừ 

phương pháp tính thuế thì chủ hộ kinh doanh có trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung 

đăng ký hộ kinh doanh với Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã nơi hộ kinh doanh đăng ký 

trụ sở hoặc Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã bất kỳ trong phạm vi tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương nơi hộ kinh doanh đăng ký trụ sở. 

Trường hợp việc thay đổi địa chỉ trụ sở dẫn đến thay đổi Cơ quan thuế quản lý trực tiếp hộ 

kinh doanh, hộ kinh doanh phải thực hiện thủ tục với Cơ quan thuế liên quan đến việc 
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chuyển trụ sở theo quy định của pháp luật về thuế trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở 

với Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã. 

Trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh do các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh 

doanh ủy quyền cho một trong các thành viên còn lại làm chủ hộ kinh doanh thì hộ kinh 

doanh gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký 

kinh doanh cấp xã nơi hộ kinh doanh đăng ký trụ sở hoặc Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp 

xã bất kỳ trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi hộ kinh doanh đăng ký 

trụ sở. 

Trường hợp hộ kinh doanh do thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập thay đổi chủ hộ do 

chủ hộ chết hoặc bị Tòa án tuyên bố đã chết, mất tích, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành 

vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì hộ kinh doanh gửi hồ sơ đăng 

ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã nơi 

hộ kinh doanh đăng ký trụ sở hoặc Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã bất kỳ trong phạm 

vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi hộ kinh doanh đăng ký trụ sở. 

Trường hợp hộ kinh doanh có hai thành viên mà thành viên là chủ hộ kinh doanh chết hoặc 

bị Tòa án tuyên bố đã chết, mất tích, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó 

khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì thành viên còn lại là chủ hộ kinh doanh. Hộ kinh 

doanh gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký 

kinh doanh cấp xã nơi hộ kinh doanh đăng ký trụ sở hoặc Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp 

xã bất kỳ trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi hộ kinh doanh đăng ký 

trụ sở. 

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký thay đổi, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã trao giấy 

tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. Trong thời hạn 03 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã xem xét tính hợp lệ của hồ sơ 

và cập nhật thông tin thay đổi của hộ kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu về đăng ký hộ kinh 

doanh; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã thông báo bằng 

văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho hộ kinh doanh. Trường hợp thay đổi các nội 

dung quy định về: tên hộ kinh doanh, địa chỉ trụ sở, chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia 

đình đăng ký hộ kinh doanh, vốn kinh doanh, ngành, nghề kinh doanh, Cơ quan đăng ký 

kinh doanh cấp xã cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh. 

* Trường hợp đăng ký qua mạng thông tin điện tử: 

- Người nộp hồ sơ sử dụng tài khoản định danh điện tử để đăng nhập vào Hệ thống thông 

tin về đăng ký hộ kinh doanh. 

- Người nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký số hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh 

qua mạng thông tin điện tử và thanh toán lệ phí theo quy trình trên Hệ thống thông tin về 

đăng ký hộ kinh doanh. 
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- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh, người nộp hồ sơ sẽ nhận được 

giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin 

điện tử. 

- Các thông tin đăng ký hộ kinh doanh trên Hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh 

được truyền sang Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế để phối hợp, trao đổi thông tin giữa Cơ 

quan đăng ký kinh doanh cấp xã và Cơ quan thuế. 

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp đăng ký hộ kinh doanh, Cơ quan đăng ký kinh doanh 

cấp xã thực hiện cấp đăng ký hộ kinh doanh và thông báo cho hộ kinh doanh về việc cấp 

đăng ký hộ kinh doanh. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện cấp đăng ký hộ kinh doanh, 

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho hộ kinh 

doanh để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

Cách thức thực hiện:  

 

Hình 

thức 

nộp 

 

Thời hạn 

giải quyết 

 

Phí, lệ phí 

 

Mô tả 

 

Trực 

tiếp 

 

Trong thời 

hạn 1,5 ngày 

làm việc kể 

từ ngày nhận 

được đầy đủ 

giấy tờ quy 

định.  

 

Lệ phí :  Đồng (- Mức lệ phí cụ thể do Hội 

đồng nhân dân tỉnh quyết định (căn cứ quy 

định tại Thông tư số 85/2019/TT-BTC). - 

Người nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh 

nộp lệ phí đăng ký hộ kinh doanh tại thời 

điểm nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh. Lệ 

phí đăng ký hộ kinh doanh có thể nộp trực 

tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ đăng ký hộ 

kinh doanh ở cấp xã hoặc chuyển vào tài 

khoản của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp 

xã hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán trực 

tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Lệ 

phí đăng ký hộ kinh doanh không được 

hoàn trả cho hộ kinh doanh trong trường 

hợp hộ kinh doanh không được cấp đăng ký 

hộ kinh doanh. - Lệ phí đăng ký kinh doanh 

không bao gồm tiền sử dụng dịch vụ thanh 

toán điện tử.) 

 

Người thành lập hộ 

kinh doanh thực hiện 

thủ tục đăng ký hộ kinh 

doanh với Cơ quan 

đăng ký kinh doanh 

cấp xã theo một trong 

những phương thức sau 

đây: 
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Trực 

tuyến 

Trong thời 

hạn 1,5 ngày 

làm việc kể 

từ ngày nhận 

được đầy đủ 

giấy tờ quy 

định.  

Lệ phí :  Đồng (- Mức lệ phí cụ thể do Hội 

đồng nhân dân tỉnh quyết định (căn cứ quy 

định tại Thông tư số 85/2019/TT-BTC). - 

Người nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh 

nộp lệ phí đăng ký hộ kinh doanh tại thời 

điểm nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh. Lệ 

phí đăng ký hộ kinh doanh có thể nộp trực 

tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ đăng ký hộ 

kinh doanh ở cấp xã hoặc chuyển vào tài 

khoản của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp 

xã hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán trực 

tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Lệ 

phí đăng ký hộ kinh doanh không được 

hoàn trả cho hộ kinh doanh trong trường 

hợp hộ kinh doanh không được cấp đăng ký 

hộ kinh doanh. - Lệ phí đăng ký kinh doanh 

không bao gồm tiền sử dụng dịch vụ thanh 

toán điện tử.) 

Người thành lập hộ 

kinh doanh thực hiện 

thủ tục đăng ký hộ kinh 

doanh với Cơ quan 

đăng ký kinh doanh 

cấp xã theo một trong 

những phương thức sau 

đây: 

 

Dịch 

vụ 

bưu 

chính 

 

Trong thời 

hạn 1,5 ngày 

làm việc kể 

từ ngày nhận 

được đầy đủ 

giấy tờ quy 

định.  

 

Lệ phí :  Đồng (- Mức lệ phí cụ thể do Hội 

đồng nhân dân tỉnh quyết định (căn cứ quy 

định tại Thông tư số 85/2019/TT-BTC). - 

Người nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh 

nộp lệ phí đăng ký hộ kinh doanh tại thời 

điểm nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh. Lệ 

phí đăng ký hộ kinh doanh có thể nộp trực 

tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ đăng ký hộ 

kinh doanh ở cấp xã hoặc chuyển vào tài 

khoản của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp 

xã hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán trực 

tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Lệ 

phí đăng ký hộ kinh doanh không được 

hoàn trả cho hộ kinh doanh trong trường 

hợp hộ kinh doanh không được cấp đăng ký 

hộ kinh doanh. - Lệ phí đăng ký kinh doanh 

không bao gồm tiền sử dụng dịch vụ thanh 

toán điện tử.) 

 

Người thành lập hộ 

kinh doanh thực hiện 

thủ tục đăng ký hộ kinh 

doanh với Cơ quan 

đăng ký kinh doanh 

cấp xã theo một trong 

những phương thức sau 

đây: 



16 

 

Thành phần hồ sơ:  

* Trường hợp hộ kinh doanh do thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập thay đổi 

chủ hộ do chủ hộ chết hoặc bị Tòa án tuyên bố đã chết, mất tích, bị hạn chế hoặc mất 

năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, hồ sơ gồm: 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu 

đơn, tờ 

khai 

 

Số lượng 

 

- Bản sao giấy chứng tử hoặc quyết định của Tòa án tuyên bố đã 

chết, mất tích, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó 

khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. 

  

Bản chính: 

0 

Bản sao: 1 

* Trường hợp nội dung đăng ký thay đổi về: tên hộ kinh doanh, địa chỉ trụ sở, vốn 

kinh doanh, ngành, nghề kinh doanh và nội dung đăng ký thuế của hộ kinh doanh, 

trừ phương pháp tính thuế thì hồ sơ gồm: 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, tờ 

khai 

 

Số 

lượng 

 

- Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh 

doanh do chủ hộ kinh doanh ký; 

 

MAUSO21.DOC 

 

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

- Biên bản họp nhóm cá nhân tham gia hộ kinh doanh về việc 

đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đối với 

trường hợp hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập trước 

ngày Nghị định số 168/2025/NĐ-CP có hiệu lực thi hành. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

* Trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh do các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ 

kinh doanh ủy quyền cho một trong các thành viên còn lại làm chủ hộ kinh doanh thì 

Hồ sơ gồm các giấy tờ sau: 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, tờ 

khai 

 

Số lượng 

 

- Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh 

doanh; 

 

MAUSO21.DOC 

 

Bản 

chính: 1 
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Bản sao: 

0 

 

- Bản sao văn bản ủy quyền của các thành viên hộ gia đình 

cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh. Văn bản ủy 

quyền này phải được công chứng hoặc chứng thực theo quy 

định của pháp luật. 

  

Bản 

chính: 0 

Bản sao: 

1 

* Trường hợp thay đổi thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh 

gửi hồ sơ đăng ký thay đổi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã. Hồ sơ gồm: 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu 

đơn, tờ 

khai 

 

Số lượng 

 

- Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên mới cho chủ hộ kinh 

doanh trong trường hợp tiếp nhận thành viên mới. Văn bản ủy quyền 

này phải được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp 

luật. 

  

Bản 

chính: 0 

Bản sao: 

1 

* Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục thì hồ sơ phải kèm theo một trong những 

giấy tờ sau:  

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu 

đơn, tờ 

khai 

 

Số 

lượng 

 

(i) Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh 

doanh, kèm theo hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh phải có văn bản ủy quyền 

cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký hộ kinh doanh. Văn 

bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

(ii) Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh 

doanh, kèm theo hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao hợp đồng 

cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan 

đến đăng ký hộ kinh doanh, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân 

trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký hộ kinh doanh. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 
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(iii) Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công 

ích thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh thì khi thực hiện thủ tục 

đăng ký hộ kinh doanh, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi 

hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích 

phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và chủ hộ kinh 

doanh. 

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

(iv) Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không 

phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh thì 

việc ủy quyền thực hiện theo quy định tại mục (ii). 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

(v) Người ủy quyền và người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký 

hộ kinh doanh chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, trung 

thực và chính xác của việc ủy quyền. Người uỷ quyền và người được ủy 

quyền phải thực hiện xác thực điện tử để được cấp đăng ký hộ kinh 

doanh. Trường hợp việc xác thực điện tử bị gián đoạn thì người ủy 

quyền thực hiện việc xác thực điện tử sau khi được cấp đăng ký hộ kinh 

doanh. Trường hợp người ủy quyền không xác nhận hoặc xác nhận 

không ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh thì Cơ quan 

đăng ký kinh doanh cấp xã yêu cầu hộ kinh doanh báo cáo theo quy 

định tại khoản 6 Điều 22 Nghị định số 168/2025/NĐ-CP. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

Trường hợp chưa có tài khoản định danh điện tử để thực hiện xác thực 

điện tử thì hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh phải kèm theo bản sao thẻ Căn 

cước hoặc thẻ Căn cước công dân còn hiệu lực của người uỷ quyền. 

  

Bản 

chính: 0 

Bản sao: 

1 

Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) 

Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã 

Cơ quan có thẩm quyền: Không có thông tin 

Địa chỉ tiếp nhận HS: Tại cơ quan hành chính nhà nước 

Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin 

Cơ quan phối hợp: Không có thông tin 

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký  hộ kinh doanh, Cơ quan đăng ký kinh doanh 

cấp xã cập nhật thông tin thay đổi của hộ kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu về đăng ký hộ 

kinh doanh 

Căn cứ pháp lý:  
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Số ký hiệu 

 

Trích yếu 

 

Ngày ban 

hành 

 

Cơ 

quan 

ban 

hành 

 

85/2019/TT-

BTC 

 

Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền 

quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Tài chính 

ban hành 

 

29-11-

2019 

 

Bộ Tài 

chính 

 

59/2020/QH14 

 

Luật 59/2020/QH14 

 

17-06-

2020 

 

 

168/2025/NĐ-

CP 

 

Nghị định về đăng ký doanh nghiệp 

 

30-06-

2025 

 

Chính 

phủ 

 

68/2025/TT-

BTC 

 

Thông tư ban hành biểu mẫu sử dụng trong đăng 

ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh 

 

01-07-

2025 

 

Bộ Tài 

chính 

 

76/2025/QH15 

 

Luật số 76/2025/QH15 Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Doanh nghiệp 

 

17-06-

2025 

 

 

151/2025/NĐ-

CP 

 

Quy định về phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh 

nghiệp 

 

12-06-

2025 

 

Chính 

phủ 

QĐ số 

3606/QĐ-

UBND 

Quyết định số 3606, ngày 03/09/2025 của UBND 

thành phố Hải Phòng về việc cắt giảm thời gian 

giải quyết TTHC liên quan đến người dân, doanh 

nghiệp thực hiện trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

03/09/2025 UBND 

thành 

phố 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện: (i) Chủ hộ kinh doanh có trách nhiệm đăng ký thay đổi nội 

dung Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời 

hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi. (ii) Hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

hộ kinh doanh khi có đủ các điều kiện sau đây: - Ngành, nghề kinh doanh không bị cấm 

đầu tư kinh doanh; - Tên hộ kinh doanh được đặt theo đúng quy định tại Điều 86 Nghị định 

số 168/2025/NĐ-CP; - Có hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh hợp lệ; - Nộp đủ lệ phí theo quy 

định của pháp luật về phí và lệ phí. (iii) Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin 

điện tử phải bảo đảm các yêu cầu sau: - Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó 
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được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng 

văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ 

sơ đăng ký hộ kinh doanh bằng bản giấy;  - Các thông tin đăng ký hộ kinh doanh được kê 

khai trên Hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh phải được nhập đầy đủ và chính 

xác theo các thông tin trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh;  - Có thông tin về số điện thoại, 

thư điện tử của người nộp hồ sơ được kê khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp; - Phải được ký số bởi chủ hộ kinh doanh hoặc người được chủ hộ kinh doanh 

ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục 

đăng ký hộ kinh doanh, hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử phải kèm 

theo các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 93 Nghị định số 168/2025/NĐ-CP được thể hiện 

dưới dạng văn bản điện tử quy định tại khoản 9 Điều 3 Nghị định số 168/2025/NĐ-CP. 

Từ khóa: Đăng ký, thay đổi, nội dung đăng ký, hộ kinh doanh 

Mô tả: Không có thông tin 

3. Mã thủ tục: 1.001570 

Số quyết định: 2353/QĐ-BTC 

Tên thủ tục: Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của 

hộ kinh doanh 

Cấp thực hiện: Cấp Bộ, Cấp Xã 

Loại thủ tục: TTHC được luật giao quy định chi tiết 

Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 

Trình tự thực hiện:  

* Trường hợp đăng ký trực tiếp hoặc đăng ký qua dịch vụ bưu chính: 

Trường hợp hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh từ 15 ngày trở lên hoặc tiếp tục kinh 

doanh trước thời hạn đã đăng ký, hộ kinh doanh gửi hồ sơ đăng ký đến Cơ quan đăng ký 

kinh doanh cấp xã nơi hộ kinh doanh đăng ký trụ sở hoặc Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp 

xã bất kỳ trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi hộ kinh doanh đăng ký 

trụ sở chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh 

doanh trước thời hạn đã đăng ký. 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã trao giấy tiếp nhận 

hồ sơ và hẹn trả kết quả cho hộ kinh doanh. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã cấp giấy xác nhận về việc hộ 

kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh, giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký 

tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã đăng ký cho hộ kinh doanh. 

* Trường hợp đăng ký qua mạng thông tin điện tử: 

- Người nộp hồ sơ sử dụng tài khoản định danh điện tử để đăng nhập vào Hệ thống thông 

tin về đăng ký hộ kinh doanh. 
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- Người nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký số hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh 

qua mạng thông tin điện tử và thanh toán lệ phí theo quy trình trên Hệ thống thông tin về 

đăng ký hộ kinh doanh. 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh, người nộp hồ sơ sẽ nhận được 

giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin 

điện tử. 

- Các thông tin đăng ký hộ kinh doanh trên Hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh 

được truyền sang Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế để phối hợp, trao đổi thông tin giữa Cơ 

quan đăng ký kinh doanh cấp xã và Cơ quan thuế. 

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp đăng ký hộ kinh doanh, Cơ quan đăng ký kinh doanh 

cấp xã thực hiện cấp đăng ký hộ kinh doanh và thông báo cho hộ kinh doanh về việc cấp 

đăng ký hộ kinh doanh. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện cấp đăng ký hộ kinh doanh, 

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho hộ kinh 

doanh để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

Cách thức thực hiện:  

 

Hình 

thức 

nộp 

 

Thời hạn giải 

quyết 

 

Phí, lệ phí 

 

Mô tả 

 

Trực 

tiếp 

 

Trong thời hạn 01 

(một) ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ.  

 

Lệ phí :  Đồng (Mức 

lệ phí (nếu có) theo 

quy định của Hội 

đồng nhân dân cấp 

tỉnh.) 

 

Người thành lập hộ kinh doanh thực 

hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh 

với Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp 

xã theo một trong những phương thức 

sau đây: 

 

Trực 

tuyến 

 

Trong thời hạn 01 

(một) ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ.  

 

Lệ phí :  Đồng (Mức 

lệ phí (nếu có) theo 

quy định của Hội 

đồng nhân dân cấp 

tỉnh.) 

 

Người thành lập hộ kinh doanh thực 

hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh 

với Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp 

xã theo một trong những phương thức 

sau đây: 

 

Dịch vụ 

bưu 

chính 

 

Trong thời hạn 01 

(một) ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ.  

 

Lệ phí :  Đồng (Mức 

lệ phí (nếu có) theo 

quy định của Hội 

đồng nhân dân cấp 

tỉnh.) 

 

Người thành lập hộ kinh doanh thực 

hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh 

với Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp 

xã theo một trong những phương thức 

sau đây: 
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Thành phần hồ sơ:  

* Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục thì hồ sơ phải kèm theo một trong những 

giấy tờ sau:  

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu 

đơn, tờ 

khai 

 

Số 

lượng 

 

(i) Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh 

doanh, kèm theo hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh phải có văn bản ủy quyền 

cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký hộ kinh doanh. Văn 

bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. 

  

Bản 

chính: 0 

Bản sao: 

1 

 

(ii) Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh 

doanh, kèm theo hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao hợp đồng 

cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan 

đến đăng ký hộ kinh doanh, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân 

trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký hộ kinh doanh. 

  

Bản 

chính: 0 

Bản sao: 

1 

 

(iii) Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công 

ích thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh thì khi thực hiện thủ tục 

đăng ký hộ kinh doanh, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi 

hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích 

phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và chủ hộ kinh 

doanh. 

  

Bản 

chính: 0 

Bản sao: 

1 

 

(iv) Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không 

phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh thì 

việc ủy quyền thực hiện theo quy định tại mục (ii). 

  

Bản 

chính: 0 

Bản sao: 

1 

 

(v) Người ủy quyền và người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký 

hộ kinh doanh chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, trung 

thực và chính xác của việc ủy quyền. Người uỷ quyền và người được ủy 

quyền phải thực hiện xác thực điện tử để được cấp đăng ký hộ kinh 

doanh. Trường hợp việc xác thực điện tử bị gián đoạn thì người ủy 

quyền thực hiện việc xác thực điện tử sau khi được cấp đăng ký hộ kinh 

doanh. Trường hợp người ủy quyền không xác nhận hoặc xác nhận 

  

Bản 

chính: 0 

Bản sao: 

1 



23 

 

không ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh thì Cơ quan 

đăng ký kinh doanh cấp xã yêu cầu hộ kinh doanh báo cáo theo quy 

định tại khoản 6 Điều 22 Nghị định số 168/2025/NĐ-CP. 

 

Trường hợp chưa có tài khoản định danh điện tử để thực hiện xác thực 

điện tử thì hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh phải kèm theo bản sao thẻ Căn 

cước hoặc thẻ Căn cước công dân còn hiệu lực của người uỷ quyền. 

  

Bản 

chính: 0 

Bản sao: 

1 

Bao gồm 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, tờ 

khai 

 

Số 

lượng 

 

- Giấy đề nghị đăng ký tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh 

doanh trước thời hạn đã đăng ký của hộ kinh doanh; 

 

MAUSO31.DOC 

 

Bản 

chính: 1 

Bản 

sao: 0 

 

- Biên bản họp nhóm cá nhân tham gia hộ kinh doanh về việc 

đăng ký tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước 

thời hạn đã đăng ký của hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ 

kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập trước ngày Nghị định 

số 168/2025/NĐ-CP có hiệu lực thi hành. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản 

sao: 0 

Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) 

Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã 

Cơ quan có thẩm quyền: Không có thông tin 

Địa chỉ tiếp nhận HS: Tại cơ quan hành chính nhà nước 

Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin 

Cơ quan phối hợp: Không có thông tin 

Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh, 

Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, Cơ 

quan đăng ký kinh doanh cấp xã cập nhật tình trạng pháp lý của hộ kinh doanh trong Cơ 

sở dữ liệu về đăng ký hộ kinh doanh sang tình trạng tạm ngừng kinh doanh 

Căn cứ pháp lý:  

 

Số ký hiệu 

 

Trích yếu 
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Ngày 

ban 

hành 

Cơ quan 

ban 

hành 

 

85/2019/TT-

BTC 

 

Thông tư 85/2019/TT-BTC 

 

29-11-

2019 

 

 

59/2020/QH14 

 

Luật 59/2020/QH14 

 

17-06-

2020 

 

 

168/2025/NĐ-

CP 

 

Nghị định về đăng ký doanh nghiệp 

 

30-06-

2025 

 

Chính 

phủ 

 

68/2025/TT-

BTC 

 

Thông tư ban hành biểu mẫu sử dụng trong đăng ký 

doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh 

 

01-07-

2025 

 

Bộ Tài 

chính 

 

76/2025/QH15 

 

Luật số 76/2025/QH15 Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Doanh nghiệp 

 

17-06-

2025 

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện: (i) Trường hợp hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh từ 15 

ngày trở lên hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã đăng ký, hộ kinh doanh gửi hồ sơ 

đăng ký đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày 

tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã đăng ký. (ii) Thời hạn 

tạm ngừng kinh doanh của mỗi lần đăng ký không được quá một năm. (iii) Có hồ sơ đăng 

ký hộ kinh doanh hợp lệ; (iv) Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử 

phải bảo đảm các yêu cầu sau: - Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê 

khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản 

điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ đăng 

ký hộ kinh doanh bằng bản giấy;  - Các thông tin đăng ký hộ kinh doanh được kê khai trên 

Hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh phải được nhập đầy đủ và chính xác theo các 

thông tin trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh;  - Có thông tin về số điện thoại, thư điện tử 

của người nộp hồ sơ được kê khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; 

- Phải được ký số bởi chủ hộ kinh doanh hoặc người được chủ hộ kinh doanh ủy quyền 

thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký 

hộ kinh doanh, hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử phải kèm theo các 

giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 93 Nghị định số 168/2025/NĐ-CP được thể hiện dưới 

dạng văn bản điện tử quy định tại khoản 9 Điều 3 Nghị định số 168/2025/NĐ-CP. 
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Từ khóa: Tạm ngừng, kinh doanh, tiếp tục kinh doanh, trước thời hạn, đã thông báo, của 

hộ kinh doanh 

Mô tả: Không có thông tin 

4 . Mã thủ tục: 1.001266 

Số quyết định: 2353/QĐ-BTC 

Tên thủ tục: Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 

Cấp thực hiện: Cấp Bộ, Cấp Xã 

Loại thủ tục: TTHC được luật giao quy định chi tiết 

Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 

Trình tự thực hiện:  

* Trường hợp đăng ký trực tiếp hoặc đăng ký qua dịch vụ bưu chính: 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của hộ kinh doanh, 

hộ kinh doanh gửi hồ sơ đăng ký chấm dứt hoạt động đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp 

xã nơi hộ kinh doanh đăng ký trụ sở hoặc Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã bất kỳ trong 

phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi hộ kinh doanh đăng ký trụ sở. 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh, Cơ quan đăng ký kinh 

doanh cấp xã gửi thông tin về việc hộ kinh doanh đăng ký chấm dứt hoạt động cho Cơ quan 

thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin, Cơ quan thuế gửi ý 

kiến về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh 

doanh cấp xã. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký chấm dứt 

hoạt động của hộ kinh doanh, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã chuyển tình trạng pháp 

lý của hộ kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu về đăng ký hộ kinh doanh sang tình trạng đã chấm 

dứt hoạt động nếu không nhận được ý kiến của Cơ quan thuế hoặc nhận được ý kiến của 

Cơ quan thuế xác nhận hộ kinh doanh đã hoàn thành nghĩa vụ thuế, đồng thời đăng tải 

thông báo về việc chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh trên Cổng thông tin quốc gia về 

đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp Cơ quan thuế có ý kiến từ chối do hộ kinh doanh chưa 

hoàn thành nghĩa vụ thuế theo quy định thì Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã ra thông 

báo cho hộ kinh doanh biết. 

* Trường hợp đăng ký qua mạng thông tin điện tử: 

- Người nộp hồ sơ sử dụng tài khoản định danh điện tử để đăng nhập vào Hệ thống thông 

tin về đăng ký hộ kinh doanh. 

- Người nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký số hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh 

qua mạng thông tin điện tử và thanh toán lệ phí theo quy trình trên Hệ thống thông tin về 

đăng ký hộ kinh doanh. 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh, người nộp hồ sơ sẽ nhận được 

giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin 

điện tử. 
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- Các thông tin đăng ký hộ kinh doanh trên Hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh 

được truyền sang Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế để phối hợp, trao đổi thông tin giữa Cơ 

quan đăng ký kinh doanh cấp xã và Cơ quan thuế 

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp đăng ký hộ kinh doanh, Cơ quan đăng ký kinh doanh 

cấp xã thực hiện cấp đăng ký hộ kinh doanh và thông báo cho hộ kinh doanh về việc cấp 

đăng ký hộ kinh doanh. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện cấp đăng ký hộ kinh doanh, 

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho hộ kinh 

doanh để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

Cách thức thực hiện:  

 

Hình 

thức 

nộp 

 

Thời hạn giải 

quyết 

 

Phí, lệ phí 

 

Mô tả 

 

Trực 

tiếp 

 

Trong thời hạn 2,5 

(năm) ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ.  

 

Lệ phí : 0 Đồng (Mức 

lệ phí (nếu có) theo 

quy định của Hội 

đồng nhân dân cấp 

tỉnh.) 

 

Người thành lập hộ kinh doanh thực 

hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh 

với Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp 

xã theo một trong những phương thức 

sau đây: 

 

Trực 

tuyến 

 

Trong thời hạn 2,5 

(năm) ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ.  

 

Lệ phí :  Đồng (Mức 

lệ phí (nếu có) theo 

quy định của Hội 

đồng nhân dân cấp 

tỉnh.) 

 

Người thành lập hộ kinh doanh thực 

hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh 

với Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp 

xã theo một trong những phương thức 

sau đây: 

 

Dịch vụ 

bưu 

chính 

 

Trong thời hạn 2,5 

(năm) ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ.  

 

Lệ phí :  Đồng (Mức 

lệ phí (nếu có) theo 

quy định của Hội 

đồng nhân dân cấp 

tỉnh.) 

 

Người thành lập hộ kinh doanh thực 

hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh 

với Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp 

xã theo một trong những phương thức 

sau đây: 

Thành phần hồ sơ:  

* Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục thì hồ sơ phải kèm theo một trong những 

giấy tờ sau:  

 

Tên giấy tờ 
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Mẫu 

đơn, tờ 

khai 

Số 

lượng 

 

(i) Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh 

doanh, kèm theo hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh phải có văn bản ủy quyền 

cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký hộ kinh doanh. Văn 

bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

(ii) Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh 

doanh, kèm theo hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao hợp đồng 

cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan 

đến đăng ký hộ kinh doanh, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân 

trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký hộ kinh doanh. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

(iii) Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công 

ích thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh thì khi thực hiện thủ tục 

đăng ký hộ kinh doanh, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi 

hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích 

phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và chủ hộ kinh 

doanh. 

  

Bản 

chính: 0 

Bản sao: 

1 

 

(iv) Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không 

phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh thì 

việc ủy quyền thực hiện theo quy định tại mục (ii). 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

(v) Người ủy quyền và người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký 

hộ kinh doanh chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, trung 

thực và chính xác của việc ủy quyền. Người uỷ quyền và người được ủy 

quyền phải thực hiện xác thực điện tử để được cấp đăng ký hộ kinh 

doanh. Trường hợp việc xác thực điện tử bị gián đoạn thì người ủy 

quyền thực hiện việc xác thực điện tử sau khi được cấp đăng ký hộ kinh 

doanh. Trường hợp người ủy quyền không xác nhận hoặc xác nhận 

không ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh thì Cơ quan 

đăng ký kinh doanh cấp xã yêu cầu hộ kinh doanh báo cáo theo quy 

định tại khoản 6 Điều 22 Nghị định số 168/2025/NĐ-CP. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 
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Trường hợp chưa có tài khoản định danh điện tử để thực hiện xác thực 

điện tử thì hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh phải kèm theo bản sao thẻ Căn 

cước hoặc thẻ Căn cước công dân còn hiệu lực của người uỷ quyền. 

Bản 

chính: 0 

Bản sao: 

1 

Bao gồm 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, tờ khai 

 

Số 

lượng 

 

- Thông báo chấm dứt hoạt 

động hộ kinh doanh. 

 

mauso13Thngbovvicchmdthotnghkinhdoanh.docx 

 

Bản 

chính: 

1 

Bản 

sao: 0 

 

-  Biên bản họp nhóm cá nhân 

tham gia hộ kinh doanh về việc 

chấm dứt hoạt động hộ kinh 

doanh đối với trường hợp hộ 

kinh doanh do nhóm cá nhân 

thành lập trước ngày Nghị định 

số 168/2025/NĐ-CP có hiệu 

lực thi hành. 

  

Bản 

chính: 

1 

Bản 

sao: 0 

Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) 

Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã 

Cơ quan có thẩm quyền: Không có thông tin 

Địa chỉ tiếp nhận HS: Không có thông tin 

Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin 

Cơ quan phối hợp: Không có thông tin 

Kết quả thực hiện: Văn bản của Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã thông báo lý do từ 

chối, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã chuyển tình trạng pháp lý của hộ kinh doanh 

trong Cơ sở dữ liệu về đăng ký hộ kinh doanh sang tình trạng đã chấm dứt hoạt động nếu 

không nhận được ý kiến của Cơ quan thuế hoặc nhận được ý kiến của Cơ quan thuế xác 

nhận hộ kinh doanh đã hoàn thành nghĩa vụ thuế, đồng thời đăng tải thông báo về việc 

chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp 

Căn cứ pháp lý:  
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Số ký hiệu 

 

Trích yếu 

 

Ngày ban 

hành 

 

Cơ 

quan 

ban 

hành 

 

85/2019/TT-

BTC 

 

Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền 

quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Tài chính 

ban hành 

 

29-11-

2019 

 

Bộ Tài 

chính 

 

59/2020/QH14 

 

Luật 59/2020/QH14 

 

17-06-

2020 

 

 

168/2025/NĐ-

CP 

 

Nghị định về đăng ký doanh nghiệp 

 

30-06-

2025 

 

Chính 

phủ 

 

68/2025/TT-

BTC 

 

Thông tư ban hành biểu mẫu sử dụng trong đăng 

ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh 

 

01-07-

2025 

 

Bộ Tài 

chính 

 

76/2025/QH15 

 

Luật số 76/2025/QH15 Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Doanh nghiệp 

 

17-06-

2025 

 

 

151/2025/NĐ-

CP 

 

Quy định về phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh 

nghiệp 

 

12-06-

2025 

 

Chính 

phủ 

QĐ số 

3606/QĐ-

UBND 

Quyết định số 3606, ngày 03/09/2025 của UBND 

thành phố Hải Phòng về việc cắt giảm thời gian 

giải quyết TTHC liên quan đến người dân, doanh 

nghiệp thực hiện trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

03/09/2025 UBND 

thành 

phố 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện: - Có đầy đủ hồ sơ hợp lệ. - Hộ kinh doanh có trách nhiệm 

thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính khác trước khi nộp 

hồ sơ đăng ký chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh, trừ trường hợp hộ kinh doanh và chủ nợ 

có thỏa thuận khác. * Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử phải bảo 

đảm các yêu cầu sau: - Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy 

đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Tên 

văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ đăng ký hộ kinh 

doanh bằng bản giấy;  - Các thông tin đăng ký hộ kinh doanh được kê khai trên Hệ thống 
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thông tin về đăng ký hộ kinh doanh phải được nhập đầy đủ và chính xác theo các thông tin 

trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh;  - Có thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người 

nộp hồ sơ được kê khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; - Phải được 

ký số bới chủ hộ kinh doanh hoặc người được chủ hộ kinh doanh ủy quyền thực hiện thủ 

tục đăng ký hộ kinh doanh. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh, 

hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử phải kèm theo các giấy tờ, tài liệu 

quy định tại Điều 93 Nghị định số 168/2025/NĐ-CP được thể hiện dưới dạng văn bản điện 

tử quy định tại khoản 9 Điều 3 Nghị định số 168/2025/NĐ-CP. 

Từ khóa: Chấm dứt, hoạt động, hộ kinh doanh 

Mô tả: Không có thông tin 

 

5.  Mã thủ tục: 2.000575 

Số quyết định: 2353/QĐ-BTC 

Tên thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Cấp đổi sang Giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh 

Cấp thực hiện: Cấp Bộ, Cấp Xã 

Loại thủ tục: TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết 

Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 

Trình tự thực hiện:  

* Trường hợp đăng ký trực tiếp hoặc đăng ký qua dịch vụ bưu chính: 

- Trường hợp hộ kinh doanh đã được cấp bản giấy Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

có nhu cầu được cấp lại Giấy này do bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức 

khác, hộ kinh doanh gửi văn bản đề nghị cấp lại đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã 

nơi hộ kinh doanh đăng ký trụ sở hoặc Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã bất kỳ trong 

phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi hộ kinh doanh đăng ký trụ sở. Cơ quan 

đăng ký kinh doanh cấp xã xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong 

thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị. 

- Trường hợp Hộ kinh doanh đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trước ngày Nghị định số 168/2025/NĐ-CP có hiệu lực 

thi hành được tiếp tục hoạt động theo nội dung các giấy tờ trên. Hộ kinh doanh được cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 168/2025/NĐ-CP 

trong trường hợp sau đây: 

(i) Trường hợp hộ kinh doanh thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh 

doanh, hộ kinh doanh nộp hồ sơ đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã nơi hộ kinh doanh 

đăng ký trụ sở hoặc Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã bất kỳ trong phạm vi tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp 
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xã xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ 

(ii) Trường hợp hộ kinh doanh thực hiện thủ tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục 

kinh doanh trước thời hạn đã đăng ký, hộ kinh doanh nộp hồ sơ đến Cơ quan đăng ký kinh 

doanh cấp xã nơi hộ kinh doanh đăng ký trụ sở hoặc Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã 

bất kỳ trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở. 

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

- Trường hợp Cơ quan thuế sử dụng mã định danh cá nhân thay cho mã số thuế theo quy 

định của pháp luật về thuế thì hộ kinh doanh đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được tiếp tục hoạt động theo nội dung 

các giấy tờ trên. Hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo 

quy định tại Nghị định số 168/2025/NĐ-CP, trong đó ghi nhận mã số mới do Hệ thống ứng 

dụng đăng ký thuế truyền sang khi hộ kinh doanh thực hiện các thủ tục: 

(i) Trường hợp hộ kinh doanh thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh 

doanh, hộ kinh doanh nộp hồ sơ đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã nơi hộ kinh doanh 

đăng ký trụ sở hoặc Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã bất kỳ trong phạm vi tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp 

xã xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ 

(ii) Trường hợp hộ kinh doanh thực hiện thủ tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục 

kinh doanh trước thời hạn đã đăng ký, hộ kinh doanh nộp hồ sơ đến Cơ quan đăng ký kinh 

doanh cấp xã nơi hộ kinh doanh đăng ký trụ sở hoặc Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã 

bất kỳ trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở. 

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

- Trường hợp mua bán, tặng cho, thừa kế hộ kinh doanh được thực hiện trước ngày Nghị 

định số 168/2025/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, hộ kinh doanh gửi hồ sơ đăng ký thay đổi 

chủ hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã nơi hộ kinh doanh đăng ký trụ 

sở hoặc Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã bất kỳ trong phạm vi tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày 

tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh; trường hợp hồ sơ chưa hợp 

lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do và các yêu 

cầu sửa đổi, bổ sung cho hộ kinh doanh. 

* Trường hợp đăng ký qua mạng thông tin điện tử: 
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- Người nộp hồ sơ sử dụng tài khoản định danh điện tử để đăng nhập vào Hệ thống thông 

tin về đăng ký hộ kinh doanh. 

- Người nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký số hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh 

qua mạng thông tin điện tử và thanh toán lệ phí theo quy trình trên Hệ thống thông tin về 

đăng ký hộ kinh doanh. 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh, người nộp hồ sơ sẽ nhận được 

giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin 

điện tử. 

- Các thông tin đăng ký hộ kinh doanh trên Hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh 

được truyền sang Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế để phối hợp, trao đổi thông tin giữa Cơ 

quan đăng ký kinh doanh cấp xã và Cơ quan thuế. 

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp đăng ký hộ kinh doanh, Cơ quan đăng ký kinh doanh 

cấp xã thực hiện cấp đăng ký hộ kinh doanh và thông báo cho hộ kinh doanh về việc cấp 

đăng ký hộ kinh doanh. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện cấp đăng ký hộ kinh doanh, 

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho hộ kinh 

doanh để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

Cách thức thực hiện:  

 

Hình 

thức 

nộp 

 

Thời hạn giải quyết 

 

Phí, lệ phí 

 

Mô tả 

 

Trực 

tiếp 

 

- Trường hợp hộ kinh doanh 

đã được cấp bản giấy Giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh có nhu cầu được cấp 

lại Giấy này do bị mất, cháy, 

rách, nát hoặc bị tiêu hủy 

dưới hình thức khác: trong 

thời hạn 01 (một) ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được 

văn bản đề nghị. - Các 

trường hợp cấp đổi Giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh: trong thời hạn 1,5  

ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được văn bản đề nghị.  

 

Lệ phí :  Đồng (- Mức lệ phí cụ 

thể do Hội đồng nhân dân tỉnh 

quyết định (căn cứ quy định tại 

Thông tư số 85/2019/TT-BTC). - 

Người nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh 

doanh nộp lệ phí đăng ký hộ kinh 

doanh tại thời điểm nộp hồ sơ 

đăng ký hộ kinh doanh. Lệ phí 

đăng ký hộ kinh doanh có thể nộp 

trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ 

sơ đăng ký hộ kinh doanh ở cấp 

xã hoặc chuyển vào tài khoản của 

cơ quan đăng ký kinh doanh cấp 

xã hoặc sử dụng dịch vụ thanh 

toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ 

 

Người thành lập 

hộ kinh doanh 

thực hiện thủ tục 

đăng ký hộ kinh 

doanh với Cơ 

quan đăng ký kinh 

doanh cấp xã theo 

một trong những 

phương thức sau 

đây: 



33 

 

công quốc gia. Lệ phí đăng ký hộ 

kinh doanh không được hoàn trả 

cho hộ kinh doanh trong trường 

hợp hộ kinh doanh không được 

cấp đăng ký hộ kinh doanh. - Lệ 

phí đăng ký kinh doanh không 

bao gồm tiền sử dụng dịch vụ 

thanh toán điện tử.) 

 

Trực 

tuyến 

 

- Trường hợp hộ kinh doanh 

đã được cấp bản giấy Giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh có nhu cầu được cấp 

lại Giấy này do bị mất, cháy, 

rách, nát hoặc bị tiêu hủy 

dưới hình thức khác: trong 

thời hạn 01 (một) ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được 

văn bản đề nghị. - Các 

trường hợp cấp đổi Giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh: trong thời hạn 1,5 

ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được văn bản đề nghị.  

 

Lệ phí :  Đồng (- Mức lệ phí cụ 

thể do Hội đồng nhân dân tỉnh 

quyết định (căn cứ quy định tại 

Thông tư số 85/2019/TT-BTC). - 

Người nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh 

doanh nộp lệ phí đăng ký hộ kinh 

doanh tại thời điểm nộp hồ sơ 

đăng ký hộ kinh doanh. Lệ phí 

đăng ký hộ kinh doanh có thể nộp 

trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ 

sơ đăng ký hộ kinh doanh ở cấp 

xã hoặc chuyển vào tài khoản của 

cơ quan đăng ký kinh doanh cấp 

xã hoặc sử dụng dịch vụ thanh 

toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ 

công quốc gia. Lệ phí đăng ký hộ 

kinh doanh không được hoàn trả 

cho hộ kinh doanh trong trường 

hợp hộ kinh doanh không được 

cấp đăng ký hộ kinh doanh. - Lệ 

phí đăng ký kinh doanh không 

bao gồm tiền sử dụng dịch vụ 

thanh toán điện tử.) 

 

Người thành lập 

hộ kinh doanh 

thực hiện thủ tục 

đăng ký hộ kinh 

doanh với Cơ 

quan đăng ký kinh 

doanh cấp xã theo 

một trong những 

phương thức sau 

đây: 

 

Dịch 

vụ 

bưu 

chính 

 

- Trường hợp hộ kinh doanh 

đã được cấp bản giấy Giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh có nhu cầu được cấp 

 

Lệ phí :  Đồng (- Mức lệ phí cụ 

thể do Hội đồng nhân dân tỉnh 

quyết định (căn cứ quy định tại 

Thông tư số 85/2019/TT-BTC). - 

 

Người thành lập 

hộ kinh doanh 

thực hiện thủ tục 

đăng ký hộ kinh 
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lại Giấy này do bị mất, cháy, 

rách, nát hoặc bị tiêu hủy 

dưới hình thức khác: trong 

thời hạn 01 (một) ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được 

văn bản đề nghị. - Các 

trường hợp cấp đổi Giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh: trong thời hạn 1,5 

ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được văn bản đề nghị.  

Người nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh 

doanh nộp lệ phí đăng ký hộ kinh 

doanh tại thời điểm nộp hồ sơ 

đăng ký hộ kinh doanh. Lệ phí 

đăng ký hộ kinh doanh có thể nộp 

trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ 

sơ đăng ký hộ kinh doanh ở cấp 

xã hoặc chuyển vào tài khoản của 

cơ quan đăng ký kinh doanh cấp 

xã hoặc sử dụng dịch vụ thanh 

toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ 

công quốc gia. Lệ phí đăng ký hộ 

kinh doanh không được hoàn trả 

cho hộ kinh doanh trong trường 

hợp hộ kinh doanh không được 

cấp đăng ký hộ kinh doanh. - Lệ 

phí đăng ký kinh doanh không 

bao gồm tiền sử dụng dịch vụ 

thanh toán điện tử.) 

doanh với Cơ 

quan đăng ký kinh 

doanh cấp xã theo 

một trong những 

phương thức sau 

đây: 

Thành phần hồ sơ:  

(ii) Trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh do các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ 

kinh doanh ủy quyền cho một trong các thành viên còn lại làm chủ hộ kinh doanh thì 

Hồ sơ gồm các giấy tờ sau: 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, tờ 

khai 

 

Số lượng 

 

Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh 

doanh; 

 

MAUSO21.DOC 

 

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

Bản sao văn bản ủy quyền của các thành viên hộ gia đình 

cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh. Văn bản ủy 

quyền này phải được công chứng hoặc chứng thực theo quy 

định của pháp luật. 

  

Bản 

chính: 0 

Bản sao: 

1 
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+ Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh 

doanh. 

MAUSO21.DOC Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

- Bản sao văn bản ủy quyền của các thành viên hộ gia đình 

cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh. Văn bản ủy 

quyền này phải được công chứng hoặc chứng thực theo quy 

định của pháp luật. 

  

Bản 

chính: 0 

Bản sao: 

1 

 

+ Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh 

doanh. 

 

MAUSO21.DOC 

 

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

- Bản sao văn bản ủy quyền của các thành viên hộ gia đình 

cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh. Văn bản ủy 

quyền này phải được công chứng hoặc chứng thực theo quy 

định của pháp luật. 

  

Bản 

chính: 0 

Bản sao: 

1 

 

- Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh 

doanh; 

 

MAUSO21.DOC 

 

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

- Bản sao văn bản ủy quyền của các thành viên hộ gia đình 

cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh. Văn bản ủy 

quyền này phải được công chứng hoặc chứng thực theo quy 

định của pháp luật. 

  

Bản 

chính: 0 

Bản sao: 

1 

(iii) Trường hợp hộ kinh doanh do thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập thay đổi 

chủ hộ do chủ hộ chết hoặc bị Tòa án tuyên bố đã chết, mất tích, bị hạn chế hoặc mất 

năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, hồ sơ gồm: 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, tờ 

khai 

 

Số lượng 

 

Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ  kinh 

doanh; 

 

MAUSO21.DOC 

 

Bản 

chính: 1 
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Bản sao: 

0 

 

Bản sao văn bản ủy  quyền của các thành viên hộ gia đình 

cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh. Văn bản ủy 

quyền này phải được công chứng hoặc chứng thực theo quy 

định của pháp luật. 

  

Bản 

chính: 0 

Bản sao: 

1 

 

Bản sao giấy chứng tử hoặc  quyết định của Tòa án tuyên bố 

đã chết, mất tích, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân 

sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. 

  

Bản 

chính: 0 

Bản sao: 

1 

 

+ Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh 

doanh. 

 

MAUSO21.DOC 

 

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

- Bản sao văn bản ủy quyền của các thành viên hộ gia đình 

cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh. Văn bản ủy 

quyền này phải được công chứng hoặc chứng thực theo quy 

định của pháp luật. 

  

Bản 

chính: 0 

Bản sao: 

1 

 

- Bản sao giấy chứng tử hoặc quyết định của Tòa án tuyên bố 

đã chết, mất tích, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân 

sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. 

  

Bản 

chính: 0 

Bản sao: 

1 

 

- Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh 

doanh; 

 

MAUSO21.DOC 

 

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

- Bản sao văn bản ủy quyền của các thành viên hộ gia đình 

cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh. Văn bản ủy 

quyền này phải được công chứng hoặc chứng thực theo quy 

định của pháp luật. 

  

Bản 

chính: 0 

Bản sao: 

1 
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- Bản sao giấy chứng tử hoặc quyết định của Tòa án tuyên bố 

đã chết, mất tích, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân 

sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. 

Bản 

chính: 0 

Bản sao: 

1 

 

+ Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh 

doanh. 

 

MAUSO21.DOC 

 

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

- Bản sao văn bản ủy quyền của các thành viên hộ gia đình 

cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh. Văn bản ủy 

quyền này phải được công chứng hoặc chứng thực theo quy 

định của pháp luật. 

  

Bản 

chính: 0 

Bản sao: 

1 

 

- Bản sao giấy chứng tử hoặc quyết định của Tòa án tuyên bố 

đã chết, mất tích, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân 

sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. 

  

Bản 

chính: 0 

Bản sao: 

1 

(iv) Trường hợp hộ kinh doanh có hai thành viên mà thành viên là chủ hộ kinh doanh 

chết hoặc bị Tòa án tuyên bố đã chết, mất tích, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi 

dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì thành viên còn lại là chủ 

hộ kinh doanh, Hồ sơ gồm: 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, tờ 

khai 

 

Số lượng 

 

+ Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh 

doanh. 

 

MAUSO21.DOC 

 

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

Bản sao giấy chứng tử hoặc quyết định của Tòa án tuyên bố 

đã chết, mất tích, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân 

sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. 

  

Bản 

chính: 0 

Bản sao: 

1 

  

MAUSO21.DOC 

 



38 

 

+ Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh 

doanh. 

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

- Bản sao giấy chứng tử hoặc quyết định của Tòa án tuyên 

bố đã chết, mất tích, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi 

dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. 

  

Bản 

chính: 0 

Bản sao: 

1 

 

- Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh 

doanh; 

 

MAUSO21.DOC 

 

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

- Bản sao giấy chứng tử hoặc quyết định của Tòa án tuyên 

bố đã chết, mất tích, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi 

dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. 

  

Bản 

chính: 0 

Bản sao: 

1 

(v) Trường hợp thay đổi thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh 

gửi hồ sơ đăng ký thay đổi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã. Hồ sơ gồm: 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, tờ 

khai 

 

Số lượng 

 

+ Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh 

doanh. 

 

MAUSO21.DOC 

 

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

- Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên mới cho chủ hộ 

kinh doanh trong trường hợp tiếp nhận thành viên mới. Văn 

bản ủy quyền này phải được công chứng hoặc chứng thực 

theo quy định của pháp luật. 

  

Bản 

chính: 0 

Bản sao: 

1 

 

- Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh 

doanh; 

 

MAUSO21.DOC 

 

Bản 

chính: 1 
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Bản sao: 

0 

 

- Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên mới cho chủ hộ 

kinh doanh trong trường hợp tiếp nhận thành viên mới. Văn 

bản ủy quyền này phải được công chứng hoặc chứng thực 

theo quy định của pháp luật. 

  

Bản 

chính: 0 

Bản sao: 

1 

 

+ Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh 

doanh. 

 

MAUSO21.DOC 

 

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

- Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên mới cho chủ hộ 

kinh doanh trong trường hợp tiếp nhận thành viên mới. Văn 

bản ủy quyền này phải được công chứng hoặc chứng thực 

theo quy định của pháp luật. 

  

Bản 

chính: 0 

Bản sao: 

1 

+ Trường hợp hộ kinh doanh thực hiện thủ tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh, tiếp 

tục kinh doanh trước thời hạn đã đăng ký, thành phần hồ sơ gồm: 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, tờ 

khai 

 

Số 

lượng 

 

(i) Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh 

doanh 

 

MAUSO21.DOC 

 

Bản 

chính: 1 

Bản 

sao: 0 

 

(ii) Giấy đề nghị đăng ký tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh 

doanh trước thời hạn đã đăng ký của hộ kinh doanh 

 

MAUSO31.DOC 

 

Bản 

chính: 1 

Bản 

sao: 0 

 

(iii) Biên bản họp nhóm cá nhân tham gia hộ kinh doanh về 

việc đăng ký tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh 

trước thời hạn đã đăng ký của hộ kinh doanh đối với trường 

hợp hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập trước ngày 

Nghị định số 168/2025/NĐ-CP có hiệu lực thi hành 

  

Bản 

chính: 1 

Bản 

sao: 0 
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(i) Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh 

doanh 

 

MAUSO21.DOC 

 

Bản 

chính: 1 

Bản 

sao: 0 

 

(ii) Giấy đề nghị đăng ký tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh 

doanh trước thời hạn đã đăng ký của hộ kinh doanh 

 

MAUSO31.DOC 

 

Bản 

chính: 1 

Bản 

sao: 0 

 

(iii) Biên bản họp nhóm cá nhân tham gia hộ kinh doanh về 

việc đăng ký tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh 

trước thời hạn đã đăng ký của hộ kinh doanh đối với trường 

hợp hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập trước ngày 

Nghị định số 168/2025/NĐ-CP có hiệu lực thi hành 

  

Bản 

chính: 1 

Bản 

sao: 0 

-  Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục thì hồ sơ phải kèm theo một trong những 

giấy tờ sau:  

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu 

đơn, tờ 

khai 

 

Số 

lượng 

 

(i) Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh 

doanh, kèm theo hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh phải có văn bản ủy quyền 

cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký hộ kinh doanh. Văn 

bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. 

  

Bản 

chính: 0 

Bản sao: 

1 

 

(ii) Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh 

doanh, kèm theo hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao hợp đồng 

cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan 

đến đăng ký hộ kinh doanh, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân 

trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký hộ kinh doanh. 

  

Bản 

chính: 0 

Bản sao: 

1 

 

(iii) Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công 

ích thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh thì khi thực hiện thủ tục 

đăng ký hộ kinh doanh, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi 

hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích 

  

Bản 

chính: 0 

Bản sao: 

1 
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phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và chủ hộ kinh 

doanh. 

 

(iv) Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không 

phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh thì 

việc ủy quyền thực hiện theo quy định tại mục (ii). 

  

Bản 

chính: 0 

Bản sao: 

1 

 

(v) Người ủy quyền và người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký 

hộ kinh doanh chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, trung 

thực và chính xác của việc ủy quyền. Người uỷ quyền và người được ủy 

quyền phải thực hiện xác thực điện tử để được cấp đăng ký hộ kinh 

doanh. Trường hợp việc xác thực điện tử bị gián đoạn thì người ủy 

quyền thực hiện việc xác thực điện tử sau khi được cấp đăng ký hộ kinh 

doanh. Trường hợp người ủy quyền không xác nhận hoặc xác nhận 

không ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh thì Cơ quan 

đăng ký kinh doanh cấp xã yêu cầu hộ kinh doanh báo cáo theo quy 

định tại khoản 6 Điều 22 Nghị định số 168/2025/NĐ-CP. 

  

Bản 

chính: 0 

Bản sao: 

1 

 

Trường hợp chưa có tài khoản định danh điện tử để thực hiện xác thực 

điện tử thì hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh phải kèm theo bản sao thẻ Căn 

cước hoặc thẻ Căn cước công dân còn hiệu lực của người uỷ quyền. 

  

Bản 

chính: 0 

Bản sao: 

1 

- Trường hợp Cơ quan thuế sử dụng mã định danh cá nhân thay cho mã số thuế theo 

quy định của pháp luật về thuế, hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

hộ kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 168/2025/NĐ-CP, trong đó ghi nhận mã 

số mới do Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế truyền sang khi hộ kinh doanh thực hiện 

các thủ tục: + Trường hợp hộ kinh doanh thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung 

đăng ký hộ kinh doanh, thành phần hồ sơ gồm: (i) Trường hợp nội dung đăng ký thay 

đổi về: tên hộ kinh doanh, địa chỉ trụ sở, vốn kinh doanh, ngành, nghề kinh doanh và 

nội dung đăng ký thuế của hộ kinh doanh, trừ phương pháp tính thuế thì hồ sơ gồm: 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, tờ 

khai 

 

Số 

lượng 

 

- Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh 

doanh do chủ hộ kinh doanh ký; 

 

MAUSO21.DOC 

 

Bản 

chính: 1 
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Bản sao: 

0 

 

Biên bản họp nhóm cá nhân tham gia hộ kinh doanh về việc 

đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đối với 

trường hợp hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập trước 

ngày Nghị định số 168/2025/NĐ-CP có hiệu lực thi hành 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

- Trường hợp Hộ kinh doanh đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc 

giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trước ngày Nghị định số 168/2025/NĐ-CP có 

hiệu lực thi hành. Hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

theo quy định tại Nghị định số 168/2025/NĐ-CP trong trường hợp sau đây: + Trường 

hợp hộ kinh doanh thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh 

doanh, thành phần hồ sơ gồm: (i) Trường hợp nội dung đăng ký thay đổi về: tên hộ 

kinh doanh, địa chỉ trụ sở, vốn kinh doanh, ngành, nghề kinh doanh và nội dung đăng 

ký thuế của hộ kinh doanh, trừ phương pháp tính thuế thì hồ sơ gồm: 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, tờ 

khai 

 

Số 

lượng 

 

Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh 

doanh do chủ hộ kinh doanh ký; 

 

MAUSO21.DOC 

 

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

Biên bản họp nhóm cá nhân tham gia hộ kinh doanh về việc 

đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đối với 

trường hợp hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập trước 

ngày Nghị định số 168/2025/NĐ-CP có hiệu lực thi hành. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

- Trường hợp hộ kinh doanh đã được cấp bản giấy Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh có nhu cầu được cấp lại Giấy này do bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy 

dưới hình thức khác, hồ sơ gồm 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, tờ khai 

 

Số lượng 

 

+ Giấy đề nghị cấp lại 

Giấy chứng nhận đăng 

ký hộ kinh doanh 

 

mauso5hkdGiynghcpliGiychngnhnngkhkinhdoanh.docx 

 

Bản 

chính: 1 
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Bản sao: 

0 

- Trường hợp mua bán, tặng cho, thừa kế hộ kinh doanh được thực hiện trước ngày 

Nghị định số 168/2025/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, hộ kinh doanh gửi hồ sơ đăng ký 

thay đổi chủ hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã, thành phần hồ 

sơ bao gồm: 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu 

đơn, tờ 

khai 

 

Số 

lượng 

 

+ Thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

+ Hợp đồng mua bán hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc mua 

bán trong trường hợp bán hộ kinh doanh; hợp đồng tặng cho đối với 

trường hợp tặng cho hộ kinh doanh; bản sao văn bản xác nhận quyền 

thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thay đổi chủ hộ 

kinh doanh do thừa kế 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

+ Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành 

viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do các 

thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập. Văn bản ủy quyền này phải 

được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật 

  

Bản 

chính: 0 

Bản sao: 

1 

Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) 

Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã 

Cơ quan có thẩm quyền: Không có thông tin 

Địa chỉ tiếp nhận HS: Tại cơ quan hành chính nhà nước 

Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin 

Cơ quan phối hợp: Không có thông tin 

Kết quả thực hiện: Thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung của Cơ quan 

đăng ký kinh doanh cấp xã, Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp lại cho hộ 

kinh doanh., Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã cập nhật thông tin thay đổi của hộ kinh 

doanh trong Cơ sở dữ liệu về đăng ký hộ kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh 
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Căn cứ pháp lý:  

 

Số ký hiệu 

 

Trích yếu 

 

Ngày ban 

hành 

 

Cơ quan 

ban hành 

 

85/2019/TT-BTC 

 

Thông tư 85/2019/TT-BTC 

 

29-11-

2019 

 

 

59/2020/QH14 

 

Luật 59/2020/QH14 

 

17-06-

2020 

 

 

168/2025/NĐ-CP 

 

Nghị định về đăng ký doanh nghiệp 

 

30-06-

2025 

 

Chính phủ 

 

68/2025/TT-BTC 

 

Thông tư ban hành biểu mẫu sử dụng trong 

đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh 

 

01-07-

2025 

 

Bộ Tài 

chính 

 

76/2025/QH15 

 

Luật số 76/2025/QH15 Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Doanh nghiệp 

 

17-06-

2025 

 

 

151/2025/NĐ-CP 

 

Quy định về phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân 

cấp trong lĩnh vực thành lập và hoạt động 

doanh nghiệp 

 

12-06-

2025 

 

Chính phủ 

QĐ số 3606/QĐ-

UBND 

Quyết định số 3606, ngày 03/09/2025 của 

UBND thành phố Hải Phòng về việc cắt giảm 

thời gian giải quyết TTHC liên quan đến 

người dân, doanh nghiệp thực hiện trên địa 

bàn thành phố Hải Phòng. 

03/09/2025 UBND 

thành phố 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện: - Có hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh hợp lệ. - Hộ kinh doanh 

phải nộp lệ phí theo quy định của pháp luật. * Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng 

thông tin điện tử phải bảo đảm các yêu cầu sau: + Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các 

giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được thể hiện 

dưới dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy 

tờ trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bằng bản giấy;  + Các thông tin đăng ký hộ kinh 

doanh được kê khai trên Hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh phải được nhập đầy 

đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh;  + Có thông tin về 

số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ được kê khai trên Cổng thông tin quốc gia 

về đăng ký doanh nghiệp; + Phải được ký số bởi chủ hộ kinh doanh hoặc người được chủ 
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hộ kinh doanh ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh. Trường hợp ủy quyền 

thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh, hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin 

điện tử phải kèm theo các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 93 Nghị định số 168/2025/NĐ-

CP được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử quy định tại khoản 9 Điều 3 Nghị định số 

168/2025/NĐ-CP. 

Từ khóa: Cấp lại, Giấy chứng nhận, đăng ký, hộ kinh doanh 

Mô tả: Không có thông tin 

6. Mã thủ tục: 1.014034 

Số quyết định: 2353/QĐ-BTC 

Tên thủ tục: Đăng ký cập nhật, bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh, hiệu 

đính thông tin đăng ký hộ kinh doanh 

Cấp thực hiện: Cấp Bộ, Cấp Xã 

Loại thủ tục: TTHC được luật giao quy định chi tiết 

Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 

Trình tự thực hiện:  

* Trường hợp đăng ký trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính: 

- Đăng ký cập nhật, bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh: Chủ hộ kinh 

doanh hoặc người được ủy quyền đăng ký hộ kinh doanh có thể đăng ký cập nhật, bổ sung 

thông tin trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh, hiệu đính thông tin đăng ký hộ kinh doanh 

mà không thuộc các trường hợp: tên hộ kinh doanh, địa chỉ trụ sở, chủ hộ kinh doanh, thành 

viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh, vốn kinh doanh, ngành, nghề kinh doanh, nội dung 

đăng ký thuế của hộ kinh doanh, trừ phương pháp tính thuế. Trong trường hợp này, hộ kinh 

doanh gửi giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đến Cơ quan 

đăng ký kinh doanh cấp xã nơi hộ kinh doanh đăng ký trụ sở hoặc Cơ quan đăng ký kinh 

doanh cấp xã bất kỳ trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi hộ kinh doanh 

đặt trụ sở. 

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh 

cấp xã xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu về đăng ký 

hộ kinh doanh; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã phải 

thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho hộ kinh doanh. Trường hợp hộ 

kinh doanh cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ có trên Giấy chứng nhận đăng ký 

hộ kinh doanh thì Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ 

kinh doanh cho hộ kinh doanh. 

Trường hợp thay đổi địa giới hành chính làm thay đổi địa chỉ trụ sở của hộ kinh doanh thì 

hộ kinh doanh được tiếp tục hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đã 

được cấp mà không bắt buộc phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở. Khi có 

nhu cầu hoặc khi đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh gửi 
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giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh 

doanh cấp xã nơi hộ kinh doanh đăng ký trụ sở hoặc Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã 

bất kỳ trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở để 

được cập nhật thông tin về địa chỉ trụ sở và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh. 

- Bổ sung, hiệu đính thông tin đăng ký hộ kinh doanh:  Trường hợp hộ kinh doanh phát 

hiện nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh chưa chính xác so với nội dung 

hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh gửi giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung 

đăng ký hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã nơi hộ kinh doanh đăng 

ký trụ sở hoặc Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã bất kỳ trong phạm vi tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được giấy đề nghị của hộ kinh doanh nếu thông tin nêu tại giấy đề nghị của hộ kinh 

doanh là chính xác. 

Trường hợp hộ kinh doanh phát hiện thông tin đăng ký hộ kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu 

về đăng ký hộ kinh doanh bị thiếu hoặc chưa chính xác so với bản giấy của giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thuế, hộ kinh doanh gửi giấy đề 

nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh 

cấp xã nơi hộ kinh doanh đăng ký trụ sở hoặc Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã bất kỳ 

trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở. Kèm 

theo giấy đề nghị phải có bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Giấy chứng 

nhận đăng ký thuế. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của hộ kinh 

doanh, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã có trách nhiệm bổ sung, hiệu đính thông tin 

đăng ký hộ kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu về đăng ký hộ kinh doanh nếu thông tin nêu tại 

giấy đề nghị của hộ kinh doanh là chính xác. 

* Trường hợp đăng ký qua mạng thông tin điện tử: 

- Người nộp hồ sơ sử dụng tài khoản định danh điện tử để đăng nhập vào Hệ thống thông 

tin về đăng ký hộ kinh doanh. 

- Người nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký số hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh 

qua mạng thông tin điện tử và thanh toán lệ phí theo quy trình trên Hệ thống thông tin về 

đăng ký hộ kinh doanh. 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh, người nộp hồ sơ sẽ nhận được 

giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin 

điện tử. 

- Các thông tin đăng ký hộ kinh doanh trên Hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh 

được truyền sang Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế để phối hợp, trao đổi thông tin giữa Cơ 

quan đăng ký kinh doanh cấp xã và Cơ quan thuế. 
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- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp đăng ký hộ kinh doanh, Cơ quan đăng ký kinh doanh 

cấp xã thực hiện cấp đăng ký hộ kinh doanh và thông báo cho hộ kinh doanh về việc cấp 

đăng ký hộ kinh doanh. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện cấp đăng ký hộ kinh doanh, 

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho hộ kinh 

doanh để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

Cách thức thực hiện:  

 

Hình 

thức 

nộp 

 

Thời hạn giải quyết 

 

Phí, lệ phí 

 

Mô tả 

 

Trực 

tiếp 

 

*  Đăng ký cập nhật, bổ 

sung thông tin trong hồ sơ 

đăng ký hộ kinh doanh 

Trong thời hạn 01 (một) 

ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ; *  Bổ 

sung, hiệu đính thông tin 

đăng ký hộ kinh doanh 

Trong thời hạn 1,5 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận 

được hồ sơ.  

 

Lệ phí :  Đồng (- Mức lệ phí cụ thể 

do Hội đồng nhân dân tỉnh quyết 

định (căn cứ quy định tại Thông tư 

số 85/2019/TT-BTC). - Người nộp 

hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh nộp lệ 

phí đăng ký hộ kinh doanh tại thời 

điểm nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh 

doanh. Lệ phí đăng ký hộ kinh 

doanh có thể nộp trực tiếp tại bộ 

phận tiếp nhận hồ sơ đăng ký hộ 

kinh doanh ở cấp xã hoặc chuyển 

vào tài khoản của cơ quan đăng ký 

kinh doanh cấp xã hoặc sử dụng 

dịch vụ thanh toán trực tuyến trên 

Cổng dịch vụ công quốc gia. - Lệ 

phí đăng ký hộ kinh doanh không 

được hoàn trả cho hộ kinh doanh 

trong trường hợp hộ kinh doanh 

không được cấp đăng ký hộ kinh 

doanh) 

 

Người thành lập hộ 

kinh doanh thực 

hiện thủ tục đăng 

ký hộ kinh doanh 

với Cơ quan đăng 

ký kinh doanh cấp 

xã theo một trong 

những phương thức 

sau đây: 

 

Trực 

tuyến 

 

*  Đăng ký cập nhật, bổ 

sung thông tin trong hồ sơ 

đăng ký hộ kinh doanh 

Trong thời hạn 01 (một) 

ngày làm việc kể từ ngày 

 

Lệ phí :  Đồng (- Mức lệ phí cụ thể 

do Hội đồng nhân dân tỉnh quyết 

định (căn cứ quy định tại Thông tư 

số 85/2019/TT-BTC). - Người nộp 

hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh nộp lệ 

 

Người thành lập hộ 

kinh doanh thực 

hiện thủ tục đăng 

ký hộ kinh doanh 

với Cơ quan đăng 
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nhận được hồ sơ; *  Bổ 

sung, hiệu đính thông tin 

đăng ký hộ kinh doanh 

Trong thời hạn 1,5 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận 

được hồ sơ.  

phí đăng ký hộ kinh doanh tại thời 

điểm nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh 

doanh. Lệ phí đăng ký hộ kinh 

doanh có thể nộp trực tiếp tại bộ 

phận tiếp nhận hồ sơ đăng ký hộ 

kinh doanh ở cấp xã hoặc chuyển 

vào tài khoản của cơ quan đăng ký 

kinh doanh cấp xã hoặc sử dụng 

dịch vụ thanh toán trực tuyến trên 

Cổng dịch vụ công quốc gia. - Lệ 

phí đăng ký hộ kinh doanh không 

được hoàn trả cho hộ kinh doanh 

trong trường hợp hộ kinh doanh 

không được cấp đăng ký hộ kinh 

doanh) 

ký kinh doanh cấp 

xã theo một trong 

những phương thức 

sau đây: 

 

Dịch 

vụ 

bưu 

chính 

 

*  Đăng ký cập nhật, bổ 

sung thông tin trong hồ sơ 

đăng ký hộ kinh doanh 

Trong thời hạn 01 (một) 

ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ; *  Bổ 

sung, hiệu đính thông tin 

đăng ký hộ kinh doanh 

Trong thời hạn 1,5 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận 

được hồ sơ.  

 

Lệ phí :  Đồng (- Mức lệ phí cụ thể 

do Hội đồng nhân dân tỉnh quyết 

định (căn cứ quy định tại Thông tư 

số 85/2019/TT-BTC). - Người nộp 

hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh nộp lệ 

phí đăng ký hộ kinh doanh tại thời 

điểm nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh 

doanh. Lệ phí đăng ký hộ kinh 

doanh có thể nộp trực tiếp tại bộ 

phận tiếp nhận hồ sơ đăng ký hộ 

kinh doanh ở cấp xã hoặc chuyển 

vào tài khoản của cơ quan đăng ký 

kinh doanh cấp xã hoặc sử dụng 

dịch vụ thanh toán trực tuyến trên 

Cổng dịch vụ công quốc gia. - Lệ 

phí đăng ký hộ kinh doanh không 

được hoàn trả cho hộ kinh doanh 

trong trường hợp hộ kinh doanh 

không được cấp đăng ký hộ kinh 

doanh.) 

 

Người thành lập hộ 

kinh doanh thực 

hiện thủ tục đăng 

ký hộ kinh doanh 

với Cơ quan đăng 

ký kinh doanh cấp 

xã theo một trong 

những phương thức 

sau đây: 

Thành phần hồ sơ:  
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+ Trường hợp hộ kinh doanh phát hiện nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ 

kinh doanh chưa chính xác so với nội dung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh:  

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, tờ khai 

 

Số lượng 

 

(i) Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký 

hộ kinh doanh 

 

MAUSO21.DOC 

 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

+ Trường hợp hộ kinh doanh phát hiện thông tin đăng ký hộ kinh doanh trong Cơ sở 

dữ liệu về đăng ký hộ kinh doanh bị thiếu hoặc chưa chính xác so với bản giấy của 

giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thuế: 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, tờ 

khai 

 

Số lượng 

 

(ii) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

  

Bản chính: 0 

Bản sao: 1 

 

(iii) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký thuế 

  

Bản chính: 0 

Bản sao: 1 

Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục thì hồ sơ phải kèm theo một trong những 

giấy tờ sau: 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu 

đơn, tờ 

khai 

 

Số 

lượng 

 

(i) Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh 

doanh, kèm theo hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh phải có văn bản ủy quyền 

cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký hộ kinh doanh. Văn 

bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. 

  

Bản 

chính: 0 

Bản sao: 

1 

 

(ii) Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh 

doanh, kèm theo hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao hợp đồng 

cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan 

đến đăng ký hộ kinh doanh, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân 

trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký hộ kinh doanh. 

  

Bản 

chính: 0 

Bản sao: 

1 
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(iii) Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công 

ích thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh thì khi thực hiện thủ tục 

đăng ký hộ kinh doanh, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi 

hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích 

phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và chủ hộ kinh 

doanh. 

Bản 

chính: 0 

Bản sao: 

1 

 

(iv) Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không 

phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh thì 

việc ủy quyền thực hiện theo quy định tại mục (ii). 

  

Bản 

chính: 0 

Bản sao: 

1 

 

(v) Người ủy quyền và người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký 

hộ kinh doanh chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, trung 

thực và chính xác của việc ủy quyền. Người uỷ quyền và người được ủy 

quyền phải thực hiện xác thực điện tử để được cấp đăng ký hộ kinh 

doanh. Trường hợp việc xác thực điện tử bị gián đoạn thì người ủy 

quyền thực hiện việc xác thực điện tử sau khi được cấp đăng ký hộ kinh 

doanh. Trường hợp người ủy quyền không xác nhận hoặc xác nhận 

không ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh thì Cơ quan 

đăng ký kinh doanh cấp xã yêu cầu hộ kinh doanh báo cáo theo quy 

định tại khoản 6 Điều 22 Nghị định số 168/2025/NĐ-CP. 

  

Bản 

chính: 0 

Bản sao: 

1 

 

Trường hợp chưa có tài khoản định danh điện tử để thực hiện xác thực 

điện tử thì hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh phải kèm theo bản sao thẻ Căn 

cước hoặc thẻ Căn cước công dân còn hiệu lực của người uỷ quyền. 

  

Bản 

chính: 0 

Bản sao: 

1 

Bao gồm 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, tờ 

khai 

 

Số lượng 

 

- Đăng ký cập nhật, bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng 

ký hộ kinh  doanh: 

  

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

 

+ Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ 

kinh doanh. 

 

MAUSO21.DOC 

 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 
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- Bổ sung, hiệu đính thông tin đăng ký hộ kinh doanh Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) 

Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã 

Cơ quan có thẩm quyền: Không có thông tin 

Địa chỉ tiếp nhận HS: Không có thông tin 

Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin 

Cơ quan phối hợp: Không có thông tin 

Kết quả thực hiện: Thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung của Cơ quan 

đăng ký kinh doanh cấp xã, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã cập nhật thông tin vào Cơ 

sở dữ liệu về đăng ký hộ kinh doanh đối với các thông tin không thuộc các trường hợp: tên 

hộ kinh doanh, địa chỉ trụ sở, chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh 

doanh, vốn kinh doanh, ngành, nghề kinh doanh, nội dung đăng ký thuế của hộ kinh doanh, 

trừ phương pháp tính thuế., Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Cơ quan đăng ký 

kinh doanh cấp xã có trách nhiệm bổ sung, hiệu đính thông tin đăng ký hộ kinh doanh trong 

Cơ sở dữ liệu về đăng ký hộ kinh doanh nếu thông tin nêu tại giấy đề nghị của hộ kinh 

doanh là chính xác (trường hợp hộ kinh doanh phát hiện thông tin đăng ký hộ kinh doanh 

trong Cơ sở dữ liệu về đăng ký hộ kinh doanh bị thiếu hoặc chưa chính xác so với bản giấy 

của giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thuế) 

Căn cứ pháp lý:  

 

Số ký hiệu 

 

Trích yếu 

 

Ngày ban 

hành 

 

Cơ 

quan 

ban 

hành 

 

85/2019/TT-

BTC 

 

Thông tư 85/2019/TT-BTC 

 

29-11-

2019 

 

 

59/2020/QH14 

 

Luật 59/2020/QH14 

 

17-06-

2020 

 

 

168/2025/NĐ-

CP 

 

Nghị định về đăng ký doanh nghiệp 

 

30-06-

2025 

 

Chính 

phủ 

 

68/2025/TT-

BTC 

 

Thông tư ban hành biểu mẫu sử dụng trong đăng 

ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh 

 

01-07-

2025 

 

Bộ Tài 

chính 
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76/2025/QH15 

 

Luật số 76/2025/QH15 Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Doanh nghiệp 

 

17-06-

2025 

 

 

151/2025/NĐ-

CP 

 

Quy định về phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh 

nghiệp 

 

12-06-

2025 

 

Chính 

phủ 

QĐ số 

3606/QĐ-

UBND 

Quyết định số 3606, ngày 03/09/2025 của UBND 

thành phố Hải Phòng về việc cắt giảm thời gian 

giải quyết TTHC liên quan đến người dân, doanh 

nghiệp thực hiện trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

03/09/2025 UBND 

thành 

phố 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện: - Chủ hộ kinh doanh có nghĩa vụ kê khai các thông tin về 

họ, chữ đệm và tên, ngày, tháng, năm sinh, số định danh cá nhân, giới tính của mình và 

thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh chính 

xác so với các thông tin được lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và đồng ý chia 

sẻ thông tin cá nhân được lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho Cơ quan đăng 

ký kinh doanh cấp xã, Cơ quan quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh để phục vụ công 

tác quản lý nhà nước về đăng ký hộ kinh doanh theo quy định. Trường hợp thông tin cá 

nhân được kê khai có sai khác so với thông tin được lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư, chủ hộ kinh doanh hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh có trách 

nhiệm liên hệ với cơ quan có thẩm quyền quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để hiệu 

chỉnh thông tin trước khi thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh. - Trường hợp nộp hồ sơ 

đăng ký hộ kinh doanh bằng bản giấy, người nộp hồ sơ xuất trình Căn cước công dân, thẻ 

căn cước hoặc sử dụng căn cước điện tử để thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh. - 

Trường hợp việc kết nối giữa Cơ sở dữ liệu về đăng ký hộ kinh doanh với Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư bị gián đoạn thì hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh có yêu cầu kê khai thông 

tin cá nhân của chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình phải kèm theo bản sao Căn cước 

công dân, thẻ căn cước còn hiệu lực của cá nhân đó. - Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã, 

Cơ quan quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh có quyền khai thác thông tin cá nhân 

trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết thủ tục đăng ký hộ kinh doanh và phải 

lưu giữ, bảo quản thông tin, dữ liệu theo quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn, bảo mật 

và được sao lưu dự phòng đảm bảo tính đầy đủ, toàn vẹn của hồ sơ cho phép truy cập, sử 

dụng khi cần thiết hoặc để phục vụ công tác kiểm tra, đối chiếu, giải quyết tra soát, khiếu 

nại và cung cấp thông tin khi có yêu cầu từ cơ quan, tổ chức theo quy định. * Hồ sơ đăng 

ký hộ kinh doanh trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh và 

đăng ký qua dịch vụ bưu chính được tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ thống thông tin 

về đăng ký hộ kinh doanh khi có đủ các điều kiện sau đây: - Có đủ giấy tờ theo quy định 
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tại Nghị định số 168/2025/NĐ-CP; - Thông tin của hộ kinh doanh đã được kê khai đầy đủ 

vào các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh; - Có số điện thoại của người nộp hồ sơ 

đăng ký hộ kinh doanh;  - Đã nộp đủ lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí. * 

Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử phải bảo đảm các yêu cầu sau 

đây: - Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định 

như hồ sơ bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử 

phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bằng bản 

giấy;  - Các thông tin đăng ký hộ kinh doanh được kê khai trên Hệ thống thông tin về đăng 

ký hộ kinh doanh phải được nhập đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ đăng 

ký hộ kinh doanh;  - Có thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ được 

kê khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; - Phải được ký số bởi chủ 

hộ kinh doanh hoặc người được chủ hộ kinh doanh ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký hộ 

kinh doanh. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh, hồ sơ đăng ký 

hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử phải kèm theo các giấy tờ, tài liệu quy định tại 

Điều 93 Nghị định số 168/2025/NĐ-CP được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử quy định 

tại khoản 9 Điều 3 Nghị định số 168/2025/NĐ-CP. 

Từ khóa: Đăng ký, cập nhật, bổ sung, thông tin, trong hồ sơ, đăng ký, hộ kinh doanh, hiệu 

đính, thông tin, đăng ký, hộ kinh doanh 

Mô tả: Không có thông tin 

7.  Mã thủ tục: 1.014035 

Số quyết định: 2353/QĐ-BTC 

Tên thủ tục: Dừng thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh 

Cấp thực hiện: Cấp Bộ, Cấp Xã 

Loại thủ tục: TTHC được luật giao quy định chi tiết 

Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 

Trình tự thực hiện:  

* Trường hợp đăng ký trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính: 

- Hộ kinh doanh có thể dừng thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh khi hồ sơ đăng ký 

hộ kinh doanh chưa được chấp thuận trên Hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh. 

Trong trường hợp này, chủ hộ kinh doanh gửi văn bản đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng 

ký hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã nơi hộ kinh doanh đăng ký trụ 

sở hoặc Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã bất kỳ trong phạm vi tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương nơi hộ kinh doanh đăng ký trụ sở. 

- Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã xem xét, ra thông báo về việc dừng thực hiện thủ tục 

đăng ký hộ kinh doanh và hủy hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh theo quy trình trên Hệ thống 

thông tin về đăng ký hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 
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văn bản đề nghị. Trường hợp từ chối dừng thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh, Cơ 

quan đăng ký kinh doanh cấp xã ra thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối. 

* Trường hợp đăng ký qua mạng thông tin điện tử: 

- Người nộp hồ sơ sử dụng tài khoản định danh điện tử để đăng nhập vào Hệ thống thông 

tin về đăng ký hộ kinh doanh. 

- Người nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký số hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh 

qua mạng thông tin điện tử và thanh toán lệ phí theo quy trình trên Hệ thống thông tin về 

đăng ký hộ kinh doanh. 

- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh, người nộp hồ sơ sẽ nhận được 

giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin 

điện tử. 

- Các thông tin đăng ký hộ kinh doanh trên Hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh 

được truyền sang Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế để phối hợp, trao đổi thông tin giữa Cơ 

quan đăng ký kinh doanh cấp xã và Cơ quan thuế 

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp đăng ký hộ kinh doanh, Cơ quan đăng ký kinh doanh 

cấp xã thực hiện cấp đăng ký hộ kinh doanh và thông báo cho hộ kinh doanh về việc cấp 

đăng ký hộ kinh doanh. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện cấp đăng ký hộ kinh doanh, 

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho hộ kinh 

doanh để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

Cách thức thực hiện:  

 

Hình 

thức 

nộp 

 

Thời hạn giải 

quyết 

 

Phí, lệ phí 

 

Mô tả 

 

Trực 

tiếp 

 

Trong thời hạn 1,5 

(ba) ngày làm việc 

kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ.  

 

Lệ phí :  Đồng (Mức 

lệ phí (nếu có) theo 

quy định của Hội 

đồng nhân dân cấp 

tỉnh.) 

 

Người thành lập hộ kinh doanh thực 

hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh 

với Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp 

xã theo một trong những phương thức 

sau đây: 

 

Trực 

tuyến 

 

Trong thời hạn 1,5 

(ba) ngày làm việc 

kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ.  

 

Lệ phí :  Đồng (Mức 

lệ phí (nếu có) theo 

quy định của Hội 

đồng nhân dân cấp 

tỉnh.) 

 

Người thành lập hộ kinh doanh thực 

hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh 

với Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp 

xã theo một trong những phương thức 

sau đây: 
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Dịch vụ 

bưu 

chính 

Trong thời hạn 1,5 

(ba) ngày làm việc 

kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ.  

Lệ phí :  Đồng (Mức 

lệ phí (nếu có) theo 

quy định của Hội 

đồng nhân dân cấp 

tỉnh) 

Người thành lập hộ kinh doanh thực 

hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh 

với Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp 

xã theo một trong những phương thức 

sau đây: 

Thành phần hồ sơ:  

-  Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục thì hồ sơ phải kèm theo một trong những 

giấy tờ sau: 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu 

đơn, tờ 

khai 

 

Số 

lượng 

 

(i) Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh 

doanh, kèm theo hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh phải có văn bản ủy quyền 

cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký hộ kinh doanh. Văn 

bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. 

  

Bản 

chính: 0 

Bản sao: 

1 

 

(ii) Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh 

doanh, kèm theo hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao hợp đồng 

cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan 

đến đăng ký hộ kinh doanh, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân 

trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký hộ kinh doanh. 

  

Bản 

chính: 0 

Bản sao: 

1 

 

(iii) Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công 

ích thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh thì khi thực hiện thủ tục 

đăng ký hộ kinh doanh, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi 

hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích 

phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và chủ hộ kinh 

doanh. 

  

Bản 

chính: 0 

Bản sao: 

1 

 

(iv) Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không 

phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh thì 

việc ủy quyền thực hiện theo quy định tại mục (ii). 

  

Bản 

chính: 0 

Bản sao: 

1 
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(v) Người ủy quyền và người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký 

hộ kinh doanh chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, trung 

thực và chính xác của việc ủy quyền. Người uỷ quyền và người được ủy 

quyền phải thực hiện xác thực điện tử để được cấp đăng ký hộ kinh 

doanh. Trường hợp việc xác thực điện tử bị gián đoạn thì người ủy 

quyền thực hiện việc xác thực điện tử sau khi được cấp đăng ký hộ kinh 

doanh. Trường hợp người ủy quyền không xác nhận hoặc xác nhận 

không ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh thì Cơ quan 

đăng ký kinh doanh cấp xã yêu cầu hộ kinh doanh báo cáo theo quy 

định tại khoản 6 Điều 22 Nghị định số 168/2025/NĐ-CP. 

Bản 

chính: 0 

Bản sao: 

1 

 

Trường hợp chưa có tài khoản định danh điện tử để thực hiện xác thực 

điện tử thì hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh phải kèm theo bản sao thẻ Căn 

cước hoặc thẻ Căn cước công dân còn hiệu lực của người uỷ quyền. 

  

Bản 

chính: 0 

Bản sao: 

1 

Bao gồm 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, tờ khai 

 

Số lượng 

 

- Giấy đề nghị dừng 

thực hiện thủ tục đăng 

ký hộ kinh doanh. 

 

mauso6hkdGiynghdngthchinthtcngkhkinhdoanh.docx 

 

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) 

Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã 

Cơ quan có thẩm quyền: Không có thông tin 

Địa chỉ tiếp nhận HS: Không có thông tin 

Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin 

Cơ quan phối hợp: Không có thông tin 

Kết quả thực hiện: Văn bản của Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã thông báo lý do từ 

chối, Thông báo về việc dừng thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh và hủy hồ sơ đăng 

ký hộ kinh doanh theo quy trình trên Hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh 

Căn cứ pháp lý:  

 

Số ký hiệu 

 

Trích yếu 

 

Ngày ban 

hành 

 

Cơ 

quan 
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ban 

hành 

 

85/2019/NĐ-CP  

 

Nghị định 

 

14-11-

2019 

 

Chính 

phủ 

 

59/2020/QH14 

 

Luật 59/2020/QH14 

 

17-06-

2020 

 

 

168/2025/NĐ-

CP 

 

Nghị định về đăng ký doanh nghiệp 

 

30-06-

2025 

 

Chính 

phủ 

 

68/2025/TT-

BTC 

 

Thông tư ban hành biểu mẫu sử dụng trong đăng 

ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh 

 

01-07-

2025 

 

Bộ Tài 

chính 

 

76/2025/QH15 

 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh 

nghiệp số 59/2020/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung 

một số điều theo Luật số 03/2022/QH15. 

 

17-06-

2025 

 

 

151/2025/NĐ-

CP 

 

Quy định về phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp 

 

12-06-

2025 

 

Chính 

phủ 

QĐ số 

3606/QĐ-

UBND 

Quyết định số 3606, ngày 03/09/2025 của UBND 

thành phố Hải Phòng về việc cắt giảm thời gian 

giải quyết TTHC liên quan đến người dân, doanh 

nghiệp thực hiện trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

03/09/2025 UBND 

thành 

phố 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện: - Hộ kinh doanh có thể dừng thực hiện thủ tục đăng ký hộ 

kinh doanh khi hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh chưa được chấp thuận trên Hệ thống thông 

tin về đăng ký hộ kinh doanh. - Có hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh hợp lệ. * Hồ sơ đăng ký 

hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử phải bảo đảm các yêu cầu sau: - Có đầy đủ các 

giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản 

giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương 

ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bằng bản giấy;  - Các thông tin 

đăng ký hộ kinh doanh được kê khai trên Hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh 

phải được nhập đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh;  

- Có thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ được kê khai trên Cổng 

thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; - Phải được ký số bởi chủ hộ kinh doanh hoặc 

người được chủ hộ kinh doanh ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh. Trường 



58 

 

hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh, hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua 

mạng thông tin điện tử phải kèm theo các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 93 Nghị định 

số 168/2025/NĐ-CP được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử quy định tại khoản 9 Điều 3 

Nghị định số 168/2025/NĐ-CP. 

Từ khóa: Dừng, thực hiện, thủ tục, đăng ký, hộ kinh doanh 

Mô tả: Không có thông tin 

 

III LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG, HỖ TRỢ CỦA TỔ HỢP TÁC, HỢP 

TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ 

8. Mã thủ tục: 2.002635 

Số quyết định: 2103/QĐ-BTC 

Tên thủ tục: Đề nghị thay đổi tên tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, 

văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã do xâm phạm 

quyền sở hữu công nghiệp 

Cấp thực hiện: Cấp Bộ, Cấp Xã 

Loại thủ tục: TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết 

Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

Trình tự thực hiện:  

* Trường hợp đăng ký trực tiếp: 

Chủ thể quyền sở hữu công nghiệp có quyền gửi văn bản đề nghị đến cơ quan đăng ký kinh 

doanh cấp xã để yêu cầu tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có tên xâm phạm quyền 

sở hữu công nghiệp phải thay đổi tên tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.  Trong 

thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ giấy tờ quy định tại khoản 3 Điều 

18 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã ra thông báo yêu cầu 

tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có tên xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp 

phải đăng ký thay đổi tên. Kèm theo thông báo phải có các giấy tờ quy định tại khoản 3 

Điều 18 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP. 

* Trường hợp đăng ký trên môi trường điện tử: 

Người nộp hồ sơ sử dụng tài khoản định danh điện tử để truy cập vào Hệ thống thông tin 

về đăng ký hợp tác xã. Người nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác thực 

hồ sơ đăng ký trên môi trường điện tử và thanh toán lệ phí theo quy trình trên Hệ thống 

thông tin về đăng ký hợp tác xã. Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người nộp hồ 

sơ sẽ nhận được giấy biên nhận hồ sơ đăng ký trong tài khoản của người nộp hồ sơ trên Hệ 

thống thông tin về đăng ký hợp tác xã. Các thông tin đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã được truyền sang Hệ thống 
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ứng dụng đăng ký thuế để phối hợp, trao đổi thông tin giữa cơ quan đăng ký kinh doanh 

cấp xã và cơ quan thuế. Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp đăng ký tổ hợp tác, đăng ký 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã thực hiện cấp đăng ký 

cho tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bằng bản giấy hoặc bản điện tử. Trường 

hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã yêu cầu đăng 

ký không đúng theo quy định hoặc thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký không thống nhất, 

cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã gửi thông báo trên môi trường điện tử cho tổ hợp tác, 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Người nộp hồ sơ sử 

dụng tài khoản truy cập vào Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã để nhận thông tin 

phản hồi về kết quả xử lý hồ sơ. 

Cách thức thực hiện:  

 

Hình 

thức 

nộp 

 

Thời 

hạn 

giải 

quyết 

 

Phí, lệ phí 

 

Mô tả 

 

Trực 

tiếp 

 

1,5 

Ngày 

làm 

việc 

 

Lệ phí :   (- Mức lệ phí cụ thể do Hội đồng nhân 

dân cấp tỉnh quyết định (căn cứ quy định tại 

Thông tư số 85/2019/TT-BTC). - Người nộp hồ 

sơ đăng ký nộp lệ phí đăng ký kinh doanh tại 

thời điểm nộp hồ sơ. Lệ phí đăng ký kinh doanh 

có thể nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ 

ở cấp xã hoặc chuyển vào tài khoản của cơ quan 

đăng ký kinh doanh cấp xã hoặc thanh toán trực 

tuyến thông qua chức năng thanh toán trực 

tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc 

bằng cách thức khác theo quy định của pháp 

luật. Lệ phí đăng ký kinh doanh không được 

hoàn trả trong trường hợp hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã không được cấp đăng ký.  - Tiền sử 

dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến không được 

tính trong lệ phí đăng ký kinh doanh. - Không 

thu lệ phí đăng ký đối với tổ hợp tác theo quy 

định tại khoản 2 Điều 22 Luật Hợp tác xã 2023.) 

 

- Nộp trực tiếp tại cơ 

quan đăng ký kinh 

doanh; - 1,5 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận 

được đầy đủ giấy tờ quy 

định. 
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Trực 

tuyến 

1,5 

Ngày 

làm 

việc 

Lệ phí :   (- Mức lệ phí cụ thể do Hội đồng nhân 

dân cấp tỉnh quyết định (căn cứ quy định tại 

Thông tư số 85/2019/TT-BTC). - Người nộp hồ 

sơ đăng ký nộp lệ phí đăng ký kinh doanh tại 

thời điểm nộp hồ sơ. Lệ phí đăng ký kinh doanh 

có thể nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ 

ở cấp xã hoặc chuyển vào tài khoản của cơ quan 

đăng ký kinh doanh cấp xã hoặc thanh toán trực 

tuyến thông qua chức năng thanh toán trực 

tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc 

bằng cách thức khác theo quy định của pháp 

luật. Lệ phí đăng ký kinh doanh không được 

hoàn trả trong trường hợp hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã không được cấp đăng ký.  - Tiền sử 

dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến không được 

tính trong lệ phí đăng ký kinh doanh. - Không 

thu lệ phí đăng ký đối với tổ hợp tác theo quy 

định tại khoản 2 Điều 22 Luật Hợp tác xã 2023.) 

- Trực tuyến qua Hệ 

thống thông tin về đăng 

ký hợp tác xã/ Cổng 

Dịch vụ công quốc gia.  

– 1,5 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được đầy đủ 

giấy tờ quy định. 

 

Dịch 

vụ bưu 

chính 

 

1,5 

Ngày 

làm 

việc 

 

Lệ phí :   (- Mức lệ phí cụ thể do Hội đồng nhân 

dân cấp tỉnh quyết định (căn cứ quy định tại 

Thông tư số 85/2019/TT-BTC). - Người nộp hồ 

sơ đăng ký nộp lệ phí đăng ký kinh doanh tại 

thời điểm nộp hồ sơ. Lệ phí đăng ký kinh doanh 

có thể nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ 

ở cấp xã hoặc chuyển vào tài khoản của cơ quan 

đăng ký kinh doanh cấp xã hoặc thanh toán trực 

tuyến thông qua chức năng thanh toán trực 

tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc 

bằng cách thức khác theo quy định của pháp 

luật. Lệ phí đăng ký kinh doanh không được 

hoàn trả trong trường hợp hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã không được cấp đăng ký.  - Tiền sử 

dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến không được 

tính trong lệ phí đăng ký kinh doanh. - Không 

thu lệ phí đăng ký đối với tổ hợp tác theo quy 

định tại khoản 2 Điều 22 Luật Hợp tác xã 2023.) 

 

1,5 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được đầy đủ 

giấy tờ quy định. 
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Thành phần hồ sơ:  

Trường hợp đăng ký trên môi trường điện tử: 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu 

đơn, tờ 

khai 

 

Số 

lượng 

 

* Trường hợp đăng ký trên môi trường điện tử: Hồ sơ đăng ký tổ hợp 

tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên môi trường điện tử bao gồm 

các giấy tờ theo quy định tại Luật Hợp tác xã 2023 và Nghị định số 

92/2024/NĐ-CP được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Hồ sơ đăng 

ký trên môi trường điện tử có giá trị pháp lý tương đương hồ sơ đăng ký 

bằng bản giấy. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục: 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu 

đơn, tờ 

khai 

 

Số 

lượng 

 

+ Cá nhân ký  tên tại văn bản đề nghị đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực 

hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác như sau:  Trường hợp ủy quyền cho cá 

nhân thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã, kèm theo hồ sơ phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ 

tục liên quan đến đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. 

Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã kèm theo hồ sơ đăng ký phải có bản sao 

hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ, giấy giới thiệu hoặc 

văn bản phân công nhiệm vụ của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực 

hiện thủ tục liên quan đến đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

+ Trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã qua dịch vụ bưu chính công ích, khi thực hiện thủ tục, nhân 

viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh 

nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 
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nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn  bản đề  

nghị đăng ký. 

 

+ Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không 

phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã thì việc ủy quyền thực hiện theo quy  định  tại 

điểm b khoản 2 Điều 12 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

Bao gồm 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu 

đơn, tờ 

khai 

 

Số 

lượng 

 

Văn bản đề nghị gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã để yêu cầu 

tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có tên xâm phạm quyền sở 

hữu công nghiệp phải thay đổi tên tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã; 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

Văn bản kết luận của cơ quan có thẩm quyền về việc sử dụng tên tổ hợp 

tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã là xâm phạm quyền sở hữu công 

nghiệp; 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn 

địa lý; bản trích lục Sổ đăng ký quốc gia về nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý 

được bảo hộ do cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp cấp; 

Giấy chứng nhận nhãn hiệu đăng ký quốc tế được bảo hộ tại Việt Nam 

do cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp cấp; hợp đồng sử 

dụng đối tượng quyền sở hữu công nghiệp trong trường hợp người yêu 

cầu là người được chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp 

đó. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam, Doanh nghiệp, Tổ chức (không bao gồm doanh 

nghiệp, HTX), Hợp tác xã 

Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã 

Cơ quan có thẩm quyền: Không có thông tin 

Địa chỉ tiếp nhận HS: Không có thông tin 

Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin 
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Cơ quan phối hợp: Không có thông tin 

Kết quả thực hiện: Thông báo yêu cầu tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có tên 

xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp phải đăng ký thay đổi tên 

Căn cứ pháp lý:  

 

Số ký hiệu 

 

Trích yếu 

 

Ngày ban 

hành 

 

Cơ 

quan 

ban 

hành 

 

17/2023/QH15 

 

Luật Hợp tác xã 

 

20-06-

2023 

 

Quốc 

Hội 

 

92/2024/NĐ-CP 

 

Nghị định số 92/2024/NĐ-CP của Chính phủ: Về 

đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

 

18-07-

2024 

 

Chính 

phủ 

 

125/2025/NĐ-

CP 

 

Nghị định số 125/2025/NĐ-CP của Chính phủ: 

Quy định về phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Tài chính 

 

11-06-

2025 

 

Chính 

phủ 

 

151/2025/NĐ-

CP 

 

Quy định về phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh 

nghiệp 

 

12-06-

2025 

 

Chính 

phủ 

QĐ số 

3606/QĐ-

UBND 

Quyết định số 3606, ngày 03/09/2025 của UBND 

thành phố Hải Phòng về việc cắt giảm thời gian 

giải quyết TTHC liên quan đến người dân, doanh 

nghiệp thực hiện trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

03/09/2025 UBND 

thành 

phố 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện: * Ngôn ngữ sử dụng trong hồ sơ đăng ký tổ hợp tác, hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã: - Các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đăng ký tổ hợp tác, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã được lập bằng tiếng Việt; - Trường hợp hồ sơ đăng ký tổ hợp tác, 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì hồ sơ phải có bản dịch 

tiếng Việt công chứng kèm theo tài liệu bằng tiếng nước ngoài; - Trường hợp giấy tờ, tài 

liệu trong hồ sơ đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác được lập bằng tiếng Việt 

và tiếng nước ngoài thì bản tiếng Việt được sử dụng để thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp 

tác, đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. * Người nộp hồ sơ đăng ký tổ hợp tác, hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã nơi tổ hợp 
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tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đặt trụ sở chính. Hồ sơ đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã được tiếp nhận vào Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã khi có 

đủ các điều kiện sau đây: - Có đủ giấy tờ theo quy định tại Luật Hợp tác xã 2023 và Nghị 

định số 92/2024/NĐ-CP; - Tên tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đã được điền 

vào giấy đề nghị đăng ký; - Có số điện thoại của người nộp hồ sơ; - Đã nộp lệ phí đăng ký 

kinh doanh, trừ trường hợp được miễn lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định. * Hồ sơ 

đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên môi trường điện tử phải bảo đảm 

các yêu cầu sau: - Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ 

theo quy định như hồ sơ đăng ký bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện 

tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ đăng ký 

bằng bản giấy. Cá nhân ký tên trong hồ sơ đăng ký có thể sử dụng chữ ký số để ký trực 

tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) văn bản giấy 

theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 31 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP; - Các thông 

tin đăng ký được kê khai trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã phải được nhập 

đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ đăng ký bằng bản giấy; trong đó có 

thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ; - Hồ sơ đăng ký tổ hợp tác, hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên môi trường điện tử được xác thực bằng chữ ký số của người 

có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký hoặc người được người có thẩm quyền ủy quyền 

thực hiện thủ tục đăng ký. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký, hồ sơ đăng ký 

trên môi trường điện tử phải kèm theo các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 12 Nghị định 

số 92/2024/NĐ-CP và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử quy định tại điểm a khoản 

này. - Thời hạn để tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng 

ký trên môi trường điện tử là 60 ngày kể từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã ra 

thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Sau thời hạn nêu trên, nếu không nhận được hồ 

sơ sửa đổi, bổ sung, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã sẽ hủy hồ sơ đăng ký theo quy 

trình trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã. 

Từ khóa: Đề nghị thay đổi, tên tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, do xâm phạm 

quyền, sở hữu công nghiệp 

Mô tả: Không có thông tin 
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9. Mã thủ tục: 2.002636 

Số quyết định: 2103/QĐ-BTC 

Tên thủ tục: Đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác, Giấy chứng nhận đăng 

ký hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện đối với trường hợp 

nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký thành lập là giả mạo 

Cấp thực hiện: Cấp Bộ, Cấp Xã 

Loại thủ tục: TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết 

Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

Trình tự thực hiện:  

* Trường hợp đăng ký trực tiếp: 

Cá nhân, tổ chức gửi văn bản đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã đề nghị thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện khi có căn cứ 

xác định nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện là giả mạo hoặc thu hồi Giấy chứng nhận đăng 

ký tổ hợp tác, hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện của lần đăng ký thay đổi được cấp 

trên cơ sở nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký thay đổi là giả mạo. Người đề nghị thu hồi 

có trách nhiệm cung cấp cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã một trong các giấy tờ quy 

định tại khoản 2 Điều 23 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP.  Trong thời hạn 03 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị thu hồi nêu trên, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp 

xã xử lý theo quy định tại khoản 3 Điều 23, khoản 2 Điều 24, khoản 1 Điều 53, khoản 2 

Điều 55 và khoản 2 Điều 64 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP. Cụ thể: 

Trường hợp cần xác định nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký tổ hợp tác, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã là giả mạo: 

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã gửi văn bản kèm theo hồ sơ đăng ký tổ hợp tác, hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã đến cơ quan quy định tại khoản 2 Điều 23 Nghị định số 

92/2024/NĐ-CP. Các cơ quan có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về kết quả xác định theo 

đề nghị của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận 

được văn bản đề nghị. 

Trường hợp nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện là giả mạo: 

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã ra thông báo về hành vi vi phạm và ra quyết định thu 

hồi Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện trong 

thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy tờ quy định tại khoản 2 Điều 23 Nghị 

định số 92/2024/NĐ-CP. 

Trường hợp nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký tổ hợp 

tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện là giả mạo: 
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Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã ra thông báo về hành vi vi phạm của tổ hợp tác, hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện và quyết định thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện của lần đăng ký 

thay đổi được cấp trên cơ sở nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký thay đổi là giả mạo trong 

thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy tờ quy định tại khoản 2 Điều 23 Nghị 

định số 92/2024/NĐ-CP.  Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã đăng tải thông báo vi phạm 

của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện trên Cổng 

thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã thông 

báo cho cơ quan quản lý thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hành vi vi phạm của tổ 

hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện để phối hợp quản 

lý và xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời cấp Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp 

tác, Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, 

văn phòng đại diện trên cơ sở hồ sơ hợp lệ liền kề trước hồ sơ đăng ký thay đổi có nội dung 

kê khai là giả mạo.  Tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có thể nộp lại hồ sơ để 

được xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng 

đại diện. Tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có thể gộp các nội dung thay đổi hợp 

pháp của các lần đăng ký liền kề sau hồ sơ đăng ký thay đổi có nội dung kê khai là giả mạo 

trong một bộ hồ sơ để được cấp một lần đăng ký thay đổi mới. 

Cách thức thực hiện:  

 

Hình 

thức 

nộp 

 

Thời 

hạn giải 

quyết 

 

Phí, lệ phí 

 

Mô tả 

 

Trực 

tiếp 

 

1,5 

Ngày 

làm việc 

 

Lệ phí :   (- Mức lệ phí (nếu có) theo quyết định 

của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. - Không thu lệ 

phí đăng ký đối với tổ hợp tác theo quy định tại 

khoản 2 Điều 22 Luật Hợp tác xã 2023.) 

 

 

Trực 

tuyến 

 

1,5 

Ngày 

làm việc 

 

Lệ phí :   (- Mức lệ phí (nếu có) theo quyết định 

của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. - Không thu lệ 

phí đăng ký đối với tổ hợp tác theo quy định tại 

khoản 2 Điều 22 Luật Hợp tác xã 2023.) 

 

qua Hệ thống thông 

tin về đăng ký hợp 

tác xã/ Cổng Dịch vụ 

công quốc gia. 

 

Dịch vụ 

bưu 

chính 

 

1,5 

Ngày 

làm việc 

 

Lệ phí :  Đồng (- Mức lệ phí (nếu có) theo quyết 

định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. - Không 
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thu lệ phí đăng ký đối với tổ hợp tác theo quy 

định tại khoản 2 Điều 22 Luật Hợp tác xã 2023.) 

Thành phần hồ sơ:  

Trường hợp đăng ký trên môi trường điện tử: 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu 

đơn, tờ 

khai 

 

Số 

lượng 

 

Hồ sơ đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên môi 

trường điện tử bao gồm các giấy tờ theo quy định tại Luật Hợp tác xã 

2023 và Nghị định số 92/2024/NĐ-CP được thể hiện dưới dạng văn bản 

điện tử. Hồ sơ đăng ký trên môi trường điện tử có giá trị pháp lý tương 

đương hồ sơ đăng ký bằng bản giấy 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu 

đơn, tờ 

khai 

 

Số 

lượng 

 

+ Cá nhân ký  tên tại văn bản đề nghị đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực 

hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác như sau:  Trường hợp ủy quyền cho cá 

nhân thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã, kèm theo hồ sơ phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ 

tục liên quan đến đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực; 

Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã kèm theo hồ sơ đăng ký phải có bản sao 

hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ, giấy giới thiệu hoặc 

văn bản phân công nhiệm vụ của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực 

hiện thủ tục liên quan đến đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

+ Trường hợp  thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã qua dịch vụ bưu chính công ích, khi thực hiện thủ tục, 

  

Bản 

chính: 1 
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nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do 

doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký 

xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản 

đề nghị đăng ký. 

Bản sao: 

0 

 

+ Trường hợp  ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không 

phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã thì việc ủy quyền thực hiện theo quy định tại 

điểm b khoản 2 Điều 12 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP về đăng ký tổ 

hợp tác. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

Bao gồm 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, 

tờ khai 

 

Số lượng 

 

Văn bản đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác, hợp 

tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện; 

  

Bản chính: 

1 

Bản sao: 0 

 

Bản sao văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp văn 

bản trả lời văn bản do cơ quan đó cấp bị giả mạo; 

  

Bản chính: 

1 

Bản sao: 0 

 

Bản sao văn bản trả lời của cơ quan công an về việc nội dung kê 

khai trong hồ sơ đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã là giả mạo. 

  

Bản chính: 

1 

Bản sao: 0 

Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam, Doanh nghiệp, Tổ chức (không bao gồm doanh 

nghiệp, HTX), Hợp tác xã 

Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã 

Cơ quan có thẩm quyền: Không có thông tin 

Địa chỉ tiếp nhận HS: Không có thông tin 

Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin 

Cơ quan phối hợp: Không có thông tin 

Kết quả thực hiện: Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, 

chi nhánh, văn phòng đại diện, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã đăng tải thông báo vi 

phạm của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện trên 

Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã cấp 
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Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cơ sở 

hồ sơ hợp lệ liền kề trước hồ sơ đăng ký thay đổi có nội dung kê khai là giả mạo, Thông 

báo về hành vi vi phạm 

Căn cứ pháp lý:  

 

Số ký hiệu 

 

Trích yếu 

 

Ngày ban 

hành 

 

Cơ 

quan 

ban 

hành 

 

17/2023/QH15 

 

Luật Hợp tác xã 

 

20-06-

2023 

 

Quốc 

Hội 

 

92/2024/NĐ-CP 

 

Nghị định số 92/2024/NĐ-CP của Chính phủ: Về 

đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

 

18-07-

2024 

 

Chính 

phủ 

 

125/2025/NĐ-

CP 

 

Nghị định số 125/2025/NĐ-CP của Chính phủ: 

Quy định về phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Tài chính 

 

11-06-

2025 

 

Chính 

phủ 

 

151/2025/NĐ-

CP 

 

Quy định về phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh 

nghiệp 

 

12-06-

2025 

 

Chính 

phủ 

QĐ số 

3606/QĐ-

UBND 

Quyết định số 3606, ngày 03/09/2025 của UBND 

thành phố Hải Phòng về việc cắt giảm thời gian 

giải quyết TTHC liên quan đến người dân, doanh 

nghiệp thực hiện trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

03/09/2025 UBND 

thành 

phố 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện: * Ngôn ngữ sử dụng trong hồ sơ đăng ký tổ hợp tác, hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã: - Các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đăng ký tổ hợp tác, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã được lập bằng tiếng Việt; - Trường hợp hồ sơ đăng ký tổ hợp tác, 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì hồ sơ phải có bản dịch 

tiếng Việt công chứng kèm theo tài liệu bằng tiếng nước ngoài; - Trường hợp giấy tờ, tài 

liệu trong hồ sơ đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác được lập bằng tiếng Việt 

và tiếng nước ngoài thì bản tiếng Việt được sử dụng để thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp 

tác, đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. * Người nộp hồ sơ đăng ký tổ hợp tác, hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã nơi tổ hợp 
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tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đặt trụ sở chính. Hồ sơ đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã được tiếp nhận vào Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã khi có 

đủ các điều kiện sau đây: - Có đủ giấy tờ theo quy định tại Luật Hợp tác xã 2023 và Nghị 

định số 92/2024/NĐ-CP; - Tên tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đã được điền 

vào giấy đề nghị đăng ký; - Có số điện thoại của người nộp hồ sơ; - Đã nộp lệ phí đăng ký 

kinh doanh, trừ trường hợp được miễn lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định. * Hồ sơ 

đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên môi trường điện tử phải bảo đảm 

các yêu cầu sau: - Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ 

theo quy định như hồ sơ đăng ký bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện 

tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ đăng ký 

bằng bản giấy. Cá nhân ký tên trong hồ sơ đăng ký có thể sử dụng chữ ký số để ký trực 

tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) văn bản giấy 

theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 31 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP; - Các thông 

tin đăng ký được kê khai trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã phải được nhập 

đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ đăng ký bằng bản giấy; trong đó có 

thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ; - Hồ sơ đăng ký tổ hợp tác, hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên môi trường điện tử được xác thực bằng chữ ký số của người 

có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký hoặc người được người có thẩm quyền ủy quyền 

thực hiện thủ tục đăng ký. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký, hồ sơ đăng ký 

trên môi trường điện tử phải kèm theo các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 12 Nghị định 

số 92/2024/NĐ-CP và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử quy định tại điểm a khoản 

này. - Thời hạn để tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng 

ký trên môi trường điện tử là 60 ngày kể từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã ra 

thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Sau thời hạn nêu trên, nếu không nhận được hồ 

sơ sửa đổi, bổ sung, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã sẽ hủy hồ sơ đăng ký theo quy 

trình trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã. 

Từ khóa: Đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác, Giấy chứng nhận, đăng ký 

hợp tác xã, Giấy chứng nhận, đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, đối với trường hợp, 

nội dung kê khai, trong hồ sơ đăng ký, thành lập là giả mạo 

Mô tả: Không có thông tin 
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10. Mã thủ tục: 2.002637 

Số quyết định: 2103/QĐ-BTC 

Tên thủ tục: Đăng ký thành lập tổ hợp tác; đăng ký tổ hợp tác trong trường hợp đã được 

thành lập trước ngày Luật Hợp tác xã có hiệu lực thi hành, thuộc đối tượng phải đăng ký 

theo quy định tại khoản 2 Điều 107 Luật Hợp tác xã 2023 

Cấp thực hiện: Cấp Bộ, Cấp Xã 

Loại thủ tục: TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết 

Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

Trình tự thực hiện:  

* Trường hợp đăng ký trực tiếp: - Trường hợp đăng ký thành lập tổ hợp tác sau ngày 

Luật Hợp tác xã có hiệu lực thi hành: 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng hợp tác, người đại diện tổ hợp 

tác thuộc đối tượng phải đăng ký kinh doanh hoặc có nhu cầu đăng ký kinh doanh theo quy 

định tại khoản 2 Điều 107 Luật Hợp tác xã nộp hồ sơ đăng ký thành lập tổ hợp tác tại cơ 

quan đăng ký kinh doanh cấp xã nơi tổ hợp tác đặt trụ sở. 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký thành lập tổ hợp tác, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã 

trao giấy biên nhận, kiểm tra điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác quy định 

tại khoản 1 Điều 59 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP. Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp, cơ 

quan đăng ký kinh doanh cấp xã cấp Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác và gửi thông báo 

về cơ quan thuế quản lý cho tổ hợp tác trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ 

sơ. 

Tổ hợp tác thành lập sau khi Luật Hợp tác xã có hiệu lực thi hành và đã thực hiện thủ tục 

thông báo đến Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn theo quy định tại Nghị định số 

77/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ về tổ hợp tác thay đổi nội dung 

hoạt động dẫn đến thuộc đối tượng phải đăng ký kinh doanh hoặc có nhu cầu đăng ký kinh 

doanh theo quy định tại khoản 2 Điều 107 Luật Hợp tác xã thì thực hiện thủ tục đăng ký tổ 

hợp tác tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã nơi tổ hợp tác đặt trụ sở. Hồ sơ đăng ký bao 

gồm các giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều 58 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP và bản 

sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế. Trình tự, thủ tục đăng ký thực hiện theo quy định tại 

khoản 2 Điều 58 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP. 

- Trường hợp tổ hợp tác đã được thành lập trước ngày Luật Hợp tác xã có hiệu lực 

thi hành mà thuộc đối tượng phải đăng ký theo quy định tại khoản 2 Điều 107 Luật 

Hợp tác xã 2023: 

Tổ hợp tác đã được thành lập trước ngày Luật Hợp tác xã có hiệu lực thi hành mà thuộc 

đối tượng phải đăng ký theo quy định tại khoản 2 Điều 107 Luật Hợp tác xã thì phải thực 
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hiện thủ tục đăng ký tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã nơi tổ hợp tác đặt trụ sở. Hồ 

sơ đăng ký bao gồm giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác và bản sao Giấy 

chứng nhận đăng ký thuế. Trường hợp tổ hợp tác có thay đổi nội dung đăng ký tổ hợp tác 

đã thông báo tới Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, tổ hợp tác có thể đăng ký thay đổi 

nội dung đăng ký tổ hợp tác đồng thời với đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác 

trong một bộ hồ sơ để được xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác theo quy định 

tại Nghị định số 92/2024/NĐ-CP. Trình tự, thủ tục đăng ký thực hiện theo quy định tại 

khoản 2 Điều 58 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP, cụ thể: 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký thành lập tổ hợp tác, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã 

trao giấy biên nhận, kiểm tra điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác quy định 

tại khoản 1 Điều 59 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP. Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp, cơ 

quan đăng ký kinh doanh cấp xã cấp Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác và gửi thông báo 

về cơ quan thuế quản lý cho tổ hợp tác trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ 

sơ. 

* Trường hợp đăng ký trên môi trường điện tử: 

Người nộp hồ sơ sử dụng tài khoản định danh điện tử để truy cập vào Hệ thống thông tin 

về đăng ký hợp tác xã. 

Người nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác thực hồ sơ đăng ký trên môi 

trường điện tử và thanh toán lệ phí theo quy trình trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp 

tác xã. 

Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người nộp hồ sơ sẽ nhận được giấy biên nhận 

hồ sơ đăng ký trong tài khoản của người nộp hồ sơ trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp 

tác xã. 

Các thông tin đăng ký tổ hợp tác trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã được truyền 

sang Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế để phối hợp, trao đổi thông tin giữa cơ quan đăng 

ký kinh doanh cấp xã và cơ quan thuế. 

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp đăng ký tổ hợp tác, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã 

thực hiện cấp đăng ký cho tổ hợp tác bằng bản giấy hoặc bản điện tử. Trường hợp hồ sơ 

chưa hợp lệ hoặc tên tổ hợp tác yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định hoặc thông tin 

kê khai trong hồ sơ đăng ký không thống nhất, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã gửi 

thông báo trên môi trường điện tử cho tổ hợp tác để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Người 

nộp hồ sơ sử dụng tài khoản truy cập vào Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã để nhận 

thông tin phản hồi về kết quả xử lý hồ sơ. 

Cách thức thực hiện:  

   

Phí, lệ phí 

 

Mô tả 
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Hình 

thức 

nộp 

Thời 

hạn giải 

quyết 

 

Trực 

tiếp 

 

1,5 Ngày 

làm việc 

 

Lệ phí :   (Không thu lệ phí đăng 

ký đối với tổ hợp tác theo quy 

định tại khoản 2 Điều 22 Luật 

Hợp tác xã 2023.) 

 

- Nộp trực tiếp tại cơ quan đăng ký 

kinh doanh – 1,5 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận hồ sơ 

 

Trực 

tuyến 

 

1,5 Ngày 

làm việc 

 

Lệ phí :   (Không thu lệ phí đăng 

ký đối với tổ hợp tác theo quy 

định tại khoản 2 Điều 22 Luật 

Hợp tác xã 2023.) 

 

- Trực tuyến qua Hệ thống thông tin 

về đăng ký hợp tác xã/ Cổng Dịch vụ 

công quốc gia – 1,5 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận hồ sơ 

 

Dịch vụ 

bưu 

chính 

 

1,5 Ngày 

làm việc 

 

Lệ phí :   (Không thu lệ phí đăng 

ký đối với tổ hợp tác theo quy 

định tại khoản 2 Điều 22 Luật 

Hợp tác xã 2023.) 

 

1,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

hồ sơ 

Thành phần hồ sơ:  

* Trường hợp đăng ký tổ hợp tác trên môi trường điện tử 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu 

đơn, tờ 

khai 

 

Số 

lượng 

 

Hồ sơ đăng ký tổ hợp tác trên môi trường điện tử bao gồm các giấy tờ 

theo quy định tại Luật Hợp tác xã 2023 và Nghị định số 92/2024/NĐ-

CP được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Hồ sơ đăng ký trên môi 

trường điện tử có giá trị pháp lý tương đương hồ sơ đăng ký bằng bản 

giấy. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

* Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu 

đơn, tờ 

khai 

 

Số 

lượng 
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+ Cá nhân ký tên tại văn bản đề nghị đăng ký tổ hợp tác có thể ủy quyền 

cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác như sau:  

Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, 

kèm theo hồ sơ phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục 

liên quan đến đăng ký tổ hợp tác. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc 

phải công chứng, chứng thực; Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực 

hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, kèm theo hồ sơ đăng ký phải có bản sao 

hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ, giấy giới thiệu hoặc 

văn bản phân công nhiệm vụ của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực 

hiện thủ tục liên quan đến đăng ký tổ hợp tác. 

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

+ Trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác qua dịch vụ bưu 

chính công ích, khi thực hiện thủ tục, nhân viên bưu chính phải nộp bản 

sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu 

chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính 

và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

+ Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không 

phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác thì việc 

ủy quyền thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 12 Nghị định 

số 92/2024/NĐ-CP về đăng ký tổ hợp tác. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

- Trường hợp tổ hợp tác đã được thành lập trước ngày Luật Hợp tác xã có hiệu lực 

thi hành mà thuộc đối tượng phải đăng ký theo quy định tại khoản 2 Điều 107 Luật 

Hợp tác xã 2023: 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu 

đơn, tờ 

khai 

 

Số 

lượng 

 

(1) Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác; 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

(2) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế; 

  

Bản 

chính: 0 
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Bản sao: 

1 

 

(3) Các giấy tờ tương ứng với từng trường hợp đăng ký thay đổi nội 

dung đăng ký tổ hợp tác quy định tại Nghị định số 92/2024/NĐ-CP (sử 

dụng trong trường hợp tổ hợp tác có thay đổi nội dung đăng ký tổ hợp 

tác đã thông báo tới Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, tổ hợp tác). 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

- Trường hợp đăng ký thành lập tổ hợp tác sau ngày Luật Hợp tác xã có hiệu lực thi 

hành: 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, tờ 

khai 

 

Số 

lượng 

 

(1) Giấy đề nghị đăng ký thành lập tổ hợp tác; 

 

Mus13.docx 

 

Bản 

chính: 1 

Bản 

sao: 0 

 

(2) Hợp đồng hợp tác ; 

  

Bản 

chính: 1 

Bản 

sao: 0 

 

(3) Danh sách thành viên tổ hợp tác; 

 

Mus14.docx 

 

Bản 

chính: 1 

Bản 

sao: 0 

 

(4) Bản sao hoặc bản chính văn bản ủy quyền của thành viên tổ 

hợp tác cho một cá nhân hoặc một pháp nhân làm người đại diện 

tổ hợp tác; 

  

Bản 

chính: 0 

Bản 

sao: 1 

 

(5) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế (sử dụng trong trường 

hợp Tổ hợp tác thành lập sau khi Luật Hợp tác xã có hiệu lực thi 

hành và đã thực hiện thủ tục thông báo đến Ủy ban nhân dân xã, 

phường, thị trấn theo quy định tại Nghị định số 77/2019/NĐ-CP 

ngày 10 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ về tổ hợp tác thay đổi 

  

Bản 

chính: 0 

Bản 

sao: 1 
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nội dung hoạt động dẫn đến thuộc đối tượng phải đăng ký kinh 

doanh hoặc có nhu cầu đăng ký kinh doanh theo quy định tại 

khoản 2 Điều 107 Luật Hợp tác xã) 

Đối tượng thực hiện: Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) 

Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã 

Cơ quan có thẩm quyền: Không có thông tin 

Địa chỉ tiếp nhận HS: Không có thông tin 

Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin 

Cơ quan phối hợp: Không có thông tin 

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác 

Căn cứ pháp lý:  

 

Số ký hiệu 

 

Trích yếu 

 

Ngày ban 

hành 

 

Cơ quan 

ban 

hành 

 

17/2023/QH15 

 

Luật Hợp tác xã 

 

20-06-

2023 

 

Quốc 

Hội 

 

09/2024/TT-

BKHĐT 

 

Thông tư số 09/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư: Ban hành biểu mẫu thực hiện thủ 

tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã và quy định về nội dung thông tin, việc cập 

nhật, khai thác và quản lý Hệ thống thông tin quốc 

gia về hợp tác xã 

 

16-05-

2024 

 

Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

 

92/2024/NĐ-

CP 

 

Nghị định số 92/2024/NĐ-CP của Chính phủ: Về 

đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

 

18-07-

2024 

 

Chính 

phủ 

 

125/2025/NĐ-

CP 

 

Nghị định số 125/2025/NĐ-CP của Chính phủ: 

Quy định về phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Tài chính 

 

11-06-

2025 

 

Chính 

phủ 

 

43/2025/TT-

BTC 

 

Thông tư số 43/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính: 

Ban hành biểu mẫu sử dụng trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước đối với hộ kinh doanh, tổ hợp tác, hợp tác 

 

17-06-

2025 

 

Bộ Tài 

chính 
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xã, liên hiệp hợp tác xã khi tổ chức chính quyền địa 

phương 02 cấp 

 

151/2025/NĐ-

CP 

 

Quy định về phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp 

 

12-06-

2025 

 

Chính 

phủ 

QĐ số 

3606/QĐ-

UBND 

Quyết định số 3606, ngày 03/09/2025 của UBND 

thành phố Hải Phòng về việc cắt giảm thời gian 

giải quyết TTHC liên quan đến người dân, doanh 

nghiệp thực hiện trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

03/09/2025 UBND 

thành 

phố 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện: * Tổ hợp tác được cấp Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác 

khi có đủ các điều kiện sau đây: - Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư 

kinh doanh; - Tên của tổ hợp tác được đặt theo đúng quy định; - Có hồ sơ đăng ký tổ hợp 

tác hợp lệ. * Tổ hợp tác có quyền hoạt động kinh doanh kể từ ngày được cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký tổ hợp tác, trừ trường hợp kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện. Trường hợp tổ hợp tác đăng ký ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh sau ngày được 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác thì tổ hợp tác được quyền hoạt động kinh doanh 

kể từ ngày đã đăng ký, trừ trường hợp kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện. * Kê khai thông tin cá nhân trong thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác - Trường hợp 

đã có số định danh cá nhân, người thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác kê khai các thông 

tin về họ, chữ đệm và tên, ngày, tháng, năm sinh, số định danh cá nhân của mình và của cá 

nhân có yêu cầu kê khai thông tin cá nhân trong hồ sơ đăng ký tổ hợp tác. Các thông tin kê 

khai phải chính xác so với các thông tin được lưu trữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Trường hợp thông tin cá nhân được kê khai có sai khác so với thông tin được lưu trữ tại 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cá nhân đó có trách nhiệm liên hệ với cơ quan quản lý 

nhà nước có thẩm quyền để hiệu chỉnh thông tin trước khi thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp 

tác. - Trường hợp nộp hồ sơ đăng ký bằng bản giấy, người nộp hồ sơ đăng ký tổ hợp tác 

xuất trình căn cước công dân hoặc thẻ căn cước hoặc sử dụng tài khoản định danh điện tử 

theo quy định pháp luật để thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác. - Trường hợp không có số 

định danh cá nhân thì hồ sơ đăng ký tổ hợp tác có yêu cầu kê khai thông tin cá nhân của 

người đại diện tổ hợp tác trong trường hợp người đại diện tổ hợp tác là cá nhân hoặc người 

đại diện hợp pháp của pháp nhân trong trường hợp người đại diện tổ hợp tác là pháp nhân 

phải kèm theo bản sao Số định danh cá nhân (căn cước công dân/thẻ căn cước/CMND) 

hoặc hộ chiếu hoặc hộ chiếu nước ngoài hoặc các giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước 

ngoài còn hiệu lực của cá nhân đó theo quy định. - Trường hợp việc kết nối giữa Cơ sở dữ 

liệu về đăng ký hợp tác xã với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bị gián đoạn thì hồ sơ đăng 

ký tổ hợp tác phải kèm theo bản sao Số định danh cá nhân (căn cước công dân/thẻ căn 

cước/CMND) hoặc hộ chiếu hoặc hộ chiếu nước ngoài hoặc các giấy tờ có giá trị thay thế 
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hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực của người nộp hồ sơ đăng ký, người đại diện tổ hợp tác 

trong trường hợp người đại diện tổ hợp tác là cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của 

pháp nhân trong trường hợp người đại diện tổ hợp tác là pháp nhân theo quy định. * Ngôn 

ngữ sử dụng trong hồ sơ đăng ký tổ hợp tác: - Các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đăng ký tổ 

hợp tác được lập bằng tiếng Việt; - Trường hợp hồ sơ đăng ký tổ hợp tác có tài liệu bằng 

tiếng nước ngoài thì hồ sơ phải có bản dịch tiếng Việt công chứng kèm theo tài liệu bằng 

tiếng nước ngoài; - Trường hợp giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đăng ký tổ hợp tác được lập 

bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì bản tiếng Việt được sử dụng để thực hiện thủ tục 

đăng ký tổ hợp tác. * Người nộp hồ sơ đăng ký tổ hợp tác nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký 

kinh doanh cấp xã nơi tổ hợp tác đặt trụ sở chính. Hồ sơ đăng ký tổ hợp tác được tiếp nhận 

vào Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã khi có đủ các điều kiện sau đây: - Có đủ giấy 

tờ theo quy định tại Luật Hợp tác xã 2023 và Nghị định số 92/2024/NĐ-CP; - Tên tổ hợp 

tác đã được điền vào giấy đề nghị đăng ký; - Có số điện thoại của người nộp hồ sơ; - Đã 

nộp lệ phí đăng ký kinh doanh, trừ trường hợp được miễn lệ phí đăng ký kinh doanh theo 

quy định. * Hồ sơ đăng ký tổ hợp tác trên môi trường điện tử phải bảo đảm các yêu cầu 

sau: - Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định 

như hồ sơ đăng ký bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Tên văn bản 

điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ đăng ký bằng bản giấy. Cá 

nhân ký tên trong hồ sơ đăng ký có thể sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện 

tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy 

định tại khoản 2 Điều 31 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP; - Các thông tin đăng ký được kê 

khai trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã phải được nhập đầy đủ và chính xác 

theo các thông tin trong hồ sơ đăng ký bằng bản giấy; trong đó có thông tin về số điện 

thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ; - Hồ sơ đăng ký tổ hợp tác trên môi trường điện tử 

được xác thực bằng chữ ký số của người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký hoặc 

người được người có thẩm quyền ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký. Trường hợp ủy 

quyền thực hiện thủ tục đăng ký, hồ sơ đăng ký trên môi trường điện tử phải kèm theo các 

giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 12 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP và được thể hiện dưới 

dạng văn bản điện tử quy định tại điểm a khoản này. - Thời hạn để tổ hợp tác sửa đổi, bổ 

sung hồ sơ đăng ký trên môi trường điện tử là 60 ngày kể từ ngày cơ quan đăng ký kinh 

doanh cấp xã ra thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Sau thời hạn nêu trên, nếu không 

nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã sẽ hủy hồ sơ đăng 

ký theo quy trình trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã. * Các trường hợp không 

được thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác: - Tổ hợp tác không được thực hiện thủ tục đăng 

ký tổ hợp tác nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: + Đã bị cơ quan đăng ký kinh 

doanh cấp xã ra thông báo về hành vi vi phạm của tổ hợp tác thuộc trường hợp thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký tổ hợp tác hoặc đã bị ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký 
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tổ hợp tác; + Tổ hợp tác đang trong quá trình chấm dứt hoạt động; + Tổ hợp tác đang trong 

tình trạng pháp lý “Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký”. - Tổ hợp tác được tiếp tục 

thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác khi: + Đã có biện pháp khắc phục những vi phạm theo 

yêu cầu trong thông báo về hành vi vi phạm của tổ hợp tác thuộc trường hợp thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký tổ hợp tác và được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã chấp nhận hoặc 

đã được khôi phục Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác sau khi bị ra quyết định thu hồi 

Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác;  + Phải đăng ký thay đổi nội dung đăng ký tổ hợp tác 

để phục vụ việc chấm dứt hoạt động tổ hợp tác theo quy định. Trong trường hợp này, hồ 

sơ đăng ký thay đổi phải kèm theo văn bản giải trình của tổ hợp tác về lý do đăng ký thay 

đổi và được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã chấp nhận; + Tổ hợp tác không còn trong 

tình trạng pháp lý “Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký”. - Trường hợp Tòa án; Cơ 

quan thi hành án; Cơ quan điều tra, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra 

viên quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự yêu cầu bằng văn bản về việc tổ hợp tác không 

được thực hiện một hoặc một số thủ tục đăng ký tổ hợp tác thì tổ hợp tác không được thực 

hiện thủ tục đó cho đến khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của các tổ chức, cá nhân 

nêu trên về việc cho phép tiếp tục thực hiện thủ tục đăng ký. 

Từ khóa: Đăng ký thành lập tổ hợp tác; đăng ký tổ hợp tác, trong trường hợp, đã được 

thành lập trước, ngày Luật Hợp tác xã, có hiệu lực thi hành, thuộc đối tượng, phải đăng ký, 

theo quy định tại khoản 2 Điều 107, Luật Hợp tác xã 2023 

Mô tả: Không có thông tin 
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11. Mã thủ tục: 2.002638 

Số quyết định: 4167/QĐ-BTC 

Tên thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác/ Giấy chứng nhận đăng ký hợp 

tác xã/ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/ Giấy chứng 

nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã do bị mất, cháy, 

rách, nát hoặc bị tiêu hủy 

Cấp thực hiện: Cấp Bộ, Cấp Xã 

Loại thủ tục: TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết 

Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

Trình tự thực hiện:  

* Trường hợp đăng ký trực tiếp: 

Trường hợp tổ hợp tác có nhu cầu được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác do bị 

mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác; hợp tác xã có nhu cầu được cấp 

lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, 

văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh do bị mất, cháy, rách, 

nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gửi 

văn bản đề nghị cấp lại đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã nơi đặt trụ sở. 

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác, 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn 

bản đề nghị. 

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên tổ hợp tác yêu cầu đăng ký không đúng theo quy 

định hoặc thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký không thống nhất, cơ quan đăng ký kinh 

doanh cấp xã phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành 

lập tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Cơ quan đăng ký kinh 

doanh cấp xã ghi toàn bộ yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký đối với mỗi một bộ hồ sơ 

do tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nộp trong một thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ 

sung hồ sơ. 

* Trường hợp trên môi trường điện tử: 

Người nộp hồ sơ sử dụng tài khoản định danh điện tử để truy cập vào Hệ thống thông tin 

về đăng ký hợp tác xã. 

Người nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác thực hồ sơ đăng ký trên môi 

trường điện tử và thanh toán lệ phí theo quy trình trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp 

tác xã. 
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Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người nộp hồ sơ sẽ nhận được giấy biên nhận 

hồ sơ đăng ký trong tài khoản của người nộp hồ sơ trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp 

tác xã. 

Các thông tin đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên Hệ thống thông tin 

về đăng ký hợp tác xã được truyền sang Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế để phối hợp, trao 

đổi thông tin giữa cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã và cơ quan thuế. 

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, cơ 

quan đăng ký kinh doanh cấp xã thực hiện cấp đăng ký cho tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã bằng bản giấy hoặc bản điện tử. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên tổ hợp 

tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định hoặc thông 

tin kê khai trong hồ sơ đăng ký không thống nhất, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã gửi 

thông báo trên môi trường điện tử cho tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã để yêu 

cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Người nộp hồ sơ sử dụng tài khoản truy cập vào Hệ thống 

thông tin về đăng ký hợp tác xã để nhận thông tin phản hồi về kết quả xử lý hồ sơ. 

Cách thức thực hiện:  

 

Hình 

thức 

nộp 

 

Thời 

hạn 

giải 

quyết 

 

Phí, lệ phí 

 

Mô tả 

 

Trực 

tiếp 

 

1,5 

Ngày 

làm 

việc 

 

Lệ phí :   (- Không thu lệ phí đăng ký đối với tổ hợp tác 

theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Luật Hợp tác xã 

năm 2023. - Mức lệ phí cụ thể do Hội đồng nhân dân 

cấp tỉnh quyết định (căn cứ quy định tại Thông tư số 

85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền 

quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương (Thông tư số 85/2019/TT-BTC)). - 

Người nộp hồ sơ đăng ký nộp lệ phí đăng ký kinh 

doanh tại thời điểm nộp hồ sơ. Lệ phí đăng ký kinh 

doanh có thể nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ 

ở cấp xã hoặc chuyển vào tài khoản của Cơ quan đăng 

ký kinh doanh cấp xã hoặc thanh toán trực tuyến thông 

qua chức năng thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ 

công quốc gia hoặc bằng cách thức khác theo quy định 

của pháp luật. Lệ phí đăng ký kinh doanh không được 

 

- Nộp trực tiếp tại 

cơ quan đăng ký 

kinh doanh 
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hoàn trả trong trường hợp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã không được cấp đăng ký.  - Tiền sử dụng dịch vụ 

thanh toán trực tuyến không được tính trong lệ phí 

đăng ký kinh doanh.) 

 

Trực 

tuyến 

 

1,5 

Ngày 

làm 

việc 

 

Lệ phí :   (- Không thu lệ phí đăng ký đối với tổ hợp tác 

theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Luật Hợp tác xã 

năm 2023. - Mức lệ phí cụ thể do Hội đồng nhân dân 

cấp tỉnh quyết định (căn cứ quy định tại Thông tư số 

85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền 

quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương (Thông tư số 85/2019/TT-BTC)). - 

Người nộp hồ sơ đăng ký nộp lệ phí đăng ký kinh 

doanh tại thời điểm nộp hồ sơ. Lệ phí đăng ký kinh 

doanh có thể nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ 

ở cấp xã hoặc chuyển vào tài khoản của Cơ quan đăng 

ký kinh doanh cấp xã hoặc thanh toán trực tuyến thông 

qua chức năng thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ 

công quốc gia hoặc bằng cách thức khác theo quy định 

của pháp luật. Lệ phí đăng ký kinh doanh không được 

hoàn trả trong trường hợp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã không được cấp đăng ký.  - Tiền sử dụng dịch vụ 

thanh toán trực tuyến không được tính trong lệ phí 

đăng ký kinh doanh.) 

 

Trực tuyến qua 

Hệ thống thông 

tin về đăng ký 

hợp tác xã/ Cổng 

Dịch vụ công 

quốc gia 

 

Dịch 

vụ bưu 

chính 

 

1,5 

Ngày 

làm 

việc 

 

Lệ phí :   (- Không thu lệ phí đăng ký đối với tổ hợp tác 

theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Luật Hợp tác xã 

năm 2023. - Mức lệ phí cụ thể do Hội đồng nhân dân 

cấp tỉnh quyết định (căn cứ quy định tại Thông tư số 

85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền 

quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương (Thông tư số 85/2019/TT-BTC)). - 

Người nộp hồ sơ đăng ký nộp lệ phí đăng ký kinh 

doanh tại thời điểm nộp hồ sơ. Lệ phí đăng ký kinh 

doanh có thể nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ 

 

Qua dịch vụ bưu 

chính 
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ở cấp xã hoặc chuyển vào tài khoản của Cơ quan đăng 

ký kinh doanh cấp xã hoặc thanh toán trực tuyến thông 

qua chức năng thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ 

công quốc gia hoặc bằng cách thức khác theo quy định 

của pháp luật. Lệ phí đăng ký kinh doanh không được 

hoàn trả trong trường hợp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã không được cấp đăng ký.  - Tiền sử dụng dịch vụ 

thanh toán trực tuyến không được tính trong lệ phí 

đăng ký kinh doanh.) 

Thành phần hồ sơ:  

Trường hợp đăng ký trên môi trường điện tử:  

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu 

đơn, tờ 

khai 

 

Số 

lượng 

 

Hồ sơ đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên môi 

trường điện tử bao gồm các giấy tờ theo quy định tại Luật Hợp tác xã 

năm 2023 và Nghị định số 92/2024/NĐ-CP được thể hiện dưới dạng 

văn bản điện tử. Hồ sơ đăng ký trên môi trường điện tử có giá trị pháp 

lý tương đương hồ sơ đăng ký bằng bản giấy. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục: Người được ủy quyền đăng ký thành lập 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được ghi trong nghị quyết Hội nghị thành lập hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã. Việc ủy quyền lại để thực hiện thủ tục đăng ký thành lập hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự. Trừ 

trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP, cá nhân ký 

tên tại văn bản đề nghị đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có thể ủy 

quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã như sau: 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu 

đơn, tờ 

khai 

 

Số 

lượng 

 

+ Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp 

tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, kèm theo hồ sơ phải có văn bản ủy 

  

Bản 

chính: 1 
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quyền cho cá nhân  thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký tổ hợp tác, 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc 

phải công  chứng, chứng thực; 

Bản sao: 

0 

 

+ Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp 

tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, kèm theo hồ sơ đăng ký phải có 

bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ, giấy giới 

thiệu hoặc văn bản phân công nhiệm vụ của tổ chức đó cho cá nhân trực 

tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

+ Trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã qua dịch vụ bưu chính công ích, khi thực hiện thủ tục, nhân 

viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh 

nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác 

nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề 

nghị đăng ký. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

+ Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không 

phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã thì việc ủy quyền thực hiện theo quy định tại 

điểm b khoản 2 Điều 12 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP về đăng ký tổ 

hợp tác. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

Bao gồm 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, tờ 

khai 

 

Số 

lượng 

 

- Đối với cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác do bị mất, 

cháy, rách, nát hoặc bị tiêu huỷ: Giấy đề nghị cấp lại Giấy 

chứng nhận đăng ký tổ hợp tác 

 

Ms18PLII.docx 

 

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

- Đối với cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy 

chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, 

Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, 

liên hợp xã: Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký 

 

Ms11PLII.docx 

 

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 
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hợp tác xã; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn 

phòng đại diện; Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh. 

Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), 

Hợp tác xã 

Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã 

Cơ quan có thẩm quyền: Không có thông tin 

Địa chỉ tiếp nhận HS: Không có thông tin 

Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin 

Cơ quan phối hợp: Không có thông tin 

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác được cấp lại 

Căn cứ pháp lý:  

 

Số ký hiệu 

 

Trích yếu 

 

Ngày ban 

hành 

 

Cơ quan 

ban 

hành 

 

17/2023/QH15 

 

Luật Hợp tác xã 

 

20-06-

2023 

 

Quốc 

Hội 

 

09/2024/TT-

BKHĐT 

 

Thông tư số 09/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư: Ban hành biểu mẫu thực hiện thủ 

tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã và quy định về nội dung thông tin, việc cập 

nhật, khai thác và quản lý Hệ thống thông tin quốc 

gia về hợp tác xã 

 

16-05-

2024 

 

Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

 

92/2024/NĐ-

CP 

 

Nghị định số 92/2024/NĐ-CP của Chính phủ: Về 

đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

 

18-07-

2024 

 

Chính 

phủ 

 

125/2025/NĐ-

CP 

 

Nghị định số 125/2025/NĐ-CP của Chính phủ: 

Quy định về phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Tài chính 

 

11-06-

2025 

 

Chính 

phủ 

 

43/2025/TT-

BTC 

 

Thông tư số 43/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính: 

Ban hành biểu mẫu sử dụng trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước đối với hộ kinh doanh, tổ hợp tác, hợp tác 

 

17-06-

2025 

 

Bộ Tài 

chính 
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xã, liên hiệp hợp tác xã khi tổ chức chính quyền địa 

phương 02 cấp 

 

151/2025/NĐ-

CP 

 

Quy định về phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp 

 

12-06-

2025 

 

Chính 

phủ 

QĐ số 

3606/QĐ-

UBND 

Quyết định số 3606, ngày 03/09/2025 của UBND 

thành phố Hải Phòng về việc cắt giảm thời gian 

giải quyết TTHC liên quan đến người dân, doanh 

nghiệp thực hiện trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

03/09/2025 UBND 

thành 

phố 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện: * Kê khai thông tin cá nhân trong thực hiện thủ tục đăng 

ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: - Trường hợp đã có số định danh cá nhân, 

người thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã kê khai các 

thông tin về họ, chữ đệm và tên, ngày, tháng, năm sinh, số định danh cá nhân của mình và 

của cá nhân có yêu cầu kê khai thông tin cá nhân trong hồ sơ đăng ký tổ hợp tác, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã. Các thông tin kê khai phải chính xác so với các thông tin được lưu 

trữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp thông tin cá nhân được kê khai có sai 

khác so với thông tin được lưu trữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cá nhân đó có trách 

nhiệm liên hệ với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để hiệu chỉnh thông tin trước 

khi thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. - Trường hợp nộp 

hồ sơ đăng ký bằng bản giấy, người nộp hồ sơ đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã xuất trình căn cước công dân hoặc thẻ căn cước hoặc sử dụng tài khoản định danh 

điện tử theo quy định pháp luật để thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã. - Trường hợp không có số định danh cá nhân thì hồ sơ đăng ký tổ hợp tác, 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có yêu cầu kê khai thông tin cá nhân của người đại diện 

theo pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, người đứng đầu chi nhánh, văn phòng 

đại diện, địa điểm kinh doanh, người đại diện tổ hợp tác trong trường hợp người đại diện 

tổ hợp tác là cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của pháp nhân trong trường hợp người 

đại diện tổ hợp tác là pháp nhân phải kèm theo bản sao CMND hoặc hộ chiếu hoặc hộ chiếu 

nước ngoài hoặc các giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực của cá 

nhân đó theo quy định. - Trường hợp việc kết nối giữa Cơ sở dữ liệu về đăng ký hợp tác 

xã với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bị gián đoạn thì hồ sơ đăng ký tổ hợp tác, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã phải kèm theo bản sao căn cước công dân hoặc thẻ căn cước hoặc 

CMND hoặc hộ chiếu hoặc hộ chiếu nước ngoài hoặc các giấy tờ có giá trị thay thế hộ 

chiếu nước ngoài còn hiệu lực của người nộp hồ sơ đăng ký, người đại diện theo pháp luật 

của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh, người đại diện tổ hợp tác trong trường hợp người đại diện tổ hợp tác là 

cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của pháp nhân trong trường hợp người đại diện tổ 
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hợp tác là pháp nhân theo quy định. * Ngôn ngữ sử dụng trong hồ sơ đăng ký tổ hợp tác, 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: - Các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đăng ký tổ hợp tác, hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã được lập bằng tiếng Việt; - Trường hợp hồ sơ đăng ký tổ hợp 

tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì hồ sơ phải có bản 

dịch tiếng Việt công chứng kèm theo tài liệu bằng tiếng nước ngoài; - Trường hợp giấy tờ, 

tài liệu trong hồ sơ đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được lập bằng tiếng 

Việt và tiếng nước ngoài thì bản tiếng Việt được sử dụng để thực hiện thủ tục đăng ký tổ 

hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. * Người nộp hồ sơ đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã nơi tổ hợp tác, hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã đặt trụ sở chính. Hồ sơ đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã được tiếp nhận vào Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã khi có đủ các điều 

kiện sau đây: - Có đủ giấy tờ theo quy định tại Luật Hợp tác xã năm 2023 và Nghị định số 

92/2024/NĐ-CP; - Tên tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đã được điền vào giấy 

đề nghị đăng ký; - Có số điện thoại của người nộp hồ sơ; - Đã nộp lệ phí đăng ký kinh 

doanh, trừ trường hợp được miễn lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định. * Hồ sơ đăng 

ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên môi trường điện tử phải bảo đảm các 

yêu cầu sau: - Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo 

quy định như hồ sơ đăng ký bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. 

Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ đăng ký bằng 

bản giấy. Cá nhân ký tên trong hồ sơ đăng ký có thể sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên 

văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) văn bản giấy theo các 

định dạng quy định tại khoản 2 Điều 31 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP; - Các thông tin 

đăng ký được kê khai trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã phải được nhập đầy 

đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ đăng ký bằng bản giấy; trong đó có thông 

tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ; - Hồ sơ đăng ký tổ hợp tác, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trên môi trường điện tử được xác thực bằng chữ ký số của người 

có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký hoặc người được người có thẩm quyền ủy quyền 

thực hiện thủ tục đăng ký. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký, hồ sơ đăng ký 

trên môi trường điện tử phải kèm theo các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 12 Nghị định 

số 92/2024/NĐ-CP và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử quy định tại điểm a khoản 

3 Điều 31 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP; - Thời hạn để tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký trên môi trường điện tử là 60 ngày kể từ ngày 

cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã ra thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Sau thời 

hạn nêu trên, nếu không nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung, cơ quan đăng ký kinh doanh 

cấp xã sẽ hủy hồ sơ đăng ký theo quy trình trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã. 

* Các trường hợp không được thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã: - Tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không được thực hiện thủ tục đăng 
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ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

+ Đã bị cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra thông báo về hành vi vi phạm của tổ hợp 

tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký tổ 

hợp tác, Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc đã bị ra quyết định thu hồi Giấy chứng 

nhận đăng ký tổ hợp tác, Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã; + Hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã đang trong quá trình giải thể theo nghị quyết giải thể của Đại hội thành viên; tổ hợp 

tác đang trong quá trình chấm dứt hoạt động; + Tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

đang trong tình trạng pháp lý “Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký”. - Tổ hợp tác, hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã được tiếp tục thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã khi: + Đã có biện pháp khắc phục những vi phạm theo yêu cầu trong 

thông báo về hành vi vi phạm của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc trường 

hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác, Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã và 

được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã chấp nhận hoặc đã được khôi phục Giấy chứng 

nhận đăng ký tổ hợp tác, Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã sau khi bị ra quyết định thu 

hồi Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác, Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã;  + Phải 

đăng ký thay đổi nội dung đăng ký tổ hợp tác, đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã để 

phục vụ việc chấm dứt hoạt động tổ hợp tác, giải thể hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo 

quy định. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký thay đổi phải kèm theo văn bản giải trình 

của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã về lý do đăng ký thay đổi và được cơ quan 

đăng ký kinh doanh cấp xã chấp nhận; + Tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không 

còn trong tình trạng pháp lý “Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký”.  - Trường hợp Tòa 

án; Cơ quan thi hành án; Cơ quan điều tra, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, 

Điều tra viên quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự yêu cầu bằng văn bản về việc tổ hợp tác, 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không được thực hiện một hoặc một số thủ tục đăng ký tổ 

hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thì tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

không được thực hiện thủ tục đó cho đến khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của các tổ 

chức, cá nhân nêu trên về việc cho phép tiếp tục thực hiện thủ tục đăng ký. 

Từ khóa: Cấp lại, Giấy chứng nhận, đăng ký tổ hợp tác, do bị mất, cháy, rách, nát hoặc, 

bị tiêu hủy 

Mô tả: Không có thông tin 
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12. Mã thủ tục: 2.002639 

Số quyết định: 2103/QĐ-BTC 

Tên thủ tục: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký tổ hợp tác 

Cấp thực hiện: Cấp Bộ, Cấp Xã 

Loại thủ tục: TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết 

Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

Trình tự thực hiện:  

* Trường hợp đăng ký trực tiếp: 

Người đại diện tổ hợp tác của tổ hợp tác đã đăng ký theo quy định tại Nghị định số 

92/2024/NĐ-CP có trách nhiệm đăng ký thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã 

nơi tổ hợp tác đặt trụ sở trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi một hoặc một số nội 

dung sau: (1) Tên tổ hợp tác; (2) Địa chỉ trụ sở tổ hợp tác; (3) Ngành, nghề kinh doanh; (4) 

Tổng giá trị phần vốn góp; (5) Người đại diện tổ hợp tác và (6) Thông tin đăng ký thuế. Cụ 

thể: 

- Khi thay đổi nội dung đăng ký tổ hợp tác quy định tại các điểm a, c và d khoản 1 Điều 60 

Nghị định số 92/2024/NĐ-CP (bao gồm: Tên tổ hợp tác, Ngành, nghề kinh doanh và Tổng 

giá trị phần vốn góp), tổ hợp tác gửi hồ sơ đăng ký thay đổi đến cơ quan đăng ký kinh 

doanh cấp xã nơi tổ hợp tác đặt trụ sở. 

- Khi tổ hợp tác thay đổi địa chỉ trụ sở, tổ hợp tác gửi hồ sơ đăng ký thay đổi quy định tại 

khoản 2 Điều 60 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã nơi 

tổ hợp tác dự định chuyển đến. Trường hợp việc chuyển địa chỉ trụ sở dẫn đến thay đổi cơ 

quan thuế quản lý trực tiếp, tổ hợp tác phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan 

đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế trước khi đăng ký thay đổi 

địa chỉ trụ sở với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã. 

- Trường hợp thay đổi người đại diện tổ hợp tác, tổ hợp tác nộp hồ sơ đăng ký thay đổi đến 

cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã nơi tổ hợp tác đặt trụ sở. 

- Trường hợp tổ hợp tác thay đổi thông tin đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng 

ký kinh doanh, trừ thay đổi phương pháp tính thuế, tổ hợp tác gửi hồ sơ đăng ký thay đổi 

đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã nơi tổ hợp tác đặt trụ sở. 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký thay đổi, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã trao giấy 

biên nhận cho người nộp hồ sơ. 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh 

cấp xã có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký tổ 

hợp tác trong trường hợp tổ hợp tác thay đổi nội dung đăng ký quy định tại các điểm a, b,  

d và đ khoản 1 Điều 60 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP hoặc giấy xác nhận về việc thay đổi 

nội dung đăng ký tổ hợp tác trong trường hợp tổ hợp tác thay đổi nội dung đăng ký quy 
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định tại điểm c và điểm e khoản 1 Điều 60 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP nếu tổ hợp tác có 

nhu cầu; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên tổ hợp tác yêu cầu đăng ký không đúng 

theo quy định hoặc thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký không thống nhất, cơ quan đăng 

ký kinh doanh cấp xã thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung. 

* Trường hợp đăng ký trên môi trường điện tử: 

- Người nộp hồ sơ sử dụng tài khoản định danh điện tử để truy cập vào Hệ thống thông tin 

về đăng ký hợp tác xã. 

-  Người nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác thực hồ sơ đăng ký trên 

môi trường điện tử và thanh toán lệ phí theo quy trình trên Hệ thống thông tin về đăng ký 

hợp tác xã. 

-  Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người nộp hồ sơ sẽ nhận được giấy biên nhận 

hồ sơ đăng ký trong tài khoản của người nộp hồ sơ trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp 

tác xã. 

-  Các thông tin đăng ký tổ hợp tác trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã được 

truyền sang Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế để phối hợp, trao đổi thông tin giữa cơ quan 

đăng ký kinh doanh cấp xã và cơ quan thuế. 

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp đăng ký tổ hợp tác, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp 

xã thực hiện cấp đăng ký cho tổ hợp tác bằng bản giấy hoặc bản điện tử. Trường hợp hồ sơ 

chưa hợp lệ hoặc tên tổ hợp tác yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định hoặc thông tin 

kê khai trong hồ sơ đăng ký không thống nhất, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã gửi 

thông báo trên môi trường điện tử cho tổ hợp tác để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Người 

nộp hồ sơ sử dụng tài khoản truy cập vào Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã để nhận 

thông tin phản hồi về kết quả xử lý hồ sơ. 

Cách thức thực hiện:  

 

Hình 

thức 

nộp 

 

Thời 

hạn giải 

quyết 

 

Phí, lệ phí 

 

Mô tả 

 

Trực 

tiếp 

 

1,5 

Ngày 

làm việc 

 

Lệ phí :   (Không thu lệ phí đăng 

ký đối với tổ hợp tác theo quy 

định tại khoản 2 Điều 22 Luật 

Hợp tác xã 2023.) 

 

- Nộp trực tiếp tại cơ quan đăng ký 

kinh doanh; - 03 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

 

Trực 

tuyến 

 

1,5 

Ngày 

làm việc 

 

Lệ phí :  Đồng (Không thu lệ phí 

đăng ký đối với tổ hợp tác theo 

 

- Trực tuyến qua Hệ thống thông tin 

về đăng ký hợp tác xã/ Cổng Dịch vụ 
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quy định tại khoản 2 Điều 22 

Luật Hợp tác xã 2023.) 

công quốc gia. - 03 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

 

Dịch vụ 

bưu 

chính 

 

1,5 

Ngày 

làm việc 

 

Lệ phí :   (Không thu lệ phí đăng 

ký đối với tổ hợp tác theo quy 

định tại khoản 2 Điều 22 Luật 

Hợp tác xã 2023.) 

 

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp lệ. 

Thành phần hồ sơ:  

* Trường hợp đăng ký trên môi trường điện tử:  

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu 

đơn, tờ 

khai 

 

Số 

lượng 

 

Hồ sơ đăng ký tổ hợp tác trên môi trường điện tử bao  gồm các giấy tờ 

theo quy định tại Luật Hợp tác xã 2023 và Nghị định số 92/2024/NĐ-

CP được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Hồ sơ đăng ký trên môi 

trường điện tử có giá trị pháp lý tương đương hồ sơ đăng ký bằng bản 

giấy. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

* Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục: 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu 

đơn, tờ 

khai 

 

Số 

lượng 

 

+ Cá nhân ký tên  tại văn bản đề nghị đăng ký tổ hợp tác có thể ủy 

quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác 

như sau:  Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký 

tổ hợp tác, kèm theo hồ sơ phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực 

hiện thủ tục liên quan đến đăng ký tổ hợp tác. Văn bản ủy quyền này 

không bắt buộc phải công chứng, chứng thực; Trường hợp ủy quyền cho 

tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, kèm theo hồ sơ đăng ký 

phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ, 

giấy giới thiệu hoặc văn bản phân công nhiệm vụ của tổ chức đó cho cá 

nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký tổ hợp tác. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 
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+ Trường hợp thực  hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác qua dịch vụ bưu 

chính công ích, khi thực hiện thủ tục, nhân viên bưu chính phải nộp bản 

sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu 

chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính 

và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký. 

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

+ Trường hợp ủy quyền  cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không 

phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác thì việc 

ủy quyền thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 12 Nghị định 

số 92/2024/NĐ-CP về đăng ký tổ hợp tác. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

- Trường hợp thay đổi người đại diện tổ hợp tác:  

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, 

tờ khai 

 

Số lượng 

 

(1) Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký tổ hợp tác ; 

  

Bản chính: 

1 

Bản sao: 0 

 

(2) Bản sao hoặc bản chính biên bản họp thành viên tổ hợp tác về  

việc thay đổi người đại diện; 

  

Bản chính: 

0 

Bản sao: 1 

 

(3) Bản sao hoặc bản chính văn bản ủy quyền của thành viên tổ 

hợp tác  cho một cá nhân hoặc một pháp nhân làm người đại diện 

mới của tổ hợp tác. 

  

Bản chính: 

0 

Bản sao: 1 

- Trường hợp tổ hợp tác thay đổi thông tin đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung 

đăng ký kinh doanh, trừ thay đổi phương pháp tính thuế: 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, tờ 

khai 

 

Số lượng 

 

(1) Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký tổ 

hợp tác. 

  

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

- Trường hợp đăng ký thay đổi: Tên tổ hợp tác; Ngành, nghề kinh doanh; Địa chỉ trụ 

sở tổ hợp tác; và Tổng giá trị phần vốn góp: 
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Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ 

khai 

Số lượng 

 

(1) Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký tổ hợp 

tác; 

 

Mus18.docx 

 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

 

(2) Bản sao hoặc bản chính biên bản họp thành viên tổ hợp 

tác về việc thay đổi nội dung đăng ký tổ hợp tác. 

  

Bản chính: 0 

Bản sao: 1 

Đối tượng thực hiện: Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) 

Cơ quan thực hiện: Uỷ ban Nhân dân cấp xã, phường, thị trấn 

Cơ quan có thẩm quyền: Không có thông tin 

Địa chỉ tiếp nhận HS: Không có thông tin 

Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin 

Cơ quan phối hợp: Không có thông tin 

Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký tổ hợp tác, Thông 

báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung của Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã, 

Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác 

Căn cứ pháp lý:  

 

Số ký hiệu 

 

Trích yếu 

 

Ngày ban 

hành 

 

Cơ quan 

ban 

hành 

 

17/2023/QH15 

 

Luật Hợp tác xã 

 

20-06-

2023 

 

Quốc 

Hội 

 

09/2024/TT-

BKHĐT 

 

Thông tư số 09/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư: Ban hành biểu mẫu thực hiện thủ 

tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã và quy định về nội dung thông tin, việc cập 

nhật, khai thác và quản lý Hệ thống thông tin quốc 

gia về hợp tác xã 

 

16-05-

2024 

 

Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

 

92/2024/NĐ-

CP 

 

Nghị định số 92/2024/NĐ-CP của Chính phủ: Về 

đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

 

18-07-

2024 

 

Chính 

phủ 
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125/2025/NĐ-

CP 

Nghị định số 125/2025/NĐ-CP của Chính phủ: 

Quy định về phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Tài chính 

11-06-

2025 

Chính 

phủ 

 

43/2025/TT-

BTC 

 

Thông tư số 43/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính: 

Ban hành biểu mẫu sử dụng trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước đối với hộ kinh doanh, tổ hợp tác, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã khi tổ chức chính quyền địa 

phương 02 cấp 

 

17-06-

2025 

 

Bộ Tài 

chính 

 

151/2025/NĐ-

CP 

 

Quy định về phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp 

 

12-06-

2025 

 

Chính 

phủ 

QĐ số 

3606/QĐ-

UBND 

Quyết định số 3606, ngày 03/09/2025 của UBND 

thành phố Hải Phòng về việc cắt giảm thời gian 

giải quyết TTHC liên quan đến người dân, doanh 

nghiệp thực hiện trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

03/09/2025 UBND 

thành 

phố 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện: * Kê khai thông tin cá nhân trong thực hiện thủ tục đăng 

ký tổ hợp tác - Trường hợp đã có số định danh cá nhân, người thực hiện thủ tục đăng ký tổ 

hợp tác kê khai các thông tin về họ, chữ đệm và tên, ngày, tháng, năm sinh, số định danh 

cá nhân của mình và của cá nhân có yêu cầu kê khai thông tin cá nhân trong hồ sơ đăng ký 

tổ hợp tác. Các thông tin kê khai phải chính xác so với các thông tin được lưu trữ tại Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp thông tin cá nhân được kê khai có sai khác so với 

thông tin được lưu trữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cá nhân đó có trách nhiệm liên 

hệ với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để hiệu chỉnh thông tin trước khi thực hiện 

thủ tục đăng ký tổ hợp tác. - Trường hợp nộp hồ sơ đăng ký bằng bản giấy, người nộp hồ 

sơ đăng ký tổ hợp tác xuất trình căn cước công dân hoặc thẻ căn cước hoặc sử dụng tài 

khoản định danh điện tử theo quy định pháp luật để thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác. - 

Trường hợp không có số định danh cá nhân thì hồ sơ đăng ký tổ hợp tác có yêu cầu kê khai 

thông tin cá nhân của người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, người đại diện tổ hợp 

tác trong trường hợp người đại diện tổ hợp tác là cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp 

của pháp nhân trong trường hợp người đại diện tổ hợp tác là pháp nhân phải kèm theo bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu hoặc hộ chiếu nước ngoài hoặc các giấy tờ có giá trị thay thế hộ 

chiếu nước ngoài còn hiệu lực của cá nhân đó theo quy định. - Trường hợp việc kết nối 

giữa Cơ sở dữ liệu về đăng ký hợp tác xã với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bị gián đoạn 

thì hồ sơ đăng ký tổ hợp tác phải kèm theo bản sao căn cước công dân hoặc thẻ căn cước 

hoặc CMND hoặc hộ chiếu hoặc hộ chiếu nước ngoài hoặc các giấy tờ có giá trị thay thế 
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hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực của người nộp hồ sơ đăng ký, người đại diện tổ hợp tác 

trong trường hợp người đại diện tổ hợp tác là cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của 

pháp nhân trong trường hợp người đại diện tổ hợp tác là pháp nhân theo quy định. * Ngôn 

ngữ sử dụng trong hồ sơ đăng ký tổ hợp tác: - Các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đăng ký tổ 

hợp tác được lập bằng tiếng Việt; - Trường hợp hồ sơ đăng ký tổ hợp tác có tài liệu bằng 

tiếng nước ngoài thì hồ sơ phải có bản dịch tiếng Việt công chứng kèm theo tài liệu bằng 

tiếng nước ngoài; - Trường hợp giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đăng ký tổ hợp tác được lập 

bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì bản tiếng Việt được sử dụng để thực hiện thủ tục 

đăng ký tổ hợp tác. * Người nộp hồ sơ đăng ký tổ hợp tác nộp hồ sơ tại Cơ quan đăng ký 

kinh doanh cấp xã nơi tổ hợp tác đặt trụ sở chính. Hồ sơ đăng ký tổ hợp tác được tiếp nhận 

vào Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã khi có đủ các điều kiện sau đây: - Có đủ giấy 

tờ theo quy định tại Luật Hợp tác xã 2023 và Nghị định số 92/2024/NĐ-CP; - Tên tổ hợp 

tác đã được điền vào giấy đề nghị đăng ký; - Có số điện thoại của người nộp hồ sơ; - Đã 

nộp lệ phí đăng ký kinh doanh, trừ trường hợp được miễn lệ phí đăng ký kinh doanh theo 

quy định. * Hồ sơ đăng ký tổ hợp tác trên môi trường điện tử phải bảo đảm các yêu cầu 

sau: - Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định 

như hồ sơ đăng ký bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Tên văn bản 

điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ đăng ký bằng bản giấy. Cá 

nhân ký tên trong hồ sơ đăng ký có thể sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện 

tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy 

định tại khoản 2 Điều 31 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP; - Các thông tin đăng ký được kê 

khai trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã phải được nhập đầy đủ và chính xác 

theo các thông tin trong hồ sơ đăng ký bằng bản giấy; trong đó có thông tin về số điện 

thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ; - Hồ sơ đăng ký tổ hợp tác trên môi trường điện tử 

được xác thực bằng chữ ký số của người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký hoặc 

người được người có thẩm quyền ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký. Trường hợp ủy 

quyền thực hiện thủ tục đăng ký, hồ sơ đăng ký trên môi trường điện tử phải kèm theo các 

giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 12 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP và được thể hiện dưới 

dạng văn bản điện tử quy định tại điểm a khoản này. - Thời hạn để tổ hợp tác sửa đổi, bổ 

sung hồ sơ đăng ký trên môi trường điện tử là 60 ngày kể từ ngày cơ quan đăng ký kinh 

doanh cấp xã ra thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Sau thời hạn nêu trên, nếu không 

nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã sẽ hủy hồ sơ đăng 

ký theo quy trình trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã. 

Từ khóa: Đăng ký, thay đổi, nội dung, đăng ký, tổ hợp tác 

Mô tả: Không có thông tin 
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13. Mã thủ tục: 2.002640 

Số quyết định: 2103/QĐ-BTC 

Tên thủ tục: Hiệu đính, cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký tổ hợp tác 

Cấp thực hiện: Cấp Bộ, Cấp Xã 

Loại thủ tục: TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết 

Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

Trình tự thực hiện:  

* Trường hợp đăng ký trực tiếp: 

Trường hợp tổ hợp tác phát hiện nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác chưa 

chính xác so với nội dung hồ sơ đăng ký tổ hợp tác, tổ hợp tác gửi văn bản đề nghị hiệu 

đính thông tin đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã nơi đặt trụ sở chính. cơ quan đăng 

ký kinh doanh cấp xã cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác trong thời hạn 03 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị nếu thông tin nêu tại văn bản đề nghị là 

chính xác. 

Trường hợp tổ hợp tác phát hiện nội dung thông tin đăng ký trong Cơ sở dữ liệu về đăng 

ký hợp tác xã bị thiếu hoặc chưa chính xác so với hồ sơ đăng ký tổ hợp tác, Giấy chứng 

nhận đăng ký thuế do quá trình chuyển đổi dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu về đăng ký hợp tác 

xã, tổ hợp tác gửi văn bản đề nghị bổ sung, hiệu đính đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp 

xã nơi đặt trụ sở chính. Kèm theo văn bản đề nghị bổ sung, hiệu đính phải có bản sao thông 

báo thành lập/thay đổi tổ hợp tác, Giấy chứng nhận đăng ký thuế. Trong thời hạn 03 ngày 

làm việc kể từ ngày tiếp nhận văn bản đề nghị hiệu đính, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp 

xã có trách nhiệm bổ sung, hiệu đính thông tin đăng ký tổ hợp tác trong Cơ sở dữ liệu về 

đăng ký hợp tác xã. 

* Trường hợp đăng ký trên môi trường điện tử: 

- Người nộp hồ sơ sử dụng tài khoản định danh điện tử để truy cập vào Hệ thống thông tin 

về đăng ký hợp tác xã. 

-  Người nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác thực hồ sơ đăng ký trên 

môi trường điện tử và thanh toán lệ phí theo quy trình trên Hệ thống thông tin về đăng ký 

hợp tác xã. 

-  Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người nộp hồ sơ sẽ nhận được giấy biên nhận 

hồ sơ đăng ký trong tài khoản của người nộp hồ sơ trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp 

tác xã. 

-  Các thông tin đăng ký tổ hợp tác trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã được 

truyền sang Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế để phối hợp, trao đổi thông tin giữa cơ quan 

đăng ký kinh doanh cấp xã và cơ quan thuế. 

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp đăng ký tổ hợp tác, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp 

xã thực hiện cấp đăng ký cho tổ hợp tác bằng bản giấy hoặc bản điện tử. Trường hợp hồ sơ 
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chưa hợp lệ hoặc tên tổ hợp tác yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định hoặc thông tin 

kê khai trong hồ sơ đăng ký không thống nhất, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã gửi 

thông báo trên môi trường điện tử cho tổ hợp tác để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Người 

nộp hồ sơ sử dụng tài khoản truy cập vào Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã để nhận 

thông tin phản hồi về kết quả xử lý hồ sơ. 

Cách thức thực hiện:  

 

Hình 

thức 

nộp 

 

Thời 

hạn giải 

quyết 

 

Phí, lệ phí 

 

Mô tả 

 

Trực 

tiếp 

 

1,5 

Ngày 

làm việc 

 

Lệ phí :   (Không thu lệ phí 

đăng ký đối với tổ hợp tác theo 

quy định tại khoản 2 Điều 22 

Luật Hợp tác xã 2023.) 

 

- Nộp trực tiếp tại cơ quan đăng ký 

kinh doanh; - 03 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

 

Trực 

tuyến 

 

1,5 

Ngày 

làm việc 

 

Lệ phí :   (Không thu lệ phí 

đăng ký đối với tổ hợp tác theo 

quy định tại khoản 2 Điều 22 

Luật Hợp tác xã 2023.) 

 

- Trực tuyến qua Hệ thống thông tin về 

đăng ký hợp tác xã/ Cổng Dịch vụ 

công quốc gia. - 03 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

 

Dịch vụ 

bưu 

chính 

 

1,5 

Ngày 

làm việc 

 

Lệ phí :   (Không thu lệ phí 

đăng ký đối với tổ hợp tác theo 

quy định tại khoản 2 Điều 22 

Luật Hợp tác xã 2023.) 

 

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp lệ. 

Thành phần hồ sơ:  

* Trường hợp đăng ký trên môi trường điện tử:  

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu 

đơn, tờ 

khai 

 

Số 

lượng 

 

Hồ sơ đăng ký tổ hợp tác trên môi trường điện tử bao gồm các giấy tờ 

theo quy định tại Luật Hợp tác xã 2023 và Nghị định số 92/2024/NĐ-

CP được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Hồ sơ đăng ký trên môi 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 
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trường điện tử có giá trị pháp lý tương đương hồ sơ đăng  ký bằng bản 

giấy 

* Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục: 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu 

đơn, tờ 

khai 

 

Số 

lượng 

 

+ Cá nhân ký tên tại văn bản đề nghị đăng ký  tổ hợp tác có thể ủy 

quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác 

như sau:  Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký 

tổ hợp tác, kèm theo hồ sơ phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực 

hiện thủ tục liên quan đến đăng ký tổ hợp tác. Văn bản ủy quyền này 

không bắt buộc phải công chứng, chứng thực; Trường hợp ủy quyền cho 

tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, kèm theo hồ sơ đăng ký 

phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ, 

giấy giới thiệu hoặc văn bản phân công nhiệm vụ của tổ chức đó cho cá 

nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký tổ hợp tác. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

+ Trường hợp thực hiện thủ tục đăng  ký tổ hợp tác qua dịch vụ bưu 

chính công ích, khi thực hiện thủ tục, nhân viên bưu chính phải nộp bản 

sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu 

chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính 

và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

+ Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung  cấp dịch vụ bưu chính không 

phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác thì việc 

ủy quyền thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 12 Nghị định 

số 92/2024/NĐ-CP về đăng ký tổ hợp tác. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

- Trường hợp tổ hợp tác phát hiện nội dung thông tin đăng ký trong Cơ sở dữ liệu về 

đăng ký hợp tác xã bị thiếu hoặc chưa chính xác so với hồ sơ đăng ký tổ hợp tác, Giấy 

chứng nhận đăng ký thuế do quá trình chuyển đổi dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu về đăng 

ký hợp tác xã:  

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, tờ khai 

 

Số lượng 

 

(1) Văn bản đề nghị bổ sung, hiệu đính; 

 

Ms7PLII.docx 
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Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

 

(2) Bản sao thông báo thành lập/thay đổi tổ hợp tác; 

  

Bản chính: 0 

Bản sao: 1 

 

(3) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đăng ký thuế. 

  

Bản chính: 0 

Bản sao: 1 

- Trường hợp tổ hợp tác phát hiện nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác 

chưa chính xác so với nội dung hồ sơ đăng ký tổ hợp tác: 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, tờ 

khai 

 

Số lượng 

 

(1) Văn bản đề nghị hiệu đính thông tin 

 

Mus15.docx 

 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

Đối tượng thực hiện: Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) 

Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã 

Cơ quan có thẩm quyền: Không có thông tin 

Địa chỉ tiếp nhận HS: Không có thông tin 

Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin 

Cơ quan phối hợp: Không có thông tin 

Kết quả thực hiện: Thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung của Cơ quan 

đăng ký kinh doanh cấp xã, Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác, Cơ quan đăng ký kinh 

doanh cấp xã bổ sung, hiệu đính thông tin đăng ký tổ hợp tác trong Cơ sở dữ liệu về đăng 

ký hợp tác xã (trong trường hợp phát hiện nội dung thông tin đăng ký trong Cơ sở dữ liệu 

về đăng ký hợp tác xã bị thiếu hoặc chưa chính xác cần hiệu đính, cập nhật bổ sung thông 

tin) 

Căn cứ pháp lý:  

 

Số ký hiệu 

 

Trích yếu 

 

Ngày ban 

hành 

 

Cơ quan 

ban 

hành 

 

17/2023/QH15 

 

Luật Hợp tác xã 

 

20-06-

2023 

 

Quốc 

Hội 
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09/2024/TT-

BKHĐT 

Thông tư số 09/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư: Ban hành biểu mẫu thực hiện thủ 

tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã và quy định về nội dung thông tin, việc cập 

nhật, khai thác và quản lý Hệ thống thông tin quốc 

gia về hợp tác xã 

16-05-

2024 

Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

 

92/2024/NĐ-

CP 

 

Nghị định số 92/2024/NĐ-CP của Chính phủ: Về 

đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

 

18-07-

2024 

 

Chính 

phủ 

 

125/2025/NĐ-

CP 

 

Nghị định số 125/2025/NĐ-CP của Chính phủ: 

Quy định về phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Tài chính 

 

11-06-

2025 

 

Chính 

phủ 

 

43/2025/TT-

BTC 

 

Thông tư số 43/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính: 

Ban hành biểu mẫu sử dụng trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước đối với hộ kinh doanh, tổ hợp tác, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã khi tổ chức chính quyền địa 

phương 02 cấp 

 

17-06-

2025 

 

Bộ Tài 

chính 

 

151/2025/NĐ-

CP 

 

Quy định về phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp 

 

12-06-

2025 

 

Chính 

phủ 

QĐ số 

3606/QĐ-

UBND 

Quyết định số 3606, ngày 03/09/2025 của UBND 

thành phố Hải Phòng về việc cắt giảm thời gian 

giải quyết TTHC liên quan đến người dân, doanh 

nghiệp thực hiện trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

03/09/2025 UBND 

thành 

phố 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện: * Kê khai thông tin cá nhân trong thực hiện thủ tục đăng 

ký tổ hợp tác - Trường hợp đã có số định danh cá nhân, người thực hiện thủ tục đăng ký tổ 

hợp tác kê khai các thông tin về họ, chữ đệm và tên, ngày, tháng, năm sinh, số định danh 

cá nhân của mình và của cá nhân có yêu cầu kê khai thông tin cá nhân trong hồ sơ đăng ký 

tổ hợp tác. Các thông tin kê khai phải chính xác so với các thông tin được lưu trữ tại Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp thông tin cá nhân được kê khai có sai khác so với 

thông tin được lưu trữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cá nhân đó có trách nhiệm liên 

hệ với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để hiệu chỉnh thông tin trước khi thực hiện 

thủ tục đăng ký tổ hợp tác. - Trường hợp nộp hồ sơ đăng ký bằng bản giấy, người nộp hồ 

sơ đăng ký tổ hợp tác xuất trình căn cước công dân hoặc thẻ căn cước hoặc sử dụng tài 
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khoản định danh điện tử theo quy định pháp luật để thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác. - 

Trường hợp không có số định danh cá nhân thì hồ sơ đăng ký tổ hợp tác có yêu cầu kê khai 

thông tin cá nhân của người đại diện tổ hợp tác trong trường hợp người đại diện tổ hợp tác 

là cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của pháp nhân trong trường hợp người đại diện 

tổ hợp tác là pháp nhân phải kèm theo bản sao CMND hoặc hộ chiếu hoặc hộ chiếu nước 

ngoài hoặc các giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực của cá nhân đó 

theo quy định. - Trường hợp việc kết nối giữa Cơ sở dữ liệu về đăng ký hợp tác xã với Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về dân cư bị gián đoạn thì hồ sơ đăng ký tổ hợp tác phải kèm theo bản 

sao căn cước công dân hoặc thẻ căn cước hoặc CMND hoặc hộ chiếu hoặc hộ chiếu nước 

ngoài hoặc các giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực của người nộp 

hồ sơ đăng ký, người đại diện tổ hợp tác trong trường hợp người đại diện tổ hợp tác là cá 

nhân hoặc người đại diện hợp pháp của pháp nhân trong trường hợp người đại diện tổ hợp 

tác là pháp nhân theo quy định. * Ngôn ngữ sử dụng trong hồ sơ đăng ký tổ hợp tác: - Các 

giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đăng ký tổ hợp tác được lập bằng tiếng Việt; - Trường hợp hồ 

sơ đăng ký tổ hợp tác có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì hồ sơ phải có bản dịch tiếng 

Việt công chứng kèm theo tài liệu bằng tiếng nước ngoài; - Trường hợp giấy tờ, tài liệu 

trong hồ sơ đăng ký tổ hợp tác được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì bản tiếng 

Việt được sử dụng để thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác. * Người nộp hồ sơ đăng ký tổ 

hợp tác nộp hồ sơ tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã nơi tổ hợp tác đặt trụ sở chính 

Hồ sơ đăng ký tổ hợp tác được tiếp nhận vào Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã khi 

có đủ các điều kiện sau đây: - Có đủ giấy tờ theo quy định tại Luật Hợp tác xã 2023 và 

Nghị định số 92/2024/NĐ-CP; - Tên tổ hợp tác đã được điền vào giấy đề nghị đăng ký; - 

Có số điện thoại của người nộp hồ sơ; - Đã nộp lệ phí đăng ký kinh doanh, trừ trường hợp 

được miễn lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định. * Hồ sơ đăng ký tổ hợp tác trên môi 

trường điện tử phải bảo đảm các yêu cầu sau: - Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy 

tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ đăng ký bằng bản giấy và được thể hiện 

dưới dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy 

tờ trong hồ sơ đăng ký bằng bản giấy. Cá nhân ký tên trong hồ sơ đăng ký có thể sử dụng 

chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét 

(scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 31 Nghị định số 

92/2024/NĐ-CP; - Các thông tin đăng ký được kê khai trên Hệ thống thông tin về đăng ký 

hợp tác xã phải được nhập đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ đăng ký bằng 

bản giấy; trong đó có thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ; - Hồ sơ 

đăng ký tổ hợp tác trên môi trường điện tử được xác thực bằng chữ ký số của người có 

thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký hoặc người được người có thẩm quyền ủy quyền 

thực hiện thủ tục đăng ký. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký, hồ sơ đăng ký 

trên môi trường điện tử phải kèm theo các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 12 Nghị định 
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số 92/2024/NĐ-CP và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử quy định tại điểm a khoản 

này. - Thời hạn để tổ hợp tác sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký trên môi trường điện tử là 60 

ngày kể từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã ra thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung 

hồ sơ. Sau thời hạn nêu trên, nếu không nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung, cơ quan đăng 

ký kinh doanh cấp xã sẽ hủy hồ sơ đăng ký theo quy trình trên Hệ thống thông tin về đăng 

ký hợp tác xã. 

Từ khóa: Hiệu đính, cập nhật, bổ sung, thông tin, đăng ký, tổ hợp tác 

Mô tả: Không có thông tin 
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14. Mã thủ tục: 2.002641. Tên thủ tục: Thông báo tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh 

doanh trở lại đối với tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh 

Trình tự thực hiện:  

* Trường hợp đăng ký trực tiếp: 

a) Thông báo tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trở lại đối với tổ hợp tác  Khi tổ 

hợp tác tạm ngừng kinh doanh từ 15 ngày trở lên hoặc tiếp tục kinh doanh trở lại, tổ hợp 

tác phải gửi hồ sơ thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã nơi đặt trụ sở chậm 

nhất là 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trở 

lại. Trường hợp tổ hợp tác có nhu cầu tiếp tục tạm ngừng kinh doanh sau khi hết thời hạn 

đã thông báo thì phải thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã chậm nhất là 03 

ngày làm việc trước ngày tiếp tục tạm ngừng kinh doanh. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh 

của mỗi lần thông báo không được quá 12 tháng. 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ thông báo, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã trao giấy biên nhận 

hồ sơ cho tổ hợp tác. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, 

cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã cấp giấy xác nhận về việc tổ hợp tác tạm ngừng kinh 

doanh, giấy xác nhận về việc tổ hợp tác tiếp tục kinh doanh trở lại. 

b) Thông báo tạm ngừng kinh doanh/ tiếp tục kinh doanh trở lại đối với hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh   Trường hợp hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tạm ngừng 

kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trở lại, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gửi hồ sơ thông 

báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã nơi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, 

văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đặt trụ sở chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày 

tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trở lại. 

Trường hợp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh có nhu cầu tiếp tục tạm ngừng kinh doanh sau khi hết thời hạn đã thông báo thì gửi 

hồ sơ thông báo tạm ngừng kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã chậm nhất 

03 ngày làm việc trước ngày tiếp tục tạm ngừng kinh doanh. Thời hạn tạm ngừng kinh 

doanh của mỗi lần thông báo không được quá 12 tháng. 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh 

doanh cấp xã trao giấy biên nhận và cấp giấy xác nhận về việc tạm ngừng kinh doanh hoặc 

giấy xác nhận tiếp tục kinh doanh trở lại cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, 

văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. 

Trường hợp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thông báo tạm ngừng kinh doanh, cơ quan 

đăng ký kinh doanh cấp xã cập nhật tình trạng pháp lý của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

và tình trạng pháp lý của các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp 
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tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong tình trạng “Đang hoạt động” sang tình trạng “Tạm ngừng 

kinh doanh”. 

Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có thể thông báo tiếp tục kinh doanh trở lại đồng thời với 

thông báo tiếp tục kinh doanh trở lại đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã cập nhật tình trạng pháp lý của hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã đồng thời với tình trạng pháp lý của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu về đăng ký hợp tác xã. 

* Trường hợp trên môi trường điện tử: 

a) Thông báo tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trở lại đối với tổ hợp tác  Người 

nộp hồ sơ sử dụng tài khoản định danh điện tử để truy cập vào Hệ thống thông tin về đăng 

ký hợp tác xã. 

Người nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác thực hồ sơ đăng ký trên môi 

trường điện tử và thanh toán lệ phí theo quy trình trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp 

tác xã. 

Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người nộp hồ sơ sẽ nhận được giấy biên nhận 

hồ sơ đăng ký trong tài khoản của người nộp hồ sơ trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp 

tác xã 

Các thông tin đăng ký tổ hợp tác trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã được truyền 

sang Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế để phối hợp, trao đổi thông tin giữa cơ quan đăng 

ký kinh doanh cấp xã và cơ quan thuế. 

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp đăng ký tổ hợp tác, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã 

thực hiện cấp đăng ký cho tổ hợp tác bằng bản giấy hoặc bản điện tử. Trường hợp hồ sơ 

chưa hợp lệ hoặc tên tổ hợp tác yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định hoặc thông tin 

kê khai trong hồ sơ đăng ký không thống nhất, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã gửi 

thông báo trên môi trường điện tử cho tổ hợp tác để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Người 

nộp hồ sơ sử dụng tài khoản truy cập vào Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã để nhận 

thông tin phản hồi về kết quả xử lý hồ sơ. 

b) Thông báo tạm ngừng kinh doanh/ tiếp tục kinh doanh trở lại đối với hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh   Người nộp hồ sơ sử 

dụng tài khoản định danh điện tử để truy cập vào Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác 

xã. 

Người nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác thực hồ sơ đăng ký trên môi 

trường điện tử và thanh toán lệ phí theo quy trình trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp 

tác xã. 

Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người nộp hồ sơ sẽ nhận được giấy biên nhận 

hồ sơ đăng ký trong tài khoản của người nộp hồ sơ trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp 

tác xã. 
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Các thông tin đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên Hệ thống thông tin về đăng ký 

hợp tác xã được truyền sang Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế để phối hợp, trao đổi thông 

tin giữa cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã và cơ quan thuế. 

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, cơ quan đăng 

ký kinh doanh cấp xã thực hiện cấp đăng ký cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bằng bản 

giấy hoặc bản điện tử. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định hoặc thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký 

không thống nhất, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã gửi thông báo trên môi trường điện 

tử cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Người nộp hồ sơ 

sử dụng tài khoản truy cập vào Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã để nhận thông tin 

phản hồi về kết quả xử lý hồ sơ. 

Cách thức thực hiện:  

 

Hình 

thức 

nộp 

 

Thời 

hạn giải 

quyết 

 

Phí, lệ phí 

 

Mô tả 

 

Trực 

tiếp 

 

1,5 

Ngày 

làm việc 

 

Lệ phí :   (Không thu lệ phí 

đăng ký đối với tổ hợp tác theo 

quy định tại khoản 2 Điều 22 

Luật Hợp tác xã năm 2023.) 

Lệ phí :   (Mức lệ phí (nếu có) 

theo quyết định của Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh.) 

 

- Nộp trực tiếp tại cơ quan đăng ký kinh 

doanh; - Trong thời hạn 03 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

 

Trực 

tuyến 

 

1,5 

Ngày 

làm việc 

 

Lệ phí :   (Không thu lệ phí 

đăng ký đối với tổ hợp tác theo 

quy định tại khoản 2 Điều 22 

Luật Hợp tác xã 2023.) 

Lệ phí :   (Mức lệ phí (nếu có) 

theo quyết định của Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh.) 

 

- Trực tuyến qua Hệ thống thông tin về 

đăng ký hợp tác xã/ Cổng Dịch vụ công 

quốc gia. - Trong thời hạn 03 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

 

Dịch vụ 

bưu 

chính 

 

1,5 

Ngày 

làm việc 

 

Lệ phí :   (Không thu lệ phí 

đăng ký đối với tổ hợp tác theo 

quy định tại khoản 2 Điều 22 

Luật Hợp tác xã 2023.) 

 

Qua dịch vụ bưu chính Trong thời hạn 

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 

hồ sơ hợp lệ. 
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Lệ phí :   (Mức lệ phí (nếu có) 

theo quyết định của Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh.) 

Thành phần hồ sơ:  

* Trường hợp đăng ký trên môi trường điện tử:  

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu 

đơn, tờ 

khai 

 

Số 

lượng 

 

Hồ sơ đăng ký tổ hợp tác trên môi trường điện tử bao gồm các  giấy tờ 

theo quy định tại Luật Hợp tác xã 2023 và Nghị định số 92/2024/NĐ-

CP được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Hồ sơ đăng ký trên môi 

trường điện tử có giá trị pháp lý tương đương hồ sơ đăng ký bằng bản 

giấy. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

* Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu 

đơn, tờ 

khai 

 

Số 

lượng 

 

+ Cá nhân ký tên tại văn bản đề  nghị đăng ký tổ hợp tác có thể ủy 

quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác 

như sau:  Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký 

tổ hợp tác, kèm theo hồ sơ phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực 

hiện thủ tục liên quan đến đăng ký tổ hợp tác. Văn bản ủy quyền này 

không bắt buộc phải công chứng, chứng thực; Trường hợp ủy quyền cho 

tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, kèm theo hồ sơ đăng ký 

phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ, 

giấy giới thiệu hoặc văn bản phân công nhiệm vụ của tổ chức đó cho cá 

nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký tổ hợp tác. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

+ Trường hợp thực hiện thủ tục  đăng ký tổ hợp tác qua dịch vụ bưu 

chính công ích, khi thực hiện thủ tục, nhân viên bưu chính phải nộp bản 

sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 



107 

 

chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính 

và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký. 

 

+ Trường hợp ủy quyền cho đơn vị  cung cấp dịch vụ bưu chính không 

phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác thì việc 

ủy quyền thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 12 Nghị định 

số 92/2024/NĐ-CP về đăng ký tổ hợp tác. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

+ Đối với trường hợp thông báo tiếp tục kinh doanh trở lại 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, tờ khai 

 

Số lượng 

 

(1) Thông báo tiếp tục kinh doanh trở lại. 

 

Ms8PLII.docx 

 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

- Trường hợp thông báo tiếp tục kinh doanh trở lại:  

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, tờ khai 

 

Số lượng 

 

(1) Thông báo tiếp tục kinh doanh trở lại. 

 

Ms8PLII.docx 

 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

Trường hợp đăng ký trên môi trường điện tử: 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu 

đơn, tờ 

khai 

 

Số 

lượng 

 

Hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên môi trường điện tử 

bao gồm các giấy tờ theo quy định tại Luật Hợp tác xã 2023 và Nghị 

định số 92/2024/NĐ-CP được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Hồ sơ 

đăng ký trên môi trường điện tử có giá trị pháp lý tương đương hồ sơ 

đăng ký bằng bản giấy. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục: 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu 

đơn, tờ 

khai 

 

Số 

lượng 
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+ Người được ủy quyền đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã được ghi trong nghị quyết Hội nghị thành lập hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã. Việc ủy quyền lại để thực hiện thủ tục đăng ký thành lập 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thực hiện theo quy định của pháp luật về 

dân sự. 

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

+ Trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định số 

92/2024/NĐ-CP, cá nhân  ký tên tại văn bản đề nghị đăng ký hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực 

hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

như sau:  Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, kèm theo hồ sơ phải có văn bản ủy 

quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công 

chứng, chứng thực; Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục 

đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, kèm theo hồ sơ đăng ký phải 

có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ, giấy 

giới thiệu hoặc văn bản phân công nhiệm vụ của tổ chức đó cho cá nhân 

trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

+ Trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

qua dịch vụ bưu chính công ích, khi thực hiện thủ tục, nhân viên bưu 

chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung 

ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân 

viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

+ Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không 

phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã thì việc ủy quyền thực hiện theo quy định tại điểm b 

khoản  2 Điều 12 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP về đăng ký hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

a) Thông báo tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trở lại đối với tổ hợp tác:   

+ Đối với trường hợp thông báo tạm ngừng kinh doanh:  

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, tờ 

khai 

 

Số lượng 
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(1) Thông báo tạm ngừng kinh doanh; 

 

Ms8PLII.docx 

 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

 

(2) Bản sao hoặc bản chính biên bản họp thành viên tổ 

hợp tác về việc tạm ngừng kinh doanh. 

  

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

b) Thông báo tạm ngừng kinh doanh/ tiếp tục kinh doanh trở lại đối với hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh:  Trường 

hợp thông báo tạm ngừng kinh doanh 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, tờ 

khai 

 

Số lượng 

 

(1) Thông báo tạm ngừng kinh doanh; 

 

Ms8PLII.docx 

 

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

(2) Bản sao hoặc bản chính biên bản họp Đại hội thành viên 

về việc tạm ngừng kinh doanh đối với trường hợp hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã thông báo tạm ngừng kinh doanh; 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

(3) Bản sao hoặc bản chính nghị quyết của Đại hội thành viên 

về việc tạm ngừng kinh doanh đối với trường hợp hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã thông báo tạm ngừng kinh doanh. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) 

Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã 

Cơ quan có thẩm quyền: Không có thông tin 

Địa chỉ tiếp nhận HS: Không có thông tin 

Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin 

Cơ quan phối hợp: Không có thông tin 

Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận về việc hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tạm ngừng kinh doanh, Giấy xác nhận về việc tổ hợp 

tác tạm ngừng kinh doanh, giấy xác nhận về việc tổ hợp tác tiếp tục kinh doanh trở lại, 
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Giấy xác nhận về việc hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh tiếp tục kinh doanh trở lại 

Căn cứ pháp lý:  

 

Số ký hiệu 

 

Trích yếu 

 

Ngày ban 

hành 

 

Cơ quan 

ban 

hành 

 

17/2023/QH15 

 

Luật Hợp tác xã 

 

20-06-

2023 

 

Quốc 

Hội 

 

09/2024/TT-

BKHĐT 

 

Thông tư số 09/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư: Ban hành biểu mẫu thực hiện thủ 

tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã và quy định về nội dung thông tin, việc cập 

nhật, khai thác và quản lý Hệ thống thông tin quốc 

gia về hợp tác xã 

 

16-05-

2024 

 

Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

 

92/2024/NĐ-

CP 

 

Nghị định số 92/2024/NĐ-CP của Chính phủ: Về 

đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

 

18-07-

2024 

 

Chính 

phủ 

 

125/2025/NĐ-

CP 

 

Nghị định số 125/2025/NĐ-CP của Chính phủ: 

Quy định về phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Tài chính 

 

11-06-

2025 

 

Chính 

phủ 

 

43/2025/TT-

BTC 

 

Thông tư số 43/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính: 

Ban hành biểu mẫu sử dụng trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước đối với hộ kinh doanh, tổ hợp tác, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã khi tổ chức chính quyền địa 

phương 02 cấp 

 

17-06-

2025 

 

Bộ Tài 

chính 

 

151/2025/NĐ-

CP 

 

Quy định về phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp 

 

12-06-

2025 

 

Chính 

phủ 

QĐ số 

3606/QĐ-

UBND 

Quyết định số 3606, ngày 03/09/2025 của UBND 

thành phố Hải Phòng về việc cắt giảm thời gian 

giải quyết TTHC liên quan đến người dân, doanh 

nghiệp thực hiện trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

03/09/2025 UBND 

thành 

phố 
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Yêu cầu, điều kiện thực hiện: a) Thông báo tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh 

trở lại đối với tổ hợp tác * Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, tổ hợp tác phải nộp đủ 

thuế, bảo hiểm xã hội còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện 

hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. * 

Kê khai thông tin cá nhân trong thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác - Trường hợp đã có 

số định danh cá nhân, người thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác kê khai các thông tin về 

họ, chữ đệm và tên, ngày, tháng, năm sinh, số định danh cá nhân của mình và của cá nhân 

có yêu cầu kê khai thông tin cá nhân trong hồ sơ đăng ký tổ hợp tác. Các thông tin kê khai 

phải chính xác so với các thông tin được lưu trữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Trường hợp thông tin cá nhân được kê khai có sai khác so với thông tin được lưu trữ tại 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cá nhân đó có trách nhiệm liên hệ với cơ quan quản lý 

nhà nước có thẩm quyền để hiệu chỉnh thông tin trước khi thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp 

tác. - Trường hợp nộp hồ sơ đăng ký bằng bản giấy, người nộp hồ sơ đăng ký tổ hợp tác 

xuất trình căn cước công dân hoặc thẻ căn cước hoặc sử dụng tài khoản định danh điện tử 

theo quy định pháp luật để thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác. - Trường hợp không có số 

định danh cá nhân thì hồ sơ đăng ký tổ hợp tác có yêu cầu kê khai thông tin cá nhân của 

người đại diện tổ hợp tác trong trường hợp người đại diện tổ hợp tác là cá nhân hoặc người 

đại diện hợp pháp của pháp nhân trong trường hợp người đại diện tổ hợp tác là pháp nhân 

phải kèm theo bản sao CMND hoặc hộ chiếu hoặc hộ chiếu nước ngoài hoặc các giấy tờ 

có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực của cá nhân đó theo quy định. - Trường 

hợp việc kết nối giữa Cơ sở dữ liệu về đăng ký hợp tác xã với Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư bị gián đoạn thì hồ sơ đăng ký tổ hợp tác phải kèm theo bản sao căn cước công dân 

hoặc thẻ căn cước hoặc CMND hoặc hộ chiếu hoặc hộ chiếu nước ngoài hoặc các giấy tờ 

có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực của người nộp hồ sơ đăng ký, người 

đại diện tổ hợp tác trong trường hợp người đại diện tổ hợp tác là cá nhân hoặc người đại 

diện hợp pháp của pháp nhân trong trường hợp người đại diện tổ hợp tác là pháp nhân theo 

quy định. * Ngôn ngữ sử dụng trong hồ sơ đăng ký tổ hợp tác: - Các giấy tờ, tài liệu trong 

hồ sơ đăng ký tổ hợp tác được lập bằng tiếng Việt; - Trường hợp hồ sơ đăng ký tổ hợp tác 

có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì hồ sơ phải có bản dịch tiếng Việt công chứng kèm 

theo tài liệu bằng tiếng nước ngoài; - Trường hợp giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đăng ký tổ 

hợp tác được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì bản tiếng Việt được sử dụng để 

thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác. * Người nộp hồ sơ đăng ký tổ hợp tác nộp hồ sơ tại 

cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã nơi tổ hợp tác đặt trụ sở chính. Hồ sơ đăng ký tổ hợp 

tác được tiếp nhận vào Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã khi có đủ các điều kiện 

sau đây: - Có đủ giấy tờ theo quy định tại Luật Hợp tác xã năm 2023 và Nghị định số 

92/2024/NĐ-CP; - Tên tổ hợp tác đã được điền vào giấy đề nghị đăng ký; - Có số điện 

thoại của người nộp hồ sơ; - Đã nộp lệ phí đăng ký kinh doanh, trừ trường hợp được miễn 
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lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định. * Hồ sơ đăng ký tổ hợp tác trên môi trường điện 

tử phải bảo đảm các yêu cầu sau: - Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được 

kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ đăng ký bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng 

văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ 

sơ đăng ký bằng bản giấy. Cá nhân ký tên trong hồ sơ đăng ký có thể sử dụng chữ ký số để 

ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) văn bản 

giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 31 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP; - Các 

thông tin đăng ký được kê khai trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã phải được 

nhập đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ đăng ký bằng bản giấy; trong đó 

có thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ; - Hồ sơ đăng ký tổ hợp tác 

trên môi trường điện tử được xác thực bằng chữ ký số của người có thẩm quyền ký văn bản 

đề nghị đăng ký hoặc người được người có thẩm quyền ủy quyền thực hiện thủ tục đăng 

ký. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký, hồ sơ đăng ký trên môi trường điện tử 

phải kèm theo các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 12 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP và 

được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử quy định tại điểm a khoản 3 Điều 31 Nghị định 

số 92/2024/NĐ-CP; - Thời hạn để tổ hợp tác sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký trên môi 

trường điện tử là 60 ngày kể từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã ra thông báo yêu 

cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Sau thời hạn nêu trên, nếu không nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ 

sung, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã sẽ hủy hồ sơ đăng ký theo quy trình trên Hệ thống 

thông tin về đăng ký hợp tác xã. b) Thông báo tạm ngừng kinh doanh/ tiếp tục kinh doanh 

trở lại đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 

kinh doanh  * Kê khai thông tin cá nhân trong thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã   - Trường hợp đã có số định danh cá nhân, người thực hiện thủ tục đăng 

ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã kê khai các thông tin về họ, chữ đệm và tên, ngày, tháng, 

năm sinh, số định danh cá nhân của mình và của cá nhân có yêu cầu kê khai thông tin cá 

nhân trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Các thông tin kê khai phải chính 

xác so với các thông tin được lưu trữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp 

thông tin cá nhân được kê khai có sai khác so với thông tin được lưu trữ tại Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư, cá nhân đó có trách nhiệm liên hệ với cơ quan quản lý nhà nước có 

thẩm quyền để hiệu chỉnh thông tin trước khi thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã. - Trường hợp nộp hồ sơ đăng ký bằng bản giấy, người nộp hồ sơ đăng ký 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã xuất trình căn cước công dân hoặc thẻ căn cước hoặc sử 

dụng tài khoản định danh điện tử theo quy định pháp luật để thực hiện thủ tục đăng ký hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã. - Trường hợp không có số định danh cá nhân thì hồ sơ đăng ký 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có yêu cầu kê khai thông tin cá nhân của người đại diện 

theo pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, người đứng đầu chi nhánh, văn phòng 

đại diện, địa điểm kinh doanh phải kèm theo bản sao CMND hoặc hộ chiếu hoặc hộ chiếu 
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nước ngoài hoặc các giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực của cá 

nhân đó theo quy định. - Trường hợp việc kết nối giữa Cơ sở dữ liệu về đăng ký hợp tác 

xã với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bị gián đoạn thì hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã phải kèm theo bản sao căn cước công dân hoặc thẻ căn cước hoặc CMND hoặc 

hộ chiếu hoặc hộ chiếu nước ngoài hoặc các giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài 

còn hiệu lực của người nộp hồ sơ đăng ký, người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã, người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. 

* Ngôn ngữ sử dụng trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: - Các giấy tờ, tài 

liệu trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được lập bằng tiếng Việt; - Trường 

hợp hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì hồ 

sơ phải có bản dịch tiếng Việt công chứng kèm theo tài liệu bằng tiếng nước ngoài; - 

Trường hợp giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được lập 

bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì bản tiếng Việt được sử dụng để thực hiện thủ tục 

đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. * Người nộp hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã nơi hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã đặt trụ sở chính. Hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được tiếp nhận vào 

Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã khi có đủ các điều kiện sau đây: - Có đủ giấy tờ 

theo quy định tại Luật Hợp tác xã năm 2023 và Nghị định số 92/2024/NĐ-CP; - Tên hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã đã được điền vào giấy đề nghị đăng ký; - Có số điện thoại của 

người nộp hồ sơ; - Đã nộp lệ phí đăng ký kinh doanh, trừ trường hợp được miễn lệ phí 

đăng ký kinh doanh theo quy định. * Hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên 

môi trường điện tử phải bảo đảm các yêu cầu sau: - Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các 

giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ đăng ký bằng bản giấy và được 

thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên 

loại giấy tờ trong hồ sơ đăng ký bằng bản giấy. Cá nhân ký tên trong hồ sơ đăng ký có thể 

sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy 

và quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 31 Nghị định số 

92/2024/NĐ-CP; - Các thông tin đăng ký được kê khai trên Hệ thống thông tin về đăng ký 

hợp tác xã phải được nhập đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ đăng ký bằng 

bản giấy; trong đó có thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ; - Hồ sơ 

đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên môi trường điện tử được xác thực bằng chữ 

ký số của người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký hoặc người được người có 

thẩm quyền ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục 

đăng ký, hồ sơ đăng ký trên môi trường điện tử phải kèm theo các giấy tờ, tài liệu quy định 

tại Điều 12 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử quy 

định tại điểm a khoản 3 Điều 31 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP. - Thời hạn để hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký trên môi trường điện tử là 60 ngày kể 
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từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã ra thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

Sau thời hạn nêu trên, nếu không nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung, cơ quan đăng ký kinh 

doanh cấp xã sẽ hủy hồ sơ đăng ký theo quy trình trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp 

tác xã. * Các trường hợp không được thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã: - Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không được thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: + Đã bị cơ quan đăng ký 

kinh doanh cấp xã ra thông báo về hành vi vi phạm của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc đã bị ra quyết định thu 

hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã; + Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đang trong quá 

trình giải thể theo nghị quyết giải thể của Đại hội thành viên;  + Hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã đang trong tình trạng pháp lý “Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký”. - Hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã được tiếp tục thực hiện thủ tục đăng ký đăng ký hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã khi: + Đã có biện pháp khắc phục những vi phạm theo yêu cầu trong thông 

báo về hành vi vi phạm của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc trường hợp thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký hợp tác xã và được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã chấp nhận 

hoặc đã được khôi phục Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã sau khi bị ra quyết định thu 

hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã;  + Phải đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã để phục vụ việc giải thể hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo 

quy định. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký thay đổi phải kèm theo văn bản giải trình 

của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã về lý do đăng ký thay đổi và được cơ quan đăng ký 

kinh doanh cấp xã chấp nhận; + Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không còn trong tình trạng 

pháp lý “Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký”. - Trường hợp Tòa án; Cơ quan thi hành 

án; Cơ quan điều tra, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên quy định 

tại Bộ luật Tố tụng hình sự yêu cầu bằng văn bản về việc hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

không được thực hiện một hoặc một số thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thì 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không được thực hiện thủ tục đó cho đến khi có ý kiến chấp 

thuận bằng văn bản của các tổ chức, cá nhân nêu trên về việc cho phép tiếp tục thực hiện 

thủ tục đăng ký. 

Từ khóa: Thông báo, tạm ngừng, kinh doanh, tiếp tục, kinh doanh, trở lại, đối với, tổ hợp 

tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 

Mô tả: Không có thông tin 

15. Mã thủ tục: 2.002642 

Số quyết định: 2103/QĐ-BTC 

Tên thủ tục: Chấm dứt hoạt động tổ hợp tác 

Cấp thực hiện: Cấp Bộ, Cấp Xã 

Loại thủ tục: TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết 

Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 
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Trình tự thực hiện:  

* Trường hợp đăng ký trực tiếp: 

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua việc chấm dứt hoạt động, tổ hợp tác 

gửi biên bản họp về việc chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác kèm theo phương án giải quyết 

nợ (nếu có) đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã nơi tổ hợp tác đặt trụ sở. 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được các giấy tờ quy định, cơ quan đăng 

ký kinh doanh cấp xã đăng tải các giấy tờ này và thông báo tình trạng tổ hợp tác đang làm 

thủ tục chấm dứt hoạt động trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, chuyển 

tình trạng pháp lý của tổ hợp tác trong cơ sở dữ liệu về đăng ký hợp tác xã sang tình trạng 

đang làm thủ tục chấm dứt hoạt động, gửi thông tin về việc chấm dứt hoạt động của tổ hợp 

tác cho cơ quan thuế. Tổ hợp tác thực hiện thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế với cơ quan 

thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ phát 

sinh trong quá trình hoạt động, tổ hợp tác gửi hồ sơ đăng ký chấm dứt hoạt động đến cơ 

quan đăng ký kinh doanh cấp xã nơi tổ hợp tác đặt trụ sở. 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác, cơ quan đăng ký kinh 

doanh cấp xã gửi thông tin về việc tổ hợp tác đăng ký chấm dứt hoạt động cho cơ quan 

thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, cơ quan thuế gửi ý kiến về việc hoàn thành nghĩa 

vụ nộp thuế của tổ hợp tác đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký chấm dứt hoạt động của 

tổ hợp tác, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã chuyển tình trạng pháp lý của tổ hợp tác 

trong Cơ sở dữ liệu về đăng ký hợp tác xã sang tình trạng đã chấm dứt hoạt động nếu không 

nhận được ý kiến phản đối của cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc chấm dứt hoạt 

động của tổ hợp tác. 

Hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã thông báo tình trạng 

tổ hợp tác đang làm thủ tục chấm dứt hoạt động trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp mà không nhận được hồ sơ đăng ký chấm dứt hoạt động tổ hợp tác và ý kiến 

phản đối bằng văn bản của cơ quan quản lý thuế hoặc tổ chức, cá nhân và bên có liên quan 

khác, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã chuyển tình trạng pháp lý của tổ hợp tác trong 

Cơ sở dữ liệu về đăng ký hợp tác xã sang tình trạng đã chấm dứt hoạt động, đồng thời ra 

thông báo về việc chấm dứt hoạt động tổ hợp tác trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ 

ngày kết thúc thời hạn nêu trên. Thông tin về việc chấm dứt hoạt động tổ hợp tác được Hệ 

thống thông tin về đăng ký hợp tác xã truyền sang Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế để cập 

nhật. 

* Trường hợp trên môi trường điện tử: 

Người nộp hồ sơ sử dụng tài khoản định danh điện tử để truy cập vào Hệ thống thông tin 

về đăng ký hợp tác xã. 
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Người nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác thực hồ sơ đăng ký trên môi 

trường điện tử và thanh toán lệ phí theo quy trình trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp 

tác xã. 

Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người nộp hồ sơ sẽ nhận được giấy biên nhận 

hồ sơ đăng ký trong tài khoản của người nộp hồ sơ trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp 

tác xã. 

Các thông tin đăng ký tổ hợp tác trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã được truyền 

sang Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế để phối hợp, trao đổi thông tin giữa cơ quan đăng 

ký kinh doanh cấp xã và cơ quan thuế. 

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp đăng ký tổ hợp tác, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã 

thực hiện cấp đăng ký cho tổ hợp tác bằng bản giấy hoặc bản điện tử. Trường hợp hồ sơ 

chưa hợp lệ hoặc tên tổ hợp tác yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định hoặc thông tin 

kê khai trong hồ sơ đăng ký không thống nhất, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã gửi 

thông báo trên môi trường điện tử cho tổ hợp tác để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Người 

nộp hồ sơ sử dụng tài khoản truy cập vào Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã để nhận 

thông tin phản hồi về kết quả xử lý hồ sơ. 

Cách thức thực hiện:  

 

Hình 

thức 

nộp 

 

Thời hạn 

giải 

quyết 

 

Phí, lệ phí 

 

Mô tả 

 

Trực 

tiếp 

 

1,5 Ngày 

làm việc 

 

Lệ phí :   (Không thu 

lệ phí đăng ký đối với 

tổ hợp tác theo quy 

định tại khoản 2 Điều 

22 Luật Hợp tác xã 

2023.) 

 

* Trường hợp thông báo chấm dứt hoạt động tổ 

hợp tác: - 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được giấy tờ theo quy định. * Trường hợp đăng 

ký chấm dứt hoạt động tổ hợp tác: - 05 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận hồ sơ. - 03 ngày làm việc 

kể từ ngày kết thúc thời hạn (thời hạn 03 tháng 

kể từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã 

thông báo tình trạng tổ hợp tác đang làm thủ tục 

chấm dứt hoạt động trên Cổng thông tin quốc gia 

về đăng ký doanh nghiệp mà không nhận được 

hồ sơ đăng ký chấm dứt hoạt động tổ hợp tác). 

 

Trực 

tuyến 

 

1,5Ngày 

làm việc 

 

Lệ phí :   (Không thu 

lệ phí đăng ký đối với 

tổ hợp tác theo quy 

 

* Trường hợp thông báo chấm dứt hoạt động tổ 

hợp tác: - 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được giấy tờ theo quy định. * Trường hợp đăng 
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định tại khoản 2 Điều 

22 Luật Hợp tác xã 

2023.) 

ký chấm dứt hoạt động tổ hợp tác: - 05 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận hồ sơ. - 03 ngày làm việc 

kể từ ngày kết thúc thời hạn (thời hạn 03 tháng 

kể từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã 

thông báo tình trạng tổ hợp tác đang làm thủ tục 

chấm dứt hoạt động trên Cổng thông tin quốc gia 

về đăng ký doanh nghiệp mà không nhận được 

hồ sơ đăng ký chấm dứt hoạt động tổ hợp tác). 

 

Dịch 

vụ bưu 

chính 

 

1,5 Ngày 

làm việc 

 

Lệ phí :   (Không thu 

lệ phí đăng ký đối với 

tổ hợp tác theo quy 

định tại khoản 2 Điều 

22 Luật Hợp tác xã 

2023.) 

 

* Trường hợp thông báo chấm dứt hoạt động tổ 

hợp tác: - 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được giấy tờ theo quy định. * Trường hợp đăng 

ký chấm dứt hoạt động tổ hợp tác: - 05 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận hồ sơ. - 03 ngày làm việc 

kể từ ngày kết thúc thời hạn (thời hạn 03 tháng 

kể từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã 

thông báo tình trạng tổ hợp tác đang làm thủ tục 

chấm dứt hoạt động trên Cổng thông tin quốc gia 

về đăng ký doanh nghiệp mà không nhận được 

hồ sơ đăng ký chấm dứt hoạt động tổ hợp tác). 

Thành phần hồ sơ:  

* Trường hợp đăng ký trên môi trường điện tử:  

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu 

đơn, tờ 

khai 

 

Số 

lượng 

 

Hồ sơ đăng ký tổ hợp tác trên môi  trường điện tử bao gồm các giấy tờ 

theo quy định tại Luật Hợp tác xã 2023 và Nghị định số 92/2024/NĐ-

CP được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Hồ sơ đăng ký trên môi 

trường điện tử có giá trị pháp lý tương đương hồ sơ đăng ký bằng bản 

giấy. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

* Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục: 

 

Tên giấy tờ 

  

Số 

lượng 
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Mẫu 

đơn, tờ 

khai 

 

+ Cá nhân ký tên tại văn bản đề nghị đăng ký tổ hợp tác có thể ủy quyền  

cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác như sau:  

Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, 

kèm theo hồ sơ phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục 

liên quan đến đăng ký tổ hợp tác. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc 

phải công chứng, chứng thực; Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực 

hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, kèm theo hồ sơ đăng ký phải có bản sao 

hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ, giấy giới thiệu hoặc 

văn bản phân công nhiệm vụ của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực 

hiện thủ tục liên quan đến đăng ký tổ hợp tác. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

+ Trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác qua dịch vụ bưu  

chính công ích, khi thực hiện thủ tục, nhân viên bưu chính phải nộp bản 

sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu 

chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính 

và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

+ Trường hợp ủy  quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không 

phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác thì việc 

ủy quyền thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 12 Nghị định 

số 92/2024/NĐ-CP về đăng ký tổ hợp tác. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

+ Trường hợp thông báo chấm dứt hoạt động tổ hợp tác: 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu 

đơn, tờ 

khai 

 

Số lượng 

 

(1) Biên bản họp thành viên tổ hợp tác về việc chấm dứt hoạt động 

của tổ hợp tác; 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

(2) Phương án giải quyết nợ (nếu có): Phương án  giải quyết nợ phải 

có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức 

  

Bản 

chính: 1 
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thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của 

chủ nợ. 

Bản sao: 

0 

+ Trường hợp đăng ký chấm dứt hoạt động tổ hợp tác: 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, tờ 

khai 

 

Số lượng 

 

(1) Thông báo chấm dứt hoạt động tổ  hợp tác; 

 

Mus17.docx 

 

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

(3) Báo cáo kết quả chuyển nhượng, thanh lý  tài sản của Hội 

đồng thanh lý tài sản chung trong trường hợp tổ hợp tác có quỹ 

chung, tài sản chung có nguồn hỗ trợ một phần của Nhà nước 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

(2) Quyết định về việc thu hồi quỹ chung, tài sản chung của Ủy 

ban nhân dân cấp xã nơi tổ hợp tác đặt trụ sở trong trường hợp 

tổ hợp tác có quỹ chung, tài sản chung có nguồn hỗ trợ toàn bộ 

từ Nhà nước; 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

Đối tượng thực hiện: Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) 

Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã 

Cơ quan có thẩm quyền: Không có thông tin 

Địa chỉ tiếp nhận HS: Không có thông tin 

Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin 

Cơ quan phối hợp: Không có thông tin 

Kết quả thực hiện: Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã đăng tải các giấy tờ trong hồ sơ 

thông báo chấm dứt hoạt động và thông báo tình trạng tổ hợp tác đang làm thủ tục chấm 

dứt hoạt động trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, chuyển tình trạng 

pháp lý của tổ hợp tác trong Cơ sở dữ liệu về đăng ký hợp tác xã sang tình trạng đang làm 

thủ tục chấm dứt hoạt động và gửi thông tin về việc chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác cho 

cơ quan thuế, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã chuyển tình trạng pháp lý của tổ hợp tác 

trong Cơ sở dữ liệu về đăng ký hợp tác xã sang tình trạng đã chấm dứt hoạt động nếu không 

nhận được ý kiến phản đối của cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc chấm dứt hoạt 

động của tổ hợp tác 

Căn cứ pháp lý:  
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Số ký hiệu 

 

Trích yếu 

 

Ngày ban 

hành 

 

Cơ quan 

ban 

hành 

 

17/2023/QH15 

 

Luật Hợp tác xã 

 

20-06-

2023 

 

Quốc 

Hội 

 

09/2024/TT-

BKHĐT 

 

Thông tư số 09/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư: Ban hành biểu mẫu thực hiện thủ 

tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã và quy định về nội dung thông tin, việc cập 

nhật, khai thác và quản lý Hệ thống thông tin quốc 

gia về hợp tác xã 

 

16-05-

2024 

 

Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

 

92/2024/NĐ-

CP 

 

Nghị định số 92/2024/NĐ-CP của Chính phủ: Về 

đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

 

18-07-

2024 

 

Chính 

phủ 

 

125/2025/NĐ-

CP 

 

Nghị định số 125/2025/NĐ-CP của Chính phủ: 

Quy định về phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Tài chính 

 

11-06-

2025 

 

Chính 

phủ 

 

43/2025/TT-

BTC 

 

Thông tư số 43/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính: 

Ban hành biểu mẫu sử dụng trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước đối với hộ kinh doanh, tổ hợp tác, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã khi tổ chức chính quyền địa 

phương 02 cấp 

 

17-06-

2025 

 

Bộ Tài 

chính 

 

151/2025/NĐ-

CP 

 

Quy định về phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp 

 

12-06-

2025 

 

Chính 

phủ 

QĐ số 

3606/QĐ-

UBND 

Quyết định số 3606, ngày 03/09/2025 của UBND 

thành phố Hải Phòng về việc cắt giảm thời gian 

giải quyết TTHC liên quan đến người dân, doanh 

nghiệp thực hiện trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

03/09/2025 UBND 

thành 

phố 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện: * Tổ hợp tác thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ phát 

sinh trong quá trình hoạt động của tổ hợp tác trước khi gửi hồ sơ đăng ký chấm dứt hoạt 
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động. * Kê khai thông tin cá nhân trong thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác - Trường hợp 

đã có số định danh cá nhân, người thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác kê khai các thông 

tin về họ, chữ đệm và tên, ngày, tháng, năm sinh, số định danh cá nhân của mình và của cá 

nhân có yêu cầu kê khai thông tin cá nhân trong hồ sơ đăng ký tổ hợp tác. Các thông tin kê 

khai phải chính xác so với các thông tin được lưu trữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Trường hợp thông tin cá nhân được kê khai có sai khác so với thông tin được lưu trữ tại 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cá nhân đó có trách nhiệm liên hệ với cơ quan quản lý 

nhà nước có thẩm quyền để hiệu chỉnh thông tin trước khi thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp 

tác. - Trường hợp nộp hồ sơ đăng ký bằng bản giấy, người nộp hồ sơ đăng ký tổ hợp tác 

xuất trình căn cước công dân hoặc thẻ căn cước hoặc sử dụng tài khoản định danh điện tử 

theo quy định pháp luật để thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác. - Trường hợp không có số 

định danh cá nhân thì hồ sơ đăng ký tổ hợp tác có yêu cầu kê khai thông tin cá nhân của 

người đại diện tổ hợp tác trong trường hợp người đại diện tổ hợp tác là cá nhân hoặc người 

đại diện hợp pháp của pháp nhân trong trường hợp người đại diện tổ hợp tác là pháp nhân 

phải kèm theo bản sao CMND hoặc hộ chiếu hoặc hộ chiếu nước ngoài hoặc các giấy tờ 

có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực của cá nhân đó theo quy định. - Trường 

hợp việc kết nối giữa Cơ sở dữ liệu về đăng ký hợp tác xã với Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư bị gián đoạn thì hồ sơ đăng ký tổ hợp tác phải kèm theo bản sao căn cước công dân 

hoặc thẻ căn cước hoặc CMND hoặc hộ chiếu hoặc hộ chiếu nước ngoài hoặc các giấy tờ 

có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực của người nộp hồ sơ đăng ký, người 

đại diện tổ hợp tác trong trường hợp người đại diện tổ hợp tác là cá nhân hoặc người đại 

diện hợp pháp của pháp nhân trong trường hợp người đại diện tổ hợp tác là pháp nhân theo 

quy định. * Ngôn ngữ sử dụng trong hồ sơ đăng ký tổ hợp tác: - Các giấy tờ, tài liệu trong 

hồ sơ đăng ký tổ hợp tác được lập bằng tiếng Việt; - Trường hợp hồ sơ đăng ký tổ hợp tác 

có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì hồ sơ phải có bản dịch tiếng Việt công chứng kèm 

theo tài liệu bằng tiếng nước ngoài; - Trường hợp giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đăng ký tổ 

hợp tác được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì bản tiếng Việt được sử dụng để 

thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác. * Người nộp hồ sơ đăng ký tổ hợp tác nộp hồ sơ tại 

cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã nơi tổ hợp tác đặt trụ sở chính: Hồ sơ đăng ký tổ hợp 

tác được tiếp nhận vào Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã khi có đủ các điều kiện 

sau đây: - Có đủ giấy tờ theo quy định tại Luật Hợp tác xã 2023 và Nghị định số 

92/2024/NĐ-CP; - Tên tổ hợp tác đã được điền vào giấy đề nghị đăng ký; - Có số điện 

thoại của người nộp hồ sơ; - Đã nộp lệ phí đăng ký kinh doanh, trừ trường hợp được miễn 

lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định. * Hồ sơ đăng ký tổ hợp tác trên môi trường điện 

tử phải bảo đảm các yêu cầu sau: - Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được 

kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ đăng ký bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng 

văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ 
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sơ đăng ký bằng bản giấy. Cá nhân ký tên trong hồ sơ đăng ký có thể sử dụng chữ ký số để 

ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) văn bản 

giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 31 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP; - Các 

thông tin đăng ký được kê khai trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã phải được 

nhập đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ đăng ký bằng bản giấy; trong đó 

có thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ; - Hồ sơ đăng ký tổ hợp tác 

trên môi trường điện tử được xác thực bằng chữ ký số của người có thẩm quyền ký văn bản 

đề nghị đăng ký hoặc người được người có thẩm quyền ủy quyền thực hiện thủ tục đăng 

ký. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký, hồ sơ đăng ký trên môi trường điện tử 

phải kèm theo các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 12 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP và 

được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử quy định tại điểm a khoản này. - Thời hạn để tổ 

hợp tác sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký trên môi trường điện tử là 60 ngày kể từ ngày cơ 

quan đăng ký kinh doanh cấp xã ra thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Sau thời hạn 

nêu trên, nếu không nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã 

sẽ hủy hồ sơ đăng ký theo quy trình trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã. 

Từ khóa: Chấm dứt, hoạt động, tổ hợp tác 

Mô tả: Không có thông tin 
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16. Mã thủ tục: 2.002643 

Số quyết định: 4167/QĐ-BTC 

Tên thủ tục: Dừng thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; 

Dừng thực hiện thủ tục giải thể hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

Cấp thực hiện: Cấp Bộ, Cấp Xã 

Loại thủ tục: TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết 

Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

Trình tự thực hiện:  

* Trường hợp đăng ký trực tiếp: a) Dừng thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

Trường hợp tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có nhu cầu dừng thực hiện thủ tục 

đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, người được ủy quyền đăng ký thành 

lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã ký văn bản đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký tổ 

hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã nơi đặt trụ 

sở. 

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã xem xét cấp, ra thông báo dừng thực hiện thủ tục đăng 

ký cho tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và hủy hồ sơ theo quy trình trên Hệ 

thống thông tin đăng ký hợp tác xã trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 

đề nghị. 

Trường hợp từ chối dừng thực hiện thủ tục, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã ra thông 

báo bằng văn bản cho tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và nêu rõ lý do từ chối 

b)  Dừng thực hiện thủ tục giải thể hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: Trong thời hạn 06 tháng 

kể từ ngày nhận được nghị quyết giải thể và cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã chưa 

chuyển tình trạng pháp lý của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sang tình trạng đã giải thể, 

nếu không tiếp tục thực hiện giải thể, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gửi thông báo về việc 

hủy bỏ nghị quyết giải thể do người đại diện theo pháp luật ký đến cơ quan đăng ký kinh 

doanh cấp xã nơi đặt trụ sở chính. Kèm theo thông báo phải có nghị quyết của Đại hội 

thành viên về việc hủy bỏ nghị quyết giải thể. 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, cơ quan đăng ký kinh 

doanh cấp xã phải đăng tải thông báo và nghị quyết về việc hủy bỏ nghị quyết giải thể trên 

Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, đồng thời khôi phục tình trạng pháp lý 

của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 

trong Cơ sở dữ liệu về đăng ký hợp tác xã và gửi thông tin cho cơ quan thuế. 

* Trường hợp trên môi trường điện tử:  a) Dừng thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp 

tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

Người nộp hồ sơ sử dụng tài khoản định danh điện tử để truy cập vào Hệ thống thông tin 

về đăng ký hợp tác xã. 
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Người nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác thực hồ sơ đăng ký trên môi 

trường điện tử và thanh toán lệ phí theo quy trình trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp 

tác xã. 

Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người nộp hồ sơ sẽ nhận được giấy biên nhận 

hồ sơ đăng ký trong tài khoản của người nộp hồ sơ trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp 

tác xã. 

Các thông tin đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên Hệ thống thông tin 

về đăng ký hợp tác xã được truyền sang Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế để phối hợp, trao 

đổi thông tin giữa cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã và cơ quan thuế. 

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, cơ 

quan đăng ký kinh doanh cấp xã thực hiện cấp đăng ký cho tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã bằng bản giấy hoặc bản điện tử. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên tổ hợp 

tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định hoặc thông 

tin kê khai trong hồ sơ đăng ký không thống nhất, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã gửi 

thông báo trên môi trường điện tử cho tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã để yêu 

cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Người nộp hồ sơ sử dụng tài khoản truy cập vào Hệ thống 

thông tin về đăng ký hợp tác xã để nhận thông tin phản hồi về kết quả xử lý hồ sơ. 

b)  Dừng thực hiện thủ tục giải thể hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã Người nộp hồ sơ sử 

dụng tài khoản định danh điện tử để truy cập vào Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác 

xã. 

Người nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác thực hồ sơ đăng ký trên môi 

trường điện tử và thanh toán lệ phí theo quy trình trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp 

tác xã. 

Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người nộp hồ sơ sẽ nhận được giấy biên nhận 

hồ sơ đăng ký trong tài khoản của người nộp hồ sơ trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp 

tác xã. 

Các thông tin đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên Hệ thống thông tin về đăng ký 

hợp tác xã được truyền sang Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế để phối hợp, trao đổi thông 

tin giữa cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã và cơ quan thuế. 

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, cơ quan đăng 

ký kinh doanh cấp xã thực hiện cấp đăng ký cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bằng bản 

giấy hoặc bản điện tử. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định hoặc thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký 

không thống nhất, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã gửi thông báo trên môi trường điện 

tử cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Người nộp hồ sơ 

sử dụng tài khoản truy cập vào Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã để nhận thông tin 

phản hồi về kết quả xử lý hồ sơ. 



125 

 

Cách thức thực hiện:  

 

Hình 

thức 

nộp 

 

Thời 

hạn giải 

quyết 

 

Phí, lệ phí 

 

Mô tả 

 

Trực 

tiếp 

 

1,5 

Ngày 

làm việc 

 

Lệ phí :   (Mức lệ phí (nếu có) theo quyết định 

của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Không thu lệ 

phí đăng ký đối với tổ hợp tác theo quy định 

tại khoản 2 Điều 22 Luật Hợp tác xã năm 

2023.) 

Lệ phí :   (Mức lệ phí (nếu có) theo quyết định 

của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.) 

 

- Nộp trực tiếp tại cơ 

quan đăng ký kinh 

doanh; 

 

Trực 

tuyến 

 

1,5 

Ngày 

làm việc 

 

Lệ phí :   (Mức lệ phí (nếu có) theo quyết định 

của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Không thu lệ 

phí đăng ký đối với tổ hợp tác theo quy định 

tại khoản 2 Điều 22 Luật Hợp tác xã năm 

2023.) 

Lệ phí :   (Mức lệ phí (nếu có) theo quyết định 

của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.) 

 

- Trực tuyến qua Hệ 

thống thông tin về đăng 

ký hợp tác xã/ Cổng 

Dịch vụ công quốc gia. 

 

Dịch vụ 

bưu 

chính 

 

1,5 

Ngày 

làm việc 

 

Lệ phí :   (Mức lệ phí (nếu có) theo quyết định 

của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.) 

Lệ phí :   (Mức lệ phí (nếu có) theo quyết định 

của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Không thu lệ 

phí đăng ký đối với tổ hợp tác theo quy định 

tại khoản 2 Điều 22 Luật Hợp tác xã năm 

2023.) 

 

Qua dịch vụ bưu chính 

Thành phần hồ sơ:  

* Trường hợp đăng ký trên môi trường điện tử: 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu 

đơn, tờ 

khai 

 

Số 

lượng 

   



126 

 

Hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên  hiệp hợp tác xã trên môi trường điện tử 

bao gồm các giấy tờ theo quy định tại Luật Hợp tác xã 2023 và Nghị 

định số 92/2024/NĐ-CP được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Hồ sơ 

đăng ký trên môi trường điện tử có giá trị pháp lý tương đương hồ sơ 

đăng ký bằng bản giấy. 

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

* Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục: 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu 

đơn, tờ 

khai 

 

Số 

lượng 

 

+ Người được ủy quyền đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã được ghi trong nghị quyết Hội nghị thành lập hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã. Việc ủy quyền lại để thực hiện thủ tục đăng ký thành lập 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thực hiện theo quy định của pháp luật về 

dân sự. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

+ Trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định số 

92/2024/NĐ-CP, cá nhân ký tên tại văn bản đề nghị đăng ký hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực 

hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

như sau:  Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, kèm theo hồ sơ phải có văn bản ủy 

quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công 

chứng, chứng thực; Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục 

đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, kèm theo hồ sơ đăng ký phải 

có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ, giấy 

giới thiệu hoặc văn bản phân công nhiệm vụ của tổ chức đó cho cá nhân 

trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

+ Trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

qua dịch vụ bưu chính công ích, khi thực hiện thủ tục, nhân viên bưu 

chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung 

ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân 

viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 
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+ Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không 

phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã thì việc ủy quyền thực hiện theo quy định tại điểm b 

khoản 2 Điều 12 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP về đăng ký tổ hợp tác, 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

Trường hợp đăng ký trên môi trường điện tử: 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu 

đơn, tờ 

khai 

 

Số 

lượng 

 

Hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên môi trường điện tử 

bao gồm các giấy tờ theo quy định tại Luật Hợp tác xã 2023 và Nghị 

định số 92/2024/NĐ-CP được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Hồ sơ 

đăng ký trên môi trường điện tử có giá trị pháp lý tương đương hồ sơ 

đăng ký bằng bản giấy. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục: 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu 

đơn, tờ 

khai 

 

Số 

lượng 

 

+ Người được ủy quyền đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã được ghi trong nghị quyết Hội nghị thành lập hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã. Việc ủy quyền lại để thực hiện thủ tục đăng ký thành lập 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thực hiện theo quy định của pháp luật về 

dân sự. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

+ Trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định số 

92/2024/NĐ-CP, cá nhân ký tên tại văn bản đề nghị đăng ký hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực 

hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

như sau:  Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, kèm theo hồ sơ phải có văn bản ủy 

quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 
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chứng, chứng thực; Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục 

đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, kèm theo hồ sơ đăng ký phải 

có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ, giấy 

giới thiệu hoặc văn bản phân công nhiệm vụ của tổ chức đó cho cá nhân 

trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã. 

 

+ Trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

qua dịch vụ bưu chính công ích, khi thực hiện thủ tục, nhân viên bưu 

chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung 

ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân 

viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

+ Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không 

phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã thì việc ủy quyền thực hiện theo quy định tại điểm b 

khoản 2 Điều 12 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP về đăng ký tổ hợp tác, 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

a) Dừng thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, tờ 

khai 

 

Số lượng 

 

- Đối với trường hợp dừng thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã: Giấy đề nghị dừng thực hiện thủ tục 

đăng ký hợp tác xã. 

  

Bản chính: 

1 

Bản sao: 0 

 

- Đối với trường hợp dừng thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp 

tác: Văn bản đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp 

tác. 

 

Ms19PLII.docx 

 

Bản chính: 

1 

Bản sao: 0 

b)  Dừng thực hiện thủ tục giải thể hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, tờ 

khai 

 

Số lượng 

 

(1) Thông báo về việc hủy bỏ nghị quyết giải thể; 

  

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 
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(2) Nghị quyết của Đại hội thành viên về việc hủy bỏ 

nghị quyết giải thể. 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam, Hợp tác xã 

Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã 

Cơ quan có thẩm quyền: Không có thông tin 

Địa chỉ tiếp nhận HS: Không có thông tin 

Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin 

Cơ quan phối hợp: Không có thông tin 

Kết quả thực hiện: Thông báo dừng thực hiện thủ tục đăng ký cho hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã và hủy hồ sơ theo quy trình trên Hệ thống thông tin đăng ký hợp tác xã, Văn 

bản của Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã thông báo lý do từ chối, Cơ quan đăng ký kinh 

doanh cấp xã đăng tải thông báo và nghị quyết về việc hủy bỏ nghị quyết giải thể trên Cổng 

thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, đồng thời khôi phục tình trạng pháp lý của 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong 

Cơ sở dữ liệu về đăng ký hợp tác xã và gửi thông tin cho cơ quan thuế 

Căn cứ pháp lý:  

 

Số ký hiệu 

 

Trích yếu 

 

Ngày ban 

hành 

 

Cơ quan 

ban 

hành 

 

17/2023/QH15 

 

Luật Hợp tác xã 

 

20-06-

2023 

 

Quốc Hội 

 

92/2024/NĐ-CP 

 

Nghị định số 92/2024/NĐ-CP của Chính phủ: Về 

đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

 

18-07-

2024 

 

Chính 

phủ 

 

09/2024/TT-

BKHĐT 

 

Thông tư số 09/2024/TT-BKHĐT 

 

16-05-

2024 

 

Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

 

125/2025/NĐ-

CP 

 

Nghị định số 125/2025/NĐ-CP của Chính phủ: 

Quy định về phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Tài chính 

 

11-06-

2025 

 

Chính 

phủ 
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43/2025/TT-

BTC 

Thông tư số 43/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính: 

Ban hành biểu mẫu sử dụng trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước đối với hộ kinh doanh, tổ hợp tác, hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi tổ chức chính 

quyền địa phương 02 cấp 

17-06-

2025 

Bộ Tài 

chính 

 

151/2025/NĐ-

CP 

 

Quy định về phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh 

nghiệp 

 

12-06-

2025 

 

Chính 

phủ 

QĐ số 

3606/QĐ-

UBND 

Quyết định số 3606, ngày 03/09/2025 của UBND 

thành phố Hải Phòng về việc cắt giảm thời gian 

giải quyết TTHC liên quan đến người dân, doanh 

nghiệp thực hiện trên địa bàn thành phố Hải 

Phòng. 

03/09/2025 UBND 

thành phố 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện: a) Dừng thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã * Hồ sơ đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã chưa được 

chấp thuận trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã.  * Kê khai thông tin cá nhân 

trong thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã   - Trường hợp 

đã có số định danh cá nhân, người thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã kê khai các thông tin về họ, chữ đệm và tên, ngày, tháng, năm sinh, số định 

danh cá nhân của mình và của cá nhân có yêu cầu kê khai thông tin cá nhân trong hồ sơ 

đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Các thông tin kê khai phải chính xác 

so với các thông tin được lưu trữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp thông 

tin cá nhân được kê khai có sai khác so với thông tin được lưu trữ tại Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư, cá nhân đó có trách nhiệm liên hệ với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 

quyền để hiệu chỉnh thông tin trước khi thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã. - Trường hợp nộp hồ sơ đăng ký bằng bản giấy, người nộp hồ sơ đăng 

ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã xuất trình căn cước công dân hoặc thẻ căn 

cước hoặc CMND hoặc sử dụng tài khoản định danh điện tử theo quy định pháp luật để 

thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. - Trường hợp không 

có số định danh cá nhân thì hồ sơ đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có 

yêu cầu kê khai thông tin cá nhân của người đại diện theo pháp luật của tổ hợp tác, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã, người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh phải kèm theo bản sao CMND hoặc hộ chiếu hoặc hộ chiếu nước ngoài hoặc các 

giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực của cá nhân đó theo quy định. 

- Trường hợp việc kết nối giữa Cơ sở dữ liệu về đăng ký hợp tác xã với Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư bị gián đoạn thì hồ sơ đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 
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phải kèm theo bản sao căn cước công dân hoặc thẻ căn cước hoặc CMND hoặc hộ chiếu 

hoặc hộ chiếu nước ngoài hoặc các giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu 

lực của người nộp hồ sơ đăng ký, người đại diện theo pháp luật của tổ hợp tác là cá nhân 

hoặc người đại diện hợp pháp của pháp nhân trong trường hợp người đại diện tổ hợp tác là 

pháp nhân theo quy định, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, người đứng đầu chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. * Ngôn ngữ sử dụng trong hồ sơ đăng ký tổ hợp tác, 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: - Các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đăng ký tổ hợp tác, hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã được lập bằng tiếng Việt; - Trường hợp hồ sơ đăng ký tổ hợp 

tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì hồ sơ phải có bản 

dịch tiếng Việt công chứng kèm theo tài liệu bằng tiếng nước ngoài; - Trường hợp giấy tờ, 

tài liệu trong hồ sơ đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được lập bằng tiếng 

Việt và tiếng nước ngoài thì bản tiếng Việt được sử dụng để thực hiện thủ tục đăng ký tổ 

hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. * Người nộp hồ sơ đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã nơi tổ hợp tác, hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã đặt trụ sở chính. Hồ sơ đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã được tiếp nhận vào Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã khi có đủ các điều 

kiện sau đây: - Có đủ giấy tờ theo quy định tại Luật Hợp tác xã năm 2023 và Nghị định số 

92/2024/NĐ-CP; - Tên tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đã được điền vào giấy 

đề nghị đăng ký; - Có số điện thoại của người nộp hồ sơ; - Đã nộp lệ phí đăng ký kinh 

doanh, trừ trường hợp được miễn lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định. * Hồ sơ đăng 

ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên môi trường điện tử phải bảo đảm các 

yêu cầu sau: - Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo 

quy định như hồ sơ đăng ký bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. 

Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ đăng ký bằng 

bản giấy. Cá nhân ký tên trong hồ sơ đăng ký có thể sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên 

văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) văn bản giấy theo các 

định dạng quy định tại khoản 2 Điều 31 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP; - Các thông tin 

đăng ký được kê khai trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã phải được nhập đầy 

đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ đăng ký bằng bản giấy; trong đó có thông 

tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ; - Hồ sơ đăng ký tổ hợp tác, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trên môi trường điện tử được xác thực bằng chữ ký số của người 

có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký hoặc người được người có thẩm quyền ủy quyền 

thực hiện thủ tục đăng ký. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký, hồ sơ đăng ký 

trên môi trường điện tử phải kèm theo các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 12 Nghị định 

số 92/2024/NĐ-CP và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử quy định tại điểm a khoản 

3 Điều 31 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP. - Thời hạn để tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký trên môi trường điện tử là 60 ngày kể từ ngày 



132 

 

cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã ra thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Sau thời 

hạn nêu trên, nếu không nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung, cơ quan đăng ký kinh doanh 

cấp xã sẽ hủy hồ sơ đăng ký theo quy trình trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã. 

b)  Dừng thực hiện thủ tục giải thể hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã * Trong thời hạn 06 

tháng kể từ ngày nhận được nghị quyết giải thể và cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã chưa 

chuyển tình trạng pháp lý của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sang tình trạng đã giải thể.  

* Kê khai thông tin cá nhân trong thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã   - Trường hợp đã có số định danh cá nhân, người thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã kê khai các thông tin về họ, chữ đệm và tên, ngày, tháng, năm sinh, số 

định danh cá nhân của mình và của cá nhân có yêu cầu kê khai thông tin cá nhân trong hồ 

sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Các thông tin kê khai phải chính xác so với các 

thông tin được lưu trữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp thông tin cá nhân 

được kê khai có sai khác so với thông tin được lưu trữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 

cư, cá nhân đó có trách nhiệm liên hệ với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để hiệu 

chỉnh thông tin trước khi thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. - 

Trường hợp nộp hồ sơ đăng ký bằng bản giấy, người nộp hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã xuất trình căn cước công dân hoặc thẻ căn cước hoặc sử dụng tài khoản 

định danh điện tử theo quy định pháp luật để thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã. - Trường hợp không có số định danh cá nhân thì hồ sơ đăng ký hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã có yêu cầu kê khai thông tin cá nhân của người đại diện theo pháp luật 

của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh phải kèm theo bản sao CMND hoặc hộ chiếu hoặc hộ chiếu nước ngoài 

hoặc các giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực của cá nhân đó theo 

quy định. - Trường hợp việc kết nối giữa Cơ sở dữ liệu về đăng ký hợp tác xã với Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về dân cư bị gián đoạn thì hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

phải kèm theo bản sao căn cước công dân hoặc thẻ căn cước hoặc CMND hoặc hộ chiếu 

hoặc hộ chiếu nước ngoài hoặc các giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu 

lực của người nộp hồ sơ đăng ký, người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã, người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. * Ngôn 

ngữ sử dụng trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: - Các giấy tờ, tài liệu 

trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được lập bằng tiếng Việt; - Trường 

hợp hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì hồ 

sơ phải có bản dịch tiếng Việt công chứng kèm theo tài liệu bằng tiếng nước ngoài; - 

Trường hợp giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được lập 

bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì bản tiếng Việt được sử dụng để thực hiện thủ tục 

đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. * Người nộp hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã nơi hợp tác xã, liên hiệp hợp 
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tác xã đặt trụ sở chính. Hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được tiếp nhận vào 

Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã khi có đủ các điều kiện sau đây: - Có đủ giấy tờ 

theo quy định tại Luật Hợp tác xã năm 2023 và Nghị định số 92/2024/NĐ-CP; - Tên hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã đã được điền vào giấy đề nghị đăng ký; - Có số điện thoại của 

người nộp hồ sơ; - Đã nộp lệ phí đăng ký kinh doanh, trừ trường hợp được miễn lệ phí 

đăng ký kinh doanh theo quy định. * Hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên 

môi trường điện tử phải bảo đảm các yêu cầu sau: - Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các 

giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ đăng ký bằng bản giấy và được 

thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên 

loại giấy tờ trong hồ sơ đăng ký bằng bản giấy. Cá nhân ký tên trong hồ sơ đăng ký có thể 

sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy 

và quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 31 Nghị định số 

92/2024/NĐ-CP; - Các thông tin đăng ký được kê khai trên Hệ thống thông tin về đăng ký 

hợp tác xã phải được nhập đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ đăng ký bằng 

bản giấy; trong đó có thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ; - Hồ sơ 

đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên môi trường điện tử được xác thực bằng chữ 

ký số của người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký hoặc người được người có 

thẩm quyền ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục 

đăng ký, hồ sơ đăng ký trên môi trường điện tử phải kèm theo các giấy tờ, tài liệu quy định 

tại Điều 12 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử quy 

định tại điểm a khoản 3 Điều 31 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP. - Thời hạn để hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký trên môi trường điện tử là 60 ngày kể 

từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã ra thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

Sau thời hạn nêu trên, nếu không nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung, cơ quan đăng ký kinh 

doanh cấp xã sẽ hủy hồ sơ đăng ký theo quy trình trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp 

tác xã. 

Từ khóa: Dừng thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; 

Dừng thực hiện thủ tục giải thể, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

Mô tả: Không có thông tin 
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17. Mã thủ tục: 2.002643 

Số quyết định: 4167/QĐ-BTC 

Tên thủ tục: Dừng thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; 

Dừng thực hiện thủ tục giải thể hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

Cấp thực hiện: Cấp Bộ, Cấp Xã 

Loại thủ tục: TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết 

Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

Trình tự thực hiện:  

* Trường hợp đăng ký trực tiếp: a) Dừng thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

Trường hợp tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có nhu cầu dừng thực hiện thủ tục 

đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, người được ủy quyền đăng ký thành 

lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã ký văn bản đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký tổ 

hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã nơi đặt trụ 

sở. 

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã xem xét cấp, ra thông báo dừng thực hiện thủ tục đăng 

ký cho tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và hủy hồ sơ theo quy trình trên Hệ 

thống thông tin đăng ký hợp tác xã trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 

đề nghị. 

Trường hợp từ chối dừng thực hiện thủ tục, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã ra thông 

báo bằng văn bản cho tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và nêu rõ lý do từ chối 

b)  Dừng thực hiện thủ tục giải thể hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: Trong thời hạn 06 tháng 

kể từ ngày nhận được nghị quyết giải thể và cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã chưa 

chuyển tình trạng pháp lý của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sang tình trạng đã giải thể, 

nếu không tiếp tục thực hiện giải thể, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gửi thông báo về việc 

hủy bỏ nghị quyết giải thể do người đại diện theo pháp luật ký đến cơ quan đăng ký kinh 

doanh cấp xã nơi đặt trụ sở chính. Kèm theo thông báo phải có nghị quyết của Đại hội 

thành viên về việc hủy bỏ nghị quyết giải thể. 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, cơ quan đăng ký kinh 

doanh cấp xã phải đăng tải thông báo và nghị quyết về việc hủy bỏ nghị quyết giải thể trên 

Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, đồng thời khôi phục tình trạng pháp lý 

của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 

trong Cơ sở dữ liệu về đăng ký hợp tác xã và gửi thông tin cho cơ quan thuế. 

* Trường hợp trên môi trường điện tử:  a) Dừng thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp 

tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 
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Người nộp hồ sơ sử dụng tài khoản định danh điện tử để truy cập vào Hệ thống thông tin 

về đăng ký hợp tác xã. 

Người nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác thực hồ sơ đăng ký trên môi 

trường điện tử và thanh toán lệ phí theo quy trình trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp 

tác xã. 

Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người nộp hồ sơ sẽ nhận được giấy biên nhận 

hồ sơ đăng ký trong tài khoản của người nộp hồ sơ trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp 

tác xã. 

Các thông tin đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên Hệ thống thông tin 

về đăng ký hợp tác xã được truyền sang Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế để phối hợp, trao 

đổi thông tin giữa cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã và cơ quan thuế. 

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, cơ 

quan đăng ký kinh doanh cấp xã thực hiện cấp đăng ký cho tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã bằng bản giấy hoặc bản điện tử. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên tổ hợp 

tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định hoặc thông 

tin kê khai trong hồ sơ đăng ký không thống nhất, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã gửi 

thông báo trên môi trường điện tử cho tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã để yêu 

cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Người nộp hồ sơ sử dụng tài khoản truy cập vào Hệ thống 

thông tin về đăng ký hợp tác xã để nhận thông tin phản hồi về kết quả xử lý hồ sơ. 

b)  Dừng thực hiện thủ tục giải thể hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã Người nộp hồ sơ sử 

dụng tài khoản định danh điện tử để truy cập vào Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác 

xã. 

Người nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác thực hồ sơ đăng ký trên môi 

trường điện tử và thanh toán lệ phí theo quy trình trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp 

tác xã. 

Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người nộp hồ sơ sẽ nhận được giấy biên nhận 

hồ sơ đăng ký trong tài khoản của người nộp hồ sơ trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp 

tác xã. 

Các thông tin đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên Hệ thống thông tin về đăng ký 

hợp tác xã được truyền sang Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế để phối hợp, trao đổi thông 

tin giữa cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã và cơ quan thuế. 

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, cơ quan đăng 

ký kinh doanh cấp xã thực hiện cấp đăng ký cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bằng bản 

giấy hoặc bản điện tử. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định hoặc thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký 

không thống nhất, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã gửi thông báo trên môi trường điện 

tử cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Người nộp hồ sơ 
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sử dụng tài khoản truy cập vào Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã để nhận thông tin 

phản hồi về kết quả xử lý hồ sơ. 

Cách thức thực hiện:  

 

Hình 

thức 

nộp 

 

Thời 

hạn giải 

quyết 

 

Phí, lệ phí 

 

Mô tả 

 

Trực 

tiếp 

 

1,5 

Ngày 

làm việc 

 

Lệ phí :   (Mức lệ phí (nếu có) theo quyết định 

của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Không thu lệ 

phí đăng ký đối với tổ hợp tác theo quy định 

tại khoản 2 Điều 22 Luật Hợp tác xã năm 

2023.) 

Lệ phí :   (Mức lệ phí (nếu có) theo quyết định 

của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.) 

 

- Nộp trực tiếp tại cơ 

quan đăng ký kinh 

doanh; 

 

Trực 

tuyến 

 

1,5 

Ngày 

làm việc 

 

Lệ phí :   (Mức lệ phí (nếu có) theo quyết định 

của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Không thu lệ 

phí đăng ký đối với tổ hợp tác theo quy định 

tại khoản 2 Điều 22 Luật Hợp tác xã năm 

2023.) 

Lệ phí :   (Mức lệ phí (nếu có) theo quyết định 

của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.) 

 

- Trực tuyến qua Hệ 

thống thông tin về đăng 

ký hợp tác xã/ Cổng 

Dịch vụ công quốc gia. 

 

Dịch vụ 

bưu 

chính 

 

1,5 

Ngày 

làm việc 

 

Lệ phí :   (Mức lệ phí (nếu có) theo quyết định 

của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.) 

Lệ phí :   (Mức lệ phí (nếu có) theo quyết định 

của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Không thu lệ 

phí đăng ký đối với tổ hợp tác theo quy định 

tại khoản 2 Điều 22 Luật Hợp tác xã năm 

2023.) 

 

Qua dịch vụ bưu chính 

Thành phần hồ sơ:  

* Trường hợp đăng ký trên môi trường điện tử: 

 

Tên giấy tờ 

  

Số 

lượng 
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Mẫu 

đơn, tờ 

khai 

 

Hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên  hiệp hợp tác xã trên môi trường điện tử 

bao gồm các giấy tờ theo quy định tại Luật Hợp tác xã 2023 và Nghị 

định số 92/2024/NĐ-CP được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Hồ sơ 

đăng ký trên môi trường điện tử có giá trị pháp lý tương đương hồ sơ 

đăng ký bằng bản giấy. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

* Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục: 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu 

đơn, tờ 

khai 

 

Số 

lượng 

 

+ Người được ủy quyền đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã được ghi trong nghị quyết Hội nghị thành lập hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã. Việc ủy quyền lại để thực hiện thủ tục đăng ký thành lập 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thực hiện theo quy định của pháp luật về 

dân sự. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

+ Trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định số 

92/2024/NĐ-CP, cá nhân ký tên tại văn bản đề nghị đăng ký hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực 

hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

như sau:  Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, kèm theo hồ sơ phải có văn bản ủy 

quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công 

chứng, chứng thực; Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục 

đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, kèm theo hồ sơ đăng ký phải 

có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ, giấy 

giới thiệu hoặc văn bản phân công nhiệm vụ của tổ chức đó cho cá nhân 

trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 
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+ Trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

qua dịch vụ bưu chính công ích, khi thực hiện thủ tục, nhân viên bưu 

chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung 

ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân 

viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký. 

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

+ Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không 

phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã thì việc ủy quyền thực hiện theo quy định tại điểm b 

khoản 2 Điều 12 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP về đăng ký tổ hợp tác, 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

Trường hợp đăng ký trên môi trường điện tử: 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu 

đơn, tờ 

khai 

 

Số 

lượng 

 

Hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên môi trường điện tử 

bao gồm các giấy tờ theo quy định tại Luật Hợp tác xã 2023 và Nghị 

định số 92/2024/NĐ-CP được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Hồ sơ 

đăng ký trên môi trường điện tử có giá trị pháp lý tương đương hồ sơ 

đăng ký bằng bản giấy. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục: 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu 

đơn, tờ 

khai 

 

Số 

lượng 

 

+ Người được ủy quyền đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã được ghi trong nghị quyết Hội nghị thành lập hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã. Việc ủy quyền lại để thực hiện thủ tục đăng ký thành lập 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thực hiện theo quy định của pháp luật về 

dân sự. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

+ Trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định số 

92/2024/NĐ-CP, cá nhân ký tên tại văn bản đề nghị đăng ký hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực 

  

Bản 

chính: 1 
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hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

như sau:  Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, kèm theo hồ sơ phải có văn bản ủy 

quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công 

chứng, chứng thực; Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục 

đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, kèm theo hồ sơ đăng ký phải 

có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ, giấy 

giới thiệu hoặc văn bản phân công nhiệm vụ của tổ chức đó cho cá nhân 

trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã. 

Bản sao: 

0 

 

+ Trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

qua dịch vụ bưu chính công ích, khi thực hiện thủ tục, nhân viên bưu 

chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung 

ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân 

viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

+ Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không 

phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã thì việc ủy quyền thực hiện theo quy định tại điểm b 

khoản 2 Điều 12 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP về đăng ký tổ hợp tác, 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

a) Dừng thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, tờ 

khai 

 

Số lượng 

 

- Đối với trường hợp dừng thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã: Giấy đề nghị dừng thực hiện thủ tục 

đăng ký hợp tác xã. 

  

Bản chính: 

1 

Bản sao: 0 

 

- Đối với trường hợp dừng thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp 

tác: Văn bản đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp 

tác. 

 

Ms19PLII.docx 

 

Bản chính: 

1 

Bản sao: 0 

b)  Dừng thực hiện thủ tục giải thể hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 
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Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ 

khai 

Số lượng 

 

(1) Thông báo về việc hủy bỏ nghị quyết giải thể; 

  

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

 

(2) Nghị quyết của Đại hội thành viên về việc hủy bỏ 

nghị quyết giải thể. 

  

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam, Hợp tác xã 

Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã 

Cơ quan có thẩm quyền: Không có thông tin 

Địa chỉ tiếp nhận HS: Không có thông tin 

Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin 

Cơ quan phối hợp: Không có thông tin 

Kết quả thực hiện: Thông báo dừng thực hiện thủ tục đăng ký cho hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã và hủy hồ sơ theo quy trình trên Hệ thống thông tin đăng ký hợp tác xã, Văn 

bản của Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã thông báo lý do từ chối, Cơ quan đăng ký kinh 

doanh cấp xã đăng tải thông báo và nghị quyết về việc hủy bỏ nghị quyết giải thể trên Cổng 

thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, đồng thời khôi phục tình trạng pháp lý của 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong 

Cơ sở dữ liệu về đăng ký hợp tác xã và gửi thông tin cho cơ quan thuế 

Căn cứ pháp lý:  

 

Số ký hiệu 

 

Trích yếu 

 

Ngày ban 

hành 

 

Cơ quan 

ban 

hành 

 

17/2023/QH15 

 

Luật Hợp tác xã 

 

20-06-

2023 

 

Quốc Hội 

 

92/2024/NĐ-CP 

 

Nghị định số 92/2024/NĐ-CP của Chính phủ: Về 

đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

 

18-07-

2024 

 

Chính 

phủ 

 

09/2024/TT-

BKHĐT 

 

Thông tư số 09/2024/TT-BKHĐT 

 

16-05-

2024 

 

Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư 
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125/2025/NĐ-

CP 

Nghị định số 125/2025/NĐ-CP của Chính phủ: 

Quy định về phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Tài chính 

11-06-

2025 

Chính 

phủ 

 

43/2025/TT-

BTC 

 

Thông tư số 43/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính: 

Ban hành biểu mẫu sử dụng trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước đối với hộ kinh doanh, tổ hợp tác, hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi tổ chức chính 

quyền địa phương 02 cấp 

 

17-06-

2025 

 

Bộ Tài 

chính 

 

151/2025/NĐ-

CP 

 

Quy định về phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh 

nghiệp 

 

12-06-

2025 

 

Chính 

phủ 

QĐ số 

3606/QĐ-

UBND 

Quyết định số 3606, ngày 03/09/2025 của UBND 

thành phố Hải Phòng về việc cắt giảm thời gian 

giải quyết TTHC liên quan đến người dân, doanh 

nghiệp thực hiện trên địa bàn thành phố Hải 

Phòng. 

03/09/2025 UBND 

thành phố 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện: a) Dừng thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã * Hồ sơ đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã chưa được 

chấp thuận trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã.  * Kê khai thông tin cá nhân 

trong thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã   - Trường hợp 

đã có số định danh cá nhân, người thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã kê khai các thông tin về họ, chữ đệm và tên, ngày, tháng, năm sinh, số định 

danh cá nhân của mình và của cá nhân có yêu cầu kê khai thông tin cá nhân trong hồ sơ 

đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Các thông tin kê khai phải chính xác 

so với các thông tin được lưu trữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp thông 

tin cá nhân được kê khai có sai khác so với thông tin được lưu trữ tại Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư, cá nhân đó có trách nhiệm liên hệ với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 

quyền để hiệu chỉnh thông tin trước khi thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã. - Trường hợp nộp hồ sơ đăng ký bằng bản giấy, người nộp hồ sơ đăng 

ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã xuất trình căn cước công dân hoặc thẻ căn 

cước hoặc CMND hoặc sử dụng tài khoản định danh điện tử theo quy định pháp luật để 

thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. - Trường hợp không 

có số định danh cá nhân thì hồ sơ đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có 

yêu cầu kê khai thông tin cá nhân của người đại diện theo pháp luật của tổ hợp tác, hợp tác 
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xã, liên hiệp hợp tác xã, người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh phải kèm theo bản sao CMND hoặc hộ chiếu hoặc hộ chiếu nước ngoài hoặc các 

giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực của cá nhân đó theo quy định. 

- Trường hợp việc kết nối giữa Cơ sở dữ liệu về đăng ký hợp tác xã với Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư bị gián đoạn thì hồ sơ đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

phải kèm theo bản sao căn cước công dân hoặc thẻ căn cước hoặc CMND hoặc hộ chiếu 

hoặc hộ chiếu nước ngoài hoặc các giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu 

lực của người nộp hồ sơ đăng ký, người đại diện theo pháp luật của tổ hợp tác là cá nhân 

hoặc người đại diện hợp pháp của pháp nhân trong trường hợp người đại diện tổ hợp tác là 

pháp nhân theo quy định, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, người đứng đầu chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. * Ngôn ngữ sử dụng trong hồ sơ đăng ký tổ hợp tác, 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: - Các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đăng ký tổ hợp tác, hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã được lập bằng tiếng Việt; - Trường hợp hồ sơ đăng ký tổ hợp 

tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì hồ sơ phải có bản 

dịch tiếng Việt công chứng kèm theo tài liệu bằng tiếng nước ngoài; - Trường hợp giấy tờ, 

tài liệu trong hồ sơ đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được lập bằng tiếng 

Việt và tiếng nước ngoài thì bản tiếng Việt được sử dụng để thực hiện thủ tục đăng ký tổ 

hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. * Người nộp hồ sơ đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã nơi tổ hợp tác, hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã đặt trụ sở chính. Hồ sơ đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã được tiếp nhận vào Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã khi có đủ các điều 

kiện sau đây: - Có đủ giấy tờ theo quy định tại Luật Hợp tác xã năm 2023 và Nghị định số 

92/2024/NĐ-CP; - Tên tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đã được điền vào giấy 

đề nghị đăng ký; - Có số điện thoại của người nộp hồ sơ; - Đã nộp lệ phí đăng ký kinh 

doanh, trừ trường hợp được miễn lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định. * Hồ sơ đăng 

ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên môi trường điện tử phải bảo đảm các 

yêu cầu sau: - Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo 

quy định như hồ sơ đăng ký bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. 

Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ đăng ký bằng 

bản giấy. Cá nhân ký tên trong hồ sơ đăng ký có thể sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên 

văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) văn bản giấy theo các 

định dạng quy định tại khoản 2 Điều 31 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP; - Các thông tin 

đăng ký được kê khai trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã phải được nhập đầy 

đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ đăng ký bằng bản giấy; trong đó có thông 

tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ; - Hồ sơ đăng ký tổ hợp tác, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã trên môi trường điện tử được xác thực bằng chữ ký số của người 

có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký hoặc người được người có thẩm quyền ủy quyền 
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thực hiện thủ tục đăng ký. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký, hồ sơ đăng ký 

trên môi trường điện tử phải kèm theo các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 12 Nghị định 

số 92/2024/NĐ-CP và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử quy định tại điểm a khoản 

3 Điều 31 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP. - Thời hạn để tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký trên môi trường điện tử là 60 ngày kể từ ngày 

cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã ra thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Sau thời 

hạn nêu trên, nếu không nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung, cơ quan đăng ký kinh doanh 

cấp xã sẽ hủy hồ sơ đăng ký theo quy trình trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã. 

b)  Dừng thực hiện thủ tục giải thể hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã * Trong thời hạn 06 

tháng kể từ ngày nhận được nghị quyết giải thể và cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã chưa 

chuyển tình trạng pháp lý của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sang tình trạng đã giải thể.  

* Kê khai thông tin cá nhân trong thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã   - Trường hợp đã có số định danh cá nhân, người thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã kê khai các thông tin về họ, chữ đệm và tên, ngày, tháng, năm sinh, số 

định danh cá nhân của mình và của cá nhân có yêu cầu kê khai thông tin cá nhân trong hồ 

sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Các thông tin kê khai phải chính xác so với các 

thông tin được lưu trữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp thông tin cá nhân 

được kê khai có sai khác so với thông tin được lưu trữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 

cư, cá nhân đó có trách nhiệm liên hệ với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để hiệu 

chỉnh thông tin trước khi thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. - 

Trường hợp nộp hồ sơ đăng ký bằng bản giấy, người nộp hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã xuất trình căn cước công dân hoặc thẻ căn cước hoặc sử dụng tài khoản 

định danh điện tử theo quy định pháp luật để thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã. - Trường hợp không có số định danh cá nhân thì hồ sơ đăng ký hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã có yêu cầu kê khai thông tin cá nhân của người đại diện theo pháp luật 

của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh phải kèm theo bản sao CMND hoặc hộ chiếu hoặc hộ chiếu nước ngoài 

hoặc các giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực của cá nhân đó theo 

quy định. - Trường hợp việc kết nối giữa Cơ sở dữ liệu về đăng ký hợp tác xã với Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về dân cư bị gián đoạn thì hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

phải kèm theo bản sao căn cước công dân hoặc thẻ căn cước hoặc CMND hoặc hộ chiếu 

hoặc hộ chiếu nước ngoài hoặc các giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu 

lực của người nộp hồ sơ đăng ký, người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã, người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. * Ngôn 

ngữ sử dụng trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: - Các giấy tờ, tài liệu 

trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được lập bằng tiếng Việt; - Trường 

hợp hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì hồ 
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sơ phải có bản dịch tiếng Việt công chứng kèm theo tài liệu bằng tiếng nước ngoài; - 

Trường hợp giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được lập 

bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì bản tiếng Việt được sử dụng để thực hiện thủ tục 

đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. * Người nộp hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã nơi hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã đặt trụ sở chính. Hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được tiếp nhận vào 

Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã khi có đủ các điều kiện sau đây: - Có đủ giấy tờ 

theo quy định tại Luật Hợp tác xã năm 2023 và Nghị định số 92/2024/NĐ-CP; - Tên hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã đã được điền vào giấy đề nghị đăng ký; - Có số điện thoại của 

người nộp hồ sơ; - Đã nộp lệ phí đăng ký kinh doanh, trừ trường hợp được miễn lệ phí 

đăng ký kinh doanh theo quy định. * Hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên 

môi trường điện tử phải bảo đảm các yêu cầu sau: - Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các 

giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ đăng ký bằng bản giấy và được 

thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên 

loại giấy tờ trong hồ sơ đăng ký bằng bản giấy. Cá nhân ký tên trong hồ sơ đăng ký có thể 

sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy 

và quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 31 Nghị định số 

92/2024/NĐ-CP; - Các thông tin đăng ký được kê khai trên Hệ thống thông tin về đăng ký 

hợp tác xã phải được nhập đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ đăng ký bằng 

bản giấy; trong đó có thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ; - Hồ sơ 

đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên môi trường điện tử được xác thực bằng chữ 

ký số của người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký hoặc người được người có 

thẩm quyền ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục 

đăng ký, hồ sơ đăng ký trên môi trường điện tử phải kèm theo các giấy tờ, tài liệu quy định 

tại Điều 12 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử quy 

định tại điểm a khoản 3 Điều 31 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP. - Thời hạn để hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký trên môi trường điện tử là 60 ngày kể 

từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã ra thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

Sau thời hạn nêu trên, nếu không nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung, cơ quan đăng ký kinh 

doanh cấp xã sẽ hủy hồ sơ đăng ký theo quy trình trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp 

tác xã. 

Từ khóa: Dừng thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; 

Dừng thực hiện thủ tục giải thể, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

Mô tả: Không có thông tin 
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18. Mã thủ tục: 2.002123 

Số quyết định: 4167/QĐ-BTC 

Tên thủ tục: Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo địa điểm kinh 

doanh; Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài của hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã 

Cấp thực hiện: Cấp Bộ, Cấp Xã 

Loại thủ tục: TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết 

Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

Trình tự thực hiện:  

* Trường hợp đăng ký trực tiếp: a) Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, 

thông báo địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định lập chi nhánh, văn phòng đại diện, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã nộp hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện đến cơ 

quan đăng ký kinh doanh cấp xã nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện. Hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã có thể lập địa điểm kinh doanh tại địa chỉ khác nơi đặt trụ sở chính hoặc 

đặt chi nhánh. 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo địa 

điểm kinh doanh, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã trao giấy biên nhận, kiểm tra tính 

hợp lệ của hồ sơ. 

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh 

doanh. 

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 

yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định hoặc thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký 

không thống nhất, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã thông báo bằng văn bản cho người 

nộp hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. Thông báo phải nêu rõ 

lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

b)  Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài của hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã  Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã cập nhật thông tin về chi nhánh, văn phòng 
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đại diện của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong Cơ sở dữ liệu về đăng ký hợp tác xã 

trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ thông báo. 

Trường hợp đăng ký trên môi trường điện tử: 

Người nộp hồ sơ sử dụng tài khoản định danh điện tử để truy cập vào Hệ thống thông tin 

về đăng ký hợp tác xã. 

Người nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác thực hồ sơ đăng ký trên môi 

trường điện tử và thanh toán lệ phí theo quy trình trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp 

tác xã. 

Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người nộp hồ sơ sẽ nhận được giấy biên nhận 

hồ sơ đăng ký trong tài khoản của người nộp hồ sơ trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp 

tác xã. 

Các thông tin đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên Hệ thống thông tin về đăng ký 

hợp tác xã được truyền sang Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế để phối hợp, trao đổi thông 

tin giữa cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã và cơ quan thuế. 

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, cơ quan đăng 

ký kinh doanh cấp xã thực hiện cấp đăng ký cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bằng bản 

giấy hoặc bản điện tử. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định hoặc thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký 

không thống nhất, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã gửi thông báo trên môi trường điện 

tử cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Người nộp hồ sơ 

sử dụng tài khoản truy cập vào Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã để nhận thông tin 

phản hồi về kết quả xử lý hồ sơ. 

Cách thức thực hiện:  

 

Hình 

thức 

nộp 

 

Thời 

hạn 

giải 

quyết 

 

Phí, lệ phí 

 

Mô tả 

 

Trực 

tiếp 

 

1,5 

Ngày 

làm 

việc 

 

Lệ phí :   (- Mức lệ phí cụ thể do Hội đồng nhân 

dân cấp tỉnh quyết định (căn cứ quy định tại 

Thông tư số 85/2019/TT-BTC). - Người nộp hồ 

sơ đăng ký nộp lệ phí đăng ký kinh doanh tại thời 

điểm nộp hồ sơ. Lệ phí đăng ký kinh doanh có thể 

nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ ở cấp xã 

hoặc chuyển vào tài khoản của Cơ quan đăng ký 

 

- Nộp trực tiếp tại cơ 

quan đăng ký kinh 

doanh; -  1,5 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận hồ 

sơ hợp lệ. 
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kinh doanh cấp xã hoặc thanh toán trực tuyến 

thông qua chức năng thanh toán trực tuyến trên 

Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc bằng cách thức 

khác theo quy định của pháp luật. Lệ phí đăng ký 

kinh doanh không được hoàn trả trong trường hợp 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không được cấp 

đăng ký.  - Tiền sử dụng dịch vụ thanh toán trực 

tuyến không được tính trong lệ phí đăng ký kinh 

doanh.) 

Lệ phí :  Đồng (Mức lệ phí (nếu có) theo quyết 

định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.) 

 

Trực 

tuyến 

 

1,5 

Ngày 

làm 

việc 

 

Lệ phí :   (- Mức lệ phí cụ thể do Hội đồng nhân 

dân cấp tỉnh quyết định (căn cứ quy định tại 

Thông tư số 85/2019/TT-BTC). - Người nộp hồ 

sơ đăng ký nộp lệ phí đăng ký kinh doanh tại thời 

điểm nộp hồ sơ. Lệ phí đăng ký kinh doanh có thể 

nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ ở cấp 

huyện hoặc chuyển vào tài khoản của Cơ quan 

đăng ký kinh doanh cấp huyện hoặc thanh toán 

trực tuyến thông qua chức năng thanh toán trực 

tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc bằng 

cách thức khác theo quy định của pháp luật. Lệ 

phí đăng ký kinh doanh không được hoàn trả 

trong trường hợp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

không được cấp đăng ký.  - Tiền sử dụng dịch vụ 

thanh toán trực tuyến không được tính trong lệ 

phí đăng ký kinh doanh.) 

Lệ phí :  Đồng (Mức lệ phí (nếu có) theo quyết 

định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.) 

 

- Trực tuyến qua Hệ 

thống thông tin về đăng 

ký hợp tác xã/ Cổng 

Dịch vụ công quốc gia. 

-  1,5 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận hồ sơ hợp 

lệ. 

 

Dịch 

vụ bưu 

chính 

 

1,5 

Ngày 

làm 

việc 

 

Lệ phí :   (- Mức lệ phí cụ thể do Hội đồng nhân 

dân cấp tỉnh quyết định (căn cứ quy định tại 

Thông tư số 85/2019/TT-BTC). - Người nộp hồ 

sơ đăng ký nộp lệ phí đăng ký kinh doanh tại thời 

điểm nộp hồ sơ. Lệ phí đăng ký kinh doanh có thể 

nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ ở cấp 

 

1,5 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận hồ sơ hợp lệ. 

Qua dịch vụ bưu chính 
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huyện hoặc chuyển vào tài khoản của Cơ quan 

đăng ký kinh doanh cấp huyện hoặc thanh toán 

trực tuyến thông qua chức năng thanh toán trực 

tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc bằng 

cách thức khác theo quy định của pháp luật. Lệ 

phí đăng ký kinh doanh không được hoàn trả 

trong trường hợp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

không được cấp đăng ký.  - Tiền sử dụng dịch vụ 

thanh toán trực tuyến không được tính trong lệ 

phí đăng ký kinh doanh.) 

Lệ phí :  Đồng (Mức lệ phí (nếu có) theo quyết 

định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.) 

Thành phần hồ sơ:  

- Trường hợp thông báo địa điểm kinh doanh: 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, tờ 

khai 

 

Số lượng 

 

(1) Thông báo lập địa điểm kinh doanh. 

 

Mauso5.docx 

 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

Trường hợp đăng ký trên môi trường điện tử: 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu 

đơn, tờ 

khai 

 

Số 

lượng 

 

Hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên  môi trường điện tử 

bao gồm các giấy tờ theo quy định tại Luật Hợp tác xã 2023 và Nghị 

định số 92/2024/NĐ-CP được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Hồ sơ 

đăng ký trên môi trường điện tử có giá trị pháp lý tương đương hồ sơ 

đăng ký bằng bản giấy 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục: 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu 

đơn, tờ 

khai 

 

Số 

lượng 
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+ Người được ủy quyền đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã  được ghi trong nghị quyết Hội nghị thành lập hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã. Việc ủy quyền lại để thực hiện thủ tục đăng ký thành lập 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thực hiện theo quy định của pháp luật về 

dân sự. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

+ Trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định số 

92/2024/NĐ-CP,  cá nhân ký tên tại văn bản đề nghị đăng ký hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực 

hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

như sau:  Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, kèm theo hồ sơ phải có văn bản ủy 

quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công 

chứng, chứng thực; Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục 

đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, kèm theo hồ sơ đăng ký phải 

có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ, giấy 

giới thiệu hoặc văn bản phân công nhiệm vụ của tổ chức đó cho cá nhân 

trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

+ Trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác  xã 

qua dịch vụ bưu chính công ích, khi thực hiện thủ tục, nhân viên bưu 

chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung 

ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân 

viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

+ Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không  

phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã thì việc ủy quyền thực hiện theo quy định tại điểm b 

khoản 2 Điều 12 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP về đăng ký tổ hợp tác, 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

a) Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo địa điểm kinh doanh 

của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: - Trường hợp đăng ký hoạt động chi nhánh, văn 

phòng đại diện: 
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Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ 

khai 

Số lượng 

 

(1) Thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện; 

 

Mauso5.docx 

 

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

(2) Bản sao hoặc bản chính biên bản họp Hội đồng quản trị (đối 

với tổ chức quản trị đầy đủ) hoặc Đại hội thành viên (đối với tổ 

chức quản trị rút gọn) về việc thành lập chi nhánh, văn phòng 

đại diện; 

  

Bản 

chính: 0 

Bản sao: 

1 

 

(3) Bản sao hoặc bản chính quyết định của Hội đồng quản trị 

(đối với tổ chức quản trị đầy đủ) hoặc nghị quyết của Đại hội 

thành viên (đối với tổ chức quản trị rút gọn) về việc thành lập 

chi nhánh, văn phòng đại diện. 

  

Bản 

chính: 0 

Bản sao: 

1 

b)  Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài của hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, tờ 

khai 

 

Số lượng 

 

(1) Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở 

nước ngoài; 

 

Ms6PLII.docx 

 

Bản chính: 

1 

Bản sao: 0 

 

(2) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, 

văn phòng đại diện hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương 

đương. 

  

Bản chính: 

1 

Bản sao: 0 

Bao gồm 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, 

tờ khai 

 

Số lượng 

 

Trường hợp đăng ký trên môi trường điện tử, trường hợp ủy 

quyền thực hiện thủ tục tương tự Mục a) 

  

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 
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Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam 

Cơ quan thực hiện: Uỷ ban Nhân dân cấp xã, phường, thị trấn 

Cơ quan có thẩm quyền: Không có thông tin 

Địa chỉ tiếp nhận HS: Trụ sở cơ quan 

Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin 

Cơ quan phối hợp: Không có thông tin 

Kết quả thực hiện: Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã cập nhật thông tin về chi nhánh, 

văn phòng đại diện của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong Cơ sở dữ liệu về đăng ký hợp 

tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng 

nhận đăng ký địa điểm kinh doanh 

Căn cứ pháp lý:  

 

Số ký hiệu 

 

Trích yếu 

 

Ngày ban 

hành 

 

Cơ quan 

ban 

hành 

 

17/2023/QH15 

 

Luật Hợp tác xã 

 

20-06-

2023 

 

Quốc 

Hội 

 

09/2024/TT-

BKHĐT 

 

Thông tư số 09/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư: Ban hành biểu mẫu thực hiện thủ 

tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã và quy định về nội dung thông tin, việc cập 

nhật, khai thác và quản lý Hệ thống thông tin quốc 

gia về hợp tác xã 

 

16-05-

2024 

 

Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

 

92/2024/NĐ-

CP 

 

Nghị định số 92/2024/NĐ-CP của Chính phủ: Về 

đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

 

18-07-

2024 

 

Chính 

phủ 

 

125/2025/NĐ-

CP 

 

Nghị định số 125/2025/NĐ-CP của Chính phủ: 

Quy định về phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Tài chính 

 

11-06-

2025 

 

Chính 

phủ 

 

43/2025/TT-

BTC 

 

Thông tư số 43/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính: 

Ban hành biểu mẫu sử dụng trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước đối với hộ kinh doanh, tổ hợp tác, hợp tác 

 

17-06-

2025 

 

Bộ Tài 

chính 
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xã, liên hiệp hợp tác xã khi tổ chức chính quyền địa 

phương 02 cấp 

 

151/2025/NĐ-

CP 

 

Quy định về phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp 

 

12-06-

2025 

 

Chính 

phủ 

QĐ số 

3606/QĐ-

UBND 

Quyết định số 3606, ngày 03/09/2025 của UBND 

thành phố Hải Phòng về việc cắt giảm thời gian 

giải quyết TTHC liên quan đến người dân, doanh 

nghiệp thực hiện trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

03/09/2025 UBND 

thành 

phố 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện: a) Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông 

báo địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã * Kê khai thông tin cá nhân 

trong thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã   - Trường hợp đã có số 

định danh cá nhân, người thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã kê khai 

các thông tin về họ, chữ đệm và tên, ngày, tháng, năm sinh, số định danh cá nhân của mình 

và của cá nhân có yêu cầu kê khai thông tin cá nhân trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã. Các thông tin kê khai phải chính xác so với các thông tin được lưu trữ tại 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp thông tin cá nhân được kê khai có sai khác 

so với thông tin được lưu trữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cá nhân đó có trách 

nhiệm liên hệ với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để hiệu chỉnh thông tin trước 

khi thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. - Trường hợp nộp hồ sơ đăng 

ký bằng bản giấy, người nộp hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã xuất trình căn 

cước công dân hoặc thẻ căn cước hoặc sử dụng tài khoản định danh điện tử theo quy định 

pháp luật để thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. - Trường hợp không 

có số định danh cá nhân thì hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có yêu cầu kê 

khai thông tin cá nhân của người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã, người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải kèm theo bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu hoặc hộ chiếu nước ngoài hoặc các giấy tờ có giá trị thay thế hộ 

chiếu nước ngoài còn hiệu lực của cá nhân đó theo quy định. - Trường hợp việc kết nối 

giữa Cơ sở dữ liệu về đăng ký hợp tác xã với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bị gián đoạn 

thì hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải kèm theo bản sao căn cước công 

dân hoặc thẻ căn cước hoặc CMND hoặc hộ chiếu hoặc hộ chiếu nước ngoài hoặc các giấy 

tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực của người nộp hồ sơ đăng ký, người 

đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, người đứng đầu chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. * Ngôn ngữ sử dụng trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã: - Các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã được lập bằng tiếng Việt; - Trường hợp hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì hồ sơ phải có bản dịch tiếng Việt công chứng kèm 
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theo tài liệu bằng tiếng nước ngoài; - Trường hợp giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đăng ký hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì bản tiếng Việt 

được sử dụng để thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. * Người nộp 

hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh 

cấp xã nơi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đặt trụ sở chính. Hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã được tiếp nhận vào Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã khi có đủ các 

điều kiện sau đây: - Có đủ giấy tờ theo quy định tại Luật Hợp tác xã 2023 và Nghị định số 

92/2024/NĐ-CP; - Tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đã được điền vào giấy đề nghị đăng 

ký; - Có số điện thoại của người nộp hồ sơ; - Đã nộp lệ phí đăng ký kinh doanh, trừ trường 

hợp được miễn lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định. * Hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trên môi trường điện tử phải bảo đảm các yêu cầu sau: - Có đầy đủ các giấy 

tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ đăng ký bằng 

bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt 

tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ đăng ký bằng bản giấy. Cá nhân ký tên trong hồ 

sơ đăng ký có thể sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp 

trên văn bản giấy và quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 

31 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP; - Các thông tin đăng ký được kê khai trên Hệ thống thông 

tin về đăng ký hợp tác xã phải được nhập đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ 

sơ đăng ký bằng bản giấy; trong đó có thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp 

hồ sơ; - Hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên môi trường điện tử được xác 

thực bằng chữ ký số của người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký hoặc người được 

người có thẩm quyền ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký. Trường hợp ủy quyền thực hiện 

thủ tục đăng ký, hồ sơ đăng ký trên môi trường điện tử phải kèm theo các giấy tờ, tài liệu 

quy định tại Điều 12 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP và được thể hiện dưới dạng văn bản 

điện tử quy định tại điểm a khoản này. - Thời hạn để hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sửa 

đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký trên môi trường điện tử là 60 ngày kể từ ngày cơ quan đăng ký 

kinh doanh cấp xã ra thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Sau thời hạn nêu trên, nếu 

không nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã sẽ hủy hồ sơ 

đăng ký theo quy trình trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã. * Các trường hợp 

không được thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: - Hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã không được thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nếu 

thuộc một trong các trường hợp sau đây: + Đã bị cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã ra 

thông báo về hành vi vi phạm của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc trường hợp thu hồi 

Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc đã bị ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận 

đăng ký hợp tác xã; + Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đang trong quá trình giải thể theo 

nghị quyết giải thể của Đại hội thành viên;  + Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đang trong 

tình trạng pháp lý “Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký”. - Hợp tác xã, liên hiệp hợp 
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tác xã được tiếp tục thực hiện thủ tục đăng ký đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi: 

+ Đã có biện pháp khắc phục những vi phạm theo yêu cầu trong thông báo về hành vi vi 

phạm của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng 

ký hợp tác xã và được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã chấp nhận hoặc đã được khôi 

phục Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã sau khi bị ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận 

đăng ký hợp tác xã;  + Phải đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã để phục vụ việc giải thể hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định. Trong trường 

hợp này, hồ sơ đăng ký thay đổi phải kèm theo văn bản giải trình của hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã về lý do đăng ký thay đổi và được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã chấp 

nhận; + Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không còn trong tình trạng pháp lý “Không hoạt 

động tại địa chỉ đã đăng ký”. - Trường hợp Tòa án; Cơ quan thi hành án; Cơ quan điều tra, 

Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên quy định tại Bộ luật Tố tụng 

hình sự yêu cầu bằng văn bản về việc hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không được thực 

hiện một hoặc một số thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thì hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã không được thực hiện thủ tục đó cho đến khi có ý kiến chấp thuận bằng 

văn bản của các tổ chức, cá nhân nêu trên về việc cho phép tiếp tục thực hiện thủ tục đăng 

ký.  b)  Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài của hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã * Kê khai thông tin cá nhân trong thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã   - Trường hợp đã có số định danh cá nhân, người thực hiện thủ tục đăng ký hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã kê khai các thông tin về họ, chữ đệm và tên, ngày, tháng, năm 

sinh, số định danh cá nhân của mình và của cá nhân có yêu cầu kê khai thông tin cá nhân 

trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Các thông tin kê khai phải chính xác 

so với các thông tin được lưu trữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp thông 

tin cá nhân được kê khai có sai khác so với thông tin được lưu trữ tại Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư, cá nhân đó có trách nhiệm liên hệ với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 

quyền để hiệu chỉnh thông tin trước khi thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã. - Trường hợp nộp hồ sơ đăng ký bằng bản giấy, người nộp hồ sơ đăng ký hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã xuất trình căn cước công dân hoặc thẻ căn cước hoặc sử dụng tài 

khoản định danh điện tử theo quy định pháp luật để thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã. - Trường hợp không có số định danh cá nhân thì hồ sơ đăng ký hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã có yêu cầu kê khai thông tin cá nhân của người đại diện theo 

pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh phải kèm theo bản sao CMND hoặc hộ chiếu hoặc hộ chiếu nước 

ngoài hoặc các giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực của cá nhân đó 

theo quy định. - Trường hợp việc kết nối giữa Cơ sở dữ liệu về đăng ký hợp tác xã với Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về dân cư bị gián đoạn thì hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã phải kèm theo bản sao căn cước công dân hoặc thẻ căn cước hoặc CMND hoặc hộ chiếu 
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hoặc hộ chiếu nước ngoài hoặc các giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu 

lực của người nộp hồ sơ đăng ký, người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã, người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. * Ngôn 

ngữ sử dụng trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: - Các giấy tờ, tài liệu 

trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được lập bằng tiếng Việt; - Trường 

hợp hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì hồ 

sơ phải có bản dịch tiếng Việt công chứng kèm theo tài liệu bằng tiếng nước ngoài; - 

Trường hợp giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được lập 

bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì bản tiếng Việt được sử dụng để thực hiện thủ tục 

đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. * Người nộp hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã nơi hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã đặt trụ sở chính. Hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được tiếp nhận vào 

Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã khi có đủ các điều kiện sau đây: - Có đủ giấy tờ 

theo quy định tại Luật Hợp tác xã năm 2023 và Nghị định số 92/2024/NĐ-CP; - Tên hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã đã được điền vào giấy đề nghị đăng ký; - Có số điện thoại của 

người nộp hồ sơ; - Đã nộp lệ phí đăng ký kinh doanh, trừ trường hợp được miễn lệ phí 

đăng ký kinh doanh theo quy định. * Hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên 

môi trường điện tử phải bảo đảm các yêu cầu sau: - Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các 

giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ đăng ký bằng bản giấy và được 

thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên 

loại giấy tờ trong hồ sơ đăng ký bằng bản giấy. Cá nhân ký tên trong hồ sơ đăng ký có thể 

sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy 

và quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 31 Nghị định số 

92/2024/NĐ-CP; - Các thông tin đăng ký được kê khai trên Hệ thống thông tin về đăng ký 

hợp tác xã phải được nhập đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ đăng ký bằng 

bản giấy; trong đó có thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ; - Hồ sơ 

đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên môi trường điện tử được xác thực bằng chữ 

ký số của người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký hoặc người được người có 

thẩm quyền ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục 

đăng ký, hồ sơ đăng ký trên môi trường điện tử phải kèm theo các giấy tờ, tài liệu quy định 

tại Điều 12 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử quy 

định tại điểm a khoản 3 Điều 31 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP. - Thời hạn để hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký trên môi trường điện tử là 60 ngày kể 

từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã ra thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

Sau thời hạn nêu trên, nếu không nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung, cơ quan đăng ký kinh 

doanh cấp xã sẽ hủy hồ sơ đăng ký theo quy trình trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp 

tác xã. * Các trường hợp không được thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp 
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tác xã; - Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không được thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: + Đã bị cơ quan đăng ký 

kinh doanh cấp xã ra thông báo về hành vi vi phạm của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc đã bị ra quyết định thu 

hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã; + Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đang trong quá 

trình giải thể theo nghị quyết giải thể của Đại hội thành viên;  + Hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã đang trong tình trạng pháp lý “Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký”. - Hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã được tiếp tục thực hiện thủ tục đăng ký đăng ký hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã khi: + Đã có biện pháp khắc phục những vi phạm theo yêu cầu trong thông 

báo về hành vi vi phạm của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc trường hợp thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký hợp tác xã và được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã chấp nhận 

hoặc đã được khôi phục Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã sau khi bị ra quyết định thu 

hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã;  + Phải đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã để phục vụ việc giải thể hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo 

quy định. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký thay đổi phải kèm theo văn bản giải trình 

của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã về lý do đăng ký thay đổi và được cơ quan đăng ký 

kinh doanh cấp xã chấp nhận; + Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không còn trong tình trạng 

pháp lý “Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký”. - Trường hợp Tòa án; Cơ quan thi hành 

án; Cơ quan điều tra, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên quy định 

tại Bộ luật Tố tụng hình sự yêu cầu bằng văn bản về việc hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

không được thực hiện một hoặc một số thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thì 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không được thực hiện thủ tục đó cho đến khi có ý kiến chấp 

thuận bằng văn bản của các tổ chức, cá nhân nêu trên về việc cho phép tiếp tục thực hiện 

thủ tục đăng ký. 

Từ khóa: Đăng ký hoạt động, chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo địa điểm kinh 

doanh; Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài của hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã 

Mô tả: Không có thông tin 
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19. Mã thủ tục: 2.002648 

Số quyết định: 4167/QĐ-BTC 

Tên thủ tục: Hiệu đính, cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã 

Cấp thực hiện: Cấp Bộ, Cấp Xã 

Loại thủ tục: TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết 

Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

Trình tự thực hiện:  

* Trường hợp đăng ký trực tiếp: a) Hiệu đính, cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

Trường hợp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phát hiện nội dung trên Giấy chứng nhận đăng 

ký hợp tác xã chưa chính xác so với nội dung hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gửi văn bản đề nghị hiệu đính thông tin đến cơ quan 

đăng ký kinh doanh cấp xã nơi đặt trụ sở chính. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã cấp 

lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được văn bản đề nghị nếu thông tin nêu tại văn bản đề nghị là chính xác. 

Trường hợp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phát hiện nội dung thông tin đăng ký trong Cơ 

sở dữ liệu về đăng ký hợp tác xã bị thiếu hoặc chưa chính xác so với Giấy chứng nhận đăng 

ký hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký thuế do quá trình chuyển đổi dữ liệu vào Cơ sở 

dữ liệu về đăng ký hợp tác xã, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gửi văn bản đề nghị bổ sung, 

hiệu đính đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã nơi đặt trụ sở chính. Kèm theo văn bản 

đề nghị bổ sung, hiệu đính phải có bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy 

chứng nhận đăng ký thuế. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận văn bản 

đề nghị hiệu đính, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã có trách nhiệm bổ sung, hiệu đính 

thông tin đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong Cơ sở dữ liệu về đăng ký hợp tác 

xã. 

b)  Hiệu đính, cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 

kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã  Việc hiệu đính, cập nhật, bổ sung thông 

tin trên Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng 

nhận đăng ký địa điểm kinh doanh thực hiện theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 

26 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP. 
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* Trường hợp đăng ký trên môi trường điện tử: (áp dụng cho cả mục a và mục b) 

- Người nộp hồ sơ sử dụng tài khoản định danh điện tử để truy cập vào Hệ thống thông tin 

về đăng ký hợp tác xã. 

-  Người nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác thực hồ sơ đăng ký trên 

môi trường điện tử và thanh toán lệ phí theo quy trình trên Hệ thống thông tin về đăng ký 

hợp tác xã. 

-  Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người nộp hồ sơ sẽ nhận được giấy biên nhận 

hồ sơ đăng ký trong tài khoản của người nộp hồ sơ trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp 

tác xã. 

-  Các thông tin đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên Hệ thống thông tin về đăng 

ký hợp tác xã được truyền sang Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế để phối hợp, trao đổi 

thông tin giữa cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã và cơ quan thuế. 

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, cơ quan đăng 

ký kinh doanh cấp xã thực hiện cấp đăng ký cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bằng bản 

giấy hoặc bản điện tử. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định hoặc thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký 

không thống nhất, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã gửi thông báo trên môi trường điện 

tử cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Người nộp hồ sơ 

sử dụng tài khoản truy cập vào Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã để nhận thông tin 

phản hồi về kết quả xử lý hồ sơ. 

Cách thức thực hiện:  

 

Hình 

thức 

nộp 

 

Thời 

hạn 

giải 

quyết 

 

Phí, lệ phí 

 

Mô tả 

 

Trực 

tiếp 

 

1,5 

Ngày 

làm 

việc 

 

Lệ phí :   (- Mức lệ phí cụ thể do Hội đồng nhân 

dân cấp tỉnh quyết định (căn cứ quy định tại 

Thông tư số 85/2019/TT-BTC). - Người nộp hồ 

sơ đăng ký nộp lệ phí đăng ký kinh doanh tại thời 

điểm nộp hồ sơ. Lệ phí đăng ký kinh doanh có 

thể nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ ở 

cấp xã hoặc chuyển vào tài khoản của cơ quan 

đăng ký kinh doanh cấp xã hoặc thanh toán trực 

tuyến thông qua chức năng thanh toán trực tuyến 

trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc bằng cách 

 

- Nộp trực tiếp tại cơ 

quan đăng ký kinh 

doanh; - 1,5 ngày làm 

việc kể tử ngày nhận 

được hồ sơ hợp lệ. 
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thức khác theo quy định của pháp luật. Lệ phí 

đăng ký kinh doanh không được hoàn trả trong 

trường hợp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

không được cấp đăng ký.  - Tiền sử dụng dịch vụ 

thanh toán trực tuyến không được tính trong lệ 

phí đăng ký kinh doanh.) 

 

Trực 

tuyến 

 

1,5 

Ngày 

làm 

việc 

 

Lệ phí :   (- Mức lệ phí cụ thể do Hội đồng nhân 

dân cấp tỉnh quyết định (căn cứ quy định tại 

Thông tư số 85/2019/TT-BTC). - Người nộp hồ 

sơ đăng ký nộp lệ phí đăng ký kinh doanh tại thời 

điểm nộp hồ sơ. Lệ phí đăng ký kinh doanh có 

thể nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ ở 

cấp xã hoặc chuyển vào tài khoản của cơ quan 

đăng ký kinh doanh cấp xã hoặc thanh toán trực 

tuyến thông qua chức năng thanh toán trực tuyến 

trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc bằng cách 

thức khác theo quy định của pháp luật. Lệ phí 

đăng ký kinh doanh không được hoàn trả trong 

trường hợp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

không được cấp đăng ký.  - Tiền sử dụng dịch vụ 

thanh toán trực tuyến không được tính trong lệ 

phí đăng ký kinh doanh.) 

 

- Trực tuyến qua Hệ 

thống thông tin về đăng 

ký hợp tác xã/ Cổng 

Dịch vụ công quốc gia. 

– 1,5 ngày làm việc kể 

tử ngày nhận được hồ 

sơ hợp lệ. 

 

Dịch 

vụ bưu 

chính 

 

1,5 

Ngày 

làm 

việc 

 

Lệ phí :   (- Mức lệ phí cụ thể do Hội đồng nhân 

dân cấp tỉnh quyết định (căn cứ quy định tại 

Thông tư số 85/2019/TT-BTC). - Người nộp hồ 

sơ đăng ký nộp lệ phí đăng ký kinh doanh tại thời 

điểm nộp hồ sơ. Lệ phí đăng ký kinh doanh có 

thể nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ ở 

cấp xã hoặc chuyển vào tài khoản của cơ quan 

đăng ký kinh doanh cấp xã hoặc thanh toán trực 

tuyến thông qua chức năng thanh toán trực tuyến 

trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc bằng cách 

thức khác theo quy định của pháp luật. Lệ phí 

đăng ký kinh doanh không được hoàn trả trong 

trường hợp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

 

1,5 ngày làm việc kể tử 

ngày nhận được hồ sơ 

hợp lệ. Qua dịch vụ bưu 

chính. 
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không được cấp đăng ký.  - Tiền sử dụng dịch vụ 

thanh toán trực tuyến không được tính trong lệ 

phí đăng ký kinh doanh.) 

Thành phần hồ sơ:  

* Trường hợp đăng ký trên môi trường điện tử:  

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu 

đơn, tờ 

khai 

 

Số 

lượng 

 

Hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên môi trường điện tử 

bao gồm các giấy tờ  theo quy định tại Luật Hợp tác xã 2023 và Nghị 

định số 92/2024/NĐ-CP được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Hồ sơ 

đăng ký trên môi trường điện tử có giá trị pháp lý tương đương hồ sơ 

đăng ký bằng bản giấy. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

* Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục: 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu 

đơn, tờ 

khai 

 

Số 

lượng 

 

+ Người được ủy quyền đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã được ghi  trong nghị quyết  Hội nghị thành lập hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã. Việc ủy quyền lại để thực hiện thủ tục đăng ký thành lập 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thực hiện theo quy định của pháp luật về 

dân sự. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

+ Trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định số 

92/2024/NĐ-CP, cá nhân  ký tên tại văn  bản đề nghị đăng ký hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực 

hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

như sau:  Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, kèm theo hồ sơ phải có văn bản ủy 

quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công 

chứng, chứng thực; Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 
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đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, kèm theo hồ sơ đăng ký phải 

có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ, giấy 

giới thiệu hoặc văn bản phân công nhiệm vụ của tổ chức đó cho cá nhân 

trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã. 

 

+ Trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

qua  dịch vụ bưu chính công ích, khi thực hiện thủ tục, nhân viên bưu 

chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung 

ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân 

viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

+ Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không 

phải là bưu  chính  công ích thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã thì việc ủy quyền thực hiện theo quy định tại điểm b 

khoản 2 Điều 12 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP về đăng ký tổ hợp tác, 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

- Trường hợp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phát hiện nội dung thông tin đăng ký 

trong Cơ sở dữ liệu về đăng ký hợp tác xã bị thiếu hoặc chưa chính xác so với Giấy 

chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký thuế do quá trình chuyển 

đổi dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu về đăng ký hợp tác xã:  

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, tờ khai 

 

Số lượng 

 

(1) Văn bản đề nghị bổ 

sung, hiệu đính ; 

 

Mẫu II - 4 Giay de nghi Đăng ký thay đổi nội dung 

GCN đăng ký hợp tác xã hoac TB thay đổi nội dung 

đăng ký HTX.docx 

 

Bản chính: 

1 

Bản sao: 0 

 

(2) Bản sao Giấy chứng 

nhận đăng ký hợp tác xã; 

  

Bản chính: 

1 

Bản sao: 0 

 

(3) Bản sao Giấy chứng 

nhận đăng ký đăng ký  

thuế. 

  

Bản chính: 

1 

Bản sao: 0 

Trường hợp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phát hiện nội dung thông tin đăng ký 

trong Cơ sở dữ liệu về đăng ký hợp tác xã bị thiếu hoặc chưa chính xác so với Giấy 
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chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng 

ký địa điểm kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký thuế do quá trình chuyển đổi dữ 

liệu vào Cơ sở dữ liệu về đăng ký hợp tác xã 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, tờ 

khai 

 

Số lượng 

 

(1) Văn bản đề nghị bổ sung, hiệu đính; 

 

Ms7PLII.docx 

 

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

(2) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, 

văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh 

doanh; 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

(3) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế (áp dụng trong 

trường hợp hiệu đính, cập nhật, bổ sung nội dung trên Giấy 

chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại 

diện). 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

Trường hợp đăng ký trên môi trường điện tử, trường hợp ủy 

quyền thực hiện thủ tục tương tự Mục a) 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

a) Hiệu đính, cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: - 

Trường hợp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phát hiện nội dung trên Giấy chứng nhận 

đăng ký hợp tác xã chưa chính xác so với nội dung hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã: 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, tờ khai 

 

Số lượng 

 

(1) Văn bản đề nghị hiệu đính thông tin. 

 

Ms7PLII.docx 

 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

b)  Hiệu đính, cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã:  Hồ sơ theo quy định tại các 

khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 26 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP, cụ thể: - Trường hợp hợp tác 
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xã, liện hiệp hợp tác xã phát hiện nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh chưa 

chính xác so với nội dung hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh:  

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, tờ khai 

 

Số lượng 

 

(1) Văn bản đề nghị hiệu đính thông tin. 

 

Ms7PLII.docx 

 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam, Hợp tác xã 

Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã 

Cơ quan có thẩm quyền: Không có thông tin 

Địa chỉ tiếp nhận HS: Không có thông tin 

Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin 

Cơ quan phối hợp: Không có thông tin 

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã được cấp lại, Cơ quan đăng ký 

kinh doanh cấp xã bổ sung, hiệu đính thông tin đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

trong Cơ sở dữ liệu về đăng ký hợp tác xã trong trường hợp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã phát hiện nội dung thông tin đăng ký trong Cơ sở dữ liệu về đăng ký hợp tác xã bị thiếu 

hoặc chưa chính xác so với Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng 

ký thuế do quá trình chuyển đổi dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu về đăng ký hợp tác xã, hợp tác 

xã, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận 

đăng ký địa điểm kinh doanh, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã bổ sung, hiệu đính thông 

tin đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong Cơ sở dữ liệu về đăng ký hợp tác xã trong trường hợp hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã phát hiện nội dung thông tin đăng ký trong Cơ sở dữ liệu về đăng ký hợp tác xã 

bị thiếu hoặc chưa chính xác so với Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn 

phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký 

thuế do quá trình chuyển đổi dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu về đăng ký hợp tác xã, hợp tác xã. 

Căn cứ pháp lý:  

 

Số ký hiệu 

 

Trích yếu 

 

Ngày ban 

hành 

 

Cơ quan 

ban 

hành 

 

17/2023/QH15 

 

Luật Hợp tác xã 

 

20-06-

2023 

 

Quốc 

Hội 
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09/2024/TT-

BKHĐT 

 

Thông tư số 09/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư: Ban hành biểu mẫu thực hiện thủ 

tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã và quy định về nội dung thông tin, việc cập 

nhật, khai thác và quản lý Hệ thống thông tin quốc 

gia về hợp tác xã 

 

16-05-

2024 

 

Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

 

92/2024/NĐ-

CP 

 

Nghị định số 92/2024/NĐ-CP của Chính phủ: Về 

đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

 

18-07-

2024 

 

Chính 

phủ 

 

125/2025/NĐ-

CP 

 

Nghị định số 125/2025/NĐ-CP của Chính phủ: 

Quy định về phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Tài chính 

 

11-06-

2025 

 

Chính 

phủ 

 

43/2025/TT-

BTC 

 

Thông tư số 43/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính: 

Ban hành biểu mẫu sử dụng trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước đối với hộ kinh doanh, tổ hợp tác, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã khi tổ chức chính quyền địa 

phương 02 cấp 

 

17-06-

2025 

 

Bộ Tài 

chính 

 

151/2025/NĐ-

CP 

 

Quy định về phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp 

 

12-06-

2025 

 

Chính 

phủ 

QĐ số 

3606/QĐ-

UBND 

Quyết định số 3606, ngày 03/09/2025 của UBND 

thành phố Hải Phòng về việc cắt giảm thời gian 

giải quyết TTHC liên quan đến người dân, doanh 

nghiệp thực hiện trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

03/09/2025 UBND 

thành 

phố 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện: a) Hiệu đính, cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã * Kê khai thông tin cá nhân trong thực hiện thủ tục đăng ký hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã   - Trường hợp đã có số định danh cá nhân, người thực hiện thủ 

tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã kê khai các thông tin về họ, chữ đệm và tên, 

ngày, tháng, năm sinh, số định danh cá nhân của mình và của cá nhân có yêu cầu kê khai 

thông tin cá nhân trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Các thông tin kê 

khai phải chính xác so với các thông tin được lưu trữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Trường hợp thông tin cá nhân được kê khai có sai khác so với thông tin được lưu trữ tại 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cá nhân đó có trách nhiệm liên hệ với cơ quan quản lý 
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nhà nước có thẩm quyền để hiệu chỉnh thông tin trước khi thực hiện thủ tục đăng ký hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã. - Trường hợp nộp hồ sơ đăng ký bằng bản giấy, người nộp hồ 

sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã xuất trình căn cước công dân hoặc thẻ căn cước 

hoặc sử dụng tài khoản định danh điện tử theo quy định pháp luật để thực hiện thủ tục đăng 

ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. - Trường hợp không có số định danh cá nhân thì hồ sơ 

đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có yêu cầu kê khai thông tin cá nhân của người đại 

diện theo pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, người đứng đầu chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải kèm theo bản sao CMND hoặc hộ chiếu hoặc hộ 

chiếu nước ngoài hoặc các giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực của 

cá nhân đó theo quy định. - Trường hợp việc kết nối giữa Cơ sở dữ liệu về đăng ký hợp tác 

xã với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bị gián đoạn thì hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã phải kèm theo bản sao căn cước công dân hoặc thẻ căn cước hoặc CMND hoặc 

hộ chiếu hoặc hộ chiếu nước ngoài hoặc các giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài 

còn hiệu lực của người nộp hồ sơ đăng ký, người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã, người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. 

* Ngôn ngữ sử dụng trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: - Các giấy tờ, tài 

liệu trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được lập bằng tiếng Việt; - Trường 

hợp hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì hồ 

sơ phải có bản dịch tiếng Việt công chứng kèm theo tài liệu bằng tiếng nước ngoài; - 

Trường hợp giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được lập 

bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì bản tiếng Việt được sử dụng để thực hiện thủ tục 

đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. * Người nộp hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã nơi hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã đặt trụ sở chính. Hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được tiếp nhận vào 

Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã khi có đủ các điều kiện sau đây: - Có đủ giấy tờ 

theo quy định tại Luật Hợp tác xã năm 2023 và Nghị định số 92/2024/NĐ-CP; - Tên hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã đã được điền vào giấy đề nghị đăng ký; - Có số điện thoại của 

người nộp hồ sơ; - Đã nộp lệ phí đăng ký kinh doanh, trừ trường hợp được miễn lệ phí 

đăng ký kinh doanh theo quy định. * Hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên 

môi trường điện tử phải bảo đảm các yêu cầu sau: - Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các 

giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ đăng ký bằng bản giấy và được 

thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên 

loại giấy tờ trong hồ sơ đăng ký bằng bản giấy. Cá nhân ký tên trong hồ sơ đăng ký có thể 

sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy 

và quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 31 Nghị định số 

92/2024/NĐ-CP; - Các thông tin đăng ký được kê khai trên Hệ thống thông tin về đăng ký 

hợp tác xã phải được nhập đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ đăng ký bằng 
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bản giấy; trong đó có thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ; - Hồ sơ 

đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên môi trường điện tử được xác thực bằng chữ 

ký số của người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký hoặc người được người có 

thẩm quyền ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục 

đăng ký, hồ sơ đăng ký trên môi trường điện tử phải kèm theo các giấy tờ, tài liệu quy định 

tại Điều 12 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử quy 

định tại điểm a khoản 3 Điều 31 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP. - Thời hạn để hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký trên môi trường điện tử là 60 ngày kể 

từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã ra thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

Sau thời hạn nêu trên, nếu không nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung, cơ quan đăng ký kinh 

doanh cấp xã sẽ hủy hồ sơ đăng ký theo quy trình trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp 

tác xã. * Các trường hợp không được thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã: - Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không được thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: + Đã bị cơ quan đăng ký 

kinh doanh cấp xã ra thông báo về hành vi vi phạm của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc đã bị ra quyết định thu 

hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã; + Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đang trong quá 

trình giải thể theo nghị quyết giải thể của Đại hội thành viên;  + Hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã đang trong tình trạng pháp lý “Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký”. - Hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã được tiếp tục thực hiện thủ tục đăng ký đăng ký hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã khi: + Đã có biện pháp khắc phục những vi phạm theo yêu cầu trong thông 

báo về hành vi vi phạm của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc trường hợp thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký hợp tác xã và được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã chấp nhận 

hoặc đã được khôi phục Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã sau khi bị ra quyết định thu 

hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã;  + Phải đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã để phục vụ việc giải thể hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo 

quy định. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký thay đổi phải kèm theo văn bản giải trình 

của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã về lý do đăng ký thay đổi và được cơ quan đăng ký 

kinh doanh cấp xã chấp nhận; + Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không còn trong tình trạng 

pháp lý “Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký”. - Trường hợp Tòa án; Cơ quan thi hành 

án; Cơ quan điều tra, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên quy định 

tại Bộ luật Tố tụng hình sự yêu cầu bằng văn bản về việc hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

không được thực hiện một hoặc một số thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thì 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không được thực hiện thủ tục đó cho đến khi có ý kiến chấp 

thuận bằng văn bản của các tổ chức, cá nhân nêu trên về việc cho phép tiếp tục thực hiện 

thủ tục đăng ký. b)  Hiệu đính, cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký chi nhánh, văn phòng 

đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã * Kê khai thông tin cá 
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nhân trong thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã   - Trường hợp đã có 

số định danh cá nhân, người thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã kê 

khai các thông tin về họ, chữ đệm và tên, ngày, tháng, năm sinh, số định danh cá nhân của 

mình và của cá nhân có yêu cầu kê khai thông tin cá nhân trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã. Các thông tin kê khai phải chính xác so với các thông tin được lưu trữ 

tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp thông tin cá nhân được kê khai có sai 

khác so với thông tin được lưu trữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cá nhân đó có trách 

nhiệm liên hệ với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để hiệu chỉnh thông tin trước 

khi thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. - Trường hợp nộp hồ sơ đăng 

ký bằng bản giấy, người nộp hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã xuất trình căn 

cước công dân hoặc thẻ căn cước hoặc sử dụng tài khoản định danh điện tử theo quy định 

pháp luật để thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. - Trường hợp không 

có số định danh cá nhân thì hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có yêu cầu kê 

khai thông tin cá nhân của người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã, người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải kèm theo bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu hoặc hộ chiếu nước ngoài hoặc các giấy tờ có giá trị thay thế hộ 

chiếu nước ngoài còn hiệu lực của cá nhân đó theo quy định. - Trường hợp việc kết nối 

giữa Cơ sở dữ liệu về đăng ký hợp tác xã với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bị gián đoạn 

thì hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải kèm theo bản sao căn cước công 

dân hoặc thẻ căn cước hoặc CMND hoặc hộ chiếu hoặc hộ chiếu nước ngoài hoặc các giấy 

tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực của người nộp hồ sơ đăng ký, người 

đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, người đứng đầu chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. * Ngôn ngữ sử dụng trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã: - Các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã được lập bằng tiếng Việt; - Trường hợp hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì hồ sơ phải có bản dịch tiếng Việt công chứng kèm 

theo tài liệu bằng tiếng nước ngoài; - Trường hợp giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đăng ký hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì bản tiếng Việt 

được sử dụng để thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. * Người nộp 

hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh 

cấp xã nơi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đặt trụ sở chính. Hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã được tiếp nhận vào Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã khi có đủ các 

điều kiện sau đây: - Có đủ giấy tờ theo quy định tại Luật Hợp tác xã năm 2023 và Nghị 

định số 92/2024/NĐ-CP; - Tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đã được điền vào giấy đề 

nghị đăng ký; - Có số điện thoại của người nộp hồ sơ; - Đã nộp lệ phí đăng ký kinh doanh, 

trừ trường hợp được miễn lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định. * Hồ sơ đăng ký hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên môi trường điện tử phải bảo đảm các yêu cầu sau: - Có đầy 
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đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ 

đăng ký bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử 

phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ đăng ký bằng bản giấy. Cá nhân 

ký tên trong hồ sơ đăng ký có thể sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử 

hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định 

tại khoản 2 Điều 31 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP. - Các thông tin đăng ký được kê khai 

trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã phải được nhập đầy đủ và chính xác theo 

các thông tin trong hồ sơ đăng ký bằng bản giấy; trong đó có thông tin về số điện thoại, thư 

điện tử của người nộp hồ sơ. - Hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên môi 

trường điện tử được xác thực bằng chữ ký số của người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị 

đăng ký hoặc người được người có thẩm quyền ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký. Trường 

hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký, hồ sơ đăng ký trên môi trường điện tử phải kèm 

theo các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 12 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP và được thể 

hiện dưới dạng văn bản điện tử quy định tại điểm a khoản 3 Điều 31 Nghị định số 

92/2024/NĐ-CP. - Thời hạn để hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng 

ký trên môi trường điện tử là 60 ngày kể từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã ra 

thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Sau thời hạn nêu trên, nếu không nhận được hồ 

sơ sửa đổi, bổ sung, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã sẽ hủy hồ sơ đăng ký theo quy 

trình trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã. * Các trường hợp không được thực 

hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: - Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

không được thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nếu thuộc một trong 

các trường hợp sau đây: + Đã bị Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã ra thông báo về hành 

vi vi phạm của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận 

đăng ký hợp tác xã hoặc đã bị ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã; 

+ Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đang trong quá trình giải thể theo nghị quyết giải thể của 

Đại hội thành viên;  + Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đang trong tình trạng pháp lý “Không 

hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký”. - Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được tiếp tục thực hiện 

thủ tục đăng ký đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi: + Đã có biện pháp khắc phục 

những vi phạm theo yêu cầu trong thông báo về hành vi vi phạm của hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã và được cơ quan 

đăng ký kinh doanh cấp xã chấp nhận hoặc đã được khôi phục Giấy chứng nhận đăng ký 

hợp tác xã sau khi bị ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã;  + Phải 

đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã để phục vụ việc giải thể 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký thay 

đổi phải kèm theo văn bản giải trình của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã về lý do đăng ký 

thay đổi và được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã chấp nhận; + Hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã không còn trong tình trạng pháp lý “Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký”. - 
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Trường hợp Tòa án; Cơ quan thi hành án; Cơ quan điều tra, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng 

Cơ quan điều tra, Điều tra viên quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự yêu cầu bằng văn bản 

về việc hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không được thực hiện một hoặc một số thủ tục đăng 

ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thì hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không được thực 

hiện thủ tục đó cho đến khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của các tổ chức, cá nhân 

nêu trên về việc cho phép tiếp tục thực hiện thủ tục đăng ký. 

Từ khóa: Hiệu đính, cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, 

chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

Mô tả: Không có thông tin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Mã thủ tục: 1.005280 
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Số quyết định: 2103/QĐ-BTC 

Tên thủ tục: Đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; đăng ký chuyển đổi tổ 

hợp tác thành hợp tác xã; đăng ký khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã chia, tách, hợp nhất 

Cấp thực hiện: Cấp Bộ, Cấp Xã 

Loại thủ tục: TTHC được luật giao quy định chi tiết 

Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

Trình tự thực hiện:  

* Trường hợp đăng ký trực tiếp: 

Trước khi hoạt động, người được ủy quyền đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã thực hiện thủ tục đăng ký thành lập tại cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính. 

Người được ủy quyền đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải kê khai đầy 

đủ, trung thực và chính xác các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 42 Luật Hợp tác xã 

2023 và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai. 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh có 

trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp 

tác xã; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng 

văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người được ủy quyền đăng ký thành lập hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã; trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý 

do. 

* Trường hợp đăng ký trên môi trường điện tử: 

Người nộp hồ sơ sử dụng tài khoản định danh điện tử để truy cập vào Hệ thống thông tin 

về đăng ký hợp tác xã. 

Người nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác thực hồ sơ đăng ký trên môi 

trường điện tử và thanh toán lệ phí theo quy trình trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp 

tác xã. 

Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người nộp hồ sơ sẽ nhận được giấy biên nhận 

hồ sơ đăng ký trong tài khoản của người nộp hồ sơ trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp 

tác xã. 

Các thông tin đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên Hệ thống thông tin về đăng ký 

hợp tác xã được truyền sang Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế để phối hợp, trao đổi thông 

tin giữa cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã và cơ quan thuế. 

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, cơ quan đăng 

ký kinh doanh cấp xã thực hiện cấp đăng ký cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bằng bản 

giấy hoặc bản điện tử. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định hoặc thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký 

không thống nhất, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã gửi thông báo trên môi trường điện 

tử cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Người nộp hồ sơ 
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sử dụng tài khoản truy cập vào Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã để nhận thông tin 

phản hồi về kết quả xử lý hồ sơ. 

Cách thức thực hiện:  

 

Hình 

thức 

nộp 

 

Thời 

hạn 

giải 

quyết 

 

Phí, lệ phí 

 

Mô tả 

 

Trực 

tiếp 

 

1,5 

Ngày 

làm 

việc 

 

Lệ phí :   (- Mức lệ phí cụ thể do Hội đồng nhân 

dân cấp tỉnh quyết định (căn cứ quy định tại 

Thông tư số 85/2019/TT-BTC). - Người nộp hồ 

sơ đăng ký nộp lệ phí đăng ký kinh doanh tại thời 

điểm nộp hồ sơ. Lệ phí đăng ký kinh doanh có thể 

nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ ở cấp 

huyện hoặc chuyển vào tài khoản của Cơ quan 

đăng ký kinh doanh cấp huyện hoặc thanh toán 

trực tuyến thông qua chức năng thanh toán trực 

tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc bằng 

cách thức khác theo quy định của pháp luật. Lệ 

phí đăng ký kinh doanh không được hoàn trả 

trong trường hợp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

không được cấp đăng ký.  - Tiền sử dụng dịch vụ 

thanh toán trực tuyến không được tính trong lệ 

phí đăng ký kinh doanh.) 

 

- Nộp trực tiếp tại cơ 

quan đăng ký kinh 

doanh;  

- 1,5 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận hồ sơ hợp 

lệ. 

 

Trực 

tuyến 

 

1,5 

Ngày 

làm 

việc 

 

Lệ phí :   (- Mức lệ phí cụ thể do Hội đồng nhân 

dân cấp tỉnh quyết định (căn cứ quy định tại 

Thông tư số 85/2019/TT-BTC). - Người nộp hồ 

sơ đăng ký nộp lệ phí đăng ký kinh doanh tại thời 

điểm nộp hồ sơ. Lệ phí đăng ký kinh doanh có thể 

nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ ở cấp 

huyện hoặc chuyển vào tài khoản của Cơ quan 

đăng ký kinh doanh cấp huyện hoặc thanh toán 

trực tuyến thông qua chức năng thanh toán trực 

tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc bằng 

cách thức khác theo quy định của pháp luật. Lệ 

 

- Trực tuyến qua Hệ 

thống thông tin về đăng 

ký hợp tác xã/ Cổng 

Dịch vụ công quốc gia. 

-  1,5 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận hồ sơ hợp 

lệ. 
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phí đăng ký kinh doanh không được hoàn trả 

trong trường hợp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

không được cấp đăng ký.  - Tiền sử dụng dịch vụ 

thanh toán trực tuyến không được tính trong lệ 

phí đăng ký kinh doanh.) 

 

Dịch 

vụ bưu 

chính 

 

1,5 

Ngày 

làm 

việc 

 

Lệ phí :   (- Mức lệ phí cụ thể do Hội đồng nhân 

dân cấp tỉnh quyết định (căn cứ quy định tại 

Thông tư số 85/2019/TT-BTC). - Người nộp hồ 

sơ đăng ký nộp lệ phí đăng ký kinh doanh tại thời 

điểm nộp hồ sơ. Lệ phí đăng ký kinh doanh có thể 

nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ ở cấp 

huyện hoặc chuyển vào tài khoản của Cơ quan 

đăng ký kinh doanh cấp huyện hoặc thanh toán 

trực tuyến thông qua chức năng thanh toán trực 

tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc bằng 

cách thức khác theo quy định của pháp luật. Lệ 

phí đăng ký kinh doanh không được hoàn trả 

trong trường hợp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

không được cấp đăng ký.  - Tiền sử dụng dịch vụ 

thanh toán trực tuyến không được tính trong lệ 

phí đăng ký kinh doanh.) 

 

- 1,5 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận hồ sơ hợp 

lệ. 

Thành phần hồ sơ:  

* Trường hợp đăng ký trên môi trường điện tử: 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu 

đơn, tờ 

khai 

 

Số 

lượng 

 

Hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã  trên môi trường điện tử 

bao gồm các giấy tờ theo quy định tại Luật Hợp tác xã 2023 và Nghị 

định số 92/2024/NĐ-CP được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Hồ sơ 

đăng ký trên môi trường điện tử có giá trị pháp lý tương đương hồ sơ 

đăng ký bằng bản giấy. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

* Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục: 

   



173 

 

Tên giấy tờ Mẫu 

đơn, tờ 

khai 

Số 

lượng 

 

+ Người được ủy quyền  đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã được ghi trong nghị quyết Hội nghị thành lập hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã. Việc ủy quyền lại để thực hiện thủ tục đăng ký thành lập 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thực hiện theo quy định của pháp luật về 

dân sự. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

+ Trừ trường hợp quy định  tại khoản 1 Điều 12 Nghị định số 

92/2024/NĐ-CP, cá nhân ký tên tại văn bản đề nghị đăng ký hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực 

hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

như sau:  Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, kèm theo hồ sơ phải có văn bản ủy 

quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công 

chứng, chứng thực; Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục 

đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, kèm theo hồ sơ đăng ký phải 

có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ, giấy 

giới thiệu hoặc văn bản phân công nhiệm vụ của tổ chức đó cho cá nhân 

trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

+ Trường hợp thực hiện thủ tục  đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

qua dịch vụ bưu chính công ích, khi thực hiện thủ tục, nhân viên bưu 

chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung 

ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân 

viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

+ Trường hợp ủy quyền cho đơn vị  cung cấp dịch vụ bưu chính không 

phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã thì việc ủy quyền thực hiện theo quy định tại điểm b 

khoản 2 Điều 12 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP về đăng ký tổ hợp tác, 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 
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- Trường hợp hợp tác xã được chuyển đổi từ tổ hợp tác có nhà đầu tư nước ngoài, tổ 

chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn 

góp thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua 

phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư: 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, tờ 

khai 

 

Số lượng 

 

(1) Giấy đề nghị đăng ký  thành lập; 

 

Mauso1.docx 

 

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

(2) Điều l ệ; 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

(3) Nghị quyết hội  nghị thành lập; 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

(4) Danh sách thành viên chính thức, thành viên  liên kết góp 

vốn; 

 

Mauso2.docx 

 

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

(5) Danh sách, số định danh cá nhân của người đại diện theo 

pháp  luật là người Việt Nam; danh sách, bản sao giấy tờ pháp 

lý của người đại diện theo pháp luật là người nước ngoài; 

 

Mauso3.docx 

 

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

(6) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại 

điểm b khoản 1 Điều 30 của Luật Hợp tác xã 2023; 

  

Bản 

chính: 0 

Bản sao: 

1 
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(7) Bản sao văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về 

việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư 

nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. 

Bản 

chính: 0 

Bản sao: 

1 

- Trường hợp đăng ký khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã chia, tách, hợp nhất: 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, tờ khai 

 

Số 

lượng 

 

(1) Giấy đề nghị  đăng ký thành lập; 

 

Mauso1.docx 

 

Bản 

chính: 1 

Bản 

sao: 0 

 

(2)   Điều lệ; 

  

Bản 

chính: 1 

Bản 

sao: 0 

 

(3) Danh sách thành viên  chính thức, thành viên liên kết 

góp vốn; 

 

Mauso2.docx 

 

Bản 

chính: 1 

Bản 

sao: 0 

 

(4) Danh sách, số định danh cá nhân của người đại diện  

theo pháp luật là người Việt Nam; danh sách, bản sao giấy 

tờ pháp lý của người đại diện theo pháp luật là người nước 

ngoài; 

 

Mẫu II - 3 DS nguoi 

dai dien theo phap 

luat cua HTX.docx 

 

Bản 

chính: 1 

Bản 

sao: 0 

 

(5) Bản sao giấy chứng nhận  đăng ký đầu tư theo quy 

định tại điểm b khoản 1 Điều 30 của Luật Hợp tác xã 

2020; 

  

Bản 

chính: 0 

Bản 

sao: 1 

 

(6) Bản sao giấy chứng nhận đăng  ký đầu tư đối với dự án 

thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong trường hợp 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được tham gia thành lập 

bởi cá nhân là nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế 

  

Bản 

chính: 0 

Bản 

sao: 1 
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có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật về 

đầu tư; 

 

(7) Nghị quyết chia hợp tác  xã (trong trường hợp đăng ký 

khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã chia); Nghị quyết tách 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (trong trường hợp đăng ký 

khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tách); Hợp đồng hợp 

nhất, nghị quyết thông qua hợp đồng hợp nhất của các hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị hợp nhất (trong trường hợp 

đăng ký khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hợp nhất). 

  

Bản 

chính: 1 

Bản 

sao: 1 

- Trường hợp đăng ký thành lập hợp tác xã trên cơ sở chuyển đổi từ tổ hợp tác: 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, tờ 

khai 

 

Số lượng 

 

(1) Giấy đề nghị đăng  ký thành lập; 

 

Mauso1.docx 

 

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

(2) Điều  lệ ; 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

(3) Nghị quyết hội nghị  thành lập ; 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

(4) Danh sách thành viên chính thức, thành viên liên kết góp  

vốn ; 

 

Mauso2.docx 

 

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

(5) Danh sách, số định danh cá nhân của người đại diện theo 

pháp luật  là người Việt Nam; danh sách, bản sao giấy tờ pháp 

lý của người đại diện theo pháp luật là người nước ngoài . 

 

Mauso3.docx 

 

Bản 

chính: 1 
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Bản sao: 

0 

- Trường hợp đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, tờ 

khai 

 

Số 

lượng 

 

(1) Giấy đề nghị đăng ký thành lập; 

 

Mauso1.docx 

 

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

(2) Điều lệ; 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

(3) Nghị quyết hội nghị thành lập; 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

(4) Danh sách thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn; 

 

Mauso2.docx 

 

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

(5) Danh sách, số định danh cá nhân của người đại diện theo 

pháp luật là người Việt Nam; danh sách, bản sao giấy tờ pháp lý 

của người đại diện theo pháp luật là người nước ngoài; 

 

Mauso3.docx 

 

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

(6) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại 

điểm b khoản 1 Điều 30 của Luật này; 

  

Bản 

chính: 0 

Bản sao: 

1 
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(7) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thành 

lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong trường hợp hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã được tham gia thành lập bởi cá nhân là nhà 

đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 

theo quy định của pháp luật về đầu tư. 

Bản 

chính: 0 

Bản sao: 

1 

Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Hợp 

tác xã 

Cơ quan thực hiện: Uỷ ban Nhân dân cấp xã, phường, thị trấn 

Cơ quan có thẩm quyền: Không có thông tin 

Địa chỉ tiếp nhận HS: Trụ sở cơ quan 

Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin 

Cơ quan phối hợp: Không có thông tin 

Kết quả thực hiện: Thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung của Cơ quan 

đăng ký kinh doanh cấp xã, Văn bản của Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã thông báo lý 

do từ chối, Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã 

Căn cứ pháp lý:  

 

Số ký hiệu 

 

Trích yếu 

 

Ngày ban 

hành 

 

Cơ quan 

ban 

hành 

 

17/2023/QH15 

 

Luật Hợp tác xã 

 

20-06-

2023 

 

Quốc 

Hội 

 

09/2024/TT-

BKHĐT 

 

Thông tư số 09/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư: Ban hành biểu mẫu thực hiện thủ 

tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã và quy định về nội dung thông tin, việc cập 

nhật, khai thác và quản lý Hệ thống thông tin quốc 

gia về hợp tác xã 

 

16-05-

2024 

 

Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

 

92/2024/NĐ-

CP 

 

Nghị định số 92/2024/NĐ-CP của Chính phủ: Về 

đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

 

18-07-

2024 

 

Chính 

phủ 

 

125/2025/NĐ-

CP 

 

Nghị định số 125/2025/NĐ-CP của Chính phủ: 

Quy định về phân định thẩm quyền của chính 

 

11-06-

2025 

 

Chính 

phủ 
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quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Tài chính 

 

43/2025/TT-

BTC 

 

Thông tư số 43/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính: 

Ban hành biểu mẫu sử dụng trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước đối với hộ kinh doanh, tổ hợp tác, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã khi tổ chức chính quyền địa 

phương 02 cấp 

 

17-06-

2025 

 

Bộ Tài 

chính 

 

151/2025/NĐ-

CP 

 

Quy định về phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp 

 

12-06-

2025 

 

Chính 

phủ 

QĐ số 

3606/QĐ-

UBND 

Quyết định số 3606, ngày 03/09/2025 của UBND 

thành phố Hải Phòng về việc cắt giảm thời gian 

giải quyết TTHC liên quan đến người dân, doanh 

nghiệp thực hiện trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

03/09/2025 UBND 

thành 

phố 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện: * Trường hợp chuyển đổi tổ hợp tác thành hợp tác xã: 

Trường hợp đăng ký chuyển đổi tổ hợp tác thành hợp tác xã, tổ hợp tác chấm dứt tồn tại 

kể từ thời điểm hợp tác xã chuyển đổi từ tổ hợp tác được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

hợp tác xã. Hợp tác xã được chuyển đổi từ tổ hợp tác được giữ nguyên mã số của tổ hợp 

tác. * Trường hợp chia hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có 

thể chia tài sản, quyền, nghĩa vụ, thành viên hiện có (sau đây gọi là hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã bị chia) để thành lập hai hoặc nhiều hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mới. Thủ 

tục chia hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thực hiện như sau: a) Đại hội thành viên của 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị chia thông qua nghị quyết chia hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã 2023 và Điều lệ. Nghị quyết chia hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã bao gồm nội dung chủ yếu sau đây: tên, địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã bị chia; tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mới; nguyên tắc, cách thức 

và thủ tục chia quyền, tài sản bao gồm cả quỹ chung không chia, tài sản chung không chia; 

phương án sử dụng lao động; cách thức phân chia, thời hạn và thủ tục chuyển đổi vốn góp 

của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị chia sang hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mới; 

nguyên tắc giải quyết nghĩa vụ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị chia; thời hạn thực hiện 

chia hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Nghị quyết chia hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải 

được gửi đến tất cả chủ nợ, thông báo cho người lao động, Ủy ban nhân dân nơi cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký hợp tác xã trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua nghị quyết; 

Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã. Các hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm các khoản nợ chưa thanh toán, hợp 
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đồng lao động và nghĩa vụ khác của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị chia hoặc thỏa thuận 

với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã đó thực hiện nghĩa vụ này. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mới đương nhiên kế thừa 

toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp được phân chia theo nghị quyết chia hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã. Tài sản chung không chia, quỹ chung không chia của hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã bị chia được chuyển thành tài sản chung không chia, quỹ chung không 

chia của các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau khi chia theo phương án do Đại hội thành 

viên của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị chia quyết định. * Trường hợp tách hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã: - Hợp tác xã có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền, 

nghĩa vụ, thành viên của mình (sau đây gọi là hợp tác xã bị tách) để thành lập một hoặc 

nhiều hợp tác xã được tách. Liên hiệp hợp tác xã có thể tách bằng cách chuyển một phần 

tài sản, quyền, nghĩa vụ, thành viên của mình (sau đây gọi là liên hiệp hợp tác xã bị tách) 

để thành lập một hoặc nhiều liên hiệp hợp tác xã được tách. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã bị tách không chấm dứt tồn tại. - Thủ tục tách hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thực 

hiện như sau: Đại hội thành viên của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị tách thông qua nghị 

quyết tách hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã 2023 và Điều 

lệ. Nghị quyết tách hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bao gồm nội dung chủ yếu sau đây: tên, 

địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị tách; tên hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã được tách; phương án sử dụng lao động; nguyên tắc, cách thức và thủ tục chuyển 

một phần tài sản, quyền, nghĩa vụ từ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị tách sang hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã được tách, bao gồm cả quỹ chung không chia, tài sản chung không 

chia; thời hạn thực hiện tách hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Nghị quyết tách hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã phải được gửi đến tất cả chủ nợ, thông báo cho người lao động, Ủy 

ban nhân dân nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày thông qua nghị quyết; - Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị tách và hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh 

toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ khác của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị tách, trừ 

trường hợp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị tách, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được 

tách, chủ nợ, khách hàng và người lao động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị tách có 

thỏa thuận khác. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được tách đương nhiên kế thừa toàn bộ 

quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp được phân chia theo nghị quyết tách hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã. - Tài sản chung không chia, quỹ chung không chia của hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã bị tách được chuyển thành tài sản chung không chia, quỹ chung không chia 

của các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau khi tách theo phương án do Đại hội thành viên 

của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị tách quyết định.  * Trường hợp hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã hợp nhất: - Hai hoặc nhiều hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có thể hợp nhất (sau 

đây gọi là hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị hợp nhất) thành một hợp tác xã, liên hiệp hợp 
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tác xã mới cùng loại hình (sau đây gọi là hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hợp nhất), đồng 

thời chấm dứt tồn tại của các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị hợp nhất. - Thủ tục hợp 

nhất hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thực hiện như sau: Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã bị hợp nhất chuẩn bị dự thảo hợp đồng hợp nhất, dự thảo Điều lệ hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã hợp nhất. Hợp đồng hợp nhất phải bao gồm nội dung chủ yếu sau đây: tên, địa 

chỉ trụ sở chính của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị hợp nhất; tên, địa chỉ trụ sở chính 

của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hợp nhất; phương án sử dụng lao động; phương án xử 

lý các khoản nợ; thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản bao gồm cả quỹ chung 

không chia, tài sản chung không chia; thời hạn, thủ tục chuyển đổi vốn góp của hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã bị hợp nhất thành vốn góp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hợp 

nhất; thời hạn thực hiện hợp nhất; Đại hội thành viên của các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã bị hợp nhất thông qua hợp đồng hợp nhất, Điều lệ, quyết định tổ chức quản trị, bầu Chủ 

tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc, Trưởng Ban kiểm 

soát, thành viên Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên; Hợp đồng hợp nhất phải được gửi đến 

tất cả chủ nợ, thông báo cho người lao động, Ủy ban nhân dân nơi cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký hợp tác xã trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua; - Hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã hợp nhất được hưởng quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản 

nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ khác của các hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã bị hợp nhất. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hợp nhất đương nhiên kế thừa toàn bộ 

quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị hợp nhất 

theo hợp đồng hợp nhất. - Tài sản chung không chia, quỹ chung không chia của các hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị hợp nhất được chuyển thành tài sản chung không chia, quỹ 

chung không chia của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hợp nhất. * Kê khai thông tin cá 

nhân trong thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã   - Trường hợp đã có 

số định danh cá nhân, người thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã kê 

khai các thông tin về họ, chữ đệm và tên, ngày, tháng, năm sinh, số định danh cá nhân của 

mình và của cá nhân có yêu cầu kê khai thông tin cá nhân trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã. Các thông tin kê khai phải chính xác so với các thông tin được lưu trữ 

tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp thông tin cá nhân được kê khai có sai 

khác so với thông tin được lưu trữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cá nhân đó có trách 

nhiệm liên hệ với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để hiệu chỉnh thông tin trước 

khi thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. - Trường hợp nộp hồ sơ đăng 

ký bằng bản giấy, người nộp hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã xuất trình căn 

cước công dân hoặc thẻ căn cước hoặc sử dụng tài khoản định danh điện tử theo quy định 

pháp luật để thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. - Trường hợp không 

có số định danh cá nhân thì hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có yêu cầu kê 

khai thông tin cá nhân của người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 
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xã, người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải kèm theo bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu hoặc hộ chiếu nước ngoài hoặc các giấy tờ có giá trị thay thế hộ 

chiếu nước ngoài còn hiệu lực của cá nhân đó theo quy định. - Trường hợp việc kết nối 

giữa Cơ sở dữ liệu về đăng ký hợp tác xã với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bị gián đoạn 

thì hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải kèm theo bản sao căn cước công 

dân hoặc thẻ căn cước hoặc CMND hoặc hộ chiếu hoặc hộ chiếu nước ngoài hoặc các giấy 

tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực của người nộp hồ sơ đăng ký, người 

đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, người đứng đầu chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. * Ngôn ngữ sử dụng trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã: - Các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã được lập bằng tiếng Việt; - Trường hợp hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì hồ sơ phải có bản dịch tiếng Việt công chứng kèm 

theo tài liệu bằng tiếng nước ngoài; - Trường hợp giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đăng ký hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì bản tiếng Việt 

được sử dụng để thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. * Người nộp 

hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh 

cấp xã nơi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đặt trụ sở chính. Hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã được tiếp nhận vào Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã khi có đủ các 

điều kiện sau đây: - Có đủ giấy tờ theo quy định tại Luật Hợp tác xã 2023 và Nghị định số 

92/2024/NĐ-CP; - Tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đã được điền vào giấy đề nghị đăng 

ký; - Có số điện thoại của người nộp hồ sơ; - Đã nộp lệ phí đăng ký kinh doanh, trừ trường 

hợp được miễn lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định. * Hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trên môi trường điện tử phải bảo đảm các yêu cầu sau: - Có đầy đủ các giấy 

tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ đăng ký bằng 

bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt 

tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ đăng ký bằng bản giấy. Cá nhân ký tên trong hồ 

sơ đăng ký có thể sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp 

trên văn bản giấy và quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 

31 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP; - Các thông tin đăng ký được kê khai trên Hệ thống thông 

tin về đăng ký hợp tác xã phải được nhập đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ 

sơ đăng ký bằng bản giấy; trong đó có thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp 

hồ sơ; - Hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên môi trường điện tử được xác 

thực bằng chữ ký số của người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký hoặc người được 

người có thẩm quyền ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký. Trường hợp ủy quyền thực hiện 

thủ tục đăng ký, hồ sơ đăng ký trên môi trường điện tử phải kèm theo các giấy tờ, tài liệu 

quy định tại Điều 12 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP và được thể hiện dưới dạng văn bản 

điện tử quy định tại điểm a khoản này. - Thời hạn để hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sửa 
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đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký trên môi trường điện tử là 60 ngày kể từ ngày cơ quan đăng ký 

kinh doanh cấp xã ra thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Sau thời hạn nêu trên, nếu 

không nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã sẽ hủy hồ sơ 

đăng ký theo quy trình trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã. * Các trường hợp 

không được thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; - Hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã không được thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nếu 

thuộc một trong các trường hợp sau đây: + Đã bị cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã ra 

thông báo về hành vi vi phạm của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc trường hợp thu hồi 

Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc đã bị ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận 

đăng ký hợp tác xã; + Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đang trong quá trình giải thể theo 

nghị quyết giải thể của Đại hội thành viên;  + Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đang trong 

tình trạng pháp lý “Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký”. - Hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã được tiếp tục thực hiện thủ tục đăng ký đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi: 

+ Đã có biện pháp khắc phục những vi phạm theo yêu cầu trong thông báo về hành vi vi 

phạm của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng 

ký hợp tác xã và được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã chấp nhận hoặc đã được khôi 

phục Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã sau khi bị ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận 

đăng ký hợp tác xã;  + Phải đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã để phục vụ việc giải thể hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định. Trong trường 

hợp này, hồ sơ đăng ký thay đổi phải kèm theo văn bản giải trình của hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã về lý do đăng ký thay đổi và được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã chấp 

nhận; + Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không còn trong tình trạng pháp lý “Không hoạt 

động tại địa chỉ đã đăng ký”. - Trường hợp Tòa án; Cơ quan thi hành án; Cơ quan điều tra, 

Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên quy định tại Bộ luật Tố tụng 

hình sự yêu cầu bằng văn bản về việc hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không được thực 

hiện một hoặc một số thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thì hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã không được thực hiện thủ tục đó cho đến khi có ý kiến chấp thuận bằng 

văn bản của các tổ chức, cá nhân nêu trên về việc cho phép tiếp tục thực hiện thủ tục đăng 

ký. 

Từ khóa: Đăng ký, thành lập, hợp tác xã, liên hiệp, hợp tác xã; đăng ký, chuyển đổi, tổ 

hợp tác, thành hợp tác xã; đăng ký, khi hợp tác xã, liên hiệp, hợp tác xã, chia, tách, hợp 

nhất 

Mô tả: Không có thông tin 
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21. Mã thủ tục: 2.002123 

Số quyết định: 4167/QĐ-BTC 

Tên thủ tục: Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo địa điểm kinh 

doanh; Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài của hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã 

Cấp thực hiện: Cấp Bộ, Cấp Xã 

Loại thủ tục: TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết 

Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

Trình tự thực hiện:  

* Trường hợp đăng ký trực tiếp: a) Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, 

thông báo địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định lập chi nhánh, văn phòng đại diện, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã nộp hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện đến cơ 

quan đăng ký kinh doanh cấp xã nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện. Hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã có thể lập địa điểm kinh doanh tại địa chỉ khác nơi đặt trụ sở chính hoặc 

đặt chi nhánh. 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo địa 

điểm kinh doanh, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã trao giấy biên nhận, kiểm tra tính 

hợp lệ của hồ sơ. 

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh 

doanh. 

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 

yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định hoặc thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký 

không thống nhất, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã thông báo bằng văn bản cho người 

nộp hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. Thông báo phải nêu rõ 

lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

b)  Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài của hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã  Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã cập nhật thông tin về chi nhánh, văn phòng 

đại diện của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong Cơ sở dữ liệu về đăng ký hợp tác xã 

trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ thông báo. 

Trường hợp đăng ký trên môi trường điện tử: 

Người nộp hồ sơ sử dụng tài khoản định danh điện tử để truy cập vào Hệ thống thông tin 

về đăng ký hợp tác xã. 
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Người nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác thực hồ sơ đăng ký trên môi 

trường điện tử và thanh toán lệ phí theo quy trình trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp 

tác xã. 

Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người nộp hồ sơ sẽ nhận được giấy biên nhận 

hồ sơ đăng ký trong tài khoản của người nộp hồ sơ trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp 

tác xã. 

Các thông tin đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên Hệ thống thông tin về đăng ký 

hợp tác xã được truyền sang Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế để phối hợp, trao đổi thông 

tin giữa cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã và cơ quan thuế. 

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, cơ quan đăng 

ký kinh doanh cấp xã thực hiện cấp đăng ký cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bằng bản 

giấy hoặc bản điện tử. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định hoặc thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký 

không thống nhất, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã gửi thông báo trên môi trường điện 

tử cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Người nộp hồ sơ 

sử dụng tài khoản truy cập vào Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã để nhận thông tin 

phản hồi về kết quả xử lý hồ sơ. 

Cách thức thực hiện:  

 

Hình 

thức 

nộp 

 

Thời 

hạn 

giải 

quyết 

 

Phí, lệ phí 

 

Mô tả 

 

Trực 

tiếp 

 

1,5 

Ngày 

làm 

việc 

 

Lệ phí :   (- Mức lệ phí cụ thể do Hội đồng nhân 

dân cấp tỉnh quyết định (căn cứ quy định tại 

Thông tư số 85/2019/TT-BTC). - Người nộp hồ 

sơ đăng ký nộp lệ phí đăng ký kinh doanh tại thời 

điểm nộp hồ sơ. Lệ phí đăng ký kinh doanh có thể 

nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ ở cấp xã 

hoặc chuyển vào tài khoản của Cơ quan đăng ký 

kinh doanh cấp xã hoặc thanh toán trực tuyến 

thông qua chức năng thanh toán trực tuyến trên 

Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc bằng cách thức 

khác theo quy định của pháp luật. Lệ phí đăng ký 

kinh doanh không được hoàn trả trong trường hợp 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không được cấp 

 

- Nộp trực tiếp tại cơ 

quan đăng ký kinh 

doanh; -  1,5 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận hồ 

sơ hợp lệ. 
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đăng ký.  - Tiền sử dụng dịch vụ thanh toán trực 

tuyến không được tính trong lệ phí đăng ký kinh 

doanh.) 

Lệ phí :  Đồng (Mức lệ phí (nếu có) theo quyết 

định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.) 

 

Trực 

tuyến 

 

1,5 

Ngày 

làm 

việc 

 

Lệ phí :   (- Mức lệ phí cụ thể do Hội đồng nhân 

dân cấp tỉnh quyết định (căn cứ quy định tại 

Thông tư số 85/2019/TT-BTC). - Người nộp hồ 

sơ đăng ký nộp lệ phí đăng ký kinh doanh tại thời 

điểm nộp hồ sơ. Lệ phí đăng ký kinh doanh có thể 

nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ ở cấp 

huyện hoặc chuyển vào tài khoản của Cơ quan 

đăng ký kinh doanh cấp huyện hoặc thanh toán 

trực tuyến thông qua chức năng thanh toán trực 

tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc bằng 

cách thức khác theo quy định của pháp luật. Lệ 

phí đăng ký kinh doanh không được hoàn trả 

trong trường hợp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

không được cấp đăng ký.  - Tiền sử dụng dịch vụ 

thanh toán trực tuyến không được tính trong lệ 

phí đăng ký kinh doanh.) 

Lệ phí :  Đồng (Mức lệ phí (nếu có) theo quyết 

định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.) 

 

- Trực tuyến qua Hệ 

thống thông tin về đăng 

ký hợp tác xã/ Cổng 

Dịch vụ công quốc gia. 

-  1,5 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận hồ sơ hợp 

lệ. 

 

Dịch 

vụ bưu 

chính 

 

1,5 

Ngày 

làm 

việc 

 

Lệ phí :   (- Mức lệ phí cụ thể do Hội đồng nhân 

dân cấp tỉnh quyết định (căn cứ quy định tại 

Thông tư số 85/2019/TT-BTC). - Người nộp hồ 

sơ đăng ký nộp lệ phí đăng ký kinh doanh tại thời 

điểm nộp hồ sơ. Lệ phí đăng ký kinh doanh có thể 

nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ ở cấp 

huyện hoặc chuyển vào tài khoản của Cơ quan 

đăng ký kinh doanh cấp huyện hoặc thanh toán 

trực tuyến thông qua chức năng thanh toán trực 

tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc bằng 

cách thức khác theo quy định của pháp luật. Lệ 

phí đăng ký kinh doanh không được hoàn trả 

 

1,5 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận hồ sơ hợp lệ. 

Qua dịch vụ bưu chính 
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trong trường hợp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

không được cấp đăng ký.  - Tiền sử dụng dịch vụ 

thanh toán trực tuyến không được tính trong lệ 

phí đăng ký kinh doanh.) 

Lệ phí :  Đồng (Mức lệ phí (nếu có) theo quyết 

định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.) 

Thành phần hồ sơ:  

- Trường hợp thông báo địa điểm kinh doanh: 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, tờ 

khai 

 

Số lượng 

 

(1) Thông báo lập địa điểm kinh doanh. 

 

Mauso5.docx 

 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

Trường hợp đăng ký trên môi trường điện tử: 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu 

đơn, tờ 

khai 

 

Số 

lượng 

 

Hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên  môi trường điện tử 

bao gồm các giấy tờ theo quy định tại Luật Hợp tác xã 2023 và Nghị 

định số 92/2024/NĐ-CP được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Hồ sơ 

đăng ký trên môi trường điện tử có giá trị pháp lý tương đương hồ sơ 

đăng ký bằng bản giấy 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục: 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu 

đơn, tờ 

khai 

 

Số 

lượng 

 

+ Người được ủy quyền đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã  được ghi trong nghị quyết Hội nghị thành lập hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã. Việc ủy quyền lại để thực hiện thủ tục đăng ký thành lập 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thực hiện theo quy định của pháp luật về 

dân sự. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 
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+ Trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định số 

92/2024/NĐ-CP,  cá nhân ký tên tại văn bản đề nghị đăng ký hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực 

hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

như sau:  Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, kèm theo hồ sơ phải có văn bản ủy 

quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công 

chứng, chứng thực; Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục 

đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, kèm theo hồ sơ đăng ký phải 

có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ, giấy 

giới thiệu hoặc văn bản phân công nhiệm vụ của tổ chức đó cho cá nhân 

trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

+ Trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác  xã 

qua dịch vụ bưu chính công ích, khi thực hiện thủ tục, nhân viên bưu 

chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung 

ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân 

viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

+ Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không  

phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã thì việc ủy quyền thực hiện theo quy định tại điểm b 

khoản 2 Điều 12 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP về đăng ký tổ hợp tác, 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

a) Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo địa điểm kinh doanh 

của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: - Trường hợp đăng ký hoạt động chi nhánh, văn 

phòng đại diện: 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, tờ 

khai 

 

Số lượng 

 

(1) Thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện; 

 

Mauso5.docx 

 

Bản 

chính: 1 
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Bản sao: 

0 

 

(2) Bản sao hoặc bản chính biên bản họp Hội đồng quản trị (đối 

với tổ chức quản trị đầy đủ) hoặc Đại hội thành viên (đối với tổ 

chức quản trị rút gọn) về việc thành lập chi nhánh, văn phòng 

đại diện; 

  

Bản 

chính: 0 

Bản sao: 

1 

 

(3) Bản sao hoặc bản chính quyết định của Hội đồng quản trị 

(đối với tổ chức quản trị đầy đủ) hoặc nghị quyết của Đại hội 

thành viên (đối với tổ chức quản trị rút gọn) về việc thành lập 

chi nhánh, văn phòng đại diện. 

  

Bản 

chính: 0 

Bản sao: 

1 

b)  Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài của hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, tờ 

khai 

 

Số lượng 

 

(1) Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở 

nước ngoài; 

 

Ms6PLII.docx 

 

Bản chính: 

1 

Bản sao: 0 

 

(2) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, 

văn phòng đại diện hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương 

đương. 

  

Bản chính: 

1 

Bản sao: 0 

Bao gồm 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, 

tờ khai 

 

Số lượng 

 

Trường hợp đăng ký trên môi trường điện tử, trường hợp ủy 

quyền thực hiện thủ tục tương tự Mục a) 

  

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam 

Cơ quan thực hiện: Uỷ ban Nhân dân cấp xã, phường, thị trấn 

Cơ quan có thẩm quyền: Không có thông tin 

Địa chỉ tiếp nhận HS: Trụ sở cơ quan 

Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin 
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Cơ quan phối hợp: Không có thông tin 

Kết quả thực hiện: Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã cập nhật thông tin về chi nhánh, 

văn phòng đại diện của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong Cơ sở dữ liệu về đăng ký hợp 

tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng 

nhận đăng ký địa điểm kinh doanh 

Căn cứ pháp lý:  

 

Số ký hiệu 

 

Trích yếu 

 

Ngày ban 

hành 

 

Cơ quan 

ban 

hành 

 

17/2023/QH15 

 

Luật Hợp tác xã 

 

20-06-

2023 

 

Quốc 

Hội 

 

09/2024/TT-

BKHĐT 

 

Thông tư số 09/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư: Ban hành biểu mẫu thực hiện thủ 

tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã và quy định về nội dung thông tin, việc cập 

nhật, khai thác và quản lý Hệ thống thông tin quốc 

gia về hợp tác xã 

 

16-05-

2024 

 

Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

 

92/2024/NĐ-

CP 

 

Nghị định số 92/2024/NĐ-CP của Chính phủ: Về 

đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

 

18-07-

2024 

 

Chính 

phủ 

 

125/2025/NĐ-

CP 

 

Nghị định số 125/2025/NĐ-CP của Chính phủ: 

Quy định về phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Tài chính 

 

11-06-

2025 

 

Chính 

phủ 

 

43/2025/TT-

BTC 

 

Thông tư số 43/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính: 

Ban hành biểu mẫu sử dụng trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước đối với hộ kinh doanh, tổ hợp tác, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã khi tổ chức chính quyền địa 

phương 02 cấp 

 

17-06-

2025 

 

Bộ Tài 

chính 

 

151/2025/NĐ-

CP 

 

Quy định về phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp 

 

12-06-

2025 

 

Chính 

phủ 
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QĐ số 

3606/QĐ-

UBND 

Quyết định số 3606, ngày 03/09/2025 của UBND 

thành phố Hải Phòng về việc cắt giảm thời gian 

giải quyết TTHC liên quan đến người dân, doanh 

nghiệp thực hiện trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

03/09/2025 UBND 

thành 

phố 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện: a) Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông 

báo địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã * Kê khai thông tin cá nhân 

trong thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã   - Trường hợp đã có số 

định danh cá nhân, người thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã kê khai 

các thông tin về họ, chữ đệm và tên, ngày, tháng, năm sinh, số định danh cá nhân của mình 

và của cá nhân có yêu cầu kê khai thông tin cá nhân trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã. Các thông tin kê khai phải chính xác so với các thông tin được lưu trữ tại 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp thông tin cá nhân được kê khai có sai khác 

so với thông tin được lưu trữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cá nhân đó có trách 

nhiệm liên hệ với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để hiệu chỉnh thông tin trước 

khi thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. - Trường hợp nộp hồ sơ đăng 

ký bằng bản giấy, người nộp hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã xuất trình căn 

cước công dân hoặc thẻ căn cước hoặc sử dụng tài khoản định danh điện tử theo quy định 

pháp luật để thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. - Trường hợp không 

có số định danh cá nhân thì hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có yêu cầu kê 

khai thông tin cá nhân của người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã, người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải kèm theo bản 

sao CMND hoặc hộ chiếu hoặc hộ chiếu nước ngoài hoặc các giấy tờ có giá trị thay thế hộ 

chiếu nước ngoài còn hiệu lực của cá nhân đó theo quy định. - Trường hợp việc kết nối 

giữa Cơ sở dữ liệu về đăng ký hợp tác xã với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bị gián đoạn 

thì hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải kèm theo bản sao căn cước công 

dân hoặc thẻ căn cước hoặc CMND hoặc hộ chiếu hoặc hộ chiếu nước ngoài hoặc các giấy 

tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực của người nộp hồ sơ đăng ký, người 

đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, người đứng đầu chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. * Ngôn ngữ sử dụng trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã: - Các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã được lập bằng tiếng Việt; - Trường hợp hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì hồ sơ phải có bản dịch tiếng Việt công chứng kèm 

theo tài liệu bằng tiếng nước ngoài; - Trường hợp giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đăng ký hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì bản tiếng Việt 

được sử dụng để thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. * Người nộp 

hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh 

cấp xã nơi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đặt trụ sở chính. Hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên 
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hiệp hợp tác xã được tiếp nhận vào Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã khi có đủ các 

điều kiện sau đây: - Có đủ giấy tờ theo quy định tại Luật Hợp tác xã 2023 và Nghị định số 

92/2024/NĐ-CP; - Tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đã được điền vào giấy đề nghị đăng 

ký; - Có số điện thoại của người nộp hồ sơ; - Đã nộp lệ phí đăng ký kinh doanh, trừ trường 

hợp được miễn lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định. * Hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trên môi trường điện tử phải bảo đảm các yêu cầu sau: - Có đầy đủ các giấy 

tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ đăng ký bằng 

bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt 

tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ đăng ký bằng bản giấy. Cá nhân ký tên trong hồ 

sơ đăng ký có thể sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp 

trên văn bản giấy và quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 

31 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP; - Các thông tin đăng ký được kê khai trên Hệ thống thông 

tin về đăng ký hợp tác xã phải được nhập đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ 

sơ đăng ký bằng bản giấy; trong đó có thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp 

hồ sơ; - Hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên môi trường điện tử được xác 

thực bằng chữ ký số của người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký hoặc người được 

người có thẩm quyền ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký. Trường hợp ủy quyền thực hiện 

thủ tục đăng ký, hồ sơ đăng ký trên môi trường điện tử phải kèm theo các giấy tờ, tài liệu 

quy định tại Điều 12 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP và được thể hiện dưới dạng văn bản 

điện tử quy định tại điểm a khoản này. - Thời hạn để hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sửa 

đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký trên môi trường điện tử là 60 ngày kể từ ngày cơ quan đăng ký 

kinh doanh cấp xã ra thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Sau thời hạn nêu trên, nếu 

không nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã sẽ hủy hồ sơ 

đăng ký theo quy trình trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã. * Các trường hợp 

không được thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: - Hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã không được thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nếu 

thuộc một trong các trường hợp sau đây: + Đã bị cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã ra 

thông báo về hành vi vi phạm của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc trường hợp thu hồi 

Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc đã bị ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận 

đăng ký hợp tác xã; + Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đang trong quá trình giải thể theo 

nghị quyết giải thể của Đại hội thành viên;  + Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đang trong 

tình trạng pháp lý “Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký”. - Hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã được tiếp tục thực hiện thủ tục đăng ký đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi: 

+ Đã có biện pháp khắc phục những vi phạm theo yêu cầu trong thông báo về hành vi vi 

phạm của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng 

ký hợp tác xã và được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã chấp nhận hoặc đã được khôi 

phục Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã sau khi bị ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận 
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đăng ký hợp tác xã;  + Phải đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã để phục vụ việc giải thể hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định. Trong trường 

hợp này, hồ sơ đăng ký thay đổi phải kèm theo văn bản giải trình của hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã về lý do đăng ký thay đổi và được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã chấp 

nhận; + Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không còn trong tình trạng pháp lý “Không hoạt 

động tại địa chỉ đã đăng ký”. - Trường hợp Tòa án; Cơ quan thi hành án; Cơ quan điều tra, 

Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên quy định tại Bộ luật Tố tụng 

hình sự yêu cầu bằng văn bản về việc hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không được thực 

hiện một hoặc một số thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thì hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã không được thực hiện thủ tục đó cho đến khi có ý kiến chấp thuận bằng 

văn bản của các tổ chức, cá nhân nêu trên về việc cho phép tiếp tục thực hiện thủ tục đăng 

ký.  b)  Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài của hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã * Kê khai thông tin cá nhân trong thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã   - Trường hợp đã có số định danh cá nhân, người thực hiện thủ tục đăng ký hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã kê khai các thông tin về họ, chữ đệm và tên, ngày, tháng, năm 

sinh, số định danh cá nhân của mình và của cá nhân có yêu cầu kê khai thông tin cá nhân 

trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Các thông tin kê khai phải chính xác 

so với các thông tin được lưu trữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp thông 

tin cá nhân được kê khai có sai khác so với thông tin được lưu trữ tại Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư, cá nhân đó có trách nhiệm liên hệ với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 

quyền để hiệu chỉnh thông tin trước khi thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã. - Trường hợp nộp hồ sơ đăng ký bằng bản giấy, người nộp hồ sơ đăng ký hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã xuất trình căn cước công dân hoặc thẻ căn cước hoặc sử dụng tài 

khoản định danh điện tử theo quy định pháp luật để thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã. - Trường hợp không có số định danh cá nhân thì hồ sơ đăng ký hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã có yêu cầu kê khai thông tin cá nhân của người đại diện theo 

pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh phải kèm theo bản sao CMND hoặc hộ chiếu hoặc hộ chiếu nước 

ngoài hoặc các giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực của cá nhân đó 

theo quy định. - Trường hợp việc kết nối giữa Cơ sở dữ liệu về đăng ký hợp tác xã với Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về dân cư bị gián đoạn thì hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã phải kèm theo bản sao căn cước công dân hoặc thẻ căn cước hoặc CMND hoặc hộ chiếu 

hoặc hộ chiếu nước ngoài hoặc các giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu 

lực của người nộp hồ sơ đăng ký, người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã, người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. * Ngôn 

ngữ sử dụng trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: - Các giấy tờ, tài liệu 

trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được lập bằng tiếng Việt; - Trường 
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hợp hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì hồ 

sơ phải có bản dịch tiếng Việt công chứng kèm theo tài liệu bằng tiếng nước ngoài; - 

Trường hợp giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được lập 

bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì bản tiếng Việt được sử dụng để thực hiện thủ tục 

đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. * Người nộp hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã nơi hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã đặt trụ sở chính. Hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được tiếp nhận vào 

Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã khi có đủ các điều kiện sau đây: - Có đủ giấy tờ 

theo quy định tại Luật Hợp tác xã năm 2023 và Nghị định số 92/2024/NĐ-CP; - Tên hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã đã được điền vào giấy đề nghị đăng ký; - Có số điện thoại của 

người nộp hồ sơ; - Đã nộp lệ phí đăng ký kinh doanh, trừ trường hợp được miễn lệ phí 

đăng ký kinh doanh theo quy định. * Hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên 

môi trường điện tử phải bảo đảm các yêu cầu sau: - Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các 

giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ đăng ký bằng bản giấy và được 

thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên 

loại giấy tờ trong hồ sơ đăng ký bằng bản giấy. Cá nhân ký tên trong hồ sơ đăng ký có thể 

sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy 

và quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 31 Nghị định số 

92/2024/NĐ-CP; - Các thông tin đăng ký được kê khai trên Hệ thống thông tin về đăng ký 

hợp tác xã phải được nhập đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ đăng ký bằng 

bản giấy; trong đó có thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ; - Hồ sơ 

đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên môi trường điện tử được xác thực bằng chữ 

ký số của người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký hoặc người được người có 

thẩm quyền ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục 

đăng ký, hồ sơ đăng ký trên môi trường điện tử phải kèm theo các giấy tờ, tài liệu quy định 

tại Điều 12 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử quy 

định tại điểm a khoản 3 Điều 31 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP. - Thời hạn để hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký trên môi trường điện tử là 60 ngày kể 

từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã ra thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

Sau thời hạn nêu trên, nếu không nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung, cơ quan đăng ký kinh 

doanh cấp xã sẽ hủy hồ sơ đăng ký theo quy trình trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp 

tác xã. * Các trường hợp không được thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã; - Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không được thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: + Đã bị cơ quan đăng ký 

kinh doanh cấp xã ra thông báo về hành vi vi phạm của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc đã bị ra quyết định thu 

hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã; + Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đang trong quá 
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trình giải thể theo nghị quyết giải thể của Đại hội thành viên;  + Hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã đang trong tình trạng pháp lý “Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký”. - Hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã được tiếp tục thực hiện thủ tục đăng ký đăng ký hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã khi: + Đã có biện pháp khắc phục những vi phạm theo yêu cầu trong thông 

báo về hành vi vi phạm của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc trường hợp thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký hợp tác xã và được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã chấp nhận 

hoặc đã được khôi phục Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã sau khi bị ra quyết định thu 

hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã;  + Phải đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã để phục vụ việc giải thể hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo 

quy định. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký thay đổi phải kèm theo văn bản giải trình 

của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã về lý do đăng ký thay đổi và được cơ quan đăng ký 

kinh doanh cấp xã chấp nhận; + Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không còn trong tình trạng 

pháp lý “Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký”. - Trường hợp Tòa án; Cơ quan thi hành 

án; Cơ quan điều tra, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên quy định 

tại Bộ luật Tố tụng hình sự yêu cầu bằng văn bản về việc hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

không được thực hiện một hoặc một số thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thì 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không được thực hiện thủ tục đó cho đến khi có ý kiến chấp 

thuận bằng văn bản của các tổ chức, cá nhân nêu trên về việc cho phép tiếp tục thực hiện 

thủ tục đăng ký. 

Từ khóa: Đăng ký hoạt động, chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo địa điểm kinh 

doanh; Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài của hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã 

Mô tả: Không có thông tin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Mã thủ tục: 1.005277 

Số quyết định: 2103/QĐ-BTC 
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Tên thủ tục: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Đăng ký 

thay đổi nội dung đối với trường hợp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị tách, nhận sáp nhập 

Cấp thực hiện: Cấp Bộ, Cấp Xã 

Loại thủ tục: TTHC được luật giao quy định chi tiết 

Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

Trình tự thực hiện:  

Trường hợp đăng ký trực tiếp: 

Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký 

hợp tác xã khi thay đổi một trong các thông tin quy định tại khoản 1, 2 và 5 Điều 45 của 

Luật Hợp tác xã 2023 (bao gồm: Tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Địa chỉ trụ sở chính; 

Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số định danh cá nhân hoặc số giấy tờ pháp lý của người 

đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã) hoặc khi thay đổi vốn điều lệ 

từ 5% vốn điều lệ hoặc từ 01 tỷ đồng trở lên hoặc khi tổ chức lại hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã. Việc thay đổi được thực hiện theo trình tự sau đây: 

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác 

xã, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gửi hồ sơ đăng ký thay đổi đến cơ quan đăng ký kinh 

doanh; 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh có 

trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã; 

trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản 

nội dung cần sửa đổi, bổ sung; trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu 

rõ lý do. 

Trường hợp đăng ký trên môi trường điện tử: 

- Người nộp hồ sơ sử dụng tài khoản định danh điện tử để truy cập vào Hệ thống thông tin 

về đăng ký hợp tác xã. 

-  Người nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác thực hồ sơ đăng ký trên 

môi trường điện tử và thanh toán lệ phí theo quy trình trên Hệ thống thông tin về đăng ký 

hợp tác xã. 

-  Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người nộp hồ sơ sẽ nhận được giấy biên nhận 

hồ sơ đăng ký trong tài khoản của người nộp hồ sơ trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp 

tác xã. 

-  Các thông tin đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên Hệ thống thông 

tin về đăng ký hợp tác xã được truyền sang Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế để phối hợp, 

trao đổi thông tin giữa cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã và cơ quan thuế. 

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, cơ quan đăng 

ký kinh doanh cấp xã thực hiện cấp đăng ký cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bằng bản 

giấy hoặc bản điện tử. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 
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xã yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định hoặc thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký 

không thống nhất, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã gửi thông báo trên môi trường điện 

tử cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Người nộp hồ sơ 

sử dụng tài khoản truy cập vào Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã để nhận thông tin 

phản hồi về kết quả xử lý hồ sơ. 

Cách thức thực hiện:  

 

Hình 

thức 

nộp 

 

Thời 

hạn 

giải 

quyết 

 

Phí, lệ phí 

 

Mô tả 

 

Trực 

tiếp 

 

1,5 

Ngày 

làm 

việc 

 

Lệ phí :   (- Mức lệ phí cụ thể do Hội đồng nhân 

dân tỉnh quyết định (căn cứ quy định tại Thông tư 

số 85/2019/TT-BTC và Thông tư số 

106/2021/TT-BTC). - Người nộp hồ sơ đăng ký 

nộp lệ phí đăng ký kinh doanh tại thời điểm nộp 

hồ sơ. Lệ phí đăng ký kinh doanh có thể nộp trực 

tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ ở cấp huyện hoặc 

chuyển vào tài khoản của cơ quan đăng ký kinh 

doanh cấp huyện hoặc thanh toán trực tuyến 

thông qua chức năng thanh toán trực tuyến trên 

Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc bằng cách thức 

khác theo quy định của pháp luật. Lệ phí đăng ký 

kinh doanh không được hoàn trả trong trường hợp 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không được cấp 

đăng ký.  - Tiền sử dụng dịch vụ thanh toán trực 

tuyến không được tính trong lệ phí đăng ký kinh 

doanh.) 

 

- Nộp trực tiếp tại cơ 

quan đăng ký kinh 

doanh; - 1,5 ngày làm 

việc kể tử ngày nhận 

được hồ sơ hợp lệ. 

 

Trực 

tuyến 

 

1,5 

Ngày 

làm 

việc 

 

Lệ phí :  Đồng (- Mức lệ phí cụ thể do Hội đồng 

nhân dân tỉnh quyết định (căn cứ quy định tại 

Thông tư số 85/2019/TT-BTC và Thông tư số 

106/2021/TT-BTC). - Người nộp hồ sơ đăng ký 

nộp lệ phí đăng ký kinh doanh tại thời điểm nộp 

hồ sơ. Lệ phí đăng ký kinh doanh có thể nộp trực 

tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ ở cấp huyện hoặc 

 

- Trực tuyến qua Hệ 

thống thông tin về đăng 

ký hợp tác xã/ Cổng 

Dịch vụ công quốc gia; 

- 1,5 ngày làm việc kể 

tử ngày nhận được hồ 

sơ hợp lệ 
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chuyển vào tài khoản của cơ quan đăng ký kinh 

doanh cấp huyện hoặc thanh toán trực tuyến 

thông qua chức năng thanh toán trực tuyến trên 

Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc bằng cách thức 

khác theo quy định của pháp luật. Lệ phí đăng ký 

kinh doanh không được hoàn trả trong trường hợp 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không được cấp 

đăng ký.  - Tiền sử dụng dịch vụ thanh toán trực 

tuyến không được tính trong lệ phí đăng ký kinh 

doanh.) 

 

Dịch 

vụ bưu 

chính 

 

1,5 

Ngày 

làm 

việc 

 

Lệ phí :  Đồng (Lệ phí : Đồng (- Mức lệ phí cụ 

thể do Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định (căn cứ 

quy định tại Thông tư số 85/2019/TT-BTC và 

Thông tư số 106/2021/TT-BTC). - Người nộp hồ 

sơ đăng ký nộp lệ phí đăng ký kinh doanh tại thời 

điểm nộp hồ sơ. Lệ phí đăng ký kinh doanh có thể 

nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ ở cấp 

huyện hoặc chuyển vào tài khoản của cơ quan 

đăng ký kinh doanh cấp huyện hoặc thanh toán 

trực tuyến thông qua chức năng thanh toán trực 

tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc bằng 

cách thức khác theo quy định của pháp luật. Lệ 

phí đăng ký kinh doanh không được hoàn trả 

trong trường hợp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

không được cấp đăng ký. - Tiền sử dụng dịch vụ 

thanh toán trực tuyến không được tính trong lệ 

phí đăng ký kinh doanh.)) 

 

1,5 ngày làm việc kể tử 

ngày nhận được hồ sơ 

hợp lệ. 

Thành phần hồ sơ:  

- Thay đổi nội dung đối với trường hợp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị tách, nhận 

sáp nhập: 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu 

đơn, tờ 

khai 

 

Số 

lượng 
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Ngoài các giấy tờ tương ứng với các trường hợp đăng ký thay đổi nêu 

trên, trong trường hợp đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận 

đăng ký hợp tác xã đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị tách thì 

hồ sơ phải kèm theo nghị quyết tách hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; 

đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nhận sáp nhập thì hồ sơ kèm 

theo hợp đồng sáp nhập, nghị quyết thông qua hợp đồng sáp nhập của 

các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nhận sáp nhập và được sáp nhập. 

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

- Trường hợp đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã: 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, tờ 

khai 

 

Số 

lượng 

 

+ Trường hợp chỉ thay đổi thông tin cá nhân của người đại diện 

theo pháp luật được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký hợp 

tác xã: (1) Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

+ Trường hợp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đăng ký thay đổi 

người đại diện theo pháp luật đồng thời đăng ký thay đổi các nội 

dung khác: (1) Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã do Chủ tịch Hội đồng quản trị 

(đối với tổ chức quản trị đầy đủ) hoặc Giám đốc (đối với tổ chức 

quản trị rút gọn) ký; trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị (đối 

với tổ chức quản trị đầy đủ) hoặc Giám đốc (đối với tổ chức quản 

trị rút gọn) đồng thời là người đại diện theo pháp luật thì người 

ký thông báo là người mới được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản 

trị (đối với tổ chức quản trị đầy đủ) hoặc Giám đốc (đối với tổ 

chức quản trị rút gọn); 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

(2) Bản sao hoặc bản chính biên bản họp Đại hội thành viên về 

việc thay đổi người đại diện theo pháp luật; 

  

Bản 

chính: 0 

Bản sao: 

1 

 

(3) Bản sao hoặc bản chính nghị quyết của Đại hội thành viên về 

việc thay đổi người đại diện theo pháp luật; 

  

Bản 

chính: 0 
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Bản sao: 

1 

 

(4) Danh sách, số định danh cá nhân của người đại diện theo 

pháp luật là người Việt Nam; Danh sách, bản sao hộ chiếu nước 

ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài của 

người đại diện theo pháp luật là người nước ngoài. 

 

Mauso3.docx 

 

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

- Trường hợp đăng ký thay đổi tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã:  

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, tờ 

khai 

 

Số lượng 

 

(1) Giấy đề nghị  đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã; 

 

Mauso4.docx 

 

Bản chính: 

1 

Bản sao: 0 

 

(2) Bản sao hoặc bản  chính biên bản họp Đại hội thành 

viên về việc thay đổi tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; 

  

Bản chính: 

0 

Bản sao: 1 

 

(3) Bản sao hoặc bản chính  nghị quyết của Đại hội thành 

viên về việc thay đổi tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

  

Bản chính: 

0 

Bản sao: 1 

- Trường hợp đăng ký thay đổi vốn điều lệ 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu 

đơn, tờ 

khai 

 

Số 

lượng 

 

(1) Giấy đề nghị đăng ký thay đổi  nội dung đăng ký hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã; 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

(2) Bản sao hoặc bản chính biên bản họp Đại hội thành viên về việc 

thay đổi vốn điều lệ; 

  

Bản 

chính: 0 

Bản sao: 

1 
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(3) Bản sao hoặc bản chính nghị quyết của Đại hội thành viên về việc 

thay đổi vốn điều lệ; 

  

Bản 

chính: 0 

Bản sao: 

1 

 

(4) Bản sao văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp 

vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ 

chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực 

hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo 

quy định của Luật Đầu tư. 

  

Bản 

chính: 0 

Bản sao: 

1 

- Trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã: 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, tờ 

khai 

 

Số lượng 

 

(1) Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã; 

 

Mauso4.docx 

 

Bản chính: 

1 

Bản sao: 0 

 

(2) Bản sao hoặc bản chính biên bản họp Đại hội thành viên 

về việc chuyển địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã; 

  

Bản chính: 

0 

Bản sao: 1 

 

(3) Bản sao hoặc bản chính nghị quyết của Đại hội thành 

viên về việc chuyển địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã. 

  

Bản chính: 

0 

Bản sao: 1 

Trường hợp đăng ký trên môi trường điện tử:  

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu 

đơn, tờ 

khai 

 

Số 

lượng 

 

Hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên môi trường điện tử 

bao gồm các giấy tờ theo quy định tại Luật Hợp tác xã 2023 và Nghị 

định số 92/2024/NĐ-CP được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Hồ sơ 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 
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đăng ký trên môi trường điện tử có giá trị pháp lý tương đương hồ sơ 

đăng ký bằng bản giấy 

Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục: 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu 

đơn, tờ 

khai 

 

Số 

lượng 

 

+ Người được ủy quyền đăng ký thành  lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã được ghi trong nghị quyết Hội nghị thành lập hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã. Việc ủy quyền lại để thực hiện thủ tục đăng ký thành lập 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thực hiện theo quy định của pháp luật về 

dân sự. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

+ Trừ trường hợp quy định tại khoản 1  Điều 12 Nghị định số 

92/2024/NĐ-CP, cá nhân ký tên tại văn bản đề nghị đăng ký hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực 

hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

như sau:  Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, kèm theo hồ sơ phải có văn bản ủy 

quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công 

chứng, chứng thực; Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục 

đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, kèm theo hồ sơ đăng ký phải 

có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ, giấy 

giới thiệu hoặc văn bản phân công nhiệm vụ của tổ chức đó cho cá nhân 

trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

+ Trường hợp thực hiện thủ tục đăng  ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

qua dịch vụ bưu chính công ích, khi thực hiện thủ tục, nhân viên bưu 

chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung 

ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân 

viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

+ Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung  cấp dịch vụ bưu chính không 

phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên 

  

Bản 

chính: 1 
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hiệp hợp tác xã thì việc ủy quyền thực hiện theo quy định tại điểm b 

khoản 2 Điều 12 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP về đăng ký tổ hợp tác, 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

Bản sao: 

0 

Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam, Hợp tác xã 

Cơ quan thực hiện: Uỷ ban Nhân dân cấp xã, phường, thị trấn 

Cơ quan có thẩm quyền: Không có thông tin 

Địa chỉ tiếp nhận HS: Trụ sở cơ quan 

Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin 

Cơ quan phối hợp: Không có thông tin 

Kết quả thực hiện: Thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung của Cơ quan 

đăng ký kinh doanh cấp xã, Văn bản của Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã thông báo lý 

do từ chối, Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã 

Căn cứ pháp lý:  

 

Số ký hiệu 

 

Trích yếu 

 

Ngày ban 

hành 

 

Cơ quan 

ban 

hành 

 

17/2023/QH15 

 

Luật Hợp tác xã 

 

20-06-

2023 

 

Quốc 

Hội 

 

09/2024/TT-

BKHĐT 

 

Thông tư số 09/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư: Ban hành biểu mẫu thực hiện thủ 

tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã và quy định về nội dung thông tin, việc cập 

nhật, khai thác và quản lý Hệ thống thông tin quốc 

gia về hợp tác xã 

 

16-05-

2024 

 

Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

 

92/2024/NĐ-

CP 

 

Nghị định số 92/2024/NĐ-CP của Chính phủ: Về 

đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

 

18-07-

2024 

 

Chính 

phủ 

 

125/2025/NĐ-

CP 

 

Nghị định số 125/2025/NĐ-CP của Chính phủ: 

Quy định về phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Tài chính 

 

11-06-

2025 

 

Chính 

phủ 
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43/2025/TT-

BTC 

Thông tư số 43/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính: 

Ban hành biểu mẫu sử dụng trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước đối với hộ kinh doanh, tổ hợp tác, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã khi tổ chức chính quyền địa 

phương 02 cấp 

17-06-

2025 

Bộ Tài 

chính 

 

151/2025/NĐ-

CP 

 

Quy định về phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp 

 

12-06-

2025 

 

Chính 

phủ 

QĐ số 

3606/QĐ-

UBND 

Quyết định số 3606, ngày 03/09/2025 của UBND 

thành phố Hải Phòng về việc cắt giảm thời gian 

giải quyết TTHC liên quan đến người dân, doanh 

nghiệp thực hiện trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

03/09/2025 UBND 

thành 

phố 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện: * Trường hợp tách hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: - Hợp 

tác xã có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền, nghĩa vụ, thành viên của mình 

(sau đây gọi là hợp tác xã bị tách) để thành lập một hoặc nhiều hợp tác xã được tách. Liên 

hiệp hợp tác xã có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền, nghĩa vụ, thành viên 

của mình (sau đây gọi là liên hiệp hợp tác xã bị tách) để thành lập một hoặc nhiều liên hiệp 

hợp tác xã được tách. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị tách không chấm dứt tồn tại. - 

Thủ tục tách hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thực hiện như sau: Đại hội thành viên 

của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị tách thông qua nghị quyết tách hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã 2023 và Điều lệ. Nghị quyết tách hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã bao gồm nội dung chủ yếu sau đây: tên, địa chỉ trụ sở chính của hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị tách; tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được tách; phương 

án sử dụng lao động; nguyên tắc, cách thức và thủ tục chuyển một phần tài sản, quyền, 

nghĩa vụ từ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị tách sang hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

được tách, bao gồm cả quỹ chung không chia, tài sản chung không chia; thời hạn thực hiện 

tách hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Nghị quyết tách hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải 

được gửi đến tất cả chủ nợ, thông báo cho người lao động, Ủy ban nhân dân nơi cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký hợp tác xã trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua nghị quyết; - 

Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị tách và hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được tách phải 

cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và 

nghĩa vụ khác của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị tách, trừ trường hợp hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã bị tách, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được tách, chủ nợ, khách hàng và 

người lao động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị tách có thỏa thuận khác. Hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã được tách đương nhiên kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp 

pháp được phân chia theo nghị quyết tách hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. - Tài sản chung 

không chia, quỹ chung không chia của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị tách được chuyển 
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thành tài sản chung không chia, quỹ chung không chia của các hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã sau khi tách theo phương án do Đại hội thành viên của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã bị tách quyết định. * Sáp nhập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã - Một hoặc nhiều hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã có thể sáp nhập bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ 

và lợi ích hợp pháp (sau đây gọi là hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được sáp nhập) sang 

một hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khác cùng loại hình (sau đây gọi là hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã nhận sáp nhập). - Thủ tục sáp nhập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được 

thực hiện như sau: Các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nhận sáp nhập và được sáp nhập 

chuẩn bị dự thảo hợp đồng sáp nhập và dự thảo Điều lệ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

nhận sáp nhập. Hợp đồng sáp nhập bao gồm nội dung chủ yếu sau đây: tên, địa chỉ trụ sở 

chính của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nhận sáp nhập; tên, địa chỉ trụ sở chính của hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã được sáp nhập; phương án sử dụng lao động; cách thức, thủ tục, 

thời hạn và điều kiện chuyển đổi tài sản bao gồm cả quỹ chung không chia, tài sản chung 

không chia; chuyển đổi phần vốn góp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được sáp nhập 

thành phần vốn góp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nhận sáp nhập; thời hạn thực hiện 

sáp nhập; Đại hội thành viên của các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nhận sáp nhập và 

được sáp nhập thông qua hợp đồng sáp nhập, Điều lệ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nhận 

sáp nhập; Hợp đồng sáp nhập phải được gửi đến tất cả chủ nợ, thông báo cho người lao 

động, Ủy ban nhân dân nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày thông qua; Sau khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nhận sáp nhập được 

đăng ký, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được sáp nhập chấm dứt tồn tại; hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã nhận sáp nhập được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm 

về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ khác của hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã được sáp nhập. Các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nhận sáp nhập đương 

nhiên kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của các hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã được sáp nhập theo hợp đồng sáp nhập. Tài sản chung không chia, quỹ chung 

không chia của các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được sáp nhập được chuyển thành tài 

sản chung không chia, quỹ chung không chia của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nhận sáp 

nhập. * Đối với trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã: Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính dẫn đến thay đổi cơ quan thuế 

quản lý, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên 

quan đến việc chuyển địa chỉ trụ sở theo quy định của pháp luật về thuế. * Trường hợp 

đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: - 

Trường hợp chỉ thay đổi thông tin cá nhân của người đại diện theo pháp luật được ghi nhận 

trên Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gửi hồ sơ đăng 

ký thay đổi đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã nơi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đặt 

trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, 



206 

 

liên hiệp hợp tác xã. - Trường hợp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đăng ký thay đổi người 

đại diện theo pháp luật đồng thời đăng ký thay đổi các nội dung khác thì người ký hồ sơ là 

Chủ tịch Hội đồng quản trị (đối với tổ chức quản trị đầy đủ) hoặc Giám đốc (đối với tổ 

chức quản trị rút gọn). * Kê khai thông tin cá nhân trong thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã:   - Trường hợp đã có số định danh cá nhân, người thực hiện thủ 

tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã kê khai các thông tin về họ, chữ đệm và tên, 

ngày, tháng, năm sinh, số định danh cá nhân của mình và của cá nhân có yêu cầu kê khai 

thông tin cá nhân trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Các thông tin kê 

khai phải chính xác so với các thông tin được lưu trữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Trường hợp thông tin cá nhân được kê khai có sai khác so với thông tin được lưu trữ tại 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cá nhân đó có trách nhiệm liên hệ với cơ quan quản lý 

nhà nước có thẩm quyền để hiệu chỉnh thông tin trước khi thực hiện thủ tục đăng ký hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã. - Trường hợp nộp hồ sơ đăng ký bằng bản giấy, người nộp hồ 

sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã xuất trình căn cước công dân hoặc thẻ căn cước 

hoặc sử dụng tài khoản định danh điện tử theo quy định pháp luật để thực hiện thủ tục đăng 

ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. - Trường hợp không có số định danh cá nhân thì hồ sơ 

đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có yêu cầu kê khai thông tin cá nhân của người đại 

diện theo pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, người đứng đầu chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải kèm theo bản sao CMND hoặc hộ chiếu hoặc hộ 

chiếu nước ngoài hoặc các giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực của 

cá nhân đó theo quy định. - Trường hợp việc kết nối giữa Cơ sở dữ liệu về đăng ký hợp tác 

xã với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bị gián đoạn thì hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã phải kèm theo bản sao căn cước công dân hoặc thẻ căn cước hoặc CMND hoặc 

hộ chiếu hoặc hộ chiếu nước ngoài hoặc các giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài 

còn hiệu lực của người nộp hồ sơ đăng ký, người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã, người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. 

* Ngôn ngữ sử dụng trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: - Các giấy tờ, tài 

liệu trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được lập bằng tiếng Việt; - Trường 

hợp hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì hồ 

sơ phải có bản dịch tiếng Việt công chứng kèm theo tài liệu bằng tiếng nước ngoài; - 

Trường hợp giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được lập 

bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì bản tiếng Việt được sử dụng để thực hiện thủ tục 

đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. * Người nộp hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã nơi hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã đặt trụ sở chính. Hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được tiếp nhận vào 

Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã khi có đủ các điều kiện sau đây: - Có đủ giấy tờ 

theo quy định tại Luật Hợp tác xã và Nghị định số 92/2024/NĐ-CP; - Tên hợp tác xã, liên 
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hiệp hợp tác xã đã được điền vào giấy đề nghị đăng ký; - Có số điện thoại của người nộp 

hồ sơ; - Đã nộp lệ phí đăng ký kinh doanh, trừ trường hợp được miễn lệ phí đăng ký kinh 

doanh theo quy định. * Hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên môi trường điện 

tử phải bảo đảm các yêu cầu sau: - Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được 

kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ đăng ký bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng 

văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ 

sơ đăng ký bằng bản giấy. Cá nhân ký tên trong hồ sơ đăng ký có thể sử dụng chữ ký số để 

ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) văn bản 

giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 31 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP; - Các 

thông tin đăng ký được kê khai trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã phải được 

nhập đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ đăng ký bằng bản giấy; trong đó 

có thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ; - Hồ sơ đăng ký hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã trên môi trường điện tử được xác thực bằng chữ ký số của người có 

thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký hoặc người được người có thẩm quyền ủy quyền 

thực hiện thủ tục đăng ký. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký, hồ sơ đăng ký 

trên môi trường điện tử phải kèm theo các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 12 Nghị định 

số 92/2024/NĐ-CP và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử quy định tại điểm a khoản 

này. - Thời hạn để hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký trên môi 

trường điện tử là 60 ngày kể từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã ra thông báo yêu 

cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Sau thời hạn nêu trên, nếu không nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ 

sung, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã sẽ hủy hồ sơ đăng ký theo quy trình trên Hệ thống 

thông tin về đăng ký hợp tác xã. * Các trường hợp không được thực hiện thủ tục đăng ký 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: - Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không được thực hiện 

thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nếu thuộc một trong các trường hợp sau 

đây: + Đã bị cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã ra thông báo về hành vi vi phạm của hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã 

hoặc đã bị ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã; + Hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã đang trong quá trình giải thể theo nghị quyết giải thể của Đại hội thành 

viên;  + Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đang trong tình trạng pháp lý “Không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký”. - Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được tiếp tục thực hiện thủ tục 

đăng ký đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi: + Đã có biện pháp khắc phục những 

vi phạm theo yêu cầu trong thông báo về hành vi vi phạm của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã và được cơ quan đăng 

ký kinh doanh cấp xã chấp nhận hoặc đã được khôi phục Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác 

xã sau khi bị ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã;  + Phải đăng ký 

thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã để phục vụ việc giải thể hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký thay đổi phải 
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kèm theo văn bản giải trình của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã về lý do đăng ký thay đổi 

và được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã chấp nhận; + Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

không còn trong tình trạng pháp lý “Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký”. - Trường 

hợp Tòa án; Cơ quan thi hành án; Cơ quan điều tra, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan 

điều tra, Điều tra viên quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự yêu cầu bằng văn bản về việc 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không được thực hiện một hoặc một số thủ tục đăng ký hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã thì hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không được thực hiện thủ 

tục đó cho đến khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của các tổ chức, cá nhân nêu trên về 

việc cho phép tiếp tục thực hiện thủ tục đăng ký. 

Từ khóa: Đăng ký, thay đổi, nội dung, đăng ký, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Đăng ký, 

thay đổi nội dung, đối với trường hợp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, bị tách, nhận, sáp 

nhập 

Mô tả: Không có thông tin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Mã thủ tục: 1.004901 

Số quyết định: 2103/QĐ-BTC 
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Tên thủ tục: Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

Cấp thực hiện: Cấp Bộ, Cấp Xã 

Loại thủ tục: TTHC được luật giao quy định chi tiết 

Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

Trình tự thực hiện:  

Trường hợp đăng ký trực tiếp: 

Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc 

giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã trước 

ngày Nghị định số 92/2024/NĐ-CP có hiệu lực thi hành được tiếp tục hoạt động theo nội 

dung các giấy tờ trên. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được cấp đổi sang Giấy chứng nhận 

đăng ký hợp tác xã theo quy định tại Nghị định số 92/2024/NĐ-CP trong trường hợp sau 

đây: 

- Trường hợp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thực hiện thủ tục đăng ký, thông báo thay đổi 

nội dung đăng ký hợp tác xã, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nộp hồ sơ đến cơ quan đăng 

ký kinh doanh cấp xã nơi đặt trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ tương ứng quy định 

tại Nghị định số 92/2024/NĐ-CP và bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế. Cơ quan đăng 

ký kinh doanh cấp xã tiếp nhận, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký hợp tác xã, giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã theo quy định tương ứng tại Nghị định số 92/2024/NĐ-CP. 

- Trường hợp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thực hiện thủ tục thông báo tạm ngừng kinh 

doanh, tiếp tục kinh doanh trở lại, đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi, thông báo tạm 

ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trở lại, chấm dứt hoạt động đối với chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh cùng xã/phường/đặc khu thuộc tỉnh, thành trực thuộc 

Trung ương phố nơi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đặt trụ sở chính, hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã nộp hồ sơ đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã nơi đặt trụ sở chính. Hồ sơ 

bao gồm các giấy tờ tương ứng quy định tại Nghị định số 92/2024/NĐ-CP kèm theo giấy 

đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã và bản sao Giấy chứng nhận đăng 

ký thuế. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã tiếp nhận, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ, cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các giấy xác nhận khác theo quy định tương ứng tại Nghị 

định số 92/2024/NĐ-CP. 

- Trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã khác xã/phường/đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã đặt trụ sở chính, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải thực hiện 

thủ tục đăng ký quy định tại điểm a khoản 2 Điều 65 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP trước 

khi thực hiện thủ tục đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi, thông báo tạm ngừng kinh doanh, 
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tiếp tục kinh doanh trở lại, chấm dứt hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh. 

Trường hợp đăng ký trên môi trường điện tử: 

- Người nộp hồ sơ sử dụng tài khoản định danh điện tử để truy cập vào Hệ thống thông tin 

về đăng ký hợp tác xã. 

-  Người nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác thực hồ sơ đăng ký trên 

môi trường điện tử và thanh toán lệ phí theo quy trình trên Hệ thống thông tin về đăng ký 

hợp tác xã. 

-  Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người nộp hồ sơ sẽ nhận được giấy biên nhận 

hồ sơ đăng ký trong tài khoản của người nộp hồ sơ trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp 

tác xã. 

-  Các thông tin đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên Hệ thống thông tin về đăng 

ký hợp tác xã được truyền sang Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế để phối hợp, trao đổi 

thông tin giữa cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã và cơ quan thuế. 

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, cơ quan đăng 

ký kinh doanh cấp xã thực hiện cấp đăng ký cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bằng bản 

giấy hoặc bản điện tử. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định hoặc thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký 

không thống nhất, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã gửi thông báo trên môi trường điện 

tử cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Người nộp hồ sơ 

sử dụng tài khoản truy cập vào Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã để nhận thông tin 

phản hồi về kết quả xử lý hồ sơ. 

Cách thức thực hiện:  

 

Hình 

thức 

nộp 

 

Thời 

hạn 

giải 

quyết 

 

Phí, lệ phí 

 

Mô tả 

 

Trực 

tiếp 

 

1,5 

Ngày 

làm 

việc 

 

Lệ phí :   (- Mức lệ phí cụ thể do Hội đồng nhân 

dân tỉnh quyết định (căn cứ quy định tại Thông tư 

số 85/2019/TT-BTC và Thông tư số 

106/2021/TT-BTC). - Người nộp hồ sơ đăng ký 

nộp lệ phí đăng ký kinh doanh tại thời điểm nộp 

hồ sơ. Lệ phí đăng ký kinh doanh có thể nộp trực 

tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ ở cấp huyện hoặc 

 

- Nộp trực tiếp tại cơ 

quan đăng ký kinh 

doanh; - 1,5 ngày làm 

việc kể tử ngày nhận 

được hồ sơ hợp lệ. 
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chuyển vào tài khoản của cơ quan đăng ký kinh 

doanh cấp huyện hoặc thanh toán trực tuyến 

thông qua chức năng thanh toán trực tuyến trên 

Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc bằng cách thức 

khác theo quy định của pháp luật. Lệ phí đăng ký 

kinh doanh không được hoàn trả trong trường hợp 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không được cấp 

đăng ký.  - Tiền sử dụng dịch vụ thanh toán trực 

tuyến không được tính trong lệ phí đăng ký kinh 

doanh.) 

 

Trực 

tuyến 

 

1,5 

Ngày 

làm 

việc 

 

Lệ phí :  Đồng (- Mức lệ phí cụ thể do Hội đồng 

nhân dân tỉnh quyết định (căn cứ quy định tại 

Thông tư số 85/2019/TT-BTC và Thông tư số 

106/2021/TT-BTC). - Người nộp hồ sơ đăng ký 

nộp lệ phí đăng ký kinh doanh tại thời điểm nộp 

hồ sơ. Lệ phí đăng ký kinh doanh có thể nộp trực 

tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ ở cấp huyện hoặc 

chuyển vào tài khoản của cơ quan đăng ký kinh 

doanh cấp huyện hoặc thanh toán trực tuyến 

thông qua chức năng thanh toán trực tuyến trên 

Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc bằng cách thức 

khác theo quy định của pháp luật. Lệ phí đăng ký 

kinh doanh không được hoàn trả trong trường hợp 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không được cấp 

đăng ký.  - Tiền sử dụng dịch vụ thanh toán trực 

tuyến không được tính trong lệ phí đăng ký kinh 

doanh.) 

 

- Trực tuyến qua Hệ 

thống thông tin về đăng 

ký hợp tác xã/ Cổng 

Dịch vụ công quốc gia; 

- 1,5 ngày làm việc kể 

tử ngày nhận được hồ 

sơ hợp lệ. 

 

Dịch 

vụ bưu 

chính 

 

1,5 

Ngày 

làm 

việc 

 

Lệ phí :  Đồng (Lệ phí : Đồng (- Mức lệ phí cụ 

thể do Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định (căn cứ 

quy định tại Thông tư số 85/2019/TT-BTC và 

Thông tư số 106/2021/TT-BTC). - Người nộp hồ 

sơ đăng ký nộp lệ phí đăng ký kinh doanh tại thời 

điểm nộp hồ sơ. Lệ phí đăng ký kinh doanh có thể 

nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ ở cấp 

huyện hoặc chuyển vào tài khoản của cơ quan 

 

- 1,5 ngày làm việc kể 

tử ngày nhận được hồ 

sơ hợp lệ. 
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đăng ký kinh doanh cấp huyện hoặc thanh toán 

trực tuyến thông qua chức năng thanh toán trực 

tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc bằng 

cách thức khác theo quy định của pháp luật. Lệ 

phí đăng ký kinh doanh không được hoàn trả 

trong trường hợp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

không được cấp đăng ký. - Tiền sử dụng dịch vụ 

thanh toán trực tuyến không được tính trong lệ 

phí đăng ký kinh doanh.)) 

Thành phần hồ sơ:  

- Trường hợp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thực hiện thủ tục thông báo tạm ngừng 

kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trở lại, đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi, thông 

báo tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trở lại, chấm dứt hoạt động đối với 

chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh cùng huyện, quận, thị xã, thành 

phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương nơi hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã đặt trụ sở chính: 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, tờ 

khai 

 

Số lượng 

 

(1) Các giấy tờ tương ứng quy định tại Nghị định số 

92/2024/NĐ-CP; 

  

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

 

(2) Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký 

hợp tác xã; 

 

Mauso4.docx 

 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

 

(3) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế. 

  

Bản chính: 0 

Bản sao: 1 

- Trường hợp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thực hiện thủ tục đăng ký, thông báo 

thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, hợp tác xã: 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, 

tờ khai 

 

Số lượng 

 

(1) Các giấy tờ tương ứng quy định tại Nghị định số 92/2024/NĐ-

CP đối với trường hợp đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng 

ký hợp tác xã; 

  

Bản chính: 

1 

Bản sao: 0 
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(2) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế. 

  

Bản chính: 

0 

Bản sao: 1 

Trường hợp đăng ký trên môi trường điện tử:  

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu 

đơn, tờ 

khai 

 

Số 

lượng 

 

Hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên  môi  trường điện tử 

bao gồm các giấy tờ theo quy định tại Luật Hợp tác xã 2023 và Nghị 

định số 92/2024/NĐ-CP được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Hồ sơ 

đăng ký trên môi trường điện tử có giá trị pháp lý tương đương hồ sơ 

đăng ký bằng bản giấy. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục: 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu 

đơn, tờ 

khai 

 

Số 

lượng 

 

+ Người được ủy quyền đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp  tác  

xã được ghi trong nghị quyết Hội nghị thành lập hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã. Việc ủy quyền lại để thực hiện thủ tục đăng ký thành lập 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thực hiện theo quy định của pháp luật về 

dân sự. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

+ Trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định số 

92/2024/NĐ-CP, cá nhân  ký  tên tại văn bản đề nghị đăng ký hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực 

hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

như sau:  Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, kèm theo hồ sơ phải có văn bản ủy 

quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công 

chứng, chứng thực; Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục 

đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, kèm theo hồ sơ đăng ký phải 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 
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có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ, giấy 

giới thiệu hoặc văn bản phân công nhiệm vụ của tổ chức đó cho cá nhân 

trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã. 

 

+ Trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp  tác xã  

qua dịch vụ bưu chính công ích, khi thực hiện thủ tục, nhân viên bưu 

chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung 

ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân 

viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

+ Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính  không  

phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã thì việc ủy quyền thực hiện theo quy định tại điểm b 

khoản 2 Điều 12 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP về đăng ký tổ hợp tác, 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam, Hợp tác xã 

Cơ quan thực hiện: Uỷ ban Nhân dân cấp xã, phường, thị trấn 

Cơ quan có thẩm quyền: Không có thông tin 

Địa chỉ tiếp nhận HS: Trụ sở cơ quan 

Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin 

Cơ quan phối hợp: Không có thông tin 

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy xác nhận về việc thay đổi 

nội dung đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các giấy xác nhận khác 

Căn cứ pháp lý:  

 

Số ký hiệu 

 

Trích yếu 

 

Ngày ban 

hành 

 

Cơ quan 

ban 

hành 

 

17/2023/QH15 

 

Luật Hợp tác xã 

 

20-06-

2023 

 

Quốc 

Hội 

 

09/2024/TT-

BKHĐT 

 

Thông tư số 09/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư: Ban hành biểu mẫu thực hiện thủ 

tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã và quy định về nội dung thông tin, việc cập 

 

16-05-

2024 

 

Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư 
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nhật, khai thác và quản lý Hệ thống thông tin quốc 

gia về hợp tác xã 

 

92/2024/NĐ-

CP 

 

Nghị định số 92/2024/NĐ-CP của Chính phủ: Về 

đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

 

18-07-

2024 

 

Chính 

phủ 

 

125/2025/NĐ-

CP 

 

Nghị định số 125/2025/NĐ-CP của Chính phủ: 

Quy định về phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Tài chính 

 

11-06-

2025 

 

Chính 

phủ 

 

43/2025/TT-

BTC 

 

Thông tư số 43/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính: 

Ban hành biểu mẫu sử dụng trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước đối với hộ kinh doanh, tổ hợp tác, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã khi tổ chức chính quyền địa 

phương 02 cấp 

 

17-06-

2025 

 

Bộ Tài 

chính 

 

151/2025/NĐ-

CP 

 

Quy định về phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp 

 

12-06-

2025 

 

Chính 

phủ 

QĐ số 

3606/QĐ-

UBND 

Quyết định số 3606, ngày 03/09/2025 của UBND 

thành phố Hải Phòng về việc cắt giảm thời gian 

giải quyết TTHC liên quan đến người dân, doanh 

nghiệp thực hiện trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

03/09/2025 UBND 

thành 

phố 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện: * Kê khai thông tin cá nhân trong thực hiện thủ tục đăng 

ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã   - Trường hợp đã có số định danh cá nhân, người thực 

hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã kê khai các thông tin về họ, chữ đệm 

và tên, ngày, tháng, năm sinh, số định danh cá nhân của mình và của cá nhân có yêu cầu 

kê khai thông tin cá nhân trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Các thông 

tin kê khai phải chính xác so với các thông tin được lưu trữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư. Trường hợp thông tin cá nhân được kê khai có sai khác so với thông tin được lưu 

trữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cá nhân đó có trách nhiệm liên hệ với cơ quan 

quản lý nhà nước có thẩm quyền để hiệu chỉnh thông tin trước khi thực hiện thủ tục đăng 

ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. - Trường hợp nộp hồ sơ đăng ký bằng bản giấy, người 

nộp hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã xuất trình căn cước công dân hoặc thẻ 

căn cước hoặc sử dụng tài khoản định danh điện tử theo quy định pháp luật để thực hiện 

thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. - Trường hợp không có số định danh cá 

nhân thì hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có yêu cầu kê khai thông tin cá nhân 
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của người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, người đứng đầu chi 

nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải kèm theo bản sao CMND hoặc hộ 

chiếu hoặc hộ chiếu nước ngoài hoặc các giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài 

còn hiệu lực của cá nhân đó theo quy định. - Trường hợp việc kết nối giữa Cơ sở dữ liệu 

về đăng ký hợp tác xã với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bị gián đoạn thì hồ sơ đăng ký 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải kèm theo bản sao căn cước công dân hoặc thẻ căn 

cước hoặc CMND hoặc hộ chiếu hoặc hộ chiếu nước ngoài hoặc các giấy tờ có giá trị thay 

thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực của người nộp hồ sơ đăng ký, người đại diện theo 

pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh. * Ngôn ngữ sử dụng trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã: - Các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được 

lập bằng tiếng Việt; - Trường hợp hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có tài liệu 

bằng tiếng nước ngoài thì hồ sơ phải có bản dịch tiếng Việt công chứng kèm theo tài liệu 

bằng tiếng nước ngoài; - Trường hợp giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì bản tiếng Việt được sử 

dụng để thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. * Người nộp hồ sơ đăng 

ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã nơi 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đặt trụ sở chính. Hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã được tiếp nhận vào Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã khi có đủ các điều kiện 

sau đây: - Có đủ giấy tờ theo quy định tại Luật Hợp tác xã 2023 và Nghị định số 

92/2024/NĐ-CP; - Tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đã được điền vào giấy đề nghị đăng 

ký; - Có số điện thoại của người nộp hồ sơ; - Đã nộp lệ phí đăng ký kinh doanh, trừ trường 

hợp được miễn lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định. * Hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trên môi trường điện tử phải bảo đảm các yêu cầu sau: - Có đầy đủ các giấy 

tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ đăng ký bằng 

bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt 

tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ đăng ký bằng bản giấy. Cá nhân ký tên trong hồ 

sơ đăng ký có thể sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp 

trên văn bản giấy và quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 

31 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP; - Các thông tin đăng ký được kê khai trên Hệ thống thông 

tin về đăng ký hợp tác xã phải được nhập đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ 

sơ đăng ký bằng bản giấy; trong đó có thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp 

hồ sơ; - Hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên môi trường điện tử được xác 

thực bằng chữ ký số của người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký hoặc người được 

người có thẩm quyền ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký. Trường hợp ủy quyền thực hiện 

thủ tục đăng ký, hồ sơ đăng ký trên môi trường điện tử phải kèm theo các giấy tờ, tài liệu 

quy định tại Điều 12 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP và được thể hiện dưới dạng văn bản 
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điện tử quy định tại điểm a khoản này. - Thời hạn để hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sửa 

đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký trên môi trường điện tử là 60 ngày kể từ ngày cơ quan đăng ký 

kinh doanh cấp xã ra thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Sau thời hạn nêu trên, nếu 

không nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã sẽ hủy hồ sơ 

đăng ký theo quy trình trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã. * Các trường hợp 

không được thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: - Hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã không được thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nếu 

thuộc một trong các trường hợp sau đây: + Đã bị cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã ra 

thông báo về hành vi vi phạm của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc trường hợp thu hồi 

Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc đã bị ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận 

đăng ký hợp tác xã; + Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đang trong quá trình giải thể theo 

nghị quyết giải thể của Đại hội thành viên;  + Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đang trong 

tình trạng pháp lý “Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký”. - Hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã được tiếp tục thực hiện thủ tục đăng ký đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi: 

+ Đã có biện pháp khắc phục những vi phạm theo yêu cầu trong thông báo về hành vi vi 

phạm của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng 

ký hợp tác xã và được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã chấp nhận hoặc đã được khôi 

phục Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã sau khi bị ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận 

đăng ký hợp tác xã;  + Phải đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã để phục vụ việc giải thể hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định. Trong trường 

hợp này, hồ sơ đăng ký thay đổi phải kèm theo văn bản giải trình của hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã về lý do đăng ký thay đổi và được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã chấp 

nhận; + Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không còn trong tình trạng pháp lý “Không hoạt 

động tại địa chỉ đã đăng ký”. - Trường hợp Tòa án; Cơ quan thi hành án; Cơ quan điều tra, 

Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên quy định tại Bộ luật Tố tụng 

hình sự yêu cầu bằng văn bản về việc hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không được thực 

hiện một hoặc một số thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thì hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã không được thực hiện thủ tục đó cho đến khi có ý kiến chấp thuận bằng 

văn bản của các tổ chức, cá nhân nêu trên về việc cho phép tiếp tục thực hiện thủ tục đăng 

ký. 

Từ khóa: Cấp đổi, Giấy chứng nhận, đăng ký, hợp tác xã, liên hiệp, hợp tác xã 

Mô tả: Không có thông tin 

 

 

 

 

24. Mã thủ tục: 1.004979 
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Số quyết định: 2103/QĐ-BTC 

Tên thủ tục: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Thông 

báo thay đổi nội dung đăng ký đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị tách, nhận sáp 

nhập 

Cấp thực hiện: Cấp Bộ, Cấp Xã 

Loại thủ tục: TTHC được luật giao quy định chi tiết 

Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

Trình tự thực hiện:  

Trường hợp đăng ký trực tiếp: 

Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh khi có 

thay đổi một trong các nội dung sau đây: (1) Đăng ký về ngành, nghề kinh doanh; (2) 

Thông tin đăng ký thuế; và (3) Thông tin thành viên chính thức, thành viên liên kết góp 

vốn là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, cá nhân là nhà đầu tư nước ngoài. Việc 

thông báo được thực hiện theo trình tự sau đây: 

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gửi hồ sơ thông báo thay đổi đến cơ quan đăng ký kinh 

doanh 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ thông báo, cơ quan đăng ký 

kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện thay đổi nội dung 

đăng ký; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng 

văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung; trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản 

và nêu rõ lý do. 

Trường hợp đăng ký trên môi trường điện tử: 

- Người nộp hồ sơ sử dụng tài khoản định danh điện tử để truy cập vào Hệ thống thông tin 

về đăng ký hợp tác xã. 

-  Người nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác thực hồ sơ đăng ký trên 

môi trường điện tử và thanh toán lệ phí theo quy trình trên Hệ thống thông tin về đăng ký 

hợp tác xã. 

-  Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người nộp hồ sơ sẽ nhận được giấy biên nhận 

hồ sơ đăng ký trong tài khoản của người nộp hồ sơ trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp 

tác xã. 

-  Các thông tin đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên Hệ thống thông 

tin về đăng ký hợp tác xã được truyền sang Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế để phối hợp, 

trao đổi thông tin giữa cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện và cơ quan thuế. 

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, cơ quan đăng 

ký kinh doanh cấp xã thực hiện cấp đăng ký cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bằng bản 

giấy hoặc bản điện tử. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 
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xã yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định hoặc thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký 

không thống nhất, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã gửi thông báo trên môi trường điện 

tử cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Người nộp hồ sơ 

sử dụng tài khoản truy cập vào Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã để nhận thông tin 

phản hồi về kết quả xử lý hồ sơ. 

Cách thức thực hiện:  

 

Hình 

thức 

nộp 

 

Thời 

hạn giải 

quyết 

 

Phí, lệ phí 

 

Mô tả 

 

Trực 

tiếp 

 

1,5 Ngày 

làm việc 

 

Lệ phí :   (Mức lệ phí 

(nếu có) theo quyết định 

của Hội đồng nhân dân 

cấp tỉnh.) 

 

- Nộp trực tiếp tại cơ quan đăng ký kinh 

doanh; - 1,5 ngày làm việc kể tử ngày nhận 

được hồ sơ hợp lệ. 

 

Trực 

tuyến 

 

1,5 Ngày 

làm việc 

 

Lệ phí :   (Mức lệ phí 

(nếu có) theo quyết định 

của Hội đồng nhân dân 

cấp tỉnh.) 

 

- Trực tuyến qua Hệ thống thông tin về 

đăng ký hợp tác xã/ Cổng Dịch vụ công 

quốc gia. – 1,5 ngày làm việc kể tử ngày 

nhận được hồ sơ hợp lệ. 

 

Dịch vụ 

bưu 

chính 

 

1,5 Ngày 

làm việc 

 

Lệ phí :   (Mức lệ phí 

(nếu có) theo quyết định 

của Hội đồng nhân dân 

cấp tỉnh.) 

 

1,5 ngày làm việc kể tử ngày nhận được hồ 

sơ hợp lệ. 

Thành phần hồ sơ:  

- Trường hợp thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh: 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, tờ khai 

 

Số lượng 

 

(1) Thông báo thay đổi nội dung 

đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã; 

 

Mẫu II - 4 Giay de nghi Đăng ký thay đổi 

nội dung GCN đăng ký hợp tác xã hoac TB 

thay đổi nội dung đăng ký HTX.docx 

 

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 
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(2) Bản sao hoặc bản chính biên 

bản họp Đại hội thành viên về việc 

thay đổi ngành, nghề kinh doanh; 

Bản 

chính: 0 

Bản sao: 

1 

 

(3) Bản sao hoặc bản chính nghị 

quyết của Đại hội thành viên về 

việc thay đổi ngành, nghề kinh 

doanh. 

  

Bản 

chính: 0 

Bản sao: 

1 

- Trường hợp thông báo thay đổi nội dung đăng ký đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã bị tách, nhận sáp nhập 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu 

đơn, tờ 

khai 

 

Số 

lượng 

 

Ngoài các giấy tờ tương ứng với các trường hợp thông báo thay đổi nội 

dung đăng ký đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tại 3 trường hợp 

nêu trên thì trong trường hợp thông báo thay đổi nội dung đăng ký đối 

với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị tách thì hồ sơ phải kèm theo nghị 

quyết tách hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; đối với hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã nhận sáp nhập thì hồ sơ kèm theo hợp đồng sáp nhập, nghị 

quyết thông qua hợp đồng sáp nhập của các hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã nhận sáp nhập và được sáp nhập. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

- Trường hợp thông báo thay đổi thông tin về thành viên chính thức, thành viên liên 

kết góp vốn là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, cá nhân là nhà đầu tư nước 

ngoài: 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, tờ 

khai 

 

Số 

lượng 

 

(1) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, liên hiệp 

hợp  tác xã; 

 

Mauso4.docx 

 

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

  

Mauso2.docx 
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(2) Danh sách thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn 

là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, cá nhân là nhà đầu 

tư nước ngoài sau khi thay đổi; 

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

(3) Bản sao văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về 

việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư 

nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với 

trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, 

mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư. 

  

Bản 

chính: 0 

Bản sao: 

1 

- Trường hợp thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế: 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, tờ 

khai 

 

Số lượng 

 

(1) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã. 

 

Mauso4.docx 

 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

Trường hợp đăng ký trên môi trường điện tử:  

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu 

đơn, tờ 

khai 

 

Số 

lượng 

 

Hồ sơ đăng ký hợp tác xã , liên hiệp hợp tác xã trên môi trường điện tử 

bao gồm các giấy tờ theo quy định tại Luật Hợp tác xã 2023 và Nghị 

định số 92/2024/NĐ-CP được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Hồ sơ 

đăng ký trên môi trường điện tử có giá trị pháp lý tương đương hồ sơ 

đăng ký bằng bản giấy. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục: 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu 

đơn, tờ 

khai 

 

Số 

lượng 

 

+ Người được ủy quyền đăng ký thành lập hợp tác xã, liên  hiệp hợp tác 

xã được ghi trong nghị quyết Hội nghị thành lập hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã. Việc ủy quyền lại để thực hiện thủ tục đăng ký thành lập 

  

Bản 

chính: 1 
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hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thực hiện theo quy định của pháp luật về 

dân sự. 

Bản sao: 

0 

 

+ Trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định  số 

92/2024/NĐ-CP, cá nhân ký tên tại văn bản đề nghị đăng ký hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực 

hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

như sau:  Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, kèm theo hồ sơ phải có văn bản ủy 

quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công 

chứng, chứng thực; Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục 

đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, kèm theo hồ sơ đăng ký phải 

có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ, giấy 

giới thiệu hoặc văn bản phân công nhiệm vụ của tổ chức đó cho cá nhân 

trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

+ Trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên  hiệp hợp tác xã 

qua dịch vụ bưu chính công ích, khi thực hiện thủ tục, nhân viên bưu 

chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung 

ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân 

viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

+ Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu  chính không 

phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã thì việc ủy quyền thực hiện theo quy định tại điểm b 

khoản 2 Điều 12 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP về đăng ký tổ hợp tác, 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam 

Cơ quan thực hiện: Uỷ ban Nhân dân cấp xã, phường, thị trấn 

Cơ quan có thẩm quyền: Không có thông tin 

Địa chỉ tiếp nhận HS: Trụ sở cơ quan 

Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin 

Cơ quan phối hợp: Không có thông tin 

Kết quả thực hiện: Thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung của Cơ quan 

đăng ký kinh doanh cấp xã, Văn bản của Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã thông báo lý 
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do từ chối, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã và các giấy xác nhận khác 

Căn cứ pháp lý:  

 

Số ký hiệu 

 

Trích yếu 

 

Ngày ban 

hành 

 

Cơ quan 

ban 

hành 

 

17/2023/QH15 

 

Luật Hợp tác xã 

 

20-06-

2023 

 

Quốc 

Hội 

 

09/2024/TT-

BKHĐT 

 

Thông tư số 09/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư: Ban hành biểu mẫu thực hiện thủ 

tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã và quy định về nội dung thông tin, việc cập 

nhật, khai thác và quản lý Hệ thống thông tin quốc 

gia về hợp tác xã 

 

16-05-

2024 

 

Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

 

92/2024/NĐ-

CP 

 

Nghị định số 92/2024/NĐ-CP của Chính phủ: Về 

đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

 

18-07-

2024 

 

Chính 

phủ 

 

125/2025/NĐ-

CP 

 

Nghị định số 125/2025/NĐ-CP của Chính phủ: 

Quy định về phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Tài chính 

 

11-06-

2025 

 

Chính 

phủ 

 

43/2025/TT-

BTC 

 

Thông tư số 43/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính: 

Ban hành biểu mẫu sử dụng trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước đối với hộ kinh doanh, tổ hợp tác, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã khi tổ chức chính quyền địa 

phương 02 cấp 

 

17-06-

2025 

 

Bộ Tài 

chính 

 

151/2025/NĐ-

CP 

 

Quy định về phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp 

 

12-06-

2025 

 

Chính 

phủ 

QĐ số 

3606/QĐ-

UBND 

Quyết định số 3606, ngày 03/09/2025 của UBND 

thành phố Hải Phòng về việc cắt giảm thời gian 

giải quyết TTHC liên quan đến người dân, doanh 

nghiệp thực hiện trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

03/09/2025 UBND 

thành 

phố 
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Yêu cầu, điều kiện thực hiện: * Trường hợp tách hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: - Hợp 

tác xã có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền, nghĩa vụ, thành viên của mình 

(sau đây gọi là hợp tác xã bị tách) để thành lập một hoặc nhiều hợp tác xã được tách. Liên 

hiệp hợp tác xã có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền, nghĩa vụ, thành viên 

của mình (sau đây gọi là liên hiệp hợp tác xã bị tách) để thành lập một hoặc nhiều liên hiệp 

hợp tác xã được tách. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị tách không chấm dứt tồn tại. - 

Thủ tục tách hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thực hiện như sau: Đại hội thành viên 

của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị tách thông qua nghị quyết tách hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã 2023 và Điều lệ. Nghị quyết tách hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã bao gồm nội dung chủ yếu sau đây: tên, địa chỉ trụ sở chính của hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị tách; tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được tách; phương 

án sử dụng lao động; nguyên tắc, cách thức và thủ tục chuyển một phần tài sản, quyền, 

nghĩa vụ từ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị tách sang hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

được tách, bao gồm cả quỹ chung không chia, tài sản chung không chia; thời hạn thực hiện 

tách hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Nghị quyết tách hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải 

được gửi đến tất cả chủ nợ, thông báo cho người lao động, Ủy ban nhân dân nơi cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký hợp tác xã trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua nghị quyết; - 

Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị tách và hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được tách phải 

cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và 

nghĩa vụ khác của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị tách, trừ trường hợp hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã bị tách, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được tách, chủ nợ, khách hàng và 

người lao động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị tách có thỏa thuận khác. Hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã được tách đương nhiên kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp 

pháp được phân chia theo nghị quyết tách hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. - Tài sản chung 

không chia, quỹ chung không chia của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị tách được chuyển 

thành tài sản chung không chia, quỹ chung không chia của các hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã sau khi tách theo phương án do Đại hội thành viên của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã bị tách quyết định. * Sáp nhập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã - Một hoặc nhiều hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã có thể sáp nhập bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ 

và lợi ích hợp pháp (sau đây gọi là hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được sáp nhập) sang 

một hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khác cùng loại hình (sau đây gọi là hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã nhận sáp nhập). - Thủ tục sáp nhập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được 

thực hiện như sau: Các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nhận sáp nhập và được sáp nhập 

chuẩn bị dự thảo hợp đồng sáp nhập và dự thảo Điều lệ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

nhận sáp nhập. Hợp đồng sáp nhập bao gồm nội dung chủ yếu sau đây: tên, địa chỉ trụ sở 

chính của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nhận sáp nhập; tên, địa chỉ trụ sở chính của hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã được sáp nhập; phương án sử dụng lao động; cách thức, thủ tục, 
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thời hạn và điều kiện chuyển đổi tài sản bao gồm cả quỹ chung không chia, tài sản chung 

không chia; chuyển đổi phần vốn góp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được sáp nhập 

thành phần vốn góp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nhận sáp nhập; thời hạn thực hiện 

sáp nhập; Đại hội thành viên của các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nhận sáp nhập và 

được sáp nhập thông qua hợp đồng sáp nhập, Điều lệ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nhận 

sáp nhập; Hợp đồng sáp nhập phải được gửi đến tất cả chủ nợ, thông báo cho người lao 

động, Ủy ban nhân dân nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày thông qua; Sau khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nhận sáp nhập được 

đăng ký, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được sáp nhập chấm dứt tồn tại; hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã nhận sáp nhập được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm 

về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ khác của hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã được sáp nhập. Các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nhận sáp nhập đương 

nhiên kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của các hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã được sáp nhập theo hợp đồng sáp nhập. Tài sản chung không chia, quỹ chung 

không chia của các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được sáp nhập được chuyển thành tài 

sản chung không chia, quỹ chung không chia của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nhận sáp 

nhập. * Kê khai thông tin cá nhân trong thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã   - Trường hợp đã có số định danh cá nhân, người thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã kê khai các thông tin về họ, chữ đệm và tên, ngày, tháng, năm sinh, 

số định danh cá nhân của mình và của cá nhân có yêu cầu kê khai thông tin cá nhân trong 

hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Các thông tin kê khai phải chính xác so với 

các thông tin được lưu trữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp thông tin cá 

nhân được kê khai có sai khác so với thông tin được lưu trữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư, cá nhân đó có trách nhiệm liên hệ với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để 

hiệu chỉnh thông tin trước khi thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. - 

Trường hợp nộp hồ sơ đăng ký bằng bản giấy, người nộp hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã xuất trình căn cước công dân hoặc thẻ căn cước hoặc sử dụng tài khoản 

định danh điện tử theo quy định pháp luật để thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã. - Trường hợp không có số định danh cá nhân thì hồ sơ đăng ký hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã có yêu cầu kê khai thông tin cá nhân của người đại diện theo pháp luật 

của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh phải kèm theo bản sao CMND hoặc hộ chiếu hoặc hộ chiếu nước ngoài 

hoặc các giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực của cá nhân đó theo 

quy định. - Trường hợp việc kết nối giữa Cơ sở dữ liệu về đăng ký hợp tác xã với Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về dân cư bị gián đoạn thì hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

phải kèm theo bản sao căn cước công dân hoặc thẻ căn cước hoặc CMND hoặc hộ chiếu 

hoặc hộ chiếu nước ngoài hoặc các giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu 
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lực của người nộp hồ sơ đăng ký, người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã, người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. * Ngôn 

ngữ sử dụng trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: - Các giấy tờ, tài liệu 

trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được lập bằng tiếng Việt; - Trường 

hợp hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì hồ 

sơ phải có bản dịch tiếng Việt công chứng kèm theo tài liệu bằng tiếng nước ngoài; - 

Trường hợp giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được lập 

bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì bản tiếng Việt được sử dụng để thực hiện thủ tục 

đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. * Người nộp hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã nơi hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã đặt trụ sở chính. Hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được tiếp nhận vào 

Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã khi có đủ các điều kiện sau đây: - Có đủ giấy tờ 

theo quy định tại Luật Hợp tác xã 2023 và Nghị định số 92/2024/NĐ-CP; - Tên hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã đã được điền vào giấy đề nghị đăng ký; - Có số điện thoại của người 

nộp hồ sơ; - Đã nộp lệ phí đăng ký kinh doanh, trừ trường hợp được miễn lệ phí đăng ký 

kinh doanh theo quy định. * Hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên môi trường 

điện tử phải bảo đảm các yêu cầu sau: - Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó 

được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ đăng ký bằng bản giấy và được thể hiện dưới 

dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ 

trong hồ sơ đăng ký bằng bản giấy. Cá nhân ký tên trong hồ sơ đăng ký có thể sử dụng chữ 

ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) 

văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 31 Nghị định số 92/2024/NĐ-

CP; - Các thông tin đăng ký được kê khai trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã 

phải được nhập đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ đăng ký bằng bản giấy; 

trong đó có thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ; - Hồ sơ đăng ký 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên môi trường điện tử được xác thực bằng chữ ký số của 

người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký hoặc người được người có thẩm quyền 

ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký, hồ 

sơ đăng ký trên môi trường điện tử phải kèm theo các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 12 

Nghị định số 92/2024/NĐ-CP và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử quy định tại 

điểm a khoản này. - Thời hạn để hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sửa đổi, bổ sung hồ sơ 

đăng ký trên môi trường điện tử là 60 ngày kể từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã 

ra thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Sau thời hạn nêu trên, nếu không nhận được 

hồ sơ sửa đổi, bổ sung, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã sẽ hủy hồ sơ đăng ký theo quy 

trình trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã. * Các trường hợp không được thực 

hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: - Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

không được thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nếu thuộc một trong 
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các trường hợp sau đây: + Đã bị cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã ra thông báo về hành 

vi vi phạm của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận 

đăng ký hợp tác xã hoặc đã bị ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã; 

+ Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đang trong quá trình giải thể theo nghị quyết giải thể của 

Đại hội thành viên;  + Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đang trong tình trạng pháp lý “Không 

hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký”. - Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được tiếp tục thực hiện 

thủ tục đăng ký đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi: + Đã có biện pháp khắc phục 

những vi phạm theo yêu cầu trong thông báo về hành vi vi phạm của hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã và được cơ quan 

đăng ký kinh doanh cấp xã chấp nhận hoặc đã được khôi phục Giấy chứng nhận đăng ký 

hợp tác xã sau khi bị ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã;  + Phải 

đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã để phục vụ việc giải thể 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký thay 

đổi phải kèm theo văn bản giải trình của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã về lý do đăng ký 

thay đổi và được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã chấp nhận; + Hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã không còn trong tình trạng pháp lý “Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký”. - 

Trường hợp Tòa án; Cơ quan thi hành án; Cơ quan điều tra, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng 

Cơ quan điều tra, Điều tra viên quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự yêu cầu bằng văn bản 

về việc hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không được thực hiện một hoặc một số thủ tục đăng 

ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thì hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không được thực 

hiện thủ tục đó cho đến khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của các tổ chức, cá nhân 

nêu trên về việc cho phép tiếp tục thực hiện thủ tục đăng ký. 

Từ khóa: Thông báo, thay đổi, nội dung, đăng ký, hợp tác xã, liên hiệp, hợp tác xã; Thông 

báo, thay đổi, nội dung, đăng ký, đối với, hợp tác xã, liên hiệp, hợp tác xã, bị tách, nhận, 

sáp nhập 

Mô tả: Không có thông tin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Mã thủ tục: 2.001958 
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Số quyết định: 2103/QĐ-BTC 

Tên thủ tục: Thông báo về việc thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã 

Cấp thực hiện: Cấp Bộ, Cấp Xã 

Loại thủ tục: TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết 

Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

Trình tự thực hiện:  

Trường hợp đăng ký trực tiếp: 

Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gửi hồ sơ thông báo về việc thành lập doanh nghiệp đến 

cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã. 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh 

cấp xã cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu về đăng ký hợp tác xã. 

Trường hợp đăng ký trên môi trường điện tử: 

Người nộp hồ sơ sử dụng tài khoản định danh điện tử để truy cập vào Hệ thống thông tin 

về đăng ký hợp tác xã. 

Người nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác thực hồ sơ đăng ký trên môi 

trường điện tử và thanh toán lệ phí theo quy trình trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp 

tác xã. 

Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người nộp hồ sơ sẽ nhận được giấy biên nhận 

hồ sơ đăng ký trong tài khoản của người nộp hồ sơ trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp 

tác xã. 

Các thông tin đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên Hệ thống thông tin về đăng ký 

hợp tác xã được truyền sang Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế để phối hợp, trao đổi thông 

tin giữa cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã và cơ quan thuế. 

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, cơ quan đăng 

ký kinh doanh cấp xã thực hiện cấp đăng ký cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bằng bản 

giấy hoặc bản điện tử. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định hoặc thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký 

không thống nhất, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã gửi thông báo trên môi trường điện 

tử cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Người nộp hồ sơ 

sử dụng tài khoản truy cập vào Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã để nhận thông tin 

phản hồi về kết quả xử lý hồ sơ. 

Cách thức thực hiện:  

   

Phí, lệ phí 

 

Mô tả 
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Hình 

thức 

nộp 

Thời 

hạn giải 

quyết 

 

Trực tiếp 

 

1,5 Ngày 

làm việc 

 

Lệ phí :   (Mức lệ phí 

(nếu có) theo quyết định 

của Hội đồng nhân dân 

cấp tỉnh.) 

 

- Nộp trực tiếp tại cơ quan đăng ký kinh 

doanh; - 1,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

hồ sơ hợp lệ. 

 

Trực 

tuyến 

 

1,5 Ngày 

làm việc 

 

Lệ phí :   (Mức lệ phí 

(nếu có) theo quyết định 

của Hội đồng nhân dân 

cấp tỉnh.) 

 

- Trực tuyến qua Hệ thống thông tin về 

đăng ký hợp tác xã/ Cổng Dịch vụ công 

quốc gia; - 1,5 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận hồ sơ hợp lệ. 

 

Dịch vụ 

bưu 

chính 

 

1,5 Ngày 

làm việc 

 

Lệ phí :   (Mức lệ phí 

(nếu có) theo quyết định 

của Hội đồng nhân dân 

cấp tỉnh.) 

 

- 1,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ 

hợp lệ. 

Thành phần hồ sơ:  

Trường hợp đăng ký trên môi trường điện tử: 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu 

đơn, tờ 

khai 

 

Số 

lượng 

 

Hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp  tác xã trên môi trường điện tử 

bao gồm các giấy tờ theo quy định tại Luật Hợp tác xã 2023 và Nghị 

định số 92/2024/NĐ-CP được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Hồ sơ 

đăng ký trên môi trường điện tử có giá trị pháp lý tương đương hồ sơ 

đăng ký bằng bản giấy. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục: 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu 

đơn, tờ 

khai 

 

Số 

lượng 
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+ Người được ủy quyền đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã được ghi trong nghị quyết Hội nghị thành lập hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã.  Việc ủy quyền lại để thực hiện thủ tục đăng ký thành lập 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thực hiện theo quy định của pháp luật về 

dân sự. 

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

+ Trừ trường hợp quy định  tại khoản 1 Điều 12 Nghị định số 

92/2024/NĐ-CP, cá nhân ký tên tại văn bản đề nghị  đăng ký hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực 

hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

như sau:  Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, kèm theo hồ sơ phải có văn bản ủy 

quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công 

chứng, chứng thực; Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục 

đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, kèm theo hồ sơ đăng ký phải 

có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ, giấy 

giới thiệu hoặc văn bản phân công nhiệm vụ của tổ chức đó cho cá nhân 

trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

+ Trường hợp thực hiện thủ  tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

qua dịch vụ bưu  chính công ích, khi thực hiện thủ tục, nhân viên bưu 

chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung 

ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân 

viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

+ Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không 

phải là bưu chính  công ích thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã thì việc ủy quyền thực hiện theo quy định tại điểm b 

khoản 2 Điều 12 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP về đăng ký tổ hợp tác, 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

Bao gồm 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, tờ khai 

 

Số lượng 

 

(1) Thông báo về việc thành lập doanh nghiệp. 

 

MausoII.12.docx 
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Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam 

Cơ quan thực hiện: Uỷ ban Nhân dân cấp xã, phường, thị trấn 

Cơ quan có thẩm quyền: Không có thông tin 

Địa chỉ tiếp nhận HS: Trụ sở cơ quan 

Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin 

Cơ quan phối hợp: Không có thông tin 

Kết quả thực hiện: Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ 

liệu về đăng ký hợp tác xã 

Căn cứ pháp lý:  

 

Số ký hiệu 

 

Trích yếu 

 

Ngày ban 

hành 

 

Cơ quan 

ban 

hành 

 

17/2023/QH15 

 

Luật Hợp tác xã 

 

20-06-

2023 

 

Quốc 

Hội 

 

09/2024/TT-

BKHĐT 

 

Thông tư số 09/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư: Ban hành biểu mẫu thực hiện thủ 

tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã và quy định về nội dung thông tin, việc cập 

nhật, khai thác và quản lý Hệ thống thông tin quốc 

gia về hợp tác xã 

 

16-05-

2024 

 

Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

 

92/2024/NĐ-

CP 

 

Nghị định số 92/2024/NĐ-CP của Chính phủ: Về 

đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

 

18-07-

2024 

 

Chính 

phủ 

 

125/2025/NĐ-

CP 

 

Nghị định số 125/2025/NĐ-CP của Chính phủ: 

Quy định về phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Tài chính 

 

11-06-

2025 

 

Chính 

phủ 

 

43/2025/TT-

BTC 

 

Thông tư số 43/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính: 

Ban hành biểu mẫu sử dụng trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước đối với hộ kinh doanh, tổ hợp tác, hợp tác 

 

17-06-

2025 

 

Bộ Tài 

chính 
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xã, liên hiệp hợp tác xã khi tổ chức chính quyền địa 

phương 02 cấp 

 

151/2025/NĐ-

CP 

 

Quy định về phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp 

 

12-06-

2025 

 

Chính 

phủ 

QĐ số 

3606/QĐ-

UBND 

Quyết định số 3606, ngày 03/09/2025 của UBND 

thành phố Hải Phòng về việc cắt giảm thời gian 

giải quyết TTHC liên quan đến người dân, doanh 

nghiệp thực hiện trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

03/09/2025 UBND 

thành 

phố 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện: * Kê khai thông tin cá nhân trong thực hiện thủ tục đăng 

ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã   - Trường hợp đã có số định danh cá nhân, người thực 

hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã kê khai các thông tin về họ, chữ đệm 

và tên, ngày, tháng, năm sinh, số định danh cá nhân của mình và của cá nhân có yêu cầu 

kê khai thông tin cá nhân trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Các thông 

tin kê khai phải chính xác so với các thông tin được lưu trữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư. Trường hợp thông tin cá nhân được kê khai có sai khác so với thông tin được lưu 

trữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cá nhân đó có trách nhiệm liên hệ với cơ quan 

quản lý nhà nước có thẩm quyền để hiệu chỉnh thông tin trước khi thực hiện thủ tục đăng 

ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. - Trường hợp nộp hồ sơ đăng ký bằng bản giấy, người 

nộp hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã xuất trình căn cước công dân hoặc thẻ 

căn cước hoặc sử dụng tài khoản định danh điện tử theo quy định pháp luật để thực hiện 

thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. - Trường hợp không có số định danh cá 

nhân thì hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có yêu cầu kê khai thông tin cá nhân 

của người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, người đứng đầu chi 

nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải kèm theo bản sao CMND hoặc hộ 

chiếu hoặc hộ chiếu nước ngoài hoặc các giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài 

còn hiệu lực của cá nhân đó theo quy định. - Trường hợp việc kết nối giữa Cơ sở dữ liệu 

về đăng ký hợp tác xã với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bị gián đoạn thì hồ sơ đăng ký 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải kèm theo bản sao căn cước công dân hoặc thẻ căn 

cước hoặc CMND hoặc hộ chiếu hoặc hộ chiếu nước ngoài hoặc các giấy tờ có giá trị thay 

thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực của người nộp hồ sơ đăng ký, người đại diện theo 

pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh. * Ngôn ngữ sử dụng trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã: - Các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được 

lập bằng tiếng Việt; - Trường hợp hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có tài liệu 

bằng tiếng nước ngoài thì hồ sơ phải có bản dịch tiếng Việt công chứng kèm theo tài liệu 

bằng tiếng nước ngoài; - Trường hợp giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên 
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hiệp hợp tác xã được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì bản tiếng Việt được sử 

dụng để thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. * Người nộp hồ sơ đăng 

ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã nơi 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đặt trụ sở chính. Hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã được tiếp nhận vào Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã khi có đủ các điều kiện 

sau đây: - Có đủ giấy tờ theo quy định tại Luật Hợp tác xã 2023 và Nghị định số 

92/2024/NĐ-CP; - Tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đã được điền vào giấy đề nghị đăng 

ký; - Có số điện thoại của người nộp hồ sơ; - Đã nộp lệ phí đăng ký kinh doanh, trừ trường 

hợp được miễn lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định. * Hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trên môi trường điện tử phải bảo đảm các yêu cầu sau: - Có đầy đủ các giấy 

tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ đăng ký bằng 

bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt 

tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ đăng ký bằng bản giấy. Cá nhân ký tên trong hồ 

sơ đăng ký có thể sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp 

trên văn bản giấy và quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 

31 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP; - Các thông tin đăng ký được kê khai trên Hệ thống thông 

tin về đăng ký hợp tác xã phải được nhập đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ 

sơ đăng ký bằng bản giấy; trong đó có thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp 

hồ sơ; - Hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên môi trường điện tử được xác 

thực bằng chữ ký số của người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký hoặc người được 

người có thẩm quyền ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký. Trường hợp ủy quyền thực hiện 

thủ tục đăng ký, hồ sơ đăng ký trên môi trường điện tử phải kèm theo các giấy tờ, tài liệu 

quy định tại Điều 12 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP và được thể hiện dưới dạng văn bản 

điện tử quy định tại điểm a khoản này. - Thời hạn để hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sửa 

đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký trên môi trường điện tử là 60 ngày kể từ ngày cơ quan đăng ký 

kinh doanh cấp xã ra thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Sau thời hạn nêu trên, nếu 

không nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã sẽ hủy hồ sơ 

đăng ký theo quy trình trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã. * Các trường hợp 

không được thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: - Hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã không được thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nếu 

thuộc một trong các trường hợp sau đây: + Đã bị cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã ra 

thông báo về hành vi vi phạm của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc trường hợp thu hồi 

Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc đã bị ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận 

đăng ký hợp tác xã; + Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đang trong quá trình giải thể theo 

nghị quyết giải thể của Đại hội thành viên;  + Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đang trong 

tình trạng pháp lý “Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký”. - Hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã được tiếp tục thực hiện thủ tục đăng ký đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi: 



234 

 

+ Đã có biện pháp khắc phục những vi phạm theo yêu cầu trong thông báo về hành vi vi 

phạm của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng 

ký hợp tác xã và được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã chấp nhận hoặc đã được khôi 

phục Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã sau khi bị ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận 

đăng ký hợp tác xã;  + Phải đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã để phục vụ việc giải thể hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định. Trong trường 

hợp này, hồ sơ đăng ký thay đổi phải kèm theo văn bản giải trình của hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã về lý do đăng ký thay đổi và được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã chấp 

nhận; + Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không còn trong tình trạng pháp lý “Không hoạt 

động tại địa chỉ đã đăng ký”. - Trường hợp Tòa án; Cơ quan thi hành án; Cơ quan điều tra, 

Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên quy định tại Bộ luật Tố tụng 

hình sự yêu cầu bằng văn bản về việc hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không được thực 

hiện một hoặc một số thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thì hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã không được thực hiện thủ tục đó cho đến khi có ý kiến chấp thuận bằng 

văn bản của các tổ chức, cá nhân nêu trên về việc cho phép tiếp tục thực hiện thủ tục đăng 

ký. 

Từ khóa: Thông báo, về việc, thành lập, doanh nghiệp, của hợp tác xã, liên hiệp, hợp tác 

xã 

Mô tả: Không có thông tin 
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26. Mã thủ tục: 1.005378 

Số quyết định: 2103/QĐ-BTC 

Tên thủ tục: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

Cấp thực hiện: Cấp Bộ, Cấp Xã 

Loại thủ tục: TTHC được luật giao quy định chi tiết 

Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

Trình tự thực hiện:  

Trường hợp đăng ký trực tiếp: 

Khi thay đổi nội dung trong hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt 

động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh 

cấp xã nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. 

Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện dẫn đến thay đổi cơ quan 

thuế quản lý trực tiếp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải thực hiện các thủ tục về thuế 

với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế. 

Trường hợp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thay đổi địa chỉ nơi đặt chi nhánh, văn phòng 

đại diện, địa điểm kinh doanh sang xã/phường/đặc khu thuộc tỉnh, thành phố khác nơi chi 

nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã đăng ký, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã gửi hồ sơ đăng ký thay đổi đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã nơi chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh dự định chuyển đến. 

Khi nhận được hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã trao giấy biên nhận cho người 

nộp hồ sơ. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký 

kinh doanh cấp xã có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh 

hoặc giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh nếu hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có nhu cầu; trường hợp hồ 

sơ chưa hợp lệ hoặc tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh yêu cầu đăng 

ký không đúng theo quy định hoặc thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký không thống nhất, 

cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung 

cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

Trường hợp đăng ký trên môi trường điện tử: 

- Người nộp hồ sơ sử dụng tài khoản định danh điện tử để truy cập vào Hệ thống thông tin 

về đăng ký hợp tác xã. 
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-  Người nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác thực hồ sơ đăng ký trên 

môi trường điện tử và thanh toán lệ phí theo quy trình trên Hệ thống thông tin về đăng ký 

hợp tác xã. 

-  Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người nộp hồ sơ sẽ nhận được giấy biên nhận 

hồ sơ đăng ký trong tài khoản của người nộp hồ sơ trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp 

tác xã. 

-  Các thông tin đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên Hệ thống thông tin về đăng 

ký hợp tác xã được truyền sang Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế để phối hợp, trao đổi 

thông tin giữa cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã và cơ quan thuế. 

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, cơ quan đăng 

ký kinh doanh cấp xã thực hiện cấp đăng ký cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bằng bản 

giấy hoặc bản điện tử. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định hoặc thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký 

không thống nhất, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã gửi thông báo trên môi trường điện 

tử cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Người nộp hồ sơ 

sử dụng tài khoản truy cập vào Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã để nhận thông tin 

phản hồi về kết quả xử lý hồ sơ. 

Cách thức thực hiện:  

 

Hình 

thức 

nộp 

 

Thời 

hạn 

giải 

quyết 

 

Phí, lệ phí 

 

Mô tả 

 

Trực 

tiếp 

 

1,5 

Ngày 

làm 

việc 

 

Lệ phí :  Đồng (- Mức lệ phí cụ thể do Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh quyết định (căn cứ quy định tại 

Thông tư số 85/2019/TT-BTC). - Người nộp hồ 

sơ đăng ký nộp lệ phí đăng ký kinh doanh tại thời 

điểm nộp hồ sơ. Lệ phí đăng ký kinh doanh có 

thể nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ ở 

cấp huyện hoặc chuyển vào tài khoản của cơ 

quan đăng ký kinh doanh cấp huyện hoặc thanh 

toán trực tuyến thông qua chức năng thanh toán 

trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc 

bằng cách thức khác theo quy định của pháp luật. 

Lệ phí đăng ký kinh doanh không được hoàn trả 

trong trường hợp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

 

- Nộp trực tiếp tại cơ 

quan đăng ký kinh 

doanh; - 1,5 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp lệ. 
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không được cấp đăng ký.  - Tiền sử dụng dịch vụ 

thanh toán trực tuyến không được tính trong lệ 

phí đăng ký kinh doanh.) 

 

Trực 

tuyến 

 

1,5 

Ngày 

làm 

việc 

 

Lệ phí :  Đồng (- Mức lệ phí cụ thể do Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh quyết định (căn cứ quy định tại 

Thông tư số 85/2019/TT-BTC). - Người nộp hồ 

sơ đăng ký nộp lệ phí đăng ký kinh doanh tại thời 

điểm nộp hồ sơ. Lệ phí đăng ký kinh doanh có 

thể nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ ở 

cấp huyện hoặc chuyển vào tài khoản của cơ 

quan đăng ký kinh doanh cấp huyện hoặc thanh 

toán trực tuyến thông qua chức năng thanh toán 

trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc 

bằng cách thức khác theo quy định của pháp luật. 

Lệ phí đăng ký kinh doanh không được hoàn trả 

trong trường hợp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

không được cấp đăng ký.  - Tiền sử dụng dịch vụ 

thanh toán trực tuyến không được tính trong lệ 

phí đăng ký kinh doanh.) 

 

- Trực tuyến qua Hệ 

thống thông tin về đăng 

ký hợp tác xã/ Cổng 

Dịch vụ công quốc gia. 

– 1,5 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được hồ 

sơ hợp lệ. 

 

Dịch 

vụ bưu 

chính 

 

1,5 

Ngày 

làm 

việc 

 

Lệ phí :  Đồng (Lệ phí : Đồng (- Mức lệ phí cụ 

thể do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định 

(căn cứ quy định tại Thông tư số 85/2019/TT-

BTC). - Người nộp hồ sơ đăng ký nộp lệ phí 

đăng ký kinh doanh tại thời điểm nộp hồ sơ. Lệ 

phí đăng ký kinh doanh có thể nộp trực tiếp tại 

bộ phận tiếp nhận hồ sơ ở cấp huyện hoặc 

chuyển vào tài khoản của cơ quan đăng ký kinh 

doanh cấp huyện hoặc thanh toán trực tuyến 

thông qua chức năng thanh toán trực tuyến trên 

Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc bằng cách thức 

khác theo quy định của pháp luật. Lệ phí đăng ký 

kinh doanh không được hoàn trả trong trường 

hợp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không được 

cấp đăng ký. - Tiền sử dụng dịch vụ thanh toán 

 

1,5 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ 

hợp lệ. 
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trực tuyến không được tính trong lệ phí đăng ký 

kinh doanh.)) 

Thành phần hồ sơ:  

Trường hợp đăng ký trên môi trường điện tử:  

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu 

đơn, tờ 

khai 

 

Số 

lượng 

 

Hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên môi trường  điện tử 

bao gồm các giấy tờ theo quy định tại Luật Hợp tác xã 2023 và Nghị 

định số 92/2024/NĐ-CP được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Hồ sơ 

đăng ký trên môi trường điện tử có giá trị pháp lý tương đương hồ sơ 

đăng ký bằng bản giấy. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục: 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu 

đơn, tờ 

khai 

 

Số 

lượng 

 

+ Người được  ủy quyền đăng ký thành lập hợp tác xã, liên  hiệp hợp tác 

xã được ghi trong nghị quyết Hội nghị thành lập hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã. Việc ủy quyền lại để thực hiện thủ tục đăng ký thành lập 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thực hiện theo quy định của pháp luật về 

dân sự. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

+ Trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định  số 

92/2024/NĐ-CP, cá nhân ký tên tại văn bản đề nghị đăng ký hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực 

hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã như sau:  Trường 

hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã, kèm theo hồ sơ phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân 

thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực; 

Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã, kèm theo hồ sơ đăng ký phải có bản sao hợp đồng 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 
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cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ, giấy giới thiệu hoặc văn bản 

phân công nhiệm vụ của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ 

tục liên quan đến đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

 

+ Trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã,  liên hiệp hợp tác xã 

qua dịch vụ bưu chính công ích, khi thực hiện thủ tục, nhân viên bưu 

chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung 

ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân 

viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

+ Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ  bưu chính không 

phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã thì việc ủy quyền thực hiện theo quy định tại điểm b 

khoản 2 Điều 12 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP về đăng ký tổ hợp tác, 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

Bao gồm 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, tờ 

khai 

 

Số lượng 

 

Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động 

chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. 

 

Mauso7.docx 

 

Bản chính: 

1 

Bản sao: 0 

Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam 

Cơ quan thực hiện: Uỷ ban Nhân dân cấp xã, phường, thị trấn 

Cơ quan có thẩm quyền: Không có thông tin 

Địa chỉ tiếp nhận HS: trụ sở cơ quan 

Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin 

Cơ quan phối hợp: Không có thông tin 

Kết quả thực hiện: Thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung của Cơ quan 

đăng ký kinh doanh cấp xã, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại 

diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội 

dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 

Căn cứ pháp lý:  

 

Số ký hiệu 

 

Trích yếu 

 

Ngày ban 

hành 
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Cơ quan 

ban 

hành 

 

17/2023/QH15 

 

Luật Hợp tác xã 

 

20-06-

2023 

 

Quốc 

Hội 

 

09/2024/TT-

BKHĐT 

 

Thông tư số 09/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư: Ban hành biểu mẫu thực hiện thủ 

tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã và quy định về nội dung thông tin, việc cập 

nhật, khai thác và quản lý Hệ thống thông tin quốc 

gia về hợp tác xã 

 

16-05-

2024 

 

Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

 

92/2024/NĐ-

CP 

 

Nghị định số 92/2024/NĐ-CP của Chính phủ: Về 

đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

 

18-07-

2024 

 

Chính 

phủ 

 

125/2025/NĐ-

CP 

 

Nghị định số 125/2025/NĐ-CP của Chính phủ: 

Quy định về phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Tài chính 

 

11-06-

2025 

 

Chính 

phủ 

 

43/2025/TT-

BTC 

 

Thông tư số 43/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính: 

Ban hành biểu mẫu sử dụng trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước đối với hộ kinh doanh, tổ hợp tác, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã khi tổ chức chính quyền địa 

phương 02 cấp 

 

17-06-

2025 

 

Bộ Tài 

chính 

 

151/2025/NĐ-

CP 

 

Quy định về phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp 

 

12-06-

2025 

 

Chính 

phủ 

QĐ số 

3606/QĐ-

UBND 

Quyết định số 3606, ngày 03/09/2025 của UBND 

thành phố Hải Phòng về việc cắt giảm thời gian 

giải quyết TTHC liên quan đến người dân, doanh 

nghiệp thực hiện trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

03/09/2025 UBND 

thành 

phố 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện: * Kê khai thông tin cá nhân trong thực hiện thủ tục đăng 

ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã   - Trường hợp đã có số định danh cá nhân, người thực 

hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã kê khai các thông tin về họ, chữ đệm 
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và tên, ngày, tháng, năm sinh, số định danh cá nhân của mình và của cá nhân có yêu cầu 

kê khai thông tin cá nhân trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Các thông 

tin kê khai phải chính xác so với các thông tin được lưu trữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư. Trường hợp thông tin cá nhân được kê khai có sai khác so với thông tin được lưu 

trữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cá nhân đó có trách nhiệm liên hệ với cơ quan 

quản lý nhà nước có thẩm quyền để hiệu chỉnh thông tin trước khi thực hiện thủ tục đăng 

ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. - Trường hợp nộp hồ sơ đăng ký bằng bản giấy, người 

nộp hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã xuất trình căn cước công dân hoặc thẻ 

căn cước hoặc sử dụng tài khoản định danh điện tử theo quy định pháp luật để thực hiện 

thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. - Trường hợp không có số định danh cá 

nhân thì hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có yêu cầu kê khai thông tin cá nhân 

của người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, người đứng đầu chi 

nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải kèm theo bản sao CMND hoặc hộ 

chiếu hoặc hộ chiếu nước ngoài hoặc các giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài 

còn hiệu lực của cá nhân đó theo quy định. - Trường hợp việc kết nối giữa Cơ sở dữ liệu 

về đăng ký hợp tác xã với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bị gián đoạn thì hồ sơ đăng ký 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải kèm theo bản sao căn cước công dân hoặc thẻ căn 

cước hoặc CMND hoặc hộ chiếu hoặc hộ chiếu nước ngoài hoặc các giấy tờ có giá trị thay 

thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực của người nộp hồ sơ đăng ký, người đại diện theo 

pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh. * Ngôn ngữ sử dụng trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã: - Các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được 

lập bằng tiếng Việt; - Trường hợp hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có tài liệu 

bằng tiếng nước ngoài thì hồ sơ phải có bản dịch tiếng Việt công chứng kèm theo tài liệu 

bằng tiếng nước ngoài; - Trường hợp giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì bản tiếng Việt được sử 

dụng để thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. * Người nộp hồ sơ đăng 

ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã nơi 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đặt trụ sở chính. Hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã được tiếp nhận vào Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã khi có đủ các điều kiện 

sau đây: - Có đủ giấy tờ theo quy định tại Luật Hợp tác xã 2023 và Nghị định số 

92/2024/NĐ-CP; - Tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đã được điền vào giấy đề nghị đăng 

ký; - Có số điện thoại của người nộp hồ sơ; - Đã nộp lệ phí đăng ký kinh doanh, trừ trường 

hợp được miễn lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định. * Hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trên môi trường điện tử phải bảo đảm các yêu cầu sau: - Có đầy đủ các giấy 

tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ đăng ký bằng 

bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt 
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tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ đăng ký bằng bản giấy. Cá nhân ký tên trong hồ 

sơ đăng ký có thể sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp 

trên văn bản giấy và quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 

31 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP; - Các thông tin đăng ký được kê khai trên Hệ thống thông 

tin về đăng ký hợp tác xã phải được nhập đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ 

sơ đăng ký bằng bản giấy; trong đó có thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp 

hồ sơ; - Hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên môi trường điện tử được xác 

thực bằng chữ ký số của người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký hoặc người được 

người có thẩm quyền ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký. Trường hợp ủy quyền thực hiện 

thủ tục đăng ký, hồ sơ đăng ký trên môi trường điện tử phải kèm theo các giấy tờ, tài liệu 

quy định tại Điều 12 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP và được thể hiện dưới dạng văn bản 

điện tử quy định tại điểm a khoản này. - Thời hạn để hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sửa 

đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký trên môi trường điện tử là 60 ngày kể từ ngày cơ quan đăng ký 

kinh doanh cấp xã ra thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Sau thời hạn nêu trên, nếu 

không nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã sẽ hủy hồ sơ 

đăng ký theo quy trình trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã. * Các trường hợp 

không được thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: - Hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã không được thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nếu 

thuộc một trong các trường hợp sau đây: + Đã bị Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã ra 

thông báo về hành vi vi phạm của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc trường hợp thu hồi 

Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc đã bị ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận 

đăng ký hợp tác xã; + Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đang trong quá trình giải thể theo 

nghị quyết giải thể của Đại hội thành viên;  + Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đang trong 

tình trạng pháp lý “Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký”. - Hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã được tiếp tục thực hiện thủ tục đăng ký đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi: 

+ Đã có biện pháp khắc phục những vi phạm theo yêu cầu trong thông báo về hành vi vi 

phạm của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng 

ký hợp tác xã và được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã chấp nhận hoặc đã được khôi 

phục Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã sau khi bị ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận 

đăng ký hợp tác xã;  + Phải đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã để phục vụ việc giải thể hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định. Trong trường 

hợp này, hồ sơ đăng ký thay đổi phải kèm theo văn bản giải trình của hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã về lý do đăng ký thay đổi và được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã chấp 

nhận; + Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không còn trong tình trạng pháp lý “Không hoạt 

động tại địa chỉ đã đăng ký”. - Trường hợp Tòa án; Cơ quan thi hành án; Cơ quan điều tra, 

Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên quy định tại Bộ luật Tố tụng 

hình sự yêu cầu bằng văn bản về việc hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không được thực 
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hiện một hoặc một số thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thì hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã không được thực hiện thủ tục đó cho đến khi có ý kiến chấp thuận bằng 

văn bản của các tổ chức, cá nhân nêu trên về việc cho phép tiếp tục thực hiện thủ tục đăng 

ký. 

Từ khóa: Đăng ký, thay đổi, nội dung, đăng ký, hoạt động, của chi nhánh, văn phòng, đại 

diện, địa điểm, kinh doanh, của hợp tác xã, liên hiệp, hợp tác xã 

Mô tả: Không có thông tin 
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27. Mã thủ tục: 2.002641 

Số quyết định: 4167/QĐ-BTC 

Tên thủ tục: Thông báo tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trở lại đối với tổ hợp 

tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 

Cấp thực hiện: Cấp Xã 

Loại thủ tục: TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết 

Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

Trình tự thực hiện:  

* Trường hợp đăng ký trực tiếp: 

a) Thông báo tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trở lại đối với tổ hợp tác  Khi tổ 

hợp tác tạm ngừng kinh doanh từ 15 ngày trở lên hoặc tiếp tục kinh doanh trở lại, tổ hợp 

tác phải gửi hồ sơ thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã nơi đặt trụ sở chậm 

nhất là 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trở 

lại. Trường hợp tổ hợp tác có nhu cầu tiếp tục tạm ngừng kinh doanh sau khi hết thời hạn 

đã thông báo thì phải thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã chậm nhất là 03 

ngày làm việc trước ngày tiếp tục tạm ngừng kinh doanh. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh 

của mỗi lần thông báo không được quá 12 tháng. 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ thông báo, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã trao giấy biên nhận 

hồ sơ cho tổ hợp tác. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, 

cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã cấp giấy xác nhận về việc tổ hợp tác tạm ngừng kinh 

doanh, giấy xác nhận về việc tổ hợp tác tiếp tục kinh doanh trở lại. 

b) Thông báo tạm ngừng kinh doanh/ tiếp tục kinh doanh trở lại đối với hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh   Trường hợp hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tạm ngừng 

kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trở lại, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gửi hồ sơ thông 

báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã nơi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, 

văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đặt trụ sở chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày 

tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trở lại. 

Trường hợp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh có nhu cầu tiếp tục tạm ngừng kinh doanh sau khi hết thời hạn đã thông báo thì gửi 

hồ sơ thông báo tạm ngừng kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã chậm nhất 

03 ngày làm việc trước ngày tiếp tục tạm ngừng kinh doanh. Thời hạn tạm ngừng kinh 

doanh của mỗi lần thông báo không được quá 12 tháng. 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh 

doanh cấp xã trao giấy biên nhận và cấp giấy xác nhận về việc tạm ngừng kinh doanh hoặc 
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giấy xác nhận tiếp tục kinh doanh trở lại cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, 

văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. 

Trường hợp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thông báo tạm ngừng kinh doanh, cơ quan 

đăng ký kinh doanh cấp xã cập nhật tình trạng pháp lý của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

và tình trạng pháp lý của các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong tình trạng “Đang hoạt động” sang tình trạng “Tạm ngừng 

kinh doanh”. 

Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có thể thông báo tiếp tục kinh doanh trở lại đồng thời với 

thông báo tiếp tục kinh doanh trở lại đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã cập nhật tình trạng pháp lý của hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã đồng thời với tình trạng pháp lý của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu về đăng ký hợp tác xã. 

* Trường hợp trên môi trường điện tử: 

a) Thông báo tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trở lại đối với tổ hợp tác  Người 

nộp hồ sơ sử dụng tài khoản định danh điện tử để truy cập vào Hệ thống thông tin về đăng 

ký hợp tác xã. 

Người nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác thực hồ sơ đăng ký trên môi 

trường điện tử và thanh toán lệ phí theo quy trình trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp 

tác xã. 

Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người nộp hồ sơ sẽ nhận được giấy biên nhận 

hồ sơ đăng ký trong tài khoản của người nộp hồ sơ trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp 

tác xã 

Các thông tin đăng ký tổ hợp tác trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã được truyền 

sang Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế để phối hợp, trao đổi thông tin giữa cơ quan đăng 

ký kinh doanh cấp xã và cơ quan thuế. 

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp đăng ký tổ hợp tác, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã 

thực hiện cấp đăng ký cho tổ hợp tác bằng bản giấy hoặc bản điện tử. Trường hợp hồ sơ 

chưa hợp lệ hoặc tên tổ hợp tác yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định hoặc thông tin 

kê khai trong hồ sơ đăng ký không thống nhất, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã gửi 

thông báo trên môi trường điện tử cho tổ hợp tác để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Người 

nộp hồ sơ sử dụng tài khoản truy cập vào Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã để nhận 

thông tin phản hồi về kết quả xử lý hồ sơ. 

b) Thông báo tạm ngừng kinh doanh/ tiếp tục kinh doanh trở lại đối với hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh   Người nộp hồ sơ sử 

dụng tài khoản định danh điện tử để truy cập vào Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác 

xã. 
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Người nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác thực hồ sơ đăng ký trên môi 

trường điện tử và thanh toán lệ phí theo quy trình trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp 

tác xã. 

Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người nộp hồ sơ sẽ nhận được giấy biên nhận 

hồ sơ đăng ký trong tài khoản của người nộp hồ sơ trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp 

tác xã. 

Các thông tin đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên Hệ thống thông tin về đăng ký 

hợp tác xã được truyền sang Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế để phối hợp, trao đổi thông 

tin giữa cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã và cơ quan thuế. 

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, cơ quan đăng 

ký kinh doanh cấp xã thực hiện cấp đăng ký cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bằng bản 

giấy hoặc bản điện tử. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định hoặc thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký 

không thống nhất, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã gửi thông báo trên môi trường điện 

tử cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Người nộp hồ sơ 

sử dụng tài khoản truy cập vào Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã để nhận thông tin 

phản hồi về kết quả xử lý hồ sơ. 

Cách thức thực hiện:  

 

Hình 

thức 

nộp 

 

Thời 

hạn giải 

quyết 

 

Phí, lệ phí 

 

Mô tả 

 

Trực 

tiếp 

 

1,5 

Ngày 

làm việc 

 

Lệ phí :   (Không thu lệ phí 

đăng ký đối với tổ hợp tác theo 

quy định tại khoản 2 Điều 22 

Luật Hợp tác xã năm 2023.) 

Lệ phí :   (Mức lệ phí (nếu có) 

theo quyết định của Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh.) 

 

- Nộp trực tiếp tại cơ quan đăng ký kinh 

doanh; - Trong thời hạn 1,5 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

 

Trực 

tuyến 

 

1,5 

Ngày 

làm việc 

 

Lệ phí :   (Không thu lệ phí 

đăng ký đối với tổ hợp tác theo 

quy định tại khoản 2 Điều 22 

Luật Hợp tác xã 2023.) 

 

- Trực tuyến qua Hệ thống thông tin về 

đăng ký hợp tác xã/ Cổng Dịch vụ công 

quốc gia. - Trong thời hạn 1,5 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 
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Lệ phí :   (Mức lệ phí (nếu có) 

theo quyết định của Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh.) 

 

Dịch vụ 

bưu 

chính 

 

1,5 

Ngày 

làm việc 

 

Lệ phí :   (Không thu lệ phí 

đăng ký đối với tổ hợp tác theo 

quy định tại khoản 2 Điều 22 

Luật Hợp tác xã 2023.) 

Lệ phí :   (Mức lệ phí (nếu có) 

theo quyết định của Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh.) 

 

Qua dịch vụ bưu chính Trong thời hạn 

1,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 

hồ sơ hợp lệ. 

Thành phần hồ sơ:  

* Trường hợp đăng ký trên môi trường điện tử:  

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu 

đơn, tờ 

khai 

 

Số 

lượng 

 

Hồ sơ đăng ký tổ hợp tác trên môi trường điện tử bao gồm các  giấy tờ 

theo quy định tại Luật Hợp tác xã 2023 và Nghị định số 92/2024/NĐ-

CP được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Hồ sơ đăng ký trên môi 

trường điện tử có giá trị pháp lý tương đương hồ sơ đăng ký bằng bản 

giấy. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

* Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu 

đơn, tờ 

khai 

 

Số 

lượng 

 

+ Cá nhân ký tên tại văn bản đề  nghị đăng ký tổ hợp tác có thể ủy 

quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác 

như sau:  Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký 

tổ hợp tác, kèm theo hồ sơ phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực 

hiện thủ tục liên quan đến đăng ký tổ hợp tác. Văn bản ủy quyền này 

không bắt buộc phải công chứng, chứng thực; Trường hợp ủy quyền cho 

tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, kèm theo hồ sơ đăng ký 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 
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phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ, 

giấy giới thiệu hoặc văn bản phân công nhiệm vụ của tổ chức đó cho cá 

nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký tổ hợp tác. 

 

+ Trường hợp thực hiện thủ tục  đăng ký tổ hợp tác qua dịch vụ bưu 

chính công ích, khi thực hiện thủ tục, nhân viên bưu chính phải nộp bản 

sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu 

chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính 

và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

+ Trường hợp ủy quyền cho đơn vị  cung cấp dịch vụ bưu chính không 

phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác thì việc 

ủy quyền thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 12 Nghị định 

số 92/2024/NĐ-CP về đăng ký tổ hợp tác. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

+ Đối với trường hợp thông báo tiếp tục kinh doanh trở lại 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, tờ khai 

 

Số lượng 

 

(1) Thông báo tiếp tục kinh doanh trở lại. 

 

Ms8PLII.docx 

 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

- Trường hợp thông báo tiếp tục kinh doanh trở lại:  

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, tờ khai 

 

Số lượng 

 

(1) Thông báo tiếp tục kinh doanh trở lại. 

 

Ms8PLII.docx 

 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

Trường hợp đăng ký trên môi trường điện tử: 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu 

đơn, tờ 

khai 

 

Số 

lượng 

 

Hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên môi trường điện tử 

bao gồm các giấy tờ theo quy định tại Luật Hợp tác xã 2023 và Nghị 

định số 92/2024/NĐ-CP được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Hồ sơ 

đăng ký trên môi trường điện tử có giá trị pháp lý tương đương hồ sơ 

đăng ký bằng bản giấy. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 
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Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục: 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu 

đơn, tờ 

khai 

 

Số 

lượng 

 

+ Người được ủy quyền đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã được ghi trong nghị quyết Hội nghị thành lập hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã. Việc ủy quyền lại để thực hiện thủ tục đăng ký thành lập 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thực hiện theo quy định của pháp luật về 

dân sự. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

+ Trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định số 

92/2024/NĐ-CP, cá nhân  ký tên tại văn bản đề nghị đăng ký hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực 

hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

như sau:  Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, kèm theo hồ sơ phải có văn bản ủy 

quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công 

chứng, chứng thực; Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục 

đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, kèm theo hồ sơ đăng ký phải 

có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ, giấy 

giới thiệu hoặc văn bản phân công nhiệm vụ của tổ chức đó cho cá nhân 

trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

+ Trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

qua dịch vụ bưu chính công ích, khi thực hiện thủ tục, nhân viên bưu 

chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung 

ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân 

viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

+ Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không 

phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã thì việc ủy quyền thực hiện theo quy định tại điểm b 

khoản  2 Điều 12 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP về đăng ký hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 
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a) Thông báo tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trở lại đối với tổ hợp tác:   

+ Đối với trường hợp thông báo tạm ngừng kinh doanh:  

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, tờ 

khai 

 

Số lượng 

 

(1) Thông báo tạm ngừng kinh doanh; 

 

Ms8PLII.docx 

 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

 

(2) Bản sao hoặc bản chính biên bản họp thành viên tổ 

hợp tác về việc tạm ngừng kinh doanh. 

  

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

b) Thông báo tạm ngừng kinh doanh/ tiếp tục kinh doanh trở lại đối với hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh:  Trường 

hợp thông báo tạm ngừng kinh doanh 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, tờ 

khai 

 

Số lượng 

 

(1) Thông báo tạm ngừng kinh doanh; 

 

Ms8PLII.docx 

 

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

(2) Bản sao hoặc bản chính biên bản họp Đại hội thành viên 

về việc tạm ngừng kinh doanh đối với trường hợp hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã thông báo tạm ngừng kinh doanh; 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

(3) Bản sao hoặc bản chính nghị quyết của Đại hội thành viên 

về việc tạm ngừng kinh doanh đối với trường hợp hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã thông báo tạm ngừng kinh doanh. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) 

Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã 

Cơ quan có thẩm quyền: Không có thông tin 

Địa chỉ tiếp nhận HS: Không có thông tin 

Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin 
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Cơ quan phối hợp: Không có thông tin 

Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận về việc hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tạm ngừng kinh doanh, Giấy xác nhận về việc tổ hợp 

tác tạm ngừng kinh doanh, giấy xác nhận về việc tổ hợp tác tiếp tục kinh doanh trở lại, 

Giấy xác nhận về việc hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh tiếp tục kinh doanh trở lại 

Căn cứ pháp lý:  

 

Số ký hiệu 

 

Trích yếu 

 

Ngày ban 

hành 

 

Cơ quan 

ban 

hành 

 

17/2023/QH15 

 

Luật Hợp tác xã 

 

20-06-

2023 

 

Quốc 

Hội 

 

09/2024/TT-

BKHĐT 

 

Thông tư số 09/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư: Ban hành biểu mẫu thực hiện thủ 

tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã và quy định về nội dung thông tin, việc cập 

nhật, khai thác và quản lý Hệ thống thông tin quốc 

gia về hợp tác xã 

 

16-05-

2024 

 

Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

 

92/2024/NĐ-

CP 

 

Nghị định số 92/2024/NĐ-CP của Chính phủ: Về 

đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

 

18-07-

2024 

 

Chính 

phủ 

 

125/2025/NĐ-

CP 

 

Nghị định số 125/2025/NĐ-CP của Chính phủ: 

Quy định về phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Tài chính 

 

11-06-

2025 

 

Chính 

phủ 

 

43/2025/TT-

BTC 

 

Thông tư số 43/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính: 

Ban hành biểu mẫu sử dụng trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước đối với hộ kinh doanh, tổ hợp tác, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã khi tổ chức chính quyền địa 

phương 02 cấp 

 

17-06-

2025 

 

Bộ Tài 

chính 

 

151/2025/NĐ-

CP 

  

12-06-

2025 

 

Chính 

phủ 
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Quy định về phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp 

QĐ số 

3606/QĐ-

UBND 

Quyết định số 3606, ngày 03/09/2025 của UBND 

thành phố Hải Phòng về việc cắt giảm thời gian 

giải quyết TTHC liên quan đến người dân, doanh 

nghiệp thực hiện trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

03/09/2025 UBND 

thành 

phố 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện: a) Thông báo tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh 

trở lại đối với tổ hợp tác * Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, tổ hợp tác phải nộp đủ 

thuế, bảo hiểm xã hội còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện 

hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. * 

Kê khai thông tin cá nhân trong thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác - Trường hợp đã có 

số định danh cá nhân, người thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác kê khai các thông tin về 

họ, chữ đệm và tên, ngày, tháng, năm sinh, số định danh cá nhân của mình và của cá nhân 

có yêu cầu kê khai thông tin cá nhân trong hồ sơ đăng ký tổ hợp tác. Các thông tin kê khai 

phải chính xác so với các thông tin được lưu trữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Trường hợp thông tin cá nhân được kê khai có sai khác so với thông tin được lưu trữ tại 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cá nhân đó có trách nhiệm liên hệ với cơ quan quản lý 

nhà nước có thẩm quyền để hiệu chỉnh thông tin trước khi thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp 

tác. - Trường hợp nộp hồ sơ đăng ký bằng bản giấy, người nộp hồ sơ đăng ký tổ hợp tác 

xuất trình căn cước công dân hoặc thẻ căn cước hoặc sử dụng tài khoản định danh điện tử 

theo quy định pháp luật để thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác. - Trường hợp không có số 

định danh cá nhân thì hồ sơ đăng ký tổ hợp tác có yêu cầu kê khai thông tin cá nhân của 

người đại diện tổ hợp tác trong trường hợp người đại diện tổ hợp tác là cá nhân hoặc người 

đại diện hợp pháp của pháp nhân trong trường hợp người đại diện tổ hợp tác là pháp nhân 

phải kèm theo bản sao CMND hoặc hộ chiếu hoặc hộ chiếu nước ngoài hoặc các giấy tờ 

có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực của cá nhân đó theo quy định. - Trường 

hợp việc kết nối giữa Cơ sở dữ liệu về đăng ký hợp tác xã với Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư bị gián đoạn thì hồ sơ đăng ký tổ hợp tác phải kèm theo bản sao căn cước công dân 

hoặc thẻ căn cước hoặc CMND hoặc hộ chiếu hoặc hộ chiếu nước ngoài hoặc các giấy tờ 

có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực của người nộp hồ sơ đăng ký, người 

đại diện tổ hợp tác trong trường hợp người đại diện tổ hợp tác là cá nhân hoặc người đại 

diện hợp pháp của pháp nhân trong trường hợp người đại diện tổ hợp tác là pháp nhân theo 

quy định. * Ngôn ngữ sử dụng trong hồ sơ đăng ký tổ hợp tác: - Các giấy tờ, tài liệu trong 

hồ sơ đăng ký tổ hợp tác được lập bằng tiếng Việt; - Trường hợp hồ sơ đăng ký tổ hợp tác 

có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì hồ sơ phải có bản dịch tiếng Việt công chứng kèm 

theo tài liệu bằng tiếng nước ngoài; - Trường hợp giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đăng ký tổ 

hợp tác được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì bản tiếng Việt được sử dụng để 
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thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác. * Người nộp hồ sơ đăng ký tổ hợp tác nộp hồ sơ tại 

cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã nơi tổ hợp tác đặt trụ sở chính. Hồ sơ đăng ký tổ hợp 

tác được tiếp nhận vào Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã khi có đủ các điều kiện 

sau đây: - Có đủ giấy tờ theo quy định tại Luật Hợp tác xã năm 2023 và Nghị định số 

92/2024/NĐ-CP; - Tên tổ hợp tác đã được điền vào giấy đề nghị đăng ký; - Có số điện 

thoại của người nộp hồ sơ; - Đã nộp lệ phí đăng ký kinh doanh, trừ trường hợp được miễn 

lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định. * Hồ sơ đăng ký tổ hợp tác trên môi trường điện 

tử phải bảo đảm các yêu cầu sau: - Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được 

kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ đăng ký bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng 

văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ 

sơ đăng ký bằng bản giấy. Cá nhân ký tên trong hồ sơ đăng ký có thể sử dụng chữ ký số để 

ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) văn bản 

giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 31 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP; - Các 

thông tin đăng ký được kê khai trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã phải được 

nhập đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ đăng ký bằng bản giấy; trong đó 

có thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ; - Hồ sơ đăng ký tổ hợp tác 

trên môi trường điện tử được xác thực bằng chữ ký số của người có thẩm quyền ký văn bản 

đề nghị đăng ký hoặc người được người có thẩm quyền ủy quyền thực hiện thủ tục đăng 

ký. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký, hồ sơ đăng ký trên môi trường điện tử 

phải kèm theo các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 12 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP và 

được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử quy định tại điểm a khoản 3 Điều 31 Nghị định 

số 92/2024/NĐ-CP; - Thời hạn để tổ hợp tác sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký trên môi 

trường điện tử là 60 ngày kể từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã ra thông báo yêu 

cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Sau thời hạn nêu trên, nếu không nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ 

sung, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã sẽ hủy hồ sơ đăng ký theo quy trình trên Hệ thống 

thông tin về đăng ký hợp tác xã. b) Thông báo tạm ngừng kinh doanh/ tiếp tục kinh doanh 

trở lại đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 

kinh doanh  * Kê khai thông tin cá nhân trong thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã   - Trường hợp đã có số định danh cá nhân, người thực hiện thủ tục đăng 

ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã kê khai các thông tin về họ, chữ đệm và tên, ngày, tháng, 

năm sinh, số định danh cá nhân của mình và của cá nhân có yêu cầu kê khai thông tin cá 

nhân trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Các thông tin kê khai phải chính 

xác so với các thông tin được lưu trữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp 

thông tin cá nhân được kê khai có sai khác so với thông tin được lưu trữ tại Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư, cá nhân đó có trách nhiệm liên hệ với cơ quan quản lý nhà nước có 

thẩm quyền để hiệu chỉnh thông tin trước khi thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã. - Trường hợp nộp hồ sơ đăng ký bằng bản giấy, người nộp hồ sơ đăng ký 
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hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã xuất trình căn cước công dân hoặc thẻ căn cước hoặc sử 

dụng tài khoản định danh điện tử theo quy định pháp luật để thực hiện thủ tục đăng ký hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã. - Trường hợp không có số định danh cá nhân thì hồ sơ đăng ký 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có yêu cầu kê khai thông tin cá nhân của người đại diện 

theo pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, người đứng đầu chi nhánh, văn phòng 

đại diện, địa điểm kinh doanh phải kèm theo bản sao CMND hoặc hộ chiếu hoặc hộ chiếu 

nước ngoài hoặc các giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực của cá 

nhân đó theo quy định. - Trường hợp việc kết nối giữa Cơ sở dữ liệu về đăng ký hợp tác 

xã với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bị gián đoạn thì hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã phải kèm theo bản sao căn cước công dân hoặc thẻ căn cước hoặc CMND hoặc 

hộ chiếu hoặc hộ chiếu nước ngoài hoặc các giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài 

còn hiệu lực của người nộp hồ sơ đăng ký, người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã, người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. 

* Ngôn ngữ sử dụng trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: - Các giấy tờ, tài 

liệu trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được lập bằng tiếng Việt; - Trường 

hợp hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì hồ 

sơ phải có bản dịch tiếng Việt công chứng kèm theo tài liệu bằng tiếng nước ngoài; - 

Trường hợp giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được lập 

bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì bản tiếng Việt được sử dụng để thực hiện thủ tục 

đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. * Người nộp hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã nơi hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã đặt trụ sở chính. Hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được tiếp nhận vào 

Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã khi có đủ các điều kiện sau đây: - Có đủ giấy tờ 

theo quy định tại Luật Hợp tác xã năm 2023 và Nghị định số 92/2024/NĐ-CP; - Tên hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã đã được điền vào giấy đề nghị đăng ký; - Có số điện thoại của 

người nộp hồ sơ; - Đã nộp lệ phí đăng ký kinh doanh, trừ trường hợp được miễn lệ phí 

đăng ký kinh doanh theo quy định. * Hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên 

môi trường điện tử phải bảo đảm các yêu cầu sau: - Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các 

giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ đăng ký bằng bản giấy và được 

thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên 

loại giấy tờ trong hồ sơ đăng ký bằng bản giấy. Cá nhân ký tên trong hồ sơ đăng ký có thể 

sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy 

và quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 31 Nghị định số 

92/2024/NĐ-CP; - Các thông tin đăng ký được kê khai trên Hệ thống thông tin về đăng ký 

hợp tác xã phải được nhập đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ đăng ký bằng 

bản giấy; trong đó có thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ; - Hồ sơ 

đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên môi trường điện tử được xác thực bằng chữ 
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ký số của người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký hoặc người được người có 

thẩm quyền ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục 

đăng ký, hồ sơ đăng ký trên môi trường điện tử phải kèm theo các giấy tờ, tài liệu quy định 

tại Điều 12 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử quy 

định tại điểm a khoản 3 Điều 31 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP. - Thời hạn để hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký trên môi trường điện tử là 60 ngày kể 

từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã ra thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

Sau thời hạn nêu trên, nếu không nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung, cơ quan đăng ký kinh 

doanh cấp xã sẽ hủy hồ sơ đăng ký theo quy trình trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp 

tác xã. * Các trường hợp không được thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã: - Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không được thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: + Đã bị cơ quan đăng ký 

kinh doanh cấp xã ra thông báo về hành vi vi phạm của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc đã bị ra quyết định thu 

hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã; + Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đang trong quá 

trình giải thể theo nghị quyết giải thể của Đại hội thành viên;  + Hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã đang trong tình trạng pháp lý “Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký”. - Hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã được tiếp tục thực hiện thủ tục đăng ký đăng ký hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã khi: + Đã có biện pháp khắc phục những vi phạm theo yêu cầu trong thông 

báo về hành vi vi phạm của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc trường hợp thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký hợp tác xã và được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã chấp nhận 

hoặc đã được khôi phục Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã sau khi bị ra quyết định thu 

hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã;  + Phải đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã để phục vụ việc giải thể hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo 

quy định. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký thay đổi phải kèm theo văn bản giải trình 

của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã về lý do đăng ký thay đổi và được cơ quan đăng ký 

kinh doanh cấp xã chấp nhận; + Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không còn trong tình trạng 

pháp lý “Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký”. - Trường hợp Tòa án; Cơ quan thi hành 

án; Cơ quan điều tra, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên quy định 

tại Bộ luật Tố tụng hình sự yêu cầu bằng văn bản về việc hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

không được thực hiện một hoặc một số thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thì 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không được thực hiện thủ tục đó cho đến khi có ý kiến chấp 

thuận bằng văn bản của các tổ chức, cá nhân nêu trên về việc cho phép tiếp tục thực hiện 

thủ tục đăng ký. 

Từ khóa: Thông báo, tạm ngừng, kinh doanh, tiếp tục, kinh doanh, trở lại, đối với, tổ hợp 

tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 

Mô tả: Không có thông tin 
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28. Mã thủ tục: 1.004982 

Số quyết định: 2103/QĐ-BTC 

Tên thủ tục: Đăng ký giải thể hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

Cấp thực hiện: Cấp Bộ, Cấp Xã 

Loại thủ tục: TTHC được luật giao quy định chi tiết 

Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

Trình tự thực hiện:  

Trường hợp đăng ký trực tiếp: 

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được nghị quyết giải thể hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã do người đại diện theo pháp luật gửi đến theo quy định tại điểm a 

khoản 3 Điều 98 Luật Hợp tác xã 2023, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã thực hiện như 

sau: 

+ Đăng tải nghị quyết giải thể đồng thời thông báo tình trạng hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã đang làm thủ tục giải thể, tình trạng chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 

đang làm thủ tục chấm dứt hoạt động trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp; 

+ Chuyển tình trạng pháp lý của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sang tình trạng đang làm 

thủ tục giải thể, chuyển tình trạng pháp lý của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh sang tình trạng đang làm thủ tục chấm dứt hoạt động trong Cơ sở dữ liệu về đăng 

ký hợp tác xã; 

+ Gửi thông tin về việc giải thể của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, thông tin về việc đang 

làm thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 

cho cơ quan thuế. 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ và hoàn thành 

nghĩa vụ về thuế, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nộp hồ sơ đăng ký giải thể đến cơ quan 

đăng ký kinh doanh cấp xã nơi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đặt trụ sở chính. 

- Trước khi nộp hồ sơ đăng ký giải thể, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải thực hiện thủ 

tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại cơ quan 

đăng ký kinh doanh cấp xã nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. 

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký giải thể, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

hồ sơ đăng ký giải thể, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã chuyển tình trạng pháp lý của 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong Cơ sở dữ liệu về đăng ký hợp tác xã sang tình trạng 

đã giải thể nếu không nhận được ý kiến phản đối của cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo 

về việc giải thể của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

- Sau thời hạn 06 tháng kể từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã nhận được nghị 

quyết giải thể của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mà không nhận được hồ sơ đăng ký giải 

thể của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hồ sơ đăng ký chấm dứt hoạt động của chi nhánh, 
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văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và ý kiến phản đối bằng văn bản của cơ quan 

quản lý thuế hoặc tổ chức, cá nhân và bên có liên quan khác, cơ quan đăng ký kinh doanh 

cấp xã chuyển tình trạng pháp lý của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng 

đại diện, địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu về đăng ký hợp tác xã sang tình trạng đã 

giải thể, đã chấm dứt hoạt động đồng thời ra thông báo hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã giải 

thể, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh chấm dứt hoạt động trong thời hạn 

03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên. 

Trường hợp đăng ký trên môi trường điện tử: 

Người nộp hồ sơ sử dụng tài khoản định danh điện tử để truy cập vào Hệ thống thông tin 

về đăng ký hợp tác xã. 

Người nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác thực hồ sơ đăng ký trên môi 

trường điện tử và thanh toán lệ phí theo quy trình trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp 

tác xã. 

Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người nộp hồ sơ sẽ nhận được giấy biên nhận 

hồ sơ đăng ký trong tài khoản của người nộp hồ sơ trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp 

tác xã. 

Các thông tin đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên Hệ thống thông tin về đăng ký 

hợp tác xã được truyền sang Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế để phối hợp, trao đổi thông 

tin giữa cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã và cơ quan thuế. 

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, cơ quan đăng 

ký kinh doanh cấp xã thực hiện cấp đăng ký cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bằng bản 

giấy hoặc bản điện tử. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định hoặc thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký 

không thống nhất, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã gửi thông báo trên môi trường điện 

tử cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Người nộp hồ sơ 

sử dụng tài khoản truy cập vào Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã để nhận thông tin 

phản hồi về kết quả xử lý hồ sơ. 

Cách thức thực hiện:  

 

Hình 

thức 

nộp 

 

Thời 

hạn 

giải 

quyết 

 

Phí, lệ phí 

 

Mô tả 

 

Trực 

tiếp 

 

1,5 

Ngày 

 

Lệ phí :  Đồng 

(Mức lệ phí (nếu 

 

- Nộp trực tiếp tại cơ quan đăng ký kinh doanh; - 

Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận 
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làm 

việc 

có) theo quyết 

định của Hội 

đồng nhân dân 

cấp tỉnh.) 

được nghị quyết giải thể hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã. - Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

hồ sơ đăng ký giải thể. - Sau thời hạn 06 tháng kể từ 

ngày cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhận 

được nghị quyết giải thể của hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã mà không nhận được hồ sơ đăng ký giải thể của 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

 

Trực 

tuyến 

 

1,5 

Ngày 

làm 

việc 

 

Lệ phí :  Đồng 

(Mức lệ phí (nếu 

có) theo quyết 

định của Hội 

đồng nhân dân 

cấp tỉnh.) 

 

- Trực tuyến qua Hệ thống thông tin về đăng ký hợp 

tác xã/ Cổng Dịch vụ công quốc gia. - Trong thời hạn 

1,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được nghị quyết 

giải thể hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. - Trong thời 

hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký 

giải thể. - Sau thời hạn 06 tháng kể từ ngày cơ quan 

đăng ký kinh doanh cấp huyện nhận được nghị quyết 

giải thể của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mà không 

nhận được hồ sơ đăng ký giải thể của hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã. 

 

Dịch 

vụ bưu 

chính 

 

1,5 

Ngày 

làm 

việc 

 

Lệ phí :  Đồng 

(Mức lệ phí (nếu 

có) theo quyết 

định của Hội 

đồng nhân dân 

cấp tỉnh) 

 

- Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được nghị quyết giải thể hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã. - Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

hồ sơ đăng ký giải thể. - Sau thời hạn 06 tháng kể từ 

ngày cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhận 

được nghị quyết giải thể của hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã mà không nhận được hồ sơ đăng ký giải thể của 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

Thành phần hồ sơ:  

Trường hợp đăng ký trên môi trường điện tử: 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu 

đơn, tờ 

khai 

 

Số 

lượng 

 

Hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên  môi trường điện tử 

bao gồm các giấy tờ theo quy định tại Luật Hợp tác xã 2023 và Nghị 

định số 92/2024/NĐ-CP được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Hồ sơ 

  

Bản 

chính: 1 
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đăng ký trên môi trường điện tử có giá trị pháp lý tương đương hồ sơ 

đăng ký bằng bản giấy. 

Bản sao: 

0 

Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục: 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu 

đơn, tờ 

khai 

 

Số 

lượng 

 

+ Người được ủy quyền đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã được ghi trong nghị quyết Hội nghị thành lập hợp tác xã, liên hiệp  

hợp tác xã. Việc ủy quyền lại để thực hiện thủ tục đăng ký thành lập 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thực hiện theo quy định của pháp luật về 

dân sự. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

+ Trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định số 

92/2024/NĐ-CP, cá nhân ký tên tại văn bản đề nghị đăng ký hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực  

hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã như sau:  Trường 

hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã, kèm theo hồ sơ phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân 

thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực; 

Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã, kèm theo hồ sơ đăng ký phải có bản sao hợp đồng 

cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ, giấy giới thiệu hoặc văn bản 

phân công nhiệm vụ của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ 

tục liên quan đến đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

+ Trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

qua dịch vụ bưu chính công ích, khi thực hiện  thủ tục, nhân viên bưu 

chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung 

ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân 

viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

+ Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không 

phải là bưu chính công ích thực  hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã thì việc ủy quyền thực hiện theo quy định tại điểm b 

  

Bản 

chính: 1 
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khoản 2 Điều 12 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP về đăng ký tổ hợp tác, 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

Bản sao: 

0 

Bao gồm 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, tờ 

khai 

 

Số 

lượng 

 

(1) Thông báo về việc giải thể hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; 

 

Mẫu II - 9 TB 

Về việc giải 

thể hợp tác 

xã.docx 

 

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

(2) Báo cáo về việc xử lý tài sản của hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã giải thể; 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

(3) định về việc thu hồi quỹ chung không chia, tài sản chung 

không chia của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã đặt trụ sở chính trong trường hợp hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã có quỹ chung không chia, tài sản chung không 

chia có nguồn hỗ trợ toàn bộ từ Nhà nước 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

(4) Báo cáo kết quả chuyển nhượng, thanh lý tài sản của hội 

đồng thanh lý tài sản chung không chia trong trường hợp hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã có quỹ chung không chia, tài sản chung 

không chia có nguồn hỗ trợ một phần của Nhà nước 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam 

Cơ quan thực hiện: Uỷ ban Nhân dân cấp xã, phường, thị trấn 

Cơ quan có thẩm quyền: Không có thông tin 

Địa chỉ tiếp nhận HS: Trụ sở cơ quan, https://dangkykinhdoanh.gov.vn 

Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin 

Cơ quan phối hợp: Không có thông tin 

Kết quả thực hiện: Đăng tải nghị quyết giải thể đồng thời thông báo tình trạng hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã đang làm thủ tục giải thể, tình trạng chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh đang làm thủ tục chấm dứt hoạt động trên Cổng thông tin quốc gia về 

đăng ký doanh nghiệp, Chuyển tình trạng pháp lý của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sang 
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tình trạng đang làm thủ tục giải thể, chuyển tình trạng pháp lý của chi nhánh, văn phòng 

đại diện, địa điểm kinh doanh sang tình trạng đang làm thủ tục chấm dứt hoạt động trong 

Cơ sở dữ liệu về đăng ký hợp tác xã, Gửi thông tin về việc giải thể của hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã, thông tin về việc đang làm thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh cho Cơ quan thuế 

Căn cứ pháp lý:  

 

Số ký hiệu 

 

Trích yếu 

 

Ngày ban 

hành 

 

Cơ quan 

ban 

hành 

 

17/2023/QH15 

 

Luật Hợp tác xã 

 

20-06-

2023 

 

Quốc 

Hội 

 

09/2024/TT-

BKHĐT 

 

Thông tư số 09/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư: Ban hành biểu mẫu thực hiện thủ 

tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã và quy định về nội dung thông tin, việc cập 

nhật, khai thác và quản lý Hệ thống thông tin quốc 

gia về hợp tác xã 

 

16-05-

2024 

 

Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

 

92/2024/NĐ-

CP 

 

Nghị định số 92/2024/NĐ-CP của Chính phủ: Về 

đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

 

18-07-

2024 

 

Chính 

phủ 

 

125/2025/NĐ-

CP 

 

Nghị định số 125/2025/NĐ-CP của Chính phủ: 

Quy định về phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Tài chính 

 

11-06-

2025 

 

Chính 

phủ 

 

43/2025/TT-

BTC 

 

Thông tư số 43/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính: 

Ban hành biểu mẫu sử dụng trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước đối với hộ kinh doanh, tổ hợp tác, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã khi tổ chức chính quyền địa 

phương 02 cấp 

 

17-06-

2025 

 

Bộ Tài 

chính 

 

151/2025/NĐ-

CP 

 

Quy định về phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp 

 

12-06-

2025 

 

Chính 

phủ 
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QĐ số 

3606/QĐ-

UBND 

Quyết định số 3606, ngày 03/09/2025 của UBND 

thành phố Hải Phòng về việc cắt giảm thời gian 

giải quyết TTHC liên quan đến người dân, doanh 

nghiệp thực hiện trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

03/09/2025 UBND 

thành 

phố 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện: * Kê khai thông tin cá nhân trong thực hiện thủ tục đăng 

ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã   - Trường hợp đã có số định danh cá nhân, người thực 

hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã kê khai các thông tin về họ, chữ đệm 

và tên, ngày, tháng, năm sinh, số định danh cá nhân của mình và của cá nhân có yêu cầu 

kê khai thông tin cá nhân trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Các thông 

tin kê khai phải chính xác so với các thông tin được lưu trữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư. Trường hợp thông tin cá nhân được kê khai có sai khác so với thông tin được lưu 

trữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cá nhân đó có trách nhiệm liên hệ với cơ quan 

quản lý nhà nước có thẩm quyền để hiệu chỉnh thông tin trước khi thực hiện thủ tục đăng 

ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. - Trường hợp nộp hồ sơ đăng ký bằng bản giấy, người 

nộp hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã xuất trình căn cước công dân hoặc thẻ 

căn cước hoặc sử dụng tài khoản định danh điện tử theo quy định pháp luật để thực hiện 

thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. - Trường hợp không có số định danh cá 

nhân thì hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có yêu cầu kê khai thông tin cá nhân 

của người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, người đứng đầu chi 

nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải kèm theo bản sao CMND hoặc hộ 

chiếu hoặc hộ chiếu nước ngoài hoặc các giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài 

còn hiệu lực của cá nhân đó theo quy định. - Trường hợp việc kết nối giữa Cơ sở dữ liệu 

về đăng ký hợp tác xã với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bị gián đoạn thì hồ sơ đăng ký 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải kèm theo bản sao căn cước công dân hoặc thẻ căn 

cước hoặc CMND hoặc hộ chiếu hoặc hộ chiếu nước ngoài hoặc các giấy tờ có giá trị thay 

thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực của người nộp hồ sơ đăng ký, người đại diện theo 

pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh. * Ngôn ngữ sử dụng trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã: - Các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được 

lập bằng tiếng Việt; - Trường hợp hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có tài liệu 

bằng tiếng nước ngoài thì hồ sơ phải có bản dịch tiếng Việt công chứng kèm theo tài liệu 

bằng tiếng nước ngoài; - Trường hợp giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì bản tiếng Việt được sử 

dụng để thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. * Người nộp hồ sơ đăng 

ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã nơi 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đặt trụ sở chính. Hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã được tiếp nhận vào Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã khi có đủ các điều kiện 
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sau đây: - Có đủ giấy tờ theo quy định tại Luật Hợp tác xã và Nghị định số 92/2024/NĐ-

CP; - Tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đã được điền vào giấy đề nghị đăng ký; - Có số 

điện thoại của người nộp hồ sơ; - Đã nộp lệ phí đăng ký kinh doanh, trừ trường hợp được 

miễn lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định. * Hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã trên môi trường điện tử phải bảo đảm các yêu cầu sau: - Có đầy đủ các giấy tờ và 

nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ đăng ký bằng bản 

giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương 

ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ đăng ký bằng bản giấy. Cá nhân ký tên trong hồ sơ 

đăng ký có thể sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên 

văn bản giấy và quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 31 

Nghị định số 92/2024/NĐ-CP; - Các thông tin đăng ký được kê khai trên Hệ thống thông 

tin về đăng ký hợp tác xã phải được nhập đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ 

sơ đăng ký bằng bản giấy; trong đó có thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp 

hồ sơ; - Hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên môi trường điện tử được xác 

thực bằng chữ ký số của người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký hoặc người được 

người có thẩm quyền ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký. Trường hợp ủy quyền thực hiện 

thủ tục đăng ký, hồ sơ đăng ký trên môi trường điện tử phải kèm theo các giấy tờ, tài liệu 

quy định tại Điều 12 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP và được thể hiện dưới dạng văn bản 

điện tử quy định tại điểm a khoản này. - Thời hạn để hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sửa 

đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký trên môi trường điện tử là 60 ngày kể từ ngày cơ quan đăng ký 

kinh doanh cấp xã ra thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Sau thời hạn nêu trên, nếu 

không nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã sẽ hủy hồ sơ 

đăng ký theo quy trình trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã. * Các trường hợp 

không được thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; - Hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã không được thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nếu 

thuộc một trong các trường hợp sau đây: + Đã bị cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã ra 

thông báo về hành vi vi phạm của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc trường hợp thu hồi 

Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc đã bị ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận 

đăng ký hợp tác xã; + Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đang trong quá trình giải thể theo 

nghị quyết giải thể của Đại hội thành viên;  + Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đang trong 

tình trạng pháp lý “Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký”. - Hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã được tiếp tục thực hiện thủ tục đăng ký đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi: 

+ Đã có biện pháp khắc phục những vi phạm theo yêu cầu trong thông báo về hành vi vi 

phạm của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng 

ký hợp tác xã và được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã chấp nhận hoặc đã được khôi 

phục Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã sau khi bị ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận 

đăng ký hợp tác xã;  + Phải đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp 
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tác xã để phục vụ việc giải thể hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định. Trong trường 

hợp này, hồ sơ đăng ký thay đổi phải kèm theo văn bản giải trình của hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã về lý do đăng ký thay đổi và được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã chấp 

nhận; + Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không còn trong tình trạng pháp lý “Không hoạt 

động tại địa chỉ đã đăng ký”. - Trường hợp Tòa án; Cơ quan thi hành án; Cơ quan điều tra, 

Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên quy định tại Bộ luật Tố tụng 

hình sự yêu cầu bằng văn bản về việc hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không được thực 

hiện một hoặc một số thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thì hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã không được thực hiện thủ tục đó cho đến khi có ý kiến chấp thuận bằng 

văn bản của các tổ chức, cá nhân nêu trên về việc cho phép tiếp tục thực hiện thủ tục đăng 

ký. 

Từ khóa: Đăng ký, giải thể, hợp tác xã, liên hiệp, hợp tác xã 

Mô tả: Không có thông tin 
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29. Mã thủ tục: 1.005010 

Số quyết định: 2103/QĐ-BTC 

Tên thủ tục: Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

Cấp thực hiện: Cấp Bộ, Cấp Xã 

Loại thủ tục: TTHC được luật giao quy định chi tiết 

Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

Trình tự thực hiện:  

Trường hợp đăng ký trực tiếp: 

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng 

đại diện, địa điểm kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gửi hồ sơ đăng ký chấm dứt 

hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh 

doanh cấp xã nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã gửi thông tin về việc chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh chấm dứt hoạt động cho cơ quan thuế. Trong thời hạn 

02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã, 

cơ quan thuế gửi thông tin về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của chi nhánh, văn phòng 

đại diện, địa điểm kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã. Trong thời hạn 05 

ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng 

đại diện, địa điểm kinh doanh, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã chuyển tình trạng pháp 

lý của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh sang tình trạng đã chấm dứt 

hoạt động nếu không nhận được ý kiến phản đối của cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo 

về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. 

Việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã ở nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật nước đó. Trong thời hạn 30 ngày kể 

từ ngày chính thức chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài, hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã gửi thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt hoạt động chi 

nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã ở nước ngoài đến cơ quan 

đăng ký kinh doanh cấp xã nơi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đặt trụ sở chính. Cơ quan 

đăng ký kinh doanh cấp xã cập nhật thông tin của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong Cơ 

sở dữ liệu về đăng ký hợp tác xã trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 

thông báo. 

Kết thúc thời hạn 06 tháng kể từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã thông báo tình 

trạng chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đang làm thủ tục chấm dứt hoạt 

động trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp mà không nhận được hồ sơ 

đăng ký chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và ý kiến 
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phản đối bằng văn bản của cơ quan quản lý thuế hoặc tổ chức, cá nhân và bên có liên quan 

khác, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã thực hiện chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu về đăng ký hợp tác xã, đồng thời 

ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh. Thông tin về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh được Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã truyền sang Hệ thống ứng dụng đăng 

ký thuế để cập nhật. 

Trường hợp đăng ký trên môi trường điện tử: 

Người nộp hồ sơ sử dụng tài khoản định danh điện tử để truy cập vào Hệ thống thông tin 

về đăng ký hợp tác xã. 

Người nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác thực hồ sơ đăng ký trên môi 

trường điện tử và thanh toán lệ phí theo quy trình trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp 

tác xã. 

Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người nộp hồ sơ sẽ nhận được giấy biên nhận 

hồ sơ đăng ký trong tài khoản của người nộp hồ sơ trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp 

tác xã. 

Các thông tin đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên Hệ thống thông tin về đăng ký 

hợp tác xã được truyền sang Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế để phối hợp, trao đổi thông 

tin giữa cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã và cơ quan thuế. 

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, cơ quan đăng 

ký kinh doanh cấp xã thực hiện cấp đăng ký cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bằng bản 

giấy hoặc bản điện tử. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định hoặc thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký 

không thống nhất, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã gửi thông báo trên môi trường điện 

tử cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Người nộp hồ sơ 

sử dụng tài khoản truy cập vào Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã để nhận thông tin 

phản hồi về kết quả xử lý hồ sơ. 

Cách thức thực hiện:  

 

Hình 

thức 

nộp 

 

Thời 

hạn 

giải 

quyết 

 

Phí, lệ phí 

 

Mô tả 

 

Trực 

tiếp 

 

1,5 

Ngày 

 

Lệ phí :   (Mức lệ 

phí (nếu có) theo 

 

Nộp trực tiếp tại cơ quan đăng ký kinh doanh; - 

Trường hợp chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng 
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làm 

việc 

quyết định của 

Hội đồng nhân 

dân cấp tỉnh) 

đại diện, địa điểm kinh doanh trong nước: Trong thời 

hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký 

chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh. Kết thúc thời hạn 06 tháng kể từ 

ngày cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã thông báo 

tình trạng chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 

kinh doanh đang làm thủ tục chấm dứt hoạt động trên 

Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp mà 

không nhận được hồ sơ đăng ký chấm dứt hoạt động 

chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và 

ý kiến phản đối bằng văn bản của cơ quan quản lý thuế 

hoặc tổ chức, cá nhân và bên có liên quan khác. - 

Trường hợp chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng 

đại diện, địa điểm kinh doanh ở nước ngoài: Trong 

thời hạn 1,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 

thông báo. 

 

Trực 

tuyến 

 

1,5 

Ngày 

làm 

việc 

 

Lệ phí :   (Mức lệ 

phí (nếu có) theo 

quyết định của 

Hội đồng nhân 

dân cấp tỉnh.) 

 

- Trực tuyến qua Hệ thống thông tin về đăng ký hợp 

tác xã/ Cổng Dịch vụ công quốc gia. - Trường hợp 

chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh trong nước: Trong thời hạn 05 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký chấm dứt hoạt 

động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh. Kết thúc thời hạn 06 tháng kể từ ngày cơ quan 

đăng ký kinh doanh cấp xã thông báo tình trạng chi 

nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đang 

làm thủ tục chấm dứt hoạt động trên Cổng thông tin 

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp mà không nhận 

được hồ sơ đăng ký chấm dứt hoạt động chi nhánh, 

văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và ý kiến 

phản đối bằng văn bản của cơ quan quản lý thuế hoặc 

tổ chức, cá nhân và bên có liên quan khác. - Trường 

hợp chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh ở nước ngoài: Trong thời 

hạn 1,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông 

báo. 
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Dịch 

vụ bưu 

chính 

1,5 

Ngày 

làm 

việc 

Lệ phí :   (Mức lệ 

phí (nếu có) theo 

quyết định của 

Hội đồng nhân 

dân cấp tỉnh.)) 

- Trường hợp chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong nước: 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ 

sơ đăng ký chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng 

đại diện, địa điểm kinh doanh. Kết thúc thời hạn 06 

tháng kể từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã 

thông báo tình trạng chi nhánh, văn phòng đại diện, 

địa điểm kinh doanh đang làm thủ tục chấm dứt hoạt 

động trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp mà không nhận được hồ sơ đăng ký chấm dứt 

hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 

kinh doanh và ý kiến phản đối bằng văn bản của cơ 

quan quản lý thuế hoặc tổ chức, cá nhân và bên có liên 

quan khác. - Trường hợp chấm dứt hoạt động chi 

nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh ở 

nước ngoài: Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được thông báo. 

Thành phần hồ sơ:  

Trường hợp đăng ký trên môi trường điện tử: 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu 

đơn, tờ 

khai 

 

Số 

lượng 

 

Hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên môi trường điện tử 

bao gồm các giấy tờ theo quy định tại Luật Hợp tác xã 2023 và Nghị 

định số 92/2024/NĐ-CP được thể hiện  dưới dạng  văn bản điện tử. Hồ 

sơ đăng ký trên môi trường điện tử có giá trị pháp lý tương đương hồ sơ 

đăng ký bằng bản giấy. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục: 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu 

đơn, tờ 

khai 

 

Số 

lượng 
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+ Người được ủy quyền đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã được ghi trong nghị quyết Hội nghị thành lập hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã. Việc ủy quyền lại để thực hiện thủ tục đăng ký  thành lập 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thực hiện theo quy định của pháp luật về 

dân sự. 

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

+ Trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định số 

92/2024/NĐ-CP, cá nhân ký tên tại văn bản đề nghị đăng ký hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác  xã có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực 

hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã như sau:  Trường 

hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã, kèm theo hồ sơ phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân 

thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực; 

Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã, kèm theo hồ sơ đăng ký phải có bản sao hợp đồng 

cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ, giấy giới thiệu hoặc văn bản 

phân công nhiệm vụ của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ 

tục liên quan đến đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

+ Trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

qua dịch vụ bưu chính công ích, khi  thực hiện thủ tục, nhân viên bưu 

chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung 

ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân 

viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

+ Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không 

phải là bưu chính công ích thực hiện thủ  tục đăng ký hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã thì việc ủy quyền thực hiện theo quy định tại điểm b 

khoản 2 Điều 12 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP về đăng ký tổ hợp tác, 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

  

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

Bao gồm 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, tờ 

khai 

 

Số 

lượng 

  

MausoII.10.docx 
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(1) Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; 

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

 

(2) Bản sao hoặc bản chính biên bản họp Hội đồng quản trị 

(đối với tổ chức quản trị đầy đủ) hoặc Đại hội thành viên (đối 

với tổ chức quản trị rút gọn) về việc chấm dứt hoạt động chi 

nhánh, văn phòng đại diện đối với trường hợp chấm dứt hoạt 

động chi nhánh, văn phòng đại diện; 

  

Bản 

chính: 0 

Bản sao: 

1 

 

(3) Bản sao hoặc bản chính quyết định của Hội đồng quản trị 

(đối với tổ chức quản trị đầy đủ) hoặc nghị quyết của Đại hội 

thành viên (đối với tổ chức quản trị rút gọn) về việc chấm dứt 

hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện đối với trường hợp 

chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện. 

  

Bản 

chính: 0 

Bản sao: 

1 

Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam 

Cơ quan thực hiện: Uỷ ban Nhân dân cấp xã, phường, thị trấn 

Cơ quan có thẩm quyền: Không có thông tin 

Địa chỉ tiếp nhận HS: Trụ sở cơ quan 

Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin 

Cơ quan phối hợp: Không có thông tin 

Kết quả thực hiện: Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ 

liệu về đăng ký hợp tác xã, Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng 

đại diện, địa điểm kinh doanh 

Căn cứ pháp lý:  

 

Số ký hiệu 

 

Trích yếu 

 

Ngày ban 

hành 

 

Cơ quan 

ban 

hành 

 

17/2023/QH15 

 

Luật Hợp tác xã 

 

20-06-

2023 

 

Quốc 

Hội 

 

09/2024/TT-

BKHĐT 

 

Thông tư số 09/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư: Ban hành biểu mẫu thực hiện thủ 

tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

 

16-05-

2024 

 

Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư 
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xã và quy định về nội dung thông tin, việc cập 

nhật, khai thác và quản lý Hệ thống thông tin quốc 

gia về hợp tác xã 

 

92/2024/NĐ-

CP 

 

Nghị định số 92/2024/NĐ-CP của Chính phủ: Về 

đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

 

18-07-

2024 

 

Chính 

phủ 

 

125/2025/NĐ-

CP 

 

Nghị định số 125/2025/NĐ-CP của Chính phủ: 

Quy định về phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Tài chính 

 

11-06-

2025 

 

Chính 

phủ 

 

43/2025/TT-

BTC 

 

Thông tư số 43/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính: 

Ban hành biểu mẫu sử dụng trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước đối với hộ kinh doanh, tổ hợp tác, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã khi tổ chức chính quyền địa 

phương 02 cấp 

 

17-06-

2025 

 

Bộ Tài 

chính 

 

151/2025/NĐ-

CP 

 

Quy định về phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp 

 

12-06-

2025 

 

Chính 

phủ 

QĐ số 

3606/QĐ-

UBND 

Quyết định số 3606, ngày 03/09/2025 của UBND 

thành phố Hải Phòng về việc cắt giảm thời gian 

giải quyết TTHC liên quan đến người dân, doanh 

nghiệp thực hiện trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

03/09/2025 UBND 

thành 

phố 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện: * Trước khi thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn 

phòng đại diện phải đăng ký với cơ quan thuế để hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy 

định của pháp luật về thuế. * Kê khai thông tin cá nhân trong thực hiện thủ tục đăng ký 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã   - Trường hợp đã có số định danh cá nhân, người thực hiện 

thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã kê khai các thông tin về họ, chữ đệm và 

tên, ngày, tháng, năm sinh, số định danh cá nhân của mình và của cá nhân có yêu cầu kê 

khai thông tin cá nhân trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Các thông tin 

kê khai phải chính xác so với các thông tin được lưu trữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 

cư. Trường hợp thông tin cá nhân được kê khai có sai khác so với thông tin được lưu trữ 

tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cá nhân đó có trách nhiệm liên hệ với cơ quan quản 

lý nhà nước có thẩm quyền để hiệu chỉnh thông tin trước khi thực hiện thủ tục đăng ký hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã. - Trường hợp nộp hồ sơ đăng ký bằng bản giấy, người nộp hồ 
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sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã xuất trình căn cước công dân hoặc thẻ căn cước 

hoặc sử dụng tài khoản định danh điện tử theo quy định pháp luật để thực hiện thủ tục đăng 

ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. - Trường hợp không có số định danh cá nhân thì hồ sơ 

đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có yêu cầu kê khai thông tin cá nhân của người đại 

diện theo pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, người đứng đầu chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải kèm theo bản sao CMND hoặc hộ chiếu hoặc hộ 

chiếu nước ngoài hoặc các giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực của 

cá nhân đó theo quy định. - Trường hợp việc kết nối giữa Cơ sở dữ liệu về đăng ký hợp tác 

xã với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bị gián đoạn thì hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã phải kèm theo bản sao căn cước công dân hoặc thẻ căn cước hoặc CMND hoặc 

hộ chiếu hoặc hộ chiếu nước ngoài hoặc các giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài 

còn hiệu lực của người nộp hồ sơ đăng ký, người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã, người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. 

* Ngôn ngữ sử dụng trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: - Các giấy tờ, tài 

liệu trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được lập bằng tiếng Việt; - Trường 

hợp hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì hồ 

sơ phải có bản dịch tiếng Việt công chứng kèm theo tài liệu bằng tiếng nước ngoài; - 

Trường hợp giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được lập 

bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì bản tiếng Việt được sử dụng để thực hiện thủ tục 

đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. * Người nộp hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã nơi hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã đặt trụ sở chính. Hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được tiếp nhận vào 

Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã khi có đủ các điều kiện sau đây: - Có đủ giấy tờ 

theo quy định tại Luật Hợp tác xã và Nghị định số 92/2024/NĐ-CP; - Tên hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã đã được điền vào giấy đề nghị đăng ký; - Có số điện thoại của người nộp 

hồ sơ; - Đã nộp lệ phí đăng ký kinh doanh, trừ trường hợp được miễn lệ phí đăng ký kinh 

doanh theo quy định. * Hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên môi trường điện 

tử phải bảo đảm các yêu cầu sau: - Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được 

kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ đăng ký bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng 

văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ 

sơ đăng ký bằng bản giấy. Cá nhân ký tên trong hồ sơ đăng ký có thể sử dụng chữ ký số để 

ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) văn bản 

giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 31 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP; - Các 

thông tin đăng ký được kê khai trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã phải được 

nhập đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ đăng ký bằng bản giấy; trong đó 

có thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ; - Hồ sơ đăng ký hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã trên môi trường điện tử được xác thực bằng chữ ký số của người có 
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thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký hoặc người được người có thẩm quyền ủy quyền 

thực hiện thủ tục đăng ký. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký, hồ sơ đăng ký 

trên môi trường điện tử phải kèm theo các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 12 Nghị định 

số 92/2024/NĐ-CP và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử quy định tại điểm a khoản 

này. - Thời hạn để hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký trên môi 

trường điện tử là 60 ngày kể từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã ra thông báo yêu 

cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Sau thời hạn nêu trên, nếu không nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ 

sung, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã sẽ hủy hồ sơ đăng ký theo quy trình trên Hệ thống 

thông tin về đăng ký hợp tác xã. * Các trường hợp không được thực hiện thủ tục đăng ký 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; - Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không được thực hiện 

thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nếu thuộc một trong các trường hợp sau 

đây: + Đã bị cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã ra thông báo về hành vi vi phạm của hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã 

hoặc đã bị ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã; + Hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã đang trong quá trình giải thể theo nghị quyết giải thể của Đại hội thành 

viên;  + Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đang trong tình trạng pháp lý “Không hoạt động 

tại địa chỉ đã đăng ký”. - Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được tiếp tục thực hiện thủ tục 

đăng ký đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi: + Đã có biện pháp khắc phục những 

vi phạm theo yêu cầu trong thông báo về hành vi vi phạm của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã và được cơ quan đăng 

ký kinh doanh cấp xã chấp nhận hoặc đã được khôi phục Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác 

xã sau khi bị ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã;  + Phải đăng ký 

thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã để phục vụ việc giải thể hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký thay đổi phải 

kèm theo văn bản giải trình của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã về lý do đăng ký thay đổi 

và được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã chấp nhận; + Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

không còn trong tình trạng pháp lý “Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký”. - Trường 

hợp Tòa án; Cơ quan thi hành án; Cơ quan điều tra, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan 

điều tra, Điều tra viên quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự yêu cầu bằng văn bản về việc 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không được thực hiện một hoặc một số thủ tục đăng ký hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã thì hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không được thực hiện thủ 

tục đó cho đến khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của các tổ chức, cá nhân nêu trên về 

việc cho phép tiếp tục thực hiện thủ tục đăng ký. 

Từ khóa: Chấm dứt, hoạt động, chi nhánh, văn phòng, đại diện, địa điểm, kinh doanh, của 

hợp tác xã, liên hiệp, hợp tác xã 

Mô tả: Không có thông tin 
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30.  Mã thủ tục: 2.002668 

Số quyết định: 2103/QĐ-BTC 

Tên thủ tục: Đăng ký nhu cầu hỗ trợ của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

Cấp thực hiện: Cấp Xã 

Loại thủ tục: TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết 

Lĩnh vực: Hỗ trợ tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

Trình tự thực hiện:  

 

Tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gửi 01 bộ Hồ sơ đăng ký nhu cầu hỗ trợ đến 

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tổ hợp tác có địa chỉ giao dịch, nơi hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã đặt trụ sở chính. 

Cách thức thực hiện:  

 

Hình 

thức 

nộp 

 

Thời 

hạn 

giải 

quyết 

 

Phí, lệ phí 

 

Mô tả 

 

Trực 

tiếp 

 

5 Ngày 

làm 

việc 

 

Lệ phí : 0 

Đồng 

(Không) 

 

Chậm nhất sau 5 ngày kể từ khi nhận hồ sơ, Ủy ban nhân 

dân cấp xã thông báo cho tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã về việc tiếp nhận hồ sơ theo Mẫu số 02 tại Phụ 

lục ban hành kèm theo Nghị định số 113/2024/NĐ-CP ngày 

12/9/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Hợp tác xã. 

 

Trực 

tuyến 

 

5 Ngày 

làm 

việc 

 

Lệ phí : 0 

Đồng 

(Không) 

 

Chậm nhất sau 5 ngày kể từ khi nhận hồ sơ, Ủy ban nhân 

dân cấp xã thông báo cho tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã về việc tiếp nhận hồ sơ theo Mẫu số 02 tại Phụ 

lục ban hành kèm theo Nghị định số 113/2024/NĐ-CP ngày 

12/9/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Hợp tác xã.    Trực tuyến 

    

Chậm nhất sau 5 ngày kể từ khi nhận hồ sơ, Ủy ban nhân 

dân cấp xã thông báo cho tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp 



275 

 

Dịch 

vụ bưu 

chính 

5 Ngày 

làm 

việc 

Lệ phí : 0 

Đồng 

(Không) 

hợp tác xã về việc tiếp nhận hồ sơ theo Mẫu số 02 tại Phụ 

lục ban hành kèm theo Nghị định số 113/2024/NĐ-CP ngày 

12/9/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Hợp tác xã.    Trực tuyến 

Thành phần hồ sơ:  

b) Bản sao tài liệu, hồ sơ liên quan thể hiện sự phù hợp các tiêu chí thụ hưởng theo 

quy định: Đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu 

đơn, tờ 

khai 

 

Số 

lượng 

 

- Tài liệu, hồ sơ chứng minh hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đáp ứng 

một (bắt buộc) hoặc nhiều (nếu có) tiêu chí sau, cụ thể: số lượng thành 

viên tăng trong 02 năm liên tiếp liền kề với năm nộp đơn đăng ký nhu 

cầu hỗ trợ; tỷ lệ giá trị giao dịch nội bộ tăng trong năm trước liền kề với 

năm nộp đơn đăng ký nhu cầu hỗ trợ; tỷ lệ trích lập quỹ chung không 

chia cao hơn so với mức tối thiểu quy định tại Điều 84 Luật Hợp tác xã 

2023 trong năm trước liền kề với năm nộp đơn đăng ký nhu cầu hỗ trợ; 

tăng giá trị tài sản chung không chia trong năm trước liền kề với năm 

nộp đơn đăng ký nhu cầu hỗ trợ; có ít nhất 5% tổng số thành viên, 

người lao động được tham gia các lớp giáo dục, đào tạo, phổ biến, bồi 

dưỡng, tập huấn do hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tự tổ chức hoặc do 

các cơ quan, đoàn thể, tổ chức khác tổ chức và đã được cấp chứng nhận 

tham gia khóa học hoặc có danh sách thành viên, người lao động tham 

gia khóa học có đóng dấu của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (đối với 

các khóa học do hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tự tổ chức, thì hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã phải có kế hoạch tổ chức khóa học, nội dung 

khóa học và danh sách khóa học có chữ ký của người tham gia khóa 

học) tính đến thời điểm năm trước liền kề với năm nộp đơn đăng ký 

nhu cầu hỗ trợ; đã thành lập không quá 36 tháng tại địa bàn kinh tế - xã 

hội khó khăn, địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định 

của pháp luật về đầu tư tính đến thời điểm nộp đơn đăng ký nhu cầu hỗ 

trợ; 

  

Bản 

chính: 0 

Bản sao: 

1 

 

- Trường hợp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đăng ký thụ hưởng khoản 

hỗ trợ từ ngân sách nhà nước có giá trị từ 03 tỷ đồng trở lên thì phải có 

  

Bản 

chính: 0 
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Báo cáo tài chính năm trước liền kề đã được kiểm toán bởi tổ chức 

kiểm toán độc lập tại thời điểm nộp đơn đăng ký nhu cầu hỗ trợ. 

Bản sao: 

1 

b) Bản sao tài liệu, hồ sơ liên quan thể hiện sự phù hợp các tiêu chí thụ hưởng theo 

quy định: Đối với tổ hợp tác: 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu 

đơn, tờ 

khai 

 

Số 

lượng 

 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác; 

  

Bản 

chính: 0 

Bản sao: 

1 

 

- Tài liệu, hồ sơ chứng minh tổ hợp tác đáp ứng một tiêu chí (bắt buộc) 

hoặc nhiều tiêu chí (nếu có), cụ thể: số lượng thành viên tăng trong 02 

năm liên tiếp liền kề với năm nộp đơn đăng ký nhu cầu hỗ trợ; có ít 

nhất 5% tổng số thành viên, người lao động được tham gia các lớp giáo 

dục, đào tạo, phổ biến, bồi dưỡng, tập huấn do tổ hợp tác tự tổ chức 

hoặc do các cơ quan, đoàn thể, tổ chức khác tổ chức và đã được cấp 

chứng nhận tham gia khóa học hoặc có danh sách thành viên, người lao 

động tham gia khóa học có xác nhận của tổ hợp tác (đối với các khóa 

học do tổ hợp tác tự tổ chức, thì tổ hợp tác phải có kế hoạch tổ chức 

khóa học, nội dung khóa học và danh sách khóa học có chữ ký của 

người tham gia khóa học) tính đến thời điểm năm trước liền kề với năm 

nộp đơn đăng ký nhu cầu hỗ trợ; đã thành lập không quá 36 tháng tại 

địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư tính đến thời điểm nộp đơn 

đăng ký nhu cầu hỗ trợ. 

  

Bản 

chính: 0 

Bản sao: 

1 

 

Tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tự chịu trách nhiệm trước 

pháp luật về tính chính xác, trung thực của các thông tin cung cấp tại hồ 

sơ đăng ký nhu cầu hỗ trợ nêu trên. 

  

Bản 

chính: 0 

Bản sao: 

1 

Bao gồm 

 

Tên giấy tờ 

  



277 

 

Mẫu đơn, tờ 

khai 

Số 

lượng 

 

a) Đơn đăng ký nhu cầu hỗ trợ trong đó có nội dung cam kết 

không vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại 

khoản 2 Điều 7 của Luật Hợp tác xã 2023, không trong thời 

gian chấp hành bản án hình sự của Tòa án đã có hiệu lực pháp 

luật theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 

113/2024/NĐ-CP ngày 12/9/2024 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Hợp tác xã; 

 

MausoV.1.docx 

 

Bản 

chính: 1 

Bản 

sao: 0 

 

b) Bản sao tài liệu, hồ sơ liên quan thể hiện sự phù hợp các tiêu 

chí thụ hưởng theo quy định: 

  

Bản 

chính: 0 

Bản 

sao: 1 

Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam, Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Tổ chức nước ngoài, Hợp tác 

xã 

Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã 

Cơ quan có thẩm quyền: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Uỷ ban Nhân dân cấp xã, phường, 

thị trấn 

Địa chỉ tiếp nhận HS: Không có thông tin 

Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin 

Cơ quan phối hợp: Không có thông tin 

Kết quả thực hiện: Thông báo cho tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

Căn cứ pháp lý:  

 

Số ký hiệu 

 

Trích yếu 

 

Ngày ban 

hành 

 

Cơ 

quan 

ban 

hành 

 

17/2023/QH15 

 

Luật Hợp tác xã 

 

20-06-

2023 

 

Quốc 

Hội 

 

113/2024/NĐ-

CP 

 

Nghị định số 113/2024/NĐ-CP của Chính phủ: 

Quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã 

 

12-09-

2024 

 

Chính 

phủ 
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125/2025/NĐ-

CP 

 

Nghị định số 125/2025/NĐ-CP của Chính phủ: 

Quy định về phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Tài chính 

 

11-06-

2025 

 

Chính 

phủ 

 

43/2025/TT-

BTC 

 

Thông tư số 43/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính: 

Ban hành biểu mẫu sử dụng trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước đối với hộ kinh doanh, tổ hợp tác, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã khi tổ chức chính quyền địa 

phương 02 cấp 

 

17-06-

2025 

 

Bộ Tài 

chính 

 

151/2025/NĐ-

CP 

 

Quy định về phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp 

 

12-06-

2025 

 

Chính 

phủ 

QĐ số 

3606/QĐ-

UBND 

Quyết định số 3606, ngày 03/09/2025 của UBND 

thành phố Hải Phòng về việc cắt giảm thời gian 

giải quyết TTHC liên quan đến người dân, doanh 

nghiệp thực hiện trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

03/09/2025 UBND 

thành 

phố 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện: a) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được xem xét thụ hưởng 

chính sách khi: - Không trong thời gian thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính do 

vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật Hợp tác xã 2023; 

không trong thời gian chấp hành bản án hình sự của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật;  - Đáp 

ứng một trong các tiêu chí sau tại thời điểm nộp đơn đăng ký nhu cầu hỗ trợ: số lượng 

thành viên tăng trong 02 năm liên tiếp liền kề với năm nộp đơn đăng ký nhu cầu hỗ trợ; tỷ 

lệ giá trị giao dịch nội bộ tăng trong năm trước liền kề với năm nộp đơn đăng ký nhu cầu 

hỗ trợ; tỷ lệ trích lập quỹ chung không chia cao hơn so với mức tối thiểu quy định tại Điều 

84 Luật Hợp tác xã 2023 trong năm trước liền kề với năm nộp đơn đăng ký nhu cầu hỗ trợ; 

tăng giá trị tài sản chung không chia trong năm trước liền kề với năm nộp đơn đăng ký nhu 

cầu hỗ trợ; có ít nhất 5% tổng số thành viên, người lao động được tham gia các lớp giáo 

dục, đào tạo, phổ biến, bồi dưỡng, tập huấn do hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tự tổ chức 

hoặc do các cơ quan, đoàn thể, tổ chức khác tổ chức và đã được cấp chứng nhận tham gia 

khóa học hoặc có danh sách thành viên, người lao động tham gia khóa học có đóng dấu 

của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (đối với các khóa học do hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã tự tổ chức, thì hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải có kế hoạch tổ chức khóa học, nội 

dung khóa học và danh sách khóa học có chữ ký của người tham gia khóa học) tính đến 

thời điểm năm trước liền kề với năm nộp đơn đăng ký nhu cầu hỗ trợ; đã thành lập không 

quá 36 tháng tại địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó 
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khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư tính đến thời điểm nộp đơn đăng ký nhu cầu hỗ 

trợ; - Trường hợp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đăng ký thụ hưởng khoản hỗ trợ từ ngân 

sách nhà nước có giá trị từ 03 tỷ đồng trở lên thì phải có báo cáo tài chính năm trước liền 

kề đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập tại thời điểm nộp đơn đăng ký nhu cầu 

hỗ trợ. (b) Tổ hợp tác được xem xét thụ hưởng chính sách khi: - Có Giấy chứng nhận đăng 

ký tổ hợp tác;  - Không trong thời gian thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính do vi 

phạm các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật Hợp tác xã 2023;  

- Đáp ứng một trong các tiêu chí sau tại thời điểm nộp đơn đăng ký nhu cầu hỗ trợ: số 

lượng thành viên tăng trong 02 năm liên tiếp liền kề với năm nộp đơn đăng ký nhu cầu hỗ 

trợ; có ít nhất 5% tổng số thành viên, người lao động được tham gia các lớp giáo dục, đào 

tạo, phổ biến, bồi dưỡng, tập huấn do tổ hợp tác tự tổ chức hoặc do các cơ quan, đoàn thể, 

tổ chức khác tổ chức và đã được cấp chứng nhận tham gia khóa học hoặc có danh sách 

thành viên, người lao động tham gia khóa học có xác nhận của tổ hợp tác (đối với các khóa 

học do tổ hợp tác tự tổ chức, thì tổ hợp tác phải có kế hoạch tổ chức khóa học, nội dung 

khóa học và danh sách khóa học có chữ ký của người tham gia khóa học) tính đến thời 

điểm năm trước liền kề với năm nộp đơn đăng ký nhu cầu hỗ trợ; đã thành lập không quá 

36 tháng tại địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 

theo quy định của pháp luật về đầu tư tính đến thời điểm nộp đơn đăng ký nhu cầu hỗ trợ. 

Từ khóa: Đăng ký, nhu cầu, hỗ trợ của, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp, hợp tác xã 

Mô tả: Không có thông tin 
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31. Mã thủ tục: 2.002226 

Số quyết định: 2103/QĐ-BTC 

Tên thủ tục: Thông báo thành lập/thay đổi tổ hợp tác 

Cấp thực hiện: Cấp Bộ, Cấp Xã 

Loại thủ tục: TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết 

Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác 

Trình tự thực hiện:  

 

Bước 1: Nộp hồ sơ 

Tổ trưởng tổ hợp tác hoặc người đại diện theo ủy quyền của tổ hợp tác gửi thông báo thành 

lập tổ hợp tác đến Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi tổ hợp tác dự định thành lập. 

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ 

Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ thông báo thành lập tổ hợp tác. 

Bước 3: Xử lý hồ sơ 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ thông báo thành lập tổ hợp tác, Ủy ban nhân dân cấp xã cập nhật 

vào Sổ theo dõi về việc thành lập và hoạt động của tổ hợp tác các thông tin có liên quan. 

Cách thức thực hiện:  

 

Hình thức 

nộp 

 

Thời hạn giải quyết 

 

Phí, lệ phí 

 

Mô tả 

 

Trực tiếp 

 

Ngay tại thời điểm nhận 

hồ sơ.  

 

Lệ phí :   (Không có) 

 

Trực tiếp. 

Thành phần hồ sơ:  

- Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của tổ hợp tác nộp thông báo thì cần có:  

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, tờ 

khai 

 

Số lượng 

 

(1) Giấy thông báo thành lập tổ hợp tác; 

 

MausoIV.1.docx 

 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

 

(2) Hợp đồng hợp tác; 

 

MausoIV.2.docx 

 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 
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(3) Văn bản ủy quyền của một trăm phần trăm (100 %) 

tổng số thành viên tổ hợp tác. 

  

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

- Trường hợp tổ trưởng tổ hợp tác nộp thông báo thì cần có:  

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, tờ khai 

 

Số lượng 

 

1) Giấy thông báo thành lập tổ hợp tác; 

 

MausoIV.1.docx 

 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

 

(2) Hợp đồng hợp tác; 

 

MausoIV.2.docx 

 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

 

(3) Biên bản cuộc họp tổ hợp tác về việc bầu tổ 

trưởng. 

  

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) 

Cơ quan thực hiện: Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. 

Cơ quan có thẩm quyền: Không có thông tin 

Địa chỉ tiếp nhận HS: trụ sở cơ quan 

Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin 

Cơ quan phối hợp: Không có thông tin 

Kết quả thực hiện: Cập nhật thông tin trong Sổ theo dõi về việc thành lập và hoạt động 

của tổ hợp tác 

Căn cứ pháp lý:  

 

Số ký hiệu 

 

Trích yếu 

 

Ngày 

ban 

hành 

 

Cơ 

quan 

ban 

hành 

 

91/2015/QH13  

 

Bộ Luật dân sự 

 

24-11-

2015 

 

Quốc 

Hội 

 

77/2019/NĐ-

CP 

 

Về tổ hợp tác 

 

10-10-

2019 

 

Chính 

phủ 
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125/2025/NĐ-

CP 

Nghị định số 125/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định 

về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 

cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính 

11-06-

2025 

Chính 

phủ 

 

43/2025/TT-

BTC 

 

Thông tư số 43/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính: Ban hành 

biểu mẫu sử dụng trong lĩnh vực quản lý nhà nước đối với 

hộ kinh doanh, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

khi tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp 

 

17-06-

2025 

 

Bộ Tài 

chính 

 

151/2025/NĐ-

CP 

 

Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực thành 

lập và hoạt động doanh nghiệp 

 

12-06-

2025 

 

Chính 

phủ 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện: - Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh mà pháp luật không 

cấm; trừ trường hợp kinh doanh ngành, nghề yêu cầu phải có điều kiện; - Tên của tổ hợp 

tác được đặt theo quy định tại Điều 13 của Nghị định 77/2019/NĐ-CP:  “1. Tổ hợp tác có 

quyền chọn tên, biểu tượng của mình phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều này và không 

trùng lặp với tên, biểu tượng của tổ hợp tác khác trong địa bàn cấp xã.  2. Tên của tổ hợp 

tác chỉ bao gồm hai thành tố sau đây: a) Loại hình “Tổ hợp tác”; b) Tên riêng của tổ hợp 

tác. Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, 

có thể kèm theo chữ số, ký hiệu. Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống 

lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc để đặt tên riêng cho tổ hợp 

tác. Không được sử dụng các cụm từ gây nhầm lẫn với các loại hình tổ chức khác theo quy 

định của pháp luật Việt Nam để đặt tên tổ hợp tác.” - Hồ sơ thông báo thành lập có đầy đủ 

giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật. 

Từ khóa: Thành lập tổ hợp tác 

Mô tả: Không có thông tin 
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32. Mã thủ tục: 2.002228 

Số quyết định: 2103/QĐ-BTC 

Tên thủ tục: Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác 

Cấp thực hiện: Cấp Bộ, Cấp Xã 

Loại thủ tục: TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết 

Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác 

Trình tự thực hiện:  

 

Bước 1: Nộp hồ sơ 

Tổ trưởng tổ hợp tác hoặc người đại diện theo ủy quyền của tổ hợp tác nộp thông báo chấm 

dứt hoạt động của tổ hợp tác đến Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi tổ hợp tác thành lập. 

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ 

Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác. 

Bước 3: Xử lý hồ sơ 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác, Ủy ban nhân dân 

cấp xã cập nhật vào Sổ theo dõi về việc thành lập và hoạt động của tổ hợp tác các thông tin 

có liên quan. 

Cách thức thực hiện:  

 

Hình thức 

nộp 

 

Thời hạn giải quyết 

 

Phí, lệ phí 

 

Mô tả 

 

Trực tiếp 

 

Ngay tại thời điểm tiếp 

nhận hồ sơ.  

 

Lệ phí :  Đồng (Không có) 

 

Trực tiếp  

Thành phần hồ sơ:  

- Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của tổ hợp tác nộp thông báo thì cần có:  

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, tờ 

khai 

 

Số lượng 

 

(1) Giấy thông báo về việc chấm dứt hoạt động của tổ 

hợp tác; 

 

Mau I.03 NĐ 

77.docx 

 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

 

(2) Văn bản ủy quyền của một trăm phần trăm (100 %) 

tổng số thành viên tổ hợp tác; 

  

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 
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(3) Biên bản cuộc họp thành viên tổ hợp tác về việc chấm 

dứt hoạt động của tổ hợp tác. 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

- Trường hợp tổ trưởng tổ hợp tác nộp thông báo thì cần có:  

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, tờ 

khai 

 

Số lượng 

 

(1) Giấy thông báo về việc chấm dứt hoạt động của tổ 

hợp tác; 

 

MausoIV.3.docx 

 

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

 

(2) Biên bản cuộc họp tổ hợp tác về việc bầu tổ trưởng; 

  

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

 

(3) Biên bản cuộc họp thành viên tổ hợp tác về việc 

chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác. 

  

Bản chính: 1 

Bản sao: 0 

Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) 

Cơ quan thực hiện: Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. 

Cơ quan có thẩm quyền: Không có thông tin 

Địa chỉ tiếp nhận HS: trụ sở cơ quan 

Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin 

Cơ quan phối hợp: Không có thông tin 

Kết quả thực hiện: Cập nhật thông tin trong Sổ theo dõi về việc thành lập và hoạt động 

của tổ hợp tác 

Căn cứ pháp lý:  

 

Số ký hiệu 

 

Trích yếu 

 

Ngày 

ban 

hành 

 

Cơ quan 

ban hành 

 

91/2015/QH13  

 

Bộ Luật dân sự 

 

24-11-

2015 

 

Quốc Hội 

 

77/2019/NĐ-

CP 

 

Về tổ hợp tác 

 

10-10-

2019 

 

Chính phủ 

 

125/2025/NĐ-

CP 

 

Nghị định số 125/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Quy 

định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa 

 

11-06-

2025 

 

Chính phủ 
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phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Tài chính 

 

43/2025/TT-

BTC 

 

Thông tư số 43/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính: Ban 

hành biểu mẫu sử dụng trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước đối với hộ kinh doanh, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã khi tổ chức chính quyền địa phương 02 

cấp 

 

17-06-

2025 

 

Bộ Tài 

chính 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện: - Hồ sơ thông báo có đầy đủ giấy tờ và nội dung các giấy 

tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật; - Thông tin của tổ hợp tác đã được 

kê khai đầy đủ vào các giấy tờ trong hồ sơ thông báo thành lập hoặc thay đổi tổ hợp tác và 

được cập nhật vào Sổ theo dõi thành lập và hoạt động của tổ hợp tác theo quy định của 

pháp luật. 

Từ khóa: Chấm dứt tổ hợp tác 

Mô tả: Không có thông tin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. Mã thủ tục: 1.014371 

Số quyết định: 3457/QĐ-BTC 



286 

 

Tên thủ tục: Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã (sau 

đây gọi tắt là Quỹ hợp tác xã) địa phương hoạt động theo mô hình hợp tác xã 

Cấp thực hiện: Cấp Xã 

Loại thủ tục: TTHC được luật giao quy định chi tiết 

Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

Trình tự thực hiện:  

 

+ Người được ủy quyền nộp hồ sơ tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã theo quy định 

của pháp luật (sau đây gọi chung là Cơ quan đăng ký kinh doanh) theo một trong ba phương 

thức: đăng ký trực tiếp, đăng ký qua dịch vụ bưu chính hoặc đăng ký trực tuyến trên Hệ 

thống thông tin về đăng ký hợp tác xã. + Hồ sơ đăng ký Quỹ hợp tác xã địa phương hoạt 

động theo mô hình hợp tác xã được tiếp nhận vào Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác 

xã khi có đủ các điều kiện sau: Có đủ hồ sơ theo quy định tại Nghị định này; tên Quỹ hợp 

tác xã địa phương đã được điền vào giấy đề nghị đăng ký; có số điện thoại của người được 

ủy quyền; đã nộp lệ phí đăng ký kinh doanh như đối với hợp tác xã theo quy định của pháp 

luật, trừ trường hợp được miễn lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định. + Trường hợp 

người được ủy quyền nộp hồ sơ theo phương thức đăng ký trực tiếp hoặc đăng ký qua dịch 

vụ bưu chính, sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký, Cơ quan đăng ký kinh doanh trao giấy biên 

nhận về việc nhận hồ sơ cho người được ủy quyền và nhập đầy đủ, chính xác thông tin 

trong hồ sơ đăng ký Quỹ hợp tác xã địa phương hoạt động theo mô hình hợp tác xã, kiểm 

tra tính hợp lệ của hồ sơ và tải các văn bản đã được số hóa, đặt tên văn bản điện tử tương 

ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ đăng ký bằng bản giấy và đính kèm lên Hệ thống thông 

tin về đăng ký hợp tác xã. Trường hợp người được ủy quyền nộp hồ sơ theo phương thức 

đăng ký trực tuyến, Cơ quan đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ vào Hệ thống thông tin 

về đăng ký hợp tác xã khi đáp ứng đủ các điều kiện. + Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký và 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký Quỹ hợp tác xã địa phương hoạt động theo mô hình hợp tác 

xã. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn 

bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người được ủy quyền; trường hợp từ chối thì phải 

thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. + Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày Cơ quan 

đăng ký kinh doanh ra thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, người được ủy quyền 

phải nộp lại hồ sơ đã được sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu. Sau thời hạn trên, nếu người 

được ủy quyền không nộp lại hồ sơ đã được sửa đổi, bổ sung trên Hệ thống thông tin về 

đăng ký hợp tác xã thì hồ sơ đăng ký không còn giá trị và Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ 

hủy hồ sơ đăng ký trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã. + Trong thời gian Cơ 

quan đăng ký kinh doanh chưa cấp Giấy chứng nhận đăng ký, người được ủy quyền có thể 

nộp văn bản đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký; người có thẩm quyền ký văn bản đề 
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nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký là người ký văn bản đề nghị đăng ký. Cơ quan đăng 

ký kinh doanh xem xét, ra thông báo dừng thực hiện thủ tục đăng ký và hủy hồ sơ đăng ký 

trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị dừng thực hiện thủ 

tục đăng ký. Trường hợp từ chối dừng thực hiện thủ tục đăng ký, Cơ quan đăng ký kinh 

doanh ra thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối. 

Cách thức thực hiện:  

 

Hình 

thức 

nộp 

 

Thời 

hạn 

giải 

quyết 

 

Phí, lệ phí 

 

Mô tả 

 

Trực 

tiếp 

 

03 

Ngày 

làm 

việc 

 

Phí :  Đồng (Thực hiện như phương 

thức thanh toán lệ phí đăng ký kinh 

doanh đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, 

địa điểm kinh doanh quy định tại Điều 

22 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP ngày 

18 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ về 

đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã và các văn bản sửa đổi, bổ 

sung, thay thế (nếu có).) 

 

Cơ quan đăng ký kinh doanh xem 

xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký 

và cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

Quỹ hợp tác xã địa phương hoạt 

động theo mô hình hợp tác xã. 

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ 

quan đăng ký kinh doanh phải 

thông báo bằng văn bản nội dung 

cần sửa đổi, bổ sung cho người 

được ủy quyền; trường hợp từ chối 

thì phải thông báo bằng văn bản 

và nêu rõ lý do. 

 

Trực 

tuyến 

 

03 

Ngày 

làm 

việc 

 

Phí :  Đồng (Thực hiện như phương 

thức thanh toán lệ phí đăng ký kinh 

doanh đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, 

địa điểm kinh doanh quy định tại Điều 

22 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP ngày 

18 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ về 

đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã và các văn bản sửa đổi, bổ 

sung, thay thế (nếu có).) 

 

Cơ quan đăng ký kinh doanh xem 

xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký 

và cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

Quỹ hợp tác xã địa phương hoạt 

động theo mô hình hợp tác xã. 

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ 

quan đăng ký kinh doanh phải 

thông báo bằng văn bản nội dung 

cần sửa đổi, bổ sung cho người 

được ủy quyền; trường hợp từ chối 

thì phải thông báo bằng văn bản 

và nêu rõ lý do. 
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Dịch 

vụ 

bưu 

chính 

 

03 

Ngày 

làm 

việc 

 

Phí :  Đồng (Thực hiện như phương 

thức thanh toán lệ phí đăng ký kinh 

doanh đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, 

địa điểm kinh doanh quy định tại Điều 

22 Nghị định số 92/2024/NĐ-CP ngày 

18 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ về 

đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã và các văn bản sửa đổi, bổ 

sung, thay thế (nếu có).) 

 

Đăng ký trực tuyến trên Hệ thống 

thông tin về đăng ký hợp tác xã 

Cơ quan đăng ký kinh doanh xem 

xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký 

và cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

Quỹ hợp tác xã địa phương hoạt 

động theo mô hình hợp tác xã. 

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ 

quan đăng ký kinh doanh phải 

thông báo bằng văn bản nội dung 

cần sửa đổi, bổ sung cho người 

được ủy quyền; trường hợp từ chối 

thì phải thông báo bằng văn bản 

và nêu rõ lý do. 

Thành phần hồ sơ:  

Trường hợp cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, tờ khai 

 

Số 

lượng 

 

Giấy đề nghị đăng ký Quỹ hợp tác xã địa phương 

hoạt động theo mô hình hợp tác xã. 

 

Giaydenghidangky.docx 

 

Bản 

chính: 1 

Bản 

sao: 0 

 

Nghị quyết của Hội nghị thành lập hoặc Đại hội 

thành viên về việc thành lập hoặc tổ chức lại Quỹ 

hợp tác xã địa phương hoạt động theo mô hình hợp 

tác xã, trong đó nêu rõ người được ủy quyền nộp hồ 

sơ đăng ký Quỹ hợp tác xã địa phương hoạt động 

theo mô hình hợp tác xã 

  

Bản 

chính: 1 

Bản 

sao: 0 

 

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hợp tác xã địa 

phương hoạt động theo mô hình hợp tác xã 

  

Bản 

chính: 1 

Bản 

sao: 0 
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Danh sách thành viên góp vốn Quỹ hợp tác xã địa 

phương hoạt động theo mô hình hợp tác xã 

 

Danhsachthanhvien.docx 

 

Bản 

chính: 1 

Bản 

sao: 0 

 

Danh sách người đại diện theo pháp luật của Quỹ 

hợp tác xã địa phương hoạt động theo mô hình hợp 

tác xã 

 

Danhsachnguoidaidien.docx 

 

Bản 

chính: 1 

Bản 

sao: 0 

Trường hợp thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký 

 

Tên giấy tờ 

 

Mẫu đơn, tờ khai 

 

Số lượng 

 

Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng 

ký Quỹ hợp tác xã địa phương hoạt động 

theo mô hình hợp tác xã. 

 

Giaydenghithaydoinoidung.docx 

 

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 0 

 

Bản sao hoặc bản chính biên bản họp Đại hội 

thành viên về việc thay đổi nội dung tại Giấy 

chứng nhận đăng ký. 

  

Bản 

chính: 0 

Bản sao: 1 

 

Bản sao hoặc bản chính nghị quyết của Đại 

hội thành viên về việc thay đổi nội dung tại 

Giấy chứng nhận đăng ký. 

  

Bản 

chính: 0 

Bản sao: 1 

Đối tượng thực hiện: Hợp tác xã 

Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã 

Cơ quan có thẩm quyền: Không có thông tin 

Địa chỉ tiếp nhận HS: Không có thông tin 

Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin 

Cơ quan phối hợp: Không có thông tin 

Kết quả thực hiện: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký Quỹ hợp tác xã địa phương hoạt động 

theo mô hình hợp tác xã 

Căn cứ pháp lý: Không có thông tin 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không có 

Từ khóa: Không có thông tin 
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Mô tả: Không có thông tin 

 


